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[bookmark: _Toc508558530]1.1. Biến đổi khí hậu – một nhân tố hủy diệt sự sinh tồn của loài người
Biến đổi khí hậu (BĐKH) gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với tất cả các quốc gia trên thế giới. Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu về PTBV tại Johannesburg (Cộng hòa Nam Phi) năm 2002 đã nhận định rằng những hậu quả của BĐKH toàn cầu trực tiếp tác động đến sự sinh tồn của loài người, vì gây hại đến: Tài nguyên nước, Năng lượng, Sức khỏe con người, Nông nghiệp và an ninh lương thực, Đa dạng sinh học [38], [43], [44], [68], [69], [106]. 
Ở quy mô hành tinh, tác động của BĐKH thể hiện rõ ở xu thế tăng nhiệt độ bề mặt Trái Đất, trên các đỉnh núi cao, dẫn đến hiện tượng nước biển dâng và “biển tiến”. Theo IPCC (2007), nhiệt độ không khí trung bình toàn cầu trong thế kỷ XX đã tăng lên 0,740C (± 0,20C), trên đất liền nhiệt độ tăng nhiều hơn trên biển…. [43], [116]. Các dấu hiệu BĐKH trên thế giới hiện nay là: Mùa đông ít tuyết ở khu vực trượt tuyết thuộc dãy Alpơ; Hạn hán triền miên ở châu Phi; Các sông băng trên núi tan chảy nhanh nhất trong vòng 5000 năm qua. Ở quy mô khu vực, BĐKH đã thể hiện qua các thiên tai hiện hữu với tính chất biến động mạnh hơn, cực đoan hơn, dị thường hơn cả về tần xuất và cường độ. BĐKH đã trở thành một trong những thách thức và nguy cơ lớn nhất đối với loài người trong thế kỷ 21.
Ở Việt Nam, trong khoảng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình hàng năm ở nước ta tăng khoảng 0,7oC, mực nước biển đã cao hơn khoảng 20cm. Hiện tượng El-Nino, La-Nina ngày càng tác động mạnh mẽ đến Việt Nam. BĐKH thực sự đã làm cho các thiên tai, đặc biệt là bão, lũ, hạn hán ngày càng ác liệt [45, tr. 56]. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, nếu nhiệt độ Trái Đất tăng lên 1 độ C và mực nước biển dâng cao 1m, các hiện tượng thời tiết trở nên bất thường và khó dự báo hơn. Nếu mực nước biển dâng cao 1m, 12,2% diện tích đất của Việt Nam sẽ bị nhấn chìm, 23% dân số (khoảng 17 triệu người) mất nơi cư trú, nhiều cơn bão xuất hiện với mức độ tàn phá mạnh hơn, ảnh hưởng tới nông nghiệp, tài nguyên nước, dòng chảy sông ngòi, độ mặn nước biển, đời sống và sức khỏe con người, đa dạng sinh học, xói mòn đất... [17], Sự tương tác hai chiều giữa BĐKH và nông nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và sự phát triển của con người.
Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên hợp quốc về BĐKH tổ chức ở Đan Mạch (tháng 12 năm 2009), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh: Trái Đất là ngôi nhà chung của nhân loại nên ứng phó với BĐKH là trách nhiệm của mọi quốc gia. Việt Nam quyết tâm mạnh mẽ trong cuộc chiến chống BĐKH toàn cầu, bảo vệ hệ thống khí hậu Trái Đất. Để thực hiện được vấn đề này cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó giáo dục cho học sinh (HS), sinh viên – những chủ nhân tương lai của đất nước nâng cao nhận thức, thái độ, có hành vi bảo vệ môi trường (BVMT), chống BĐKH là một việc làm rất cần thiết và cấp bách. Theo các nhà khoa học, Việt Nam được đánh giá là một trong năm quốc gia dễ bị tổn thương và có khả năng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của BĐKH. Vì vậy, nghiên cứu về BĐKH, xu thế và các tác động của nó ở Việt Nam là một việc làm có tính cấp bách. 
Để bảo vệ cuộc sống, toàn xã hội nói chung, đặc biệt là thế hệ trẻ nói riêng cần nhận thức được trách nhiệm nhằm làm giảm thiểu và thích ứng với những biến đổi bất thường của khí hậu. Nhiệm vụ này, ngoài việc hoạch định chính sách thì giáo dục có trách nhiệm lớn đối với thế hệ trẻ, cần tìm cách thức giáo dục có hiệu quả.
[bookmark: _Toc508558531]1.2. Vai trò của giáo dục trong cuộc đấu tranh với những thách thức của biến đổi khí hậu
BĐKH là một trong những thách thức lớn nhất đối với nhân loại, có ảnh hưởng sâu sắc và làm thay đổi toàn diện đời sống xã hội trên toàn thế giới. Đối với Việt Nam, hậu quả của BĐKH là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến mục tiêu xóa đói giảm nghèo cũng như việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ và sự phát triển bền vững đất nước. Tài nguyên nước, nông nghiệp, ngư nghiệp, công nghiệp, xây dựng, giao thông, nhà ở và cơ sở hạ tầng là các lĩnh vực, ngành dễ bị tổn thương và chịu sự tác động mạnh mẽ nhất của BĐKH. BĐKH có tác động mạnh đến các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của các ngành và các địa phương. Nhiều thành phố, địa phương ven biển đã và đang chịu tác động mạnh mẽ, trực tiếp từ BĐKH và các thiên tai do BĐKH gây ra. BĐKH đã và đang ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh lương thực, năng lượng, giáo dục và sức khỏe cộng đồng... Do vậy, BĐKH ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người dân Việt Nam cũng như sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đất nước. 
Theo các nhà khoa học, BĐKH ngày càng gia tăng là do việc khai thác và sử dụng ngày càng nhiều nhiên liệu hóa thạch, chặt phá rừng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất… để phát triển kinh tế, xã hội. Từ đó làm tăng phát thải khí nhà kính, làm cho khí quyển Trái Đất nóng lên, ảnh hưởng tới môi trường toàn cầu, gây ra những thảm họa vô cùng nguy hiểm cho nhân loại. Việt Nam là một trong những quốc gia bị tác động nặng nề nhất do BĐKH gây ra.
Giáo dục biến đổi khí hậu (GDBĐKH) là một nhiệm vụ của giáo dục nhằm giúp người học hiểu được những tác động của BĐKH, đồng thời khuyến khích thay đổi hành vi để ứng phó với BĐKH, góp phần PTBV cho hiện tại và tương lai. Để thực hiện GDBĐKH, theo quan điểm của UNESCO cần phải hướng vào nguyên nhân và hậu quả của BĐKH. Qua GDBĐKH, người học phải được đổi mới về kiến thức và kĩ năng về BĐKH, giá trị và sáng tạo trong việc BVMT toàn cầu, đặc biệt là sự thay đổi hành vi - thái độ và năng lực của người công dân. Nói cách khác, GDBĐKH trong nhà trường bao gồm giáo dục nhận thức về BĐKH và ứng xử thân thiện với môi trường. 
Việc tăng cường giáo dục được coi là “chìa khóa” để ứng phó hiệu quả đối với BĐKH [59, tr.270]. Hệ thống các cơ sở giáo dục phát triển rộng với nhiều loại hình đa dạng, đội ngũ giáo viên (GV) và cán bộ quản lí giáo dục đông đảo là điều kiện thuận lợi để thực hiện tích hợp GDBĐKH cho người học. HS, sinh viên chiếm một phần đông đảo trong xã hội, có ảnh hưởng tích cực trong gia đình và cộng đồng, là những chủ nhân tương lai của các quốc gia trên thế giới. HS, sinh viên cũng chính là những người chịu gánh nặng do tác động của BĐKH hiện nay và mai sau. Nếu các em có nhận thức đúng đắn về BĐKH, có hành vi, thái độ BVMT, ứng phó với BĐKH thì có thể gắn kết được các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội, sinh hoạt với việc ứng phó với BĐKH. Do vậy, việc GDBĐKH cho HS, sinh viên là rất cần thiết. Giáo dục là ngành có điều kiện thuận lợi để giải quyết những thách thức của BĐKH.
Để thực hiện GDBĐKH có hiệu quả, mang tính đồng bộ cần phải kết hợp với chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Quyết định số 158/2008/QĐ-TTg ngày 02/12/2008) gồm các nhiệm vụ cụ thể như: (i) Đánh giá mức độ và tác động của BĐKH ở Việt Nam; (ii) Xác định các giải pháp ứng phó với BĐKH; (iii) Xây dựng chương trình khoa học công nghệ về BĐKH; (iv) Tăng cường năng lực tổ chức, thể chế, chính sách về BĐKH; (v) Nâng cao nhận thức và phát triển nguồn nhân lực, (vi) Tăng cường hợp tác quốc tế, (vii) Tích hợp các vấn đề về BĐKH vào các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, phát triển ngành; (viii) Xây dựng các kế hoạch hành động của các Bộ, ngành và địa phương ứng phó với BĐKH; (ix) Xây dựng và triển khai các dự án của chương trình. Như vậy, nội dung GDBĐKH có thể xây dựng thành các chương trình cụ thể, chi tiết nhằm thực hiện các nhiệm vụ đã được Chính phủ phê duyệt. Trong giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) có thể tích hợp nội dung GDBĐKH vào chương trình giảng dạy một cách mềm dẻo, linh hoạt trong các môn học, lựa chọn phương pháp phù hợp để người học nâng cao nhận thức, thái độ, kĩ năng ứng phó với BĐKH.
[bookmark: _Toc484617859][bookmark: _Toc493434617][bookmark: _Toc508558532]1.3. Điều kiện thuận lợi của nội dung Sinh học ở trường trung học phổ thông trong giáo dục biến đổi khí hậu
		Nội dung môn Sinh học (SH) ở trường trung học phổ thông (THPT) được xây dựng theo quan điểm của sinh học hiện đại, tiếp cận hệ thống cấu trúc nhằm giúp học sinh chỉ ra được: Cấu trúc của tổ chức sống, hoạt động sống ở mỗi cấp độ tổ chức sống, sự tương tác qua lại giữa sinh vật với môi trường. 
		Cấu trúc của các cấp độ tổ chức sống từ đơn giản đến phức tạp, từ thấp đến cao được sắp xếp trong chương trình Sinh học THPT như sau: Lớp 10 – Cấp độ tế bào, cấp độ cơ thể (đơn bào), lớp 11 – Cấp độ cơ thể (đa bào), lớp 12 – Cấp độ trên cơ thể (quần thể, quần xã, HST, sinh quyển). Đặc điểm chung của các cấp độ tổ chức sống là: Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, hệ thống mở và tự điều chỉnh, thế giới sống liên tục tiến hóa. Tổ chức sống ở cấp cao hơn không chỉ có những đặc điểm của tổ chức sống cấp thấp hơn mà còn có những đặc tính nổi trội mà tổ chức cấp thấp hơn không có được. Những đặc tính nổi trội ở mỗi cấp tổ chức sống có được là do sự tương tác của các bộ phận cấu thành. Những đặc điểm đặc trưng của thế giới sống ở các cấp độ tổ chức sống là: trao đổi chất và năng lượng, sinh trưởng và phát triển, cảm ứng, sinh sản, di truyền, tiến hóa. Các đặc điểm đặc trưng của thế giới sống được thể hiện thông qua các hoạt động sống và được thể hiện trong nội dung môn SH THPT. Từ logic phát triển nội dung SH cho thấy, hoạt động sống của sinh vật luôn có mối quan hệ chặt chẽ với môi trường. Trong các yếu tố của môi trường, khí hậu là nhân tố sinh thái vô sinh có ảnh hưởng rất quan trọng đến sự tồn tại và phát triển của sinh vật. Các hoạt động sống của sinh vật và con người đã có tác động đến thành phần, đặc điểm của khí hậu. Đặc biệt, hoạt động quang hợp của thực vật đã làm biến đổi thành phần và đặc trưng của khí quyển Trái Đất, từ khí quyển sơ khai mang đặc trưng khử sang đặc trưng ôxi hóa. Quá trình tương tác giữa sinh vật với môi trường đã góp phần quan trọng tạo nên khí quyển, khí hậu Trái Đất ngày nay. Mặt khác, khí hậu có tác động tới sinh vật, làm cho sinh vật biến đổi, tiến hóa. BĐKH đã làm cho rất nhiều loài sinh vật bị tuyệt chủng trong quá khứ, đồng thời những loài sinh vật chống chịu được với những điều kiện thay đổi của khí hậu lại sinh trưởng và phát triển. Nói cách khác, chính khí hậu là một nhân tố quan trọng tác động đến sự sinh trưởng và phát triển, tồn tại và tiến hóa của sinh vật, góp phần tạo nên diện mạo thế giới sinh vật hiện nay. Các hoạt động khai thác và sử dụng không bền vững tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế - xã hội của con người đã gây ra tác hại cho các loài sinh vật, làm cho nhiều loài sinh vật bị tuyệt chủng, đồng thời gây ra tác động xấu cho khí hậu. Hoạt động của con người chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra BĐKH hiện đại. Như vậy, giữa sinh vật và khí hậu luôn có mối quan hệ tác động qua lại, tạo thành một chỉnh thể thống nhất, chi phối lẫn nhau. Do vậy, trong quá trình DHSH THPT cần phải tích hợp GDBĐKH để hình thành tri thức SH và GDBĐKH cho HS. 
Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi nghiên cứu đề tài “Tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Sinh học trung học phổ thông”.
[bookmark: _Toc484617860][bookmark: _Toc493434618][bookmark: _Toc508558533]2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
		Xác định biện pháp tích hợp GDBĐKH trong DHSH cấp THPT theo quan điểm sinh vật là một thành phần quan trọng tác động đến hệ thống khí hậu để HS vừa nắm vững nội dung SH vừa nắm vững nội dung GDBĐKH và có biện pháp ứng phó với BĐKH.
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Biện pháp tích hợp GDBĐKH trong DHSH cấp THPT.
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	Quá trình DHSH cấp THPT.
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Nếu thực hiện GDBĐKH bằng biện pháp tích hợp trong DHSH cấp THPT theo quan điểm sinh vật là một thành phần quan trọng tác động đến khí hậu thì HS vừa nắm vững kiến thức SH, vừa nắm vững kiến thức GDBĐKH đồng thời có hành vi ứng phó với BĐKH.
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	Đề tài tập trung nghiên cứu cách tích hợp GDBĐKH trong DHSH cấp độ cơ thể và trên cơ thể ở THPT.
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6.1. Hệ thống hóa cơ sở lí luận dạy học tích hợp, tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT.
6.2. Điều tra thực trạng thực hiện tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT.
6.3. Xác định thành phần của khí hậu và đặc điểm của khí hậu biến đổi làm cơ sở để tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT.
6.4. Phân tích quan hệ giữa sinh vật và khí hậu để xác định nguyên nhân SH dẫn đến BĐKH.
6.5. Xây dựng quy trình và biện pháp tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT. 
6.6. Xây dựng tiêu chí và công cụ đánh giá hiệu quả tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT.
6.7. Thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá giả thuyết khoa học của đề tài.
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[bookmark: _Toc484617868][bookmark: _Toc493434626][bookmark: _Toc508558541]7.1. Phương pháp nghiên cứu lí thuyết
- Nghiên cứu các văn kiện của Ban liên chính phủ về BĐKH của Liên hiệp quốc; của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam cũng như các nước khác về BĐKH, các chương trình mục tiêu quốc gia về giải pháp ứng phó với thách thức của BĐKH hiện tại và tương lai.
- Các tài liệu hội thảo khoa học, bài báo khoa học, sách, giáo trình trong nước và quốc tế về khí hậu, BĐKH, GDBĐKH, giáo dục vì sự PTBV. 
- Nghiên cứu các tài liệu lí luận dạy học, phương pháp dạy học tích hợp, phương pháp dạy học tích cực, các luận văn, luận án có liên quan đến đề tài nghiên cứu làm cơ sở xây dựng quy trình và xác định các biện pháp tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT .
- Phân tích cấu trúc, nội dung môn SH ở THPT làm cơ sở xác định nội dung GDBĐKH cần tích hợp.
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- Mục đích điều tra: Tìm hiểu về tình hình thực hiện dạy học tích hợp GDBĐKH trong môn SH ở THPT của GV và hiểu biết của HS về BĐKH.
- Nội dung điều tra
+ Đối với giáo viên:
++ Nhận thức về tính cấp thiết của GDBĐKH cho HS ở trường THPT; Vai trò, lợi ích mà GDBĐKH mang lại cho HS trong DHSH ở trường THPT; Khó khăn khi DHTH GDBĐKH trong môn SH ở trường THPT. 
++ Thực hiện tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở trường THPT: Mức độ thực hiện tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở trường THPT; Hình thức, nội dung GDBĐKH đã sử dụng trong DHSH ở trường THPT; Phương pháp, phương tiện GV thường sử dụng để tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở trường THPT; Nguồn tài nguyên GV thường khai thác để tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở trường THPT.
+ Đối với học sinh:
++ Nhận thức của HS về BĐKH: khái niệm khí hậu, BĐKH; nguyên nhân, biểu hiện của BĐKH; khái niệm ứng phó với BĐKH, thích ứng với BĐKH, giảm nhẹ BĐKH; các KNK gây ra BĐKH, nguyên nhân làm cho KNK tăng lên...
++ Các nguồn tài liệu HS thường tìm hiểu về BĐKH.
- Phương pháp điều tra
+ Đối với GV: Sử dụng phiếu khảo sát việc vận dụng GDBĐKH trong DHSH ở trường THPT. Khảo sát 124 GV ở 41 trường THPT trên địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hưng Yên.
+ Đối với HS: Sử dụng phiếu khảo sát nhận thức của HS về BĐKH, các nguồn tìm hiểu về BĐKH của HS. Khảo sát 1180 HS ở 30 lớp thuộc 10 trường THPT trên địa bàn Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An. Mỗi trường THPT chúng tôi khảo sát 3 lớp, mỗi khối khảo sát 1 lớp.
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- Bố trí TN: Tổ chức  thực nghiệm kiểu song song. Lớp TN dạy theo phương án tích hợp GDBĐKH, lớp ĐC dạy theo hướng dẫn của sách giáo viên.
- Chọn trường, lớp, GV dạy TN: Chúng tôi chọn 6 trường TN thuộc các tỉnh Hà Nội, Bắc Ninh, Nam Định, Thanh Hóa. Mỗi trường chọn 6 lớp để  TNSP, trong đó mỗi khối (10, 11, 12) chọn 2 lớp tương đương nhau, 1 lớp ĐC và 1 lớp TN. Mỗi trường 1 GV dạy TN. GV dạy TN là người có chuyên môn và kinh nghiệm DHSH, đã được tác giả trao đổi kỹ về nội dung và phương pháp TN cũng như các vấn đề liên quan đến quá trình TN, có hiểu biết về GDBĐKH.
- Quá trình TN: TN thăm dò trong năm học 2012-2013, tiến hành ở một trường THPT về nội dung GDBĐKH trong DHSH. Thực nghiệm chính thức được tiến hành trong năm học 2013-2014, 2014-2015.
- Nội dung TN: Chọn một số nội dung môn SH10, SH11, SH12 ban cơ bản, xây dựng các chủ đề tích hợp GDBĐKH để TNSP. Đánh giá kết quả TNSP bằng kết quả học tập nội dung SH và BĐKH.
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Sử dụng thống kê toán học, phần mềm tin học SPSS và Excel để xử lí số liệu. Sử dụng phần mềm SPSS để tính giá trị trung bình, sai số trung bình cộng, độ lệch chuẩn, độ tin cậy... để so sánh kết quả bài kiểm tra của lớp TN và lớp ĐC. Sử dụng phần mềm Excel để tính %, điểm trung bình của các câu hỏi điều tra, tiêu chí đánh giá.
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8.1. Làm rõ và bổ sung lí luận tích hợp theo hướng chiết suất nội dung GDBĐKH cần tích hợp từ giá trị của kiến thức SH THPT. 
8.2. Phân tích, xác định được kiến thức khí hậu, khí hậu ở mức ổn định và những tác động trực tiếp, gián tiếp của sinh giới đến hình thành khí hậu cũng như BĐKH trong DHSH ở THPT.
8.3. Đề xuất được nguyên tắc và quy trình dạy học tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT theo hướng hoạt động của sinh giới là một trong những tác nhân quan trọng gây ra BĐKH.
8.4. Đề xuất được cách thức tích hợp GDBĐKH trong DHSH cấp THPT.
8.5. Qua nghiên cứu đã khẳng định tích hợp GDBĐKH theo định hướng sinh vật là thành phần quan trọng tác động đến khí hậu là hướng dạy học có hiệu quả.
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[bookmark: _Toc484617877][bookmark: _Toc493434633][bookmark: _Toc508558548]1.1.1. Lược sử nghiên cứu về tích hợp trong dạy học
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	Các tư tưởng về tích hợp đầu tiên được thể hiện trên quan điểm gắn nhà trường với xã hội, kết nối giữa học với hành, giáo dục gắn liền với lao động sản xuất. Trong cuốn “Nhà trường và xã hội” xuất bản năm 1899, Jonh Deway đã khởi xướng quan điểm nhà trường lao động, trong đó chỉ ra các nguyên tắc mới trong việc tổ chức giáo dục nhà trường là: Tổ hợp (đồng bộ), liên môn, tích hợp, tạo cơ sở cho việc định hướng nhân cách HS. Tư tưởng này là một bước tiến so với công trình nghiên cứu ở những năm 70 của thế kỷ XVIII do Pestalogi thực hiện về mối quan hệ giữa giáo dục và lao động. Sau này, Hội đồng nhà nước về khoa học Xô Viết mà đại diện là N.K. Crupxkaia (1918) đã thông qua nhiệm vụ “Xây dựng những nguyên tắc chung đối với nhà trường phổ thông lao động thống nhất kiểu kỹ thuật tổng hợp”. Sau đó, tư tưởng phát triển liên môn trong nhà trường theo thực tiễn được nhiều nhà khoa học Xô Viết nghiên cứu và phát triển. H.A. Loskareva (1973) cho rằng: “Các mối quan hệ liên môn được thể hiện trong quá trình  dạy học phải được hiểu như tính quy luật của hiện thực khách quan, là cơ sở triết lý và lí luận dạy học để xác định các nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học”. Trong tuyển tập khoa học “Các quá trình tích hợp trong khoa học giáo dục và thực tiễn giáo dục - dạy học chủ nghĩa cộng sản” xuất bản năm 1983, khái niệm tích hợp đã được đưa vào giáo dục học Xô Viết. Theo V.T.Phormenko (1996), tích hợp là phương thức hình thành nhân cách và phát triển toàn diện con người Xô Viết. Đầu những năm 90 của thế kỷ XX, V.T.Phormenko và cộng sự đã tiến hành xác lập các phương thức xây dựng chương trình tích hợp trong giáo dục, đưa ra cách phân loại các phương thức đó, hình thành khái niệm về các sự kiện tích hợp và cần được tích hợp [25], [73]. Như vậy, theo quan điểm của các nhà giáo dục Xô Viết, DHTH thực chất là giáo dục lao động mà thực chất là giáo dục kĩ thuật tổng hợp. 
	Trong Hội nghị phối hợp trong chương trình của UNESCO tổ chức tại Paris năm 1972, UNESCO định nghĩa: DHTH các khoa học là “một cách trình bày các khái niệm và nguyên lý khoa học cho phép sự diễn đạt thống nhất cơ bản của một tư tưởng khoa học, tránh nhấn quá mạnh hoặc quá sớm sự sai khác giữa các lĩnh vực khoa học khác nhau”. Định nghĩa này nhấn mạnh cách tiếp cận các khái niệm và nguyên lý chứ không phải là hợp nhất nội dung. Theo Hội nghị tại Maryland (tháng 4/1973), khái niệm DHTH các khoa học còn gắn với công nghệ học. Nghĩa là phải chỉ ra các cách thức chuyển từ nghiên cứu khoa học sang triển khai ứng dụng, làm cho các tri thức kỹ thuật - công nghệ trở thành một bộ phận quan trọng trong đời sống xã hội hiện đại [42]. 
	Theo D’ Hainaut (1977), sự tích hợp môn học có những mức độ từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp nhưng tựu chung lại có bốn quan điểm sau: Tích hợp trong nội bộ môn học, tích hợp đa môn, tích hợp liên môn và tích hợp xuyên môn [107]. Theo Loeep, F.L., (1999), có ba mô hình chương trình DHTH phổ biến nhất trên thế giới là: tích hợp đa môn, dựa trên chuỗi vấn đề, dựa trên các chủ đề [48].
	Theo Xavier Roegiers (1996), có bốn cách tích hợp môn học được thành hai nhóm lớn: Thứ nhất, đưa ra những ứng dụng chung cho nhiều môn học (thực hiện ở cuối năm học hay cuối cấp học, hoặc ở những thời điểm đều đặn trong năm học). Thứ hai, phối hợp quá trình dạy học của nhiều môn học khác nhau (phối hợp bằng đề tài tích hợp hoặc tình huống tích hợp). Theo Xavier Rogiers, nếu nhà trường chỉ quan tâm dạy cho HS các khái niệm một cách riêng rẽ thì nguy cơ sẽ hình thành ở HS các suy luận khép kín, hình thành những con người “mù chức năng”, nghĩa là những người đã lĩnh hội kiến thức nhưng không có khả năng sử dụng các kiến thức đó hàng ngày. DHTH sàng lọc cẩn thận những thông tin có ích để hình thành các năng lực và mục tiêu tích hợp [107]. 
	 Ở nhiều nước trên thế giới, tích hợp là một quan điểm cơ bản trong việc xây dựng chương trình và sách giáo khoa từ Tiểu học đến Trung học cơ sở và THPT. Tùy theo cấp học, bậc học mà việc thực hiện quan điểm tích hợp có những nét đặc thù riêng đối với từng nước. Ở Mỹ, Anh, Úc, Niu-di-lân, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc… vận dụng quan điểm tích hợp ở mức cao, từ Tiểu học đến THPT. Mức độ tích hợp đa dạng, ở tất cả các môn học và đã đạt mức cao nhất: xuyên môn, đa môn, nội môn. [8], [100].
[bookmark: _Toc472933604][bookmark: _Toc484370307][bookmark: _Toc484617879]1.1.1.2. Ở Việt Nam
	Ở Việt Nam, đã có nhiều môn học, nhiều tác giả quan tâm vận dụng tư tưởng sư phạm tích hợp vào quá trình dạy học để nâng cao chất lượng giáo dục HS và đưa các nội dung giáo dục vào môn học. Năm 1997, vấn đề tích hợp được nghiên cứu và triển khai ở dự án Hỗ trợ kỹ thuật thuộc Dự án phát triển trung học cơ sở do Viện khoa học Giáo dục và Trường Đại học sư phạm Hà Nội thực hiện. Các tác giả đã nghiên cứu kinh nghiệm tích hợp của Đức, Anh, Úc… và xây dựng dự thảo chương trình môn Khoa học, môn Sử - Địa, Ngữ văn theo quan điểm tích hợp [8], [100].
	Bộ GD&DDT đã tập huấn GV cốt cán tích hợp nội dung giáo dục sức khỏe sinh sản, giáo dục môi trường, giáo dục sử dụng tiết kiệm năng lượng ở một số môn học cho HS phổ thông [5], [7], [52]. Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang nghiên cứu xây dựng chương trình, SGK phổ thông giai đoạn sau 2015 cũng dựa trên quan điểm tích hợp và quan điểm hệ thống nhằm giảm tải môn học, giảm tải nội dung [14]. 
	Ở môn SH, tích hợp đã được nêu trong định hướng xây dựng chương trình môn SH cấp THPT. Thí dụ, tích hợp kiến thức SH thực vật và SH động vật trong phần SH cơ thể. 
	Nguyễn Thị Thấn (2006) đã chỉ ra vai trò quan trọng của tiếp cận tích hợp và vận dụng tích hợp giáo dục môi trường trong môn tự nhiên và xã hội cho HS tiểu học [79], [80]. Cao Thị Thặng và cộng sự đã thiết kế tài liệu và thử nghiệm dạy học nội dung tích hợp chủ đề “Sự biến đổi xung quanh ta” trong chương trình môn khoa học tự nhiên lớp 6 thuộc Dự án phát triển THCS. Kết quả cho thấy: Có thể thiết kế được nội dung tích hợp Khoa học tự nhiên… Tuy nhiên, việc nghiên cứu tích hợp chủ yếu là tích hợp nội dung, thiếu sự đồng bộ, thống nhất từ cấp Tiểu học đến Trung học cơ sở và THPT. Tích hợp thể hiện ở tên môn học, cấu trúc nội dung môn học… [8], [100, tr.122-131]. 
Theo Dương Tiến Sỹ (1999), tích hợp là sự kết hợp một cách hữu cơ, có hệ thống các kiến thức/khái niệm thuộc các môn học khác nhau thành một nội dung thống nhất, dựa trên cơ sở các mối liên hệ về lí luận và thực tiễn được để cập trong các môn học đó [71], [73]. Việc xây dựng các chủ đề tích hợp trong dạy học sẽ phát triển năng lực của HS [72], [76]. 
Theo Nguyễn Phúc Chỉnh (2012), tích hợp dạy học là quá trình dạy học trong đó có sự lồng ghép, liên hệ những tri thức khoa học, những qui luật chung gần gũi với nhau, qua đó người học không chỉ lĩnh hội được tri thức khoa học của môn học chính mà cả tri thức của khoa học được tích hợp, từ đó hình thành cho người học cách nhìn khái quát hơn đối với các khoa học có cùng đối tượng nghiên cứu, đồng thời có được phương pháp xem xét vấn đề một cách logic, biện chứng [25]. Như vậy, xu hướng tích hợp không chỉ rút gọn thời lượng trình bày tri thức của nhiều môn học mà quan trọng hơn là tập dượt cho HS cách vận dụng tổng hợp các tri thức vào thực tiễn, vì để giải quyết một vấn đề thực tiễn thường phải huy động tri thức của nhiều môn học. Dạy từng môn học riêng sẽ đem lại những tri thức hàn lâm có hệ thống, nhưng khó vận dụng vào thực tiễn.
	Theo Cao Thị Thặng, Lương Việt Thái (2011), Nguyễn Phúc Chỉnh (2012), tích hợp kiến thức là sự liên kết, kết hợp, lồng ghép tri thức của các khoa học khác nhau thành một tập hợp kiến thức thống nhất. Có 3 mức độ tích hợp kiến thức trong dạy học: tích hợp, kết hợp (lồng ghép), liên hệ  [8], [25], [100]. 
Trong dạy học ở cấp trung học cơ sở đã có một số tác giả quan tâm nghiên cứu vận dụng DHTH như: “Giáo dục môi trường trong dạy học SH 6 theo chủ đề” của Lê Đình Trung, Nguyễn Kì Loan (2015) [87]; “Tích hợp giáo dục kĩ năng sống cho HS dân tộc miền núi tỉnh Nghệ An trong dạy học môn Ngữ văn THCS” của Lã Thị Thanh Huyền (2015) [55]; “Xây dựng chuyên đề DHSH 7 tích hợp giáo dục BVMT” của Phan Thị Thanh Hội và Lê Thanh Oai (2015) [50]... Ở cấp THPT, cũng có một số tác giả quan tâm nghiên cứu vận dụng DHTH, tích hợp liên môn như: Giáo dục môi trường qua dạy học Sinh thái học lớp 11, THPT của Dương Tiến Sỹ (1999) [71]; “Tích hợp giáo dục dân số - sức khỏe sinh sản trong dạy học chương Sinh sản, SH11” của Nguyễn Phúc Chỉnh và Trương Mộng Diện (2012) [26]; “Tích hợp giáo dục môi trường qua phương pháp dạy học theo dự án trong phần Hóa phi kim ở trường THPT” của Nguyễn Thị Sửu và Phạm Hồng Bắc (2013) [70]; “Giáo dục tích hợp môi trường thông qua dạy học theo dự án - chương 6 nhóm Ôxi (Hóa học 10) của Bùi Thị Gấm, Trần Trung Ninh và Vũ Thị Yến (2014) [35]; “Thực hiện tích hợp nội môn, liên môn và tích hợp kiến thức đời sống trong dạy học Tiếng Việt ở trường THPT” của Nguyễn Thị Hiên (2015) [39]...
	Từ các nghiên cứu trên cho thấy, DHTH luôn hướng tới việc tổ chức các hoạt động học tập, trong đó tập trung hướng dẫn, tổ chức cho HS học cách sử dụng phối hợp các kiến thức và kĩ năng trong các tình huống dạy học có ý nghĩa, gần với cuộc sống. Từ đó giúp HS phát triển năng lực, đây cũng chính là mục tiêu cơ bản của tư tưởng sư phạm tích hợp.
	Tóm lại, khái niệm tích hợp ở nước ta hiện nay được hiểu theo những mức độ khác nhau và dùng những thuật ngữ khác nhau như: “kết hợp”, “lồng ghép”, “liên hệ”, đó là hiểu về cách làm. Còn nội dung tích hợp có những quan niệm như: “liên môn”, “xuyên môn”, “nội môn”. Ngoài những cách hiểu như trên, ở vị trí người dạy có thể từ giá trị của kiến thức theo một lĩnh vực nào đó, chỉ ra cách thức ứng dụng. Nghĩa là tích hợp theo kiểu khai thác giá trị của kiến thức môn học, như vậy “một mũi tên” sẽ đạt được “nhiều đích”.
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Trong thập kỷ giáo dục vì sự PTBV 2005-2014, Liên hợp quốc hướng tới mục tiêu thúc đẩy giáo dục với vai trò là nền tảng cho một xã hội bền vững hơn, lồng ghép PTBV vào hệ thống giáo dục ở tất cả các cấp, xác định ba lĩnh vực cơ bản của PTBV là văn hóa - xã hội, môi trường và kinh tế. UNESCO đã xây dựng 15 nội dung cơ bản của giáo dục PTBV, trong đó tài nguyên thiên nhiên, thay đổi khí hậu, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, phát triển nông thôn, đô thị hóa bền vững là những nội dung của lĩnh vực môi trường. Như vậy, có thể nói GDBĐKH là một trong những nội dung của giáo dục vì sự PTBV [97], [98].
Theo Klein và cộng sự (2005), Ahmad (2009), việc lồng ghép các vấn đề BĐKH được đề cập đầu tiên tại Hội nghị quốc tế về PTBV năm 2002. Theo Sathaye và cộng sự (2005), Ahmad (2009), lồng ghép các vấn đề BĐKH được coi là yếu tố quan trọng để thiết kế một chính sách có hiệu quả nhằm đạt được cả lợi ích kinh tế và ứng phó với BĐKH [59, tr.253-254].
Theo A.Bonifacio, Y.Takeuchi và R.Shaw (2010), giáo dục được công nhận như bước đi đầu tiên để tăng khả năng chịu đựng tới những tác động hiện tại và tiềm tàng của BĐKH tới giáo dục và học tập. Theo UFNCCC, giáo dục phải đóng một vai trò quan trọng trong việc đối phó với BĐKH ở cấp độ địa phương, quốc gia và toàn cầu [112], [123]. 
Tại Hội nghị quốc tế về giảm nhẹ thiên tai lần thứ 2 (tại Kobe, Nhật Bản), Chính phủ 168 quốc gia đã nhất trí thông qua khung hành động Hyogo (HFA) giai đoạn 2005-2015 về: “Xây dựng khả năng phục hồi cho các quốc gia và cộng đồng chịu thiên tai”. Đây là một chiến lược toàn cầu với mục tiêu giảm nhẹ rủi ro thiên tai đã được chính phủ các nước cam kết hành động trong đó có hoạt động “Lồng ghép nội dung giảm nhẹ rủi ro thiên tai vào chương trình học chính thức và không chính thức” [112], [123].
Theo Yi và Wu (2009), chính phủ Trung Quốc đã thực hiện kế hoạch hành động về BĐKH, trong đó có cả những sáng kiến giáo dục cụ thể trong giáo dục cơ bản, giáo dục đại học và giáo dục người lớn. Theo Nazir và cộng sự (2009), chính quyền tỉnh bang Newfoundland và Labrador (Canada) đã có một kế hoạch hành động về BĐKH từ năm 2005 giúp cho việc nhìn nhận tác động của BĐKH đến địa phương. Theo Breiting và cộng sự (2009), chính phủ Đan Mạch đã đưa ra một loạt những sáng kiến về GDBĐKH trong chiến lược Giáo dục PTBV. Những sáng kiến về GDBĐKH dưới các chuyên đề của giáo dục môi trường và giáo dục PTBV cũng được tìm thấy ở nhiều nước khác. Theo Chambers (2009), ở Úc các trường học năng lượng Mặt Trời mới đã được thành lập dưới sự đỡ đầu của giáo dục PTBV với nội dung cụ thể về BĐKH [123]. Theo Jacobi và cộng sự (2009), Læssøe và cộng sự (2009), ở Brazil, rất nhiều các bên liên quan như các đối tác, hội đồng giáo dục và cả truyền thông cũng tham gia và đóng một vai trò trong GDBĐKH... Chantra Tantipongsanuruk (2009) đã nghiên cứu “Phát triển chương trình GDBĐKH: nghiên cứu trường hợp ở trường Wat Huay Muang, Nakhonpathom, Thái Lan” bằng cách tích hợp môn khoa học và tiếng Thái trong một năm cho 145 HS từ mẫu giáo đến lớp 6. Thời gian học tích hợp 1 giờ/tuần. Hai GV dạy môn Khoa học và tiếng Thái đã giúp đỡ lẫn nhau để dạy GDBĐKH.
Ở Hàn Quốc, BĐKH là một trong những nội dung chính của giáo dục PTBV và có trong chủ đề môn học của trường học. Ví dụ: chủ đề Khí hậu trong môn Địa lý, chủ đề Năng lượng trong môn Khoa học và chủ đề Sự nóng lên của toàn cầu trong môn Môi trường. Trong phân tích về giáo dục ứng phó với BĐKH, UNESCO đã chỉ ra: sự tích hợp của kiến thức và kỹ năng khí hậu vào hệ thống giáo dục hiện có là ở cả hiện tại và lâu dài để đối phó với BĐKH. Nhiệm vụ trước mắt là bằng chứng của khí hậu trong hệ thống giáo dục (thích ứng), trong khi kế hoạch dài hạn là phát triển hệ thống giáo dục để trang bị cho người học những kiến thức, kỹ năng và sự đóng góp để giải quyết những thách thức của BĐKH trong tương lai.
Theo UNESCO, các sáng kiến về GDBĐKH trên thế giới tập trung vào các vấn đề sau: Cở sở hạ tầng GDBĐKH thử nghiệm; Năng lực đối phó với sự thay đổi và các dòng chuyển cư; Giáo dục thích ứng với sự thay đổi về mùa; Định hướng lại hoạt động dạy và học; Kiến thức về BĐKH và các quá trình môi trường khác; Kiến thức về hiện trạng môi trường, các rủi ro liên quan và chiến lược quản lý; Giảm thiểu thiên tai. Một số mô hình trải nghiệm thành công trong GDBĐKH là: Trường học năng lượng mặt trời ở Úc; Các chương trình liên ngành của Cộng hòa Triều Tiên; Thi hành chính sách vùng ở Canada; Trường học sinh thái ở Nhật Bản; Trường học là nơi trú ẩn: kinh nghiệm ở Bangladesh và Ấn Độ; Kiến thức bản địa ở Assam, India; Sự tham gia của giới ở Sri Lanka; Bài học từ Madagascar về giảm thiểu tác động của thiên tai trong chương trình giáo dục; Mạng lưới liên kết các chường đại học ở Châu Á về quản lý môi trường và thảm họa thiên nhiên; Chương trình 14000 trẻ em ISO và đồng hồ cát [123]. 
Theo tổng kết của UNESCO, những ứng phó của giáo dục với BĐKH mới đang ở trong những bước đầu tiên. Việc xây dựng một nền văn hóa phục hồi khí hậu ở tất cả các cấp là một chiến lược lâu dài. GDBĐKH là một liên kết toàn diện trong cấu trúc của nền văn hóa mới này. Những khó khăn chính là: (1) Tích hợp ứng phó với BĐKH vào chương trình giáo dục ở trường học; (2) Phát triển GDBĐKH cho khả năng chống chịu của cộng đồng; (3) Thử nghiệm các cở sở hạ tầng giáo dục ứng phó với BĐKH; và (4) Trao quyền cho trẻ em để ứng phó với BĐKH. 
Qua lược sử trên cho thấy, GDBĐKH đã được nhiều nước trên thế giới quan tâm bằng nhiều con đường giáo dục. Trong đó, tích hợp GDBĐKH trong dạy học là con đường được nhiều quốc gia thực hiện. Do vậy, hiện nay, GDBĐKH bằng con đường tích hợp trong dạy học các môn học là xu hướng hợp quy luật và có hiệu quả.
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Ở cấp quốc gia, Chính phủ Việt Nam đã phê chuẩn Công ước khung của Liên hợp quốc về BĐKH ngày 16/11/1994, phê chuẩn Nghị định thư Kyoto ngày 25/9/2002, ra chỉ thị tổ chức thực hiện Nghị định thư Kyoto tại Việt Nam ngày 17/10/2005, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH ngày 02/12/2008, phê duyệt Chiến lược quốc gia về BĐKH ngày 05/12/2011, thành lập Ủy ban quốc gia về BĐKH ngày 09/01/2012, phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH giai đoạn 2012-2015 ngày 30/8/2012, ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về BĐKH giai đoạn 2012-2020 ngày 05/10/2012... Các văn bản trên đã thể hiện rõ chủ trương, chính sách, nỗ lực và quyết tâm của Việt Nam trong ứng phó với BĐKH, đồng thời làm căn cứ pháp lý để chỉ đạo các bộ, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch và thực hiện nhiệm vụ ứng phó với BĐKH tại Việt Nam [16], [54], [57], [59]. 
Ngày 12/10/2010, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 4619/QĐ-BGDĐT phê duyệt Dự án “Đưa các nội dung ứng phó với BĐKH vào các chương trình GD&ĐT giai đoạn 2012-2015”. Bộ GD&ĐT đã chỉ đạo triển khai một số chương trình, dự án có liên quan đến BĐKH như: Đề án đưa các nội dung BVMT vào hệ thống giáo dục quốc dân, dự án giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả... [7], [52], [54], [57], [59]; phối hợp với tổ chức Live&Learn xây dựng một số tài liệu dạy học ứng phó với BĐKH [9], [10], [11].
Theo khuyến nghị tại Hội thảo quốc tế về BĐKH tổ chức tại Paris (tháng 7 năm 2009), để đẩy mạnh GDBĐKH, những định hướng chiến lược sau cần được chú trọng thực hiện: Tích hợp, lồng ghép nội dung BĐKH vào trong thực tiễn, chương trình và kế hoạch giáo dục; Tăng cường xây dựng và sử dụng các công cụ, các tài liệu giáo dục và thực tiễn tốt để GDBĐKH; Khuyến khích phát triển các mạng lưới và hợp tác về GDBĐKH [88], [89]. 
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã phối hợp với Ủy ban quốc gia Thập kỷ Giáo dục vì sự PTBV của Việt Nam tổ chức nhiều hội thảo khoa học về GDBĐKH: Hội thảo Nâng cao nhận thức và năng lực ứng phó với những thách thức của BĐKH (10/2009) [88];  Hội thảo GDBĐKH - Kinh nghiệm từ châu Âu và Việt Nam (5/2010) [89]; Hội thảo Tăng cường GDBĐKH vì sự PTBV trong giáo dục chính quy và không chính quy (10/2010) [90]; phối hợp với Khoa Giáo dục, trường Đại học Uppsala (Thụy Điển) tổ chức Hội thảo Tăng cường GDBĐKH vì sự PTBV trong các trường phổ thông ở Việt Nam (2012) [91]...
Tổ chức VVOB đã xây dựng tài liệu tập huấn giáo dục môi trường cơ bản để tập huấn cho GV, trong đó có chủ đề BĐKH [106]. Dự án xây dựng năng lực về BĐKH cho các tổ chức xã hội dân sự do Đại sứ quán Phần Lan tài trợ, Trung tâm Phát triển nông thôn bền vững điều phối đã xây dựng được một số tài liệu để hướng dẫn tập huấn viên về BĐKH như: Tài liệu Đào tạo tập huấn viên về BĐKH, tài liệu Hỏi đáp về BĐKH, tài liệu Hướng dẫn tập huấn về BĐKH... và tổ chức nhiều khóa tập huấn về BĐKH và phương pháp tập huấn về BĐKH cho cộng đồng, địa phương [45], [46], [92], [93]. Quỹ Rockefeller (Hoa Kỳ) đã tài trợ dự án “Xây dựng khả năng chống chịu ở đô thị thông qua giáo dục lồng ghép” từ 2012 đến 2014, thực hiện tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng nhằm nâng cao nhận thức, cải thiện hành vi và kỹ năng ứng phó với BĐKH của HS, GV và phụ huynh.  
Các nghiên cứu về GDBĐKH cho sinh viên đã được một số tác giả trình bày trong các hội thảo khoa học về GDBĐKH như: Hoàng Thị Việt Hà (2010) nghiên cứu tích hợp GDBĐKH cho sinh viên qua học phần Dân cư, môi trường đồng bằng sông Cửu Long; Trịnh Phi Hoành (2010) đề xuất tích hợp GDBĐKH trong chương trình đào tạo cử nhân Sư phạm Địa lý; Nguyễn Tất Thắng (2010) đề xuất hướng dẫn sinh viên Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp tích hợp GDBĐKH qua môn Phương pháp dạy học Kỹ thuật nông nghiệp ở THPT; Nguyễn Hồ (2010) tổ chức tích hợp BĐKH trong giảng dạy Địa lý cho sinh viên; Nguyễn Thị Ngà (2010) đã tổng hợp các PPDH, kỹ thuật dạy học và các hình thức tổ chức giáo dục PTBV và dạy học chủ đề BĐKH qua các học phần Địa lý Việt Nam; Võ Thanh Tân (2009) đề xuất xây dựng chương trình giảng dạy về BĐKH cho sinh viên; Nguyễn Thị Việt Hà (2016) nghiên cứu dạy học theo dự án để nâng cao năng lực dạy học GDBĐKH cho sinh viên sư phạm Địa lí [37];... Tuy nhiên, hiện nay ở nước ta vẫn chưa có một kế hoạch đào tạo tổng thể và tuyên truyền về BĐKH [88], [89], [90].
Trong giáo dục phổ thông, đã có một số bài nghiên cứu đề xuất tích hợp GDBĐKH vào dạy học các môn học như: Biền Văn Minh và Phạm Quang Chinh (2009), Nguyễn Tất Thắng (2008), Phạm Thị Hải Yến (2010) nghiên cứu tích hợp GDBĐKH trong dạy học môn Công nghệ 10; Bùi Thị Thanh Hương và Bùi Thị Hoa (2009) nghiên cứu tìm hiểu ý kiến về giảm phát thải KNK của HS trường trung học cơ sở Đồng Hỷ - Thái Nguyên; Nguyễn Văn Biên (2009), Trần Văn Thành (2010) nghiên cứu tích hợp trong dạy học Vật lý ở phổ thông; Hồ Thị Hồng Vân (2009), Nguyễn Văn Thành (2009) nghiên cứu tích hợp GDBĐKH trong trường tiểu học; Đào Thị Hồng (2010) nghiên cứu phân tích quan điểm tích hợp trong sách giáo khoa tiểu học Việt Nam; Nguyễn Thị Kim Liên (2009), Hà Văn Thắng (2010) nghiên cứu tích hợp GDBĐKH trong môn Địa lý THPT... [88], [89], [90]. Các đề xuất, nghiên cứu này phần lớn kiến nghị sử dụng phương pháp tích hợp qua môn học trong chương trình chính khóa, hoạt động ngoài giờ lên lớp, tham quan dã ngoại. Các phương pháp tích hợp là sử dụng tranh biếm họa về chủ đề BĐKH, dạy học theo trạm, dạy học theo dự án, nghiên cứu điển hình... 
Một số nghiên cứu về GDBĐKH được công bố trên Tạp chí Giáo dục như: “Giáo dục lồng ghép khả năng chống chịu với BĐKH qua môn Địa lí ở trường THPT trên địa bàn Đà Nẵng” của Lê Minh Thúy (2013) [82]; “Xây dựng các chủ đề tích hợp giáo dục BVMT và BĐKH trong dạy học phần SH và môi trường (SH 9)” của Phan Thị Thanh Hội, Phạm Thị Nga, Đinh Khánh Quỳnh (2016) [51]... Một số tác giả cũng đề xuất xây dựng tài liệu GDBĐKH cho HS [88, tr.189-191]; sự tham gia của nhà khoa học, GV và HS trong GDBĐKH [88, tr.116-115]. 
Theo Nguyễn Thị Minh Phương (2009), phương thức tích hợp GDBĐKH ở trường phổ thông được triển khai qua 3 mức độ: toàn phần, bộ phận, liên hệ. [88, tr.116-122]. Nguyễn Đức Vũ (2009) cũng nêu ra định hướng kết hợp nghiên cứu và GDBĐKH ở trường phổ thông [88, tr.123-126]. Bộ GD&ĐT đã xây dựng tài liệu và tập huấn GV và cán bộ quản lí giáo dục cốt cán về giáo dục ứng phó với BĐKH trong DHSH cấp THPT [54]. 
Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học chuyên sâu về tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở trường THPT Việt Nam hiện nay chưa có công trình nào đi sâu và hệ thống. Vì vậy, nghiên cứu tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT ở Việt Nam là một hướng nghiên cứu cần được quan tâm để làm rõ cơ sở lí luận và thực tiễn cũng như các biện pháp tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT, góp phần nâng cao chất lượng DHSH và thực hiện mục tiêu GDBĐKH cho HS.
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1.2.1.1. Khái niệm về tích hợp, dạy học tích hợp
* Khái niệm tích hợp
Theo Từ điển Tiếng Việt: “Tích hợp là lắp ráp, nối kết các thành phần của một hệ thống theo quan điểm tạo nên một hệ thống toàn bộ” [65]. 
Theo Từ điển Giáo dục học: “Tích hợp là hành động liên kết các đối tượng nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cùng một lĩnh vực hoặc vài lĩnh vực khác nhau trong cùng một kế hoạch dạy học” [40].
          Trong tiếng Anh, tích hợp được viết là “integration” một từ gốc Latin (integer) có nghĩa là “whole” hay “toàn bộ, toàn thể”, có nghĩa là sự phối hợp các hoạt động khác nhau, các thành phần khác nhau của một hệ thống để bảo đảm sự hài hòa chức năng và mục tiêu hoạt động của hệ thống ấy.
Theo quan điểm triết học, tích hợp có thể hiểu là sự hợp nhất, sự nhất thể hóa các bộ phận khác nhau để đưa tới một đối tượng mới như là một thể thống nhất trên những nét bản chất nhất của các thành phần đối tượng, chứ không phải là một phép cộng giản đơn những thuộc tính của các thành phần ấy. Như vậy, tích hợp có hai tính chất cơ bản, liên hệ mật thiết với nhau, quy định lẫn nhau, đó là tính liên kết và tính toàn vẹn. Nhờ có tính liên kết mà tạo nên một thực thể toàn vẹn, không có sự phân chia giữa các thành phần kết hợp. Tính toàn vẹn dựa trên sự thống nhất nội tại các thành phần liên kết chứ không phải sự sắp xếp các thành phần cạnh nhau. Do vậy, các kiến thức, kĩ năng tích hợp trong dạy học sẽ có sự liên kết chặt chẽ, phối hợp với nhau trong lĩnh hội một nội dung hoặc giải quyết một vấn đề, tình huống cụ thể. Đưa tư tưởng sư phạm tích hợp vào trong quá trình dạy học là cần thiết. 
* Khái niệm dạy học tích hợp
Theo UNESCO (1972), DHTH các khoa học là “một cách trình bày các khái niệm và nguyên lý khoa học cho phép diễn đạt sự thống nhất cơ bản của tư tưởng khoa học, tránh quá nhấn mạnh hoặc quá sớm sự sai khác giữa các lĩnh vực khoa học khác nhau”. Định nghĩa này nhấn mạnh cách tiếp cận các khái niệm và nguyên lí khoa học chứ không phải là hợp nhất nội dung. Đến Hội nghị đào tạo GV để DHTH các khoa học (1973), DHTH các khoa học còn được gắn với công nghệ [42].
Theo Xavier Rogiers (1996), giáo dục nhà trường phải chuyển từ dạy kiến thức sang phát triển năng lực hành động của người học, xem năng lực là khái niệm cơ sở của khoa sư phạm tích hợp. Theo Xavier Rogiers: "Khoa sư phạm tích hợp là một quan niệm về một quá trình học tập trong đó toàn thể các quá trình học tập góp phần hình thành ở HS những năng lực rõ ràng, có dự tính trước những điều cần thiết cho HS, nhằm phục vụ cho các quá trình học tập tương lai, hoặc nhằm hòa nhập HS vào cuộc sống lao động" [107].
	Theo Nguyễn Phúc Chỉnh (2012), tích hợp dạy học là quá trình dạy học trong đó có sự lồng ghép những tri thức khoa học, những qui luật chung gần gũi với nhau, qua đó người học không chỉ lĩnh hội được tri thức khoa học của môn học chính mà cả tri thức của khoa học được tích hợp, từ đó hình thành cho người học cách nhìn khái quát hơn đối với các khoa học có cùng đối tượng nghiên cứu, đồng thời có được phương pháp xem xét vấn đề một cách logic, biện chứng [25, tr.23]. 
Từ các quan niệm trên cho thấy, DHTH là một quá trình dạy học cho phép hợp nhất các nội dung học tập khác nhau, sử dụng kiến thức của nhiều môn học nhằm hình thành tri thức và năng lực người học. 
1.2.1.2. Cơ sở lí luận về dạy học tích hợp
* Cơ sở triết học
Trong thực tại khách quan, mỗi đối tượng đều chứa đựng trong nó nhiều mặt khác nhau. Tùy mục đích nghiên cứu mà trong cùng một đối tượng, lúc thì nghiên cứu mặt này, lúc lại nghiên cứu mặt khác. Nếu mục đích nghiên cứu là xác định cấu trúc và hoạt động sống của sinh giới theo quan điểm cấu trúc thống nhất với chức năng, thì từ giá trị của kiến thức về cấu trúc ắt có hệ quả là chức năng hoạt động tương ứng. 
Khi nghiên cứu hoạt động sống, thì giá trị của hoạt động sống là nội dung cần được khai thác. Ví dụ, hoạt động sống của cây xanh là quang hợp. Giá trị của hoạt động quang hợp không chỉ tạo ra chất hữu cơ, mà còn có giá trị quan trọng về mặt khí hậu, nó làm cho hiệu ứng nhà kính được cân bằng. Nếu vì các hoạt động kinh tế mà phá mất cây xanh thì tỉ lệ CO2 và O2 trong khí quyển sẽ thay đổi. Tỉ lệ các KNK thay đổi dẫn đến nhiệt độ, độ ẩm trong tầng đối lưu của khí quyển thay đổi, nghĩa là khí hậu biến đổi. Khí hậu biến đổi đến một mức nào đó gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan, bất thường, gây ra thảm họa cho con người và sinh giới.
Khai thác được tính thống nhất của vật chất trong thực tại khách quan chính là quan điểm triết học của tích hợp trong dạy học.

* Cơ sở tâm lí học
Hoạt động học tập là một dạng hoạt động trí óc của con người. Mục đích chung của việc học là hiểu được sự liên kết các sự vật, hiện tượng trong thế giới khách quan. Trong quá trình học tập, HS phải tìm tòi, khám phá bản chất của các sự vật, hiện tượng; vận dụng kiến thức để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn, từ đó hiểu được mối liên hệ giữa chúng. Do vậy, việc học tập của HS chính là việc tìm hiểu các mối liên hệ và kết nối các kiến thức với nhau. Theo Clark và cộng sự (2002), tích hợp là cách tư duy trong đó các mối liên kết được tìm kiếm, do vậy, tích hợp làm cho việc học chân chính xảy ra. Tích hợp là quy luật tất yếu của tiến trình học tập chân chính. Tích hợp là một tiến trình tư duy và nhận thức, định hướng và quyết định hiệu quả hoạt động của con người [95], [117]. 
	Theo Xavier Rogiers (1996), một số lí thuyết tâm lí học làm cơ sở cho dạy học tích hợp gồm: Lí thuyết tâm lí học phát triển của J.Piaget, tâm lí học hoạt động của L.X.Vưgôtxki, tâm lí học nhận thức, tâm lí học xã hội, các lý thuyết về quá trình học tập có nguồn gốc đa phương, tâm lí học lâm sàng... Trong đó, lí thuyết tâm lí học phát triển của J. Piaget chỉ ra rằng, các cấu trúc nhận thức của trẻ em được hình thành dần, trong khi tiếp xúc với môi trường xung quanh. Sự phát triển đó trải qua một số giai đoạn tương ứng với các lứa tuổi khác nhau. Do vậy, lí thuyết tâm lí học phát triển về học tập chính là cở sở của DHTH. Lí thuyết tâm lí học hoạt động của Vưgôtxki là cơ sở cho quan điểm tích hợp trong môn học cũng như đối với nhiều môn học khác nhau [107, tr.16, 23]...
* Cở sở lí luận dạy học
Lý thuyết tích hợp được ứng dụng vào giáo dục trở thành một quan điểm lý luận dạy học phổ biến trên thế giới hiện nay. Chương trình giáo dục được xây dựng theo quan điểm tích hợp, trước hết dựa trên quan điểm giáo dục nhằm phát triển năng lực người học [107].
Dạy học các môn khoa học theo con đường tích hợp có khả năng tăng cường hiệu quả của quá trình học tập. Đó là vì người học sẽ nhận thức được sự tương tác giữa các khái niệm, các nguyên lí, các phương pháp của các lĩnh vực khoa học khác nhau; có điều kiện sử dụng những kiến thức, kĩ năng đã học được vào các tình huống khác nhau. Mặt khác, mỗi phương pháp, phương tiện dạy học đều có những ưu, nhược điểm riêng. Nếu sử dụng phối hợp các phương pháp, phương tiện dạy học một cách hợp lí sẽ phát huy được ưu điểm, khắc phục được hạn chế, nhược điểm của chúng. Do vậy, chất lượng và hiệu quả của quá trình dạy học được nâng cao.
Cơ sở lí luận dạy học của DHTH là các trào lưu sư phạm điển hình như: dạy học theo mục tiêu, dạy học theo hợp đồng, dạy học theo thể chế, dạy học theo dự án, dạy học phân hoá, dạy học giải quyết vấn đề, tìm hiểu môi trường xung quanh... Tích hợp làm cho người học gắn kiến thức với thực tiễn. DHTH sẽ giúp người học biết vận dụng linh hoạt kiến thức, kĩ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn... [107].
1.2.1.3. Các phương thức tích hợp các môn học
	Theo Xavier Roegiers (1996), có bốn cách tích hợp môn học được chia thành hai nhóm lớn như sau [107]: 
- Dạng tích hợp thứ nhất: Đưa ra những ứng dụng chung cho nhiều môn học. Dạng tích hợp này vẫn duy trì các môn học riêng rẽ. Đây là cách tích hợp được vận dụng phổ biến hiện nay.
+ Cách 1: Những ứng dụng chung cho nhiều môn học được thực hiện ở cuối năm học hay cuối cấp học. Ví dụ, bài thi tổng hợp kiến thức về khoa học tự nhiên.
+ Cách 2: Những ứng dụng chung cho nhiều môn học được thực hiện ở những thời điểm đều đặn trong năm học. Ví dụ, chương trình bố trí xen một số chương/bài tích hợp liên môn vào chỗ thích hợp trong quá trình dạy học các môn lí, hóa, sinh để HS quen dần với việc sử dụng kiến thức những môn học gần gũi nhau.
- Dạng tích hợp thứ hai : Phối hợp các quá trình học tập của nhiều môn học khác nhau. Dạng tích hợp này nhằm hợp nhất hai hay nhiều môn học thành một môn học duy nhất. Điều này đòi hỏi phải nghiên cứu xây dựng chương trình và tài liệu học tập phù hợp, thường phức tạp. 
+ Cách 3: Phối hợp quá trình học tập những môn học khác nhau bằng đề tài tích hợp. Người ta nhóm các nội dung có mục tiêu bổ sung cho nhau thành đề tài tích hợp, trong khi các môn học vẫn giữ nguyên những mục tiêu riêng rẽ. 
+ Cách 4: Phối hợp quá trình học tập những môn học khác nhau bằng tình huống tích hợp, xoay quanh những mục tiêu chung cho một nhóm môn học, tạo thành môn học tích hợp. Dạng này có ưu điểm là dạy cho HS giải quyết những tình huống phức hợp bằng cách vận dụng kiến thức từ nhiều môn học trong một tình huống gần với cuộc sống. GV có thể tìm những mục tiêu chung trong các môn học, khuếch đại chúng lên thành mục tiêu tích hợp giữa các môn học. 
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[bookmark: _Toc479955462][bookmark: _Toc484370313][bookmark: _Toc484617885][bookmark: _Toc472933610]Để hiểu được khí hậu, BĐKH chúng ta phải tìm hiểu thế nào là thời tiết.
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Theo Viện khoa học khí tượng thủy văn và môi trường (2011), thời tiết là trạng thái của khí quyển tại một địa điểm nhất định, thời tiết được xác định bằng tổ hợp các yếu tố: nhiệt độ, áp suất, độ ẩm, tốc độ gió, mưa… [102, tr.2].
Theo Lê Văn Khoa và cộng sự (2012), thời tiết được biểu hiện bằng các hiện tượng nắng, mưa, mây gió, nóng, lạnh… tại bất kì nơi nào, thường thay đổi nhanh chóng trong một ngày hoặc từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác [59, tr.32].
Theo Hoàng Ngọc Oanh và cộng sự (2013), thời tiết là trạng thái của khí quyển ở khu vực hay địa điểm nào đó vào một thời điểm cụ thể; nó được đặc trưng bởi các trị số về nhiệt độ, mây, mưa, độ ẩm tương đối, gió… của thời điểm đó, được gọi là các yếu tố khí tượng, hay các yếu tố thời tiết. Thời tiết có tính chất không ổn định, hay thay đổi bất thường [64, tr.9].
Như vậy, thời tiết là trạng thái của khí quyển tại một khu vực hay địa điểm nào đó ở một thời điểm cụ thể, được biểu hiện bằng các yếu tố: nhiệt độ, độ ẩm, mây, gió, nắng, mưa… Thời tiết có tính không ổn định, hay thay đổi.
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* Khái niệm
Theo Trương Quang Học, Nguyễn Đức Ngữ (2009), khí hậu là trạng thái trung bình nhiều năm của thời tiết (thường là 30 năm) tại một khu vực nhất định [43, tr.11].
Theo Trần Công Minh (2007), khí hậu là tập hợp của những điều kiện khí quyển đặc trưng cho mỗi địa phương và phụ thuộc hoàn toàn vào hoàn cảnh địa lí của địa phương [62, tr.9].
Theo Hoàng Ngọc Oanh và cộng sự (2013), khí hậu là trạng thái của khí quyển ở nơi nào đó, được đặc trưng bởi các trị số trung bình nhiều năm về nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, lượng nước bốc hơi, mây, gió… đó là các yếu tố hình thành khí hậu [64, tr.9]. 
Như vậy, khí hậu là trị số trung bình nhiều năm của thời tiết ở một khu vực nào đó. Khí hậu có tính ổn định tương đối và ít thay đổi. Khí hậu được đặc trưng bởi những đặc điểm chủ yếu về nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, lượng mây, gió… 
* Thành phần của khí hậu
Từ các định nghĩa trên cho thấy, thành phần cơ của khí hậu ở một khu vực nào đó được tạo nên bởi nhiệt độ, độ ẩm, lượng mưa, mây, gió… Trong các yếu tố thành phần của khí hậu, đáng chú ý là nhiệt độ, độ ẩm, mưa, gió.
* Các yếu tố cơ bản hình thành khí hậu
Theo Trần Công Minh (2007), Trương Quang Học, Nguyễn Đức Ngữ (2009), Lê Văn Khoa và cộng sự (2012), Hoàng Ngọc Oanh và cộng sự (2013), khí hậu được hình thành bởi các vòng tuần hoàn cơ bản, đó là tuần hoàn nhiệt, tuần hoàn ẩm và hoàn lưu khí quyển. Đó chính là các yếu tố hình thành khí hậu [43], [59], [62], [64]...Hình 1.1. Phân tích ánh sáng Mặt Trời khi đến Trái Đất (nguồn: vi.wikipedia.org)

- Tuần hoàn nhiệt (nhiệt độ): 
Theo Trương Quang Học và Nguyễn Đức Ngữ (2009), vòng tuần hoàn nhiệt tạo nên chế độ nhiệt của khí quyển. Bức xạ Mặt Trời được coi là nguồn năng lượng duy nhất đến Trái Đất, các nguồn năng lượng khác không đáng kể [43, tr.29]. Theo Trần Công Minh (2007), khí quyển hấp thụ một phần bức xạ Mặt Trời xuyên qua nó và biến thành nhiệt, tác động tới Trái Đất. Trong số năng lượng Mặt Trời đến Trái Đất, khoảng 1/3 bị phản xạ trở lại từ các đám mây và băng tuyết, 2/3 được Trái Đất hấp thụ và chuyển hóa thành các dạng khác nhau và thành yếu tố khí hậu, phát xạ trở lại không gian vũ trụ dưới dạng bức xạ sóng dài [62, tr.10]. Sự phân bố nhiệt độ trên Trái Đất phụ thuộc chủ yếu vào bức xạ Mặt Trời, sự phân bố lục địa và biển, các dòng khí thịnh hành trên Trái Đất.
- Tuần hoàn ẩm (độ ẩm):
	Độ ẩm của khí hậu phụ thuộc vào tuần hoàn ẩm (tuần hoàn nước) giữa khí quyển và mặt đất. Nước từ bề mặt đại dương và các vùng chứa nước, từ thổ nhưỡng ẩm và thực vật, hấp thụ nhiệt bốc hơi vào khí quyển. Trong khí quyển, hơi nước ngưng kết, tụ lại thành mây, sương mù và tỏa nhiệt ra khí quyển. Trong những điều kiện nhất định, mây tạo thành mưa rơi xuống đất. Tính chung trên toàn Trái Đất, lượng nước mưa bằng lượng nước bốc hơi ở dưới tầng mây. Lớp mây dày hay mỏng tạo ra cường độ ánh sáng khác nhau. Lượng mưa và sự phân bố mưa theo mùa ảnh hưởng đến đất, cây trồng, dòng chảy, chế độ sông, mực nước hồ,… [62, tr.11].
- Hoàn lưu khí quyển (gió):
	Gió là sự chuyển động ngang của không khí so với mặt đất. Nguyên nhân gây ra gió là do sự phân bố nhiệt độ không đều trong khí quyển dẫn tới sự phân bố không đều của khí áp trên bề mặt nằm ngang của Trái Đất, gây ra chuyển động không khí từ nơi có khí áp cao đến nơi có khí áp thấp [62, tr.7], [64, tr.62].
Gió kéo theo sự thay đổi nhiệt độ, độ ẩm, lượng mây và các yếu tố khác. Hệ thống những dòng khí quy mô lớn trên Trái Đất là hoàn lưu chung khí quyển. Ngoài ra, trong khí quyển có hoàn lưu địa phương có quy mô nhỏ hơn như gió đất – gió biển, gió núi – thung lũng… Các xoáy mạnh cỡ nhỏ như lốc, vòi rồng cũng thường xuất hiện. Gió gây nên sóng trên mặt nước, dòng chảy đại dương, băng trôi. Gió là nhân tố quan trọng trong quá trình xói mòn và tạo thành địa hình.
	Theo Hoàng Ngọc Oanh và cộng sự (2013), chính sự tác động lẫn nhau của chế độ nhiệt, chế độ ẩm và hoàn lưu của khí quyển ở một địa điểm nào đó trong nhiều năm đã tạo nên đặc điểm khí hậu ở địa điểm ấy. Đó là ba nhân tố hình thành khí hậu [64, tr.84]. Ba nhân tố này không tách biệt nhau mà luôn có liên hệ chặt chẽ với nhau, thúc đẩy hoặc kìm hãm nhau [62, tr.11].
* Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành hệ thống khí hậu Trái Đất
Theo UNFCCC (1992), IPPC (2007), Trương Quang Học và Nguyễn Đức Ngữ (2009), Lê Văn Khoa và cộng sự (2012), hệ thống khí hậu Trái Đất là tổng thể của 5 thành phần: khí quyển, thủy quyển (đại dương), địa quyển, băng quyển, sinh quyển và những tương tác của chúng [43], [59], [96, tr.3], [116], [125]... 
- Khí quyển
Khí quyển là lớp không khí bao quanh bề mặt Trái Đất. Thành phần khí quyển gồm: 78% nitơ, 21% ôxy, 1% là các khí khác như cacbon điôxit, hơi nước, ôzôn, mêtan… Một số khí như hơi nước, cacbon điôxit, ôzôn, mêtan... có khả năng hấp thụ năng lượng, làm ấm bầu khí quyển được gọi là KNK. Các KNK tuy chiếm một tỉ lệ nhỏ nhưng có vai trò rất quan trọng đối với khí hậu và sự sống của sinh vật. Tầng ôzôn ngăn cản các tia tử ngoại, bảo vệ các loài sinh vật.Hình 1.2. Các tầng khí quyển [81]

	Khí quyển phân hóa thành các tầng theo chiều thẳng đứng. Từ dưới lên là tầng đối lưu dày 10-15 km, không khí chuyển động mạnh theo chiều thẳng đứng, 4/5 khối lượng không khí của khí quyển nằm trong tầng đối lưu. Tầng bình lưu cao 50-60 km. Tầng giữa cao 75-80 km. Tầng ion cao khoảng 1000 km, có khả năng hấp thụ, khúc xạ và phản hồi sóng điện từ. Tầng khuếch tán ở độ cao từ 1000-20.000 km, có khả năng làm khuếch tán không khí vào không gian vũ trụ, không khí rất loãng [64]. 
	Khí quyển phân hóa theo chiều ngang: khí quyển không đồng nhất, đặc biệt trong tầng đối lưu do bị ảnh hưởng trực tiếp của mặt đất. Dựa vào động lực và nhiệt ẩm của khí quyển, người ta phân chia thành các khối khí sau [64]:
+ Khối khí nóng ẩm ở đới xích đạo, có vành đai áp thấp nhiệt lực, gió thịnh hành hướng đông.Hình 1.3. Các đới khí hậu [30]

+ Khối khí nóng khô ở đới nhiệt đới, có vành đai áp cao động lực, gió thịnh hành hướng đông.
+ Khối khí ôn hòa ở đới ôn đới, có vành đai áp thấp động lực, gió thịnh hành hướng tây, nhiệt độ không cao, mưa không nhiều. 
+ Khối khí lạnh ở vùng cực bắc và cực nam, có vành đai áp cao nhiệt lực, gió thịnh hành hướng đông, nhiệt độ trung bình các tháng đều thấp, mùa đông rét buốt, mùa hè lạnh; thu hẹp vào mùa hè, mở rộng vào mùa đông. 
Khí quyển vận chuyển nhiệt lượng và độ ẩm từ đới vĩ độ thấp lên đới vĩ độ cao, từ bán cầu Tây sang bán cầu Đông, từ biển vào đất liền và ngược lại, thông qua hoàn lưu khí quyển, tạo ra sự tuần hoàn nhiệt, ẩm trên Trái Đất. Vòng tuần hoàn nhiệt ẩm cân bằng tạo nên sự ổn định tương đối của các vùng khí hậu. Mọi sự thay đổi trong bất kì khâu nào của vòng tuần hoàn này đều có thể gây ra sự biến đổi khí hậu toàn cầu [43], [59]. 
- Thủy quyển (đại dương)
Đại dương là bộ phận chủ yếu của thủy quyển, có diện tích 361 triệu km2, chiếm 71% diện tích bề mặt Trái Đất, có khối lượng 1 tỷ 340 triệu km3, độ sâu trung bình 3711 m, gần một nửa đại dương sâu trên 3000 m. 
Đại dương là một bình giữ nhiệt khổng lồ, lớn nhất của Trái Đất. Vì đại dương có khối lượng lớn hơn khí quyển rất nhiều lần, nên với cùng một lượng nhiệt nhận được, khí quyển sẽ nóng gấp 30 lần so với đại dương [43]. Mặt khác, nhiệt dung của nước lớn hơn đất 5 lần và không khí 3 lần nên khối lượng nước chậm bị đốt nóng và làm lạnh, sự biến đổi nhiệt độ nhỏ hơn so với đất liền và có khả năng tích lũy năng lượng (giữ nhiệt) nhiều hơn đất và không khí [62, tr.11].  Vì vậy, khi đại dương nóng lên hay nguội đi một chút cũng ảnh hưởng rất nhiều đến khí hậu Trái Đất [43] .
Các dòng hải lưu có tác dụng điều hòa khí hậu. Đại dương cũng có hoàn lưu giống khí quyển, vận chuyển nhiệt từ vùng nóng (nhiệt đới) sang vùng lạnh (vùng cực) qua các dòng hải lưu nóng, từ vùng lạnh (vùng cực) sang vùng nóng (xích đạo) qua các dòng hải lưu lạnh, từ lớp nước mặt xuống lớp nước sâu và ngược lại. Năng lượng của đại dương còn được chuyển đi qua quá trình bốc hơi và mưa. Hoàn lưu khí quyển kết hợp với hoàn lưu đại dương tạo thành những đặc trưng cơ bản của hệ thống khí hậu [59].
- Băng quyển 
Băng quyển bao gồm tất cả các vùng có băng, tuyết bao phủ trên Trái Đất. Băng quyển cũng giữ vai trò điều chỉnh hệ thống khí hậu toàn cầu. Tuyết và băng có độ phản xạ lớn nên đã phản xạ phần lớn bức xạ Mặt Trời. Trong khi độ phản xạ trung bình toàn cầu chỉ khoảng 30%, một số nơi ở Nam cực phản xạ tới 90% lượng bức xạ Mặt Trời. Băng quyển làm giảm sự trao đổi thẳng đứng giữa khí quyển và đại dương, góp phần ổn định sự trao đổi năng lượng trong khí quyển. Băng quyển góp phần hạ thấp tổng lượng bức xạ tới Trái Đất, nên hạ thấp nhiệt độ chung của Trái Đất.
- Địa quyển 
Địa quyển bao gồm đất, trầm tích, đá trên mặt đất, các đại lục và cả trong lòng đất, thường được gọi là thạch quyển. Đất liền không phân bố đều giữa hai bán cầu và trên từng bán cầu, cũng không phân bố đều theo vĩ độ. Diện tích đất liền là 40% ở bán cầu Bắc, 19% ở bán cầu Nam; vùng nhiệt đới chỉ có 20% là đất liền. 
Địa quyển ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu nhưng ở quy mô khác nhau. Những thay đổi lớn của khí hậu từ hàng chục đến hàng trăm triệu năm trước đây đã xảy ra là do có sự thay đổi lớn của kiến tạo Trái Đất. Hoạt động của núi lửa ảnh hưởng đến cường độ bức xạ Mặt Trời, thành phần khí quyển, sự tồn tại của sinh vật và con người. Sự thay đổi hình dạng đại dương, phân bố của các đại lục, địa hình bề mặt đất ảnh hưởng đến sự trao đổi năng lượng giữa khí quyển và đại dương. Đất liền thường nóng lên và nguội đi nhanh hơn so với đại dương. Do vậy, sự tương phản về mùa trên đất liền cũng lớn hơn so với đại dương. Khí hậu đất liền khắc nghiệt hơn khí hậu đại dương và những BĐKH trên đất liền cũng rõ rệt hơn nhiều so với đại dương. Điều đó đã tạo ra nhiều vùng khí hậu khác nhau trên Trái Đất [43], [59].
- Sinh quyển 
Sinh quyển gồm tất cả các sinh vật trên đất liền, dưới nước, trong không khí. Sinh quyển là một thành phần rất quan trọng của khí hậu, có ảnh hưởng đến cán cân bức xạ (bức xạ hấp thụ và bức xạ phản xạ) của bề mặt Trái Đất. 
Sự xuất hiện của sinh quyển đã tạo nên hệ thống khí hậu Trái Đất hiện nay. Trái Đất hình thành cách đây 4,5-5 tỉ năm, có khí quyển ban đầu rất nghèo nàn, chỉ có H, He và bụi vũ trụ; không có O2, hơi nước... như hiện nay. Bầu khí quyển mang đặc trưng khử và duy trì ổn định cho đến cách đây 3 tỉ năm, khí quyển chuyển sang đặc trưng oxi hóa do quá trình quang hóa, quang hợp và oxi hóa. Chính sự xuất hiện của thực vật (cách đây 2-3 tỉ năm) đã hấp thụ và chuyển hóa CO2 thành chất hữu cơ, bổ sung O2 vào khí quyển qua quá trình quang hợp. Từ đó khí quyển giàu có dần các khí N2, CO2, O2, H2, .... Cách đây một tỉ năm, lượng O2 khí quyển đạt 0,6%, 300 triệu năm tiếp theo đạt 8%, cách đây 400-600 triệu năm đạt 20,94% và từ đó lượng O2 trong khí quyển hầu như không biến đổi. Đó là thời điểm khí quyển chuyển hoàn toàn từ đặc trưng khử sang đặc trưng oxi hóa và thành phần các khí của khí quyển tương tự như ngày nay [36, tr.218-219].   
Sự khác nhau về vĩ độ địa lí tạo nên các đới khí hậu, dẫn đến hình thành các loại rừng khác nhau: rừng lá kim ôn đới, đồng rêu đới lạnh, rừng mưa nhiệt đới… Ở những nơi có thực vật bao phủ và những khu vực đất trống, khí hậu cũng rất khác nhau. Thực vật hấp thụ năng lượng ánh sáng nên giảm sự phát xạ năng lượng của Trái Đất; hấp thụ CO2 nên giảm phát thải KNK làm giảm sự nóng lên toàn cầu. Hàng triệu vi khuẩn có thể hấp thụ bức xạ Mặt Trời cũng góp phần thay đổi cán cân bức xạ Mặt Trời. Động vật hấp thụ O2, thải CO2 qua hô hấp và các khí khác làm tăng phát thải KNK. Nhờ có thực vật, động vật mà tỉ lệ O2/CO2 trong khí quyển đã được cân bằng.
Như vậy, các thành phần của hệ thống khí hậu có sự khác nhau về đặc điểm cấu tạo, tính chất... nhưng chúng luôn tương tác với nhau, gắn kết chặt chẽ với nhau trên mọi quy mô không gian, thời gian thông qua các quá trình trao đổi vật chất và năng lượng trong tự nhiên. Sự tương tác của khí quyển, thủy quyển, băng quyển, địa quyển và sinh quyển đã tạo nên hệ thống khí hậu Trái Đất rất phức tạp. Trong đó, sinh quyển có vai trò quan trọng, hình thành nên đặc trưng cơ bản của khí quyển hiện nay. Việc thay đổi bất kì thành phần nào cũng sẽ có ảnh hưởng đến các thành phần khác và ảnh hưởng đến hệ thống khí hậu Trái Đất, làm khí hậu có những thay đổi.
* Quan hệ của khí hậu với sinh vật
Để tồn tại và phát triển, sinh vật cần có các yếu tố khí hậu như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, gió... phù hợp. Mặt khác, sinh vật cần có nơi sinh sống phù hợp như môi trường đất, không khí, nước và hệ sinh thái. Ngược lại, sinh vật cũng tác động trở lại với khí hậu như điều hòa tỉ lệ CO2 và O2, điều hòa dòng chảy, hạn chế lũ lụt, rửa trôi, điều hòa nhiệt độ, độ ẩm không khí. Do vậy, khí hậu và sinh vật luôn luôn có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, tạo thành một thể thống nhất, ổn định.
Sự phân bố, sinh trưởng và phát triển của sinh vật phụ thuộc vào khí hậu. Khí hậu cung cấp các điều kiện cho hoạt động sống của sinh vật. Sinh vật điều hòa ổn định khí hậu thông qua các thành phần nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, lượng mưa, tốc độ gió, thành phần và tỉ lệ các khí (CO2, O2, N2, N2O, CH4...), làm ảnh hưởng đến khí hậu. Từ đó, sinh vật góp phần làm cho khí hậu ổn định.
Hiện nay, trên toàn cầu, nhiều hệ sinh thái đã bị phá vỡ do yếu tố tự nhiên hoặc do con người khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên, gây mất cân bằng sinh thái. Đặc biệt, việc khai thác rừng bừa bãi, đốt rừng làm nương rẫy... đã làm mất lớp thảm thực vật hấp thụ nhiệt và điều hòa tỉ lệ CO2/O2, làm giảm khả năng giữ nước của đất... Về mặt SH, đây là yếu tố quan trọng gây ra BĐKH. Từ đó cho thấy, sinh vật là yếu tố quan trọng tạo nên hệ thống khí hậu. 
1.2.2.3. Biến đổi khí hậu
Trong quá trình phát triển của Trái Đất đã diễn ra nhiều lần BĐKH. Từ khi sinh giới phát triển ở mức độ cao, thành phần khí quyển ổn định, khí hậu tuy có biến đổi nhưng vẫn ở trạng thái cân bằng. Từ thời tiền công nghiệp đến nay, đặc biệt là sau cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ 2, công nghiệp phát triển mạnh, khí hậu đã có những biến đổi bất thường, gây ảnh hưởng lớn tới đời sống con người và sự sống của sinh giới.
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Theo Trương Quang Học, Nguyễn Đức Ngữ (2009), BĐKH là sự biến đổi trạng thái của khí hậu so với trung bình theo một xu hướng nhất định và/hoặc dao động của khí hậu duy trì trong một khoảng thời gian dài, thường là vài thập kỷ hoặc dài hơn [43, tr.11].
Theo UNFCCC (1992), BĐKH là những biến đổi của khí hậu mà nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp do hoạt động của con người làm thay đổi thành phần của khí quyển toàn cầu và sự thay đổi này được bổ sung vào những biến động tự nhiên của khí hậu quan sát được trong các thời gian có thể so sánh được [96, tr.3], [125]. UNFCCC đã phân biệt nguyên nhân BĐKH do các hoạt động của con người với các nguyên nhân tự nhiên.
Như vậy, BĐKH chính là sự biến đổi của trạng thái khí hậu so với trung bình hoặc dao động của khí hậu duy trì trong một thời gian dài, thường là vài thập kỉ hoặc lâu hơn nữa. Những biến đổi của trạng thái khí hậu hoặc dao động bất thường của khí hậu gây hại cho con người và sinh vật... cần được giáo dục cho HS và mọi người để thích ứng với BĐKH và giảm thiểu rủi ro do BĐKH gây ra.
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	Trong quá khứ, khí hậu Trái Đất đã trải qua nhiều lần biến đổi, làm cho thành phần khí quyển thay đổi rất nhiều. Theo các nhà khoa học, BĐKH hiện đại có thể do hai nguyên nhân: Do các quá trình tự nhiên và do ảnh hưởng của con người đã làm thay đổi thành phần của khí quyển [3], [43], [45], [59], [61], [116]. 
- Nguyên nhân tự nhiên
Có nhiều giả thuyết giải thích nguyên nhân tự nhiên gây ra BĐKH là:  
+ Thuyết kiến tạo mảng: Vỏ ngoài cùng của Trái Đất được cấu tạo từ một số mảng rời có khả năng di chuyển tương đối với nhau. Sự di chuyển các mảng dẫn đến sự di chuyển vị trí các lục địa, làm cho các hoàn lưu trong đại dương thay đổi, dẫn tới sự thay đổi của hoàn lưu nhiệt độ và độ ẩm, từ đó gây ra BĐKH. Sự BĐKH bởi sự trôi dạt lục địa xảy ra từ từ trong thời gian hàng triệu năm [60, tr.31].
+ Sự va chạm của thiên thạch với Trái Đất: Những vụ va chạm mạnh của Trái Đất với thiên thạch trong lịch sử đã làm tuyệt chủng nhiều sinh vật và nền văn minh cổ xưa của nhân loại. Ít nhất 7 trong số 25 vụ tuyệt chủng lớn trong lịch sử Trái Đất là do những vụ va chạm lớn. Vụ va chạm vào khoảng năm 2350 trước Công nguyên đã làm nhiều trung tâm đô thị ở châu Âu, châu Phi và châu Á bị sụp đổ và hứng chịu rất nhiều lũ lụt, hỏa hoạn, động đất; sự tuyệt chủng loài khủng long và 2/3 loài sinh vật cách đây 65 triệu năm vào cuối kỉ Phấn Trắng; chỉ còn 10% sinh vật sống sót sau vụ va chạm lớn cuối kỉ Pecmi (khoảng 250 triệu năm trước). Năm 1908, tại Tunguska (Siberia), một tiểu hành tinh đường kính khoảng 50m nổ tung ở độ cao gần 10 km so với mặt đất đã san phẳng hơn 2000 km2 rừng trưởng thành... [23, tr.165, 166, 172, 173, 175, 177].
+ Sự hoạt động của núi lửa: Các đợt siêu phun trào núi lửa có tác động khủng khiếp đối với khí hậu. Những dòng tro bụi và khí phun vào khí quyển làm giảm mạnh lượng bức xạ Mặt Trời tới mặt đất, gây ra đợt mùa đông núi lửa lạnh giá khắp hành tinh [23, tr.112]. Vụ nổ núi lửa lớn nhất lịch sử cách đây 74.000 năm đã tạo nên một chiếc hố đường kính rộng 100 km tại Toba (Indonesia), gây ra “mùa đông núi lửa” kéo dài ít nhất 6 năm, sau đó là “đợt” lạnh giá cả ngàn năm. Loài người đã phải đối mặt với sự tuyệt chủng trong gang tấc [23, tr.119-121]. Năm 1815, núi lửa Tambora (Indonesia) phun trào đã làm cho 12.000 người chết, sau đó thêm 80.000 người gục ngã vì đói khát và bệnh tật. Trong vòng vài tháng, khí hậu bán cầu Bắc bắt đầu suy thoái, nhiệt độ toàn cầu đã giảm 0,70C do sol khí ngăn bức xạ Mặt Trời, năm 1816 được coi là năm không có mùa hè. Năm 1991, núi lửa Pinatubo (Philippines) phun trào một lượng tro bụi, đá vụn đủ để chôn vùi trung tâm Luân Đôn cả km và khiến hàng trăm ngàn người mất nhà cửa [23, tr.114, 115]. 
+ Sự dao động trong quỹ đạo của Trái Đất: Theo thuyết Thiên văn học, sự dao động trong quỹ đạo của Trái Đất ảnh hưởng đến khí hậu, làm thay đổi mùa và sự phân bố bức xạ Mặt Trời theo vĩ độ. Trục quay của Trái Đất không cố định mà xoay đảo xung quanh mặt phẳng Hoàng đạo một góc 23,50 theo chiều ngược chiều kim đồng hồ tạo thành một hình nón trong không gian với chu kì 26.000 năm. Độ nghiêng của trục Trái Đất với đường trực tuyến của mặt phẳng Hoàng đạo, dao động trong khoảng 22,10 đến 24,50 có chu kỳ 41.000 năm, là nguyên nhân chính gây ra sự biến đổi nhiệt độ theo mùa. Góc này càng nhỏ thì sự chênh lệch nhiệt độ giữa mùa đông và mùa hạ càng nhỏ, mùa đông ấm hơn, mùa hạ lạnh hơn [60, tr.34].
+ Dao động qũy đạo chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời. Theo Lưu Đức Hải (2010), vị trí của Trái Đất và Hệ Mặt Trời trong vũ trụ làm lượng nhiệt từ Mặt Trời đến với Trái Đất có những thay đổi rất nhỏ theo chu kỳ [59, tr.61]. Sự dao động có chu kì khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời ảnh hưởng không lớn đến sự dao động nhiệt độ theo mùa, nhưng nó có thể đóng một vai trò quan trọng đến sự BĐKH với quy mô thời gian hàng nghìn năm.
+ Chu kì hoạt động của Mặt Trời có ảnh hưởng đến sự thay đổi cường độ bức xạ Mặt Trời làm Trái Đất ấm lên hoặc lạnh đi. Phổ biến nhất là hiện tượng cực quang tạo ra do vết đen của Mặt Trời tạo ra những cơn bão từ có thể tàn phá các thiết bị điện tử trong không gian, ảnh hưởng đến khí hậu, việc vận chuyển bằng đường hàng không trên các vùng cực và mạng lưới điện trên Trái Đất [60, tr.36].
- Nguyên nhân nhân tạo
+ Thứ nhất, nguyên nhân quan trọng của sự BĐKH toàn cầu hiện nay là do các hoạt động phát triển kinh tế, xã hội của con người đã làm tăng nồng độ các KNK trong khí quyển dẫn đến tăng hiệu ứng nhà kính. 
++ Khí cacbon đioxit (CO2): CO2 tăng chủ yếu do con người sử dụng nhiên liệu hóa thạch phục vụ các hoạt động công nghiệp, giao thông vận tải, sản xuất nông nghiệp...., mỗi năm phát thải khoảng 5 tỷ tấn cacbon. Chỉ trong vòng 260 năm, từ năm 1750 đến 2010, nồng độ khí CO2 trong khí quyển đã tăng lên khoảng 37%, từ 280 ppm lên 385 ppm. Trung bình lượng CO2 trong khí quyển tăng từ 0,5-1,5% mỗi năm. Thời gian tồn tại của CO2 khoảng 5-200 năm trong khí quyển [125]. CO2 chủ yếu được sinh ra do hoạt động của con người, là khí để tham chiếu tiềm năng nóng lên toàn cầu của các KNK khác [43], [60, tr.37-38].
	++ Khí mê tan (CH4): CH4 là một KNK quan trọng. Mặc dù lượng CH4 trong khí quyển chỉ bằng 0,5% lượng CO2 nhưng nồng độ của nó tăng lên khá nhanh. CH4 có khả năng hấp thụ bức xạ bước sóng dài gấp 25 lần CO2 [116]. Từ năm 1750 trở đi, sự gia tăng nồng độ CH4 là nguyên nhân của 23% sự thay đổi trong cưỡng bức bức xạ làm cho Trái Đất ấm dần lên. [63, tr.71]. CH4 được sinh ra chủ yếu do vi khuẩn hoạt động trong môi trường yếm khí. CH4 bốc lên từ đầm lầy, lên men trong ruột gia súc, ruộng lúa nước, bãi rác, chất thải súc vật, xử lí nước thải, tổ mối và côn trùng, khí thiên nhiên rò rỉ, mỏ than, công nghiệp dầu mỏ, đốt củi, hồ thủy điện... Nồng độ CH4 hiện nay gấp hơn hai lần thời kì tiền công nghiệp và tăng bình quân 0,015 ppm (0,9%) một năm [60, tr.39].
++ Khí nitơ ôxít (N2O): N2O là KNK có tính hấp thụ bức xạ hồng ngoại rất cao, một phân tử N2O hấp thụ gấp 298 lần một phân tử CO2. Thời gian tồn tại trong khí quyển của N2O khoảng 114 năm [60], [63], [116]. N2O còn là nguyên nhân phá hủy tự nhiên ôzôn, tạo lỗ hổng ôzôn qua đó các tia tử ngoại xâm nhập sâu vào khí quyển. Sự gia tăng N2O bắt đầu từ thời đại công nghiệp hóa, là hậu quả của các hoạt động sản xuất nông nghiệp, đốt sinh khối, đốt nhiên liệu, sản xuất hóa chất... Hoạt động của con người, sử dụng phân hóa học đã làm tăng nồng độ N2O lên 8% trong khoảng 100 năm gần đây và làm tăng 15% lượng N2O trong khí quyển. Nếu sử dụng phân bón nhiều hơn và đốt nhiên liệu với nhiệt độ cao, N2O sẽ gây ra hiệu ứng nhà kính bằng một nửa CH4 [60, tr.39], [63, tr.75-76].
++ Các khí Chlorofluorocarbons (CFCs) gồm nhiều loại, hoàn toàn do con người tạo ra. Trong đó, khí Hydrofluorocarbons (HFCs) được dùng trong máy làm lạnh và chất xốp cách nhiệt. Tùy loại khí HFCs mà mức độ ảnh hưởng của nó gấp từ 2.000 đến 12.000 lần so với CO2. Khí Perfluorocarbons (PFCs) phát sinh từ ngành công nghiệp sản xuất nhôm, vật liệu chống cháy, thiết bị điện tử... Mức độ ảnh hưởng của PFCs bằng 6.770 lần so với CO2. Khí Sulfur hexafluorit (SF6) phát sinh từ ngành công nghiệp điện tử, các máy phân lập phục vụ truyền tải điện ... Phân tử SF6 tồn tại trong khí quyển khoảng 32.000 năm. Mức độ ảnh hưởng của SF6 bằng 23.900 lần so với CO2 [60, tr.39-40].
++ Ôzôn (O3): Sự gia tăng nồng độ O3 đã tạo nên nguồn cưỡng bức bức xạ thứ ba (sau CO2 và CH4) kể từ thời công nghiệp hóa. O3 hấp thụ các tia tử ngoại và các tia Mặt Trời trong phổ nhìn thấy. Ở độ cao trên 30 km của tầng khí quyển, O3 hấp thụ năng lượng bức xạ Mặt Trời, ngăn không cho bức xạ xuống mặt đất, nên nó góp phần làm giảm nhiệt độ Trái Đất. Ở độ cao dưới 30km, vì có hiệu ứng nhà kính nên O3 làm tăng nhiệt độ Trái Đất [63, tr.81-82].   
++ Hơi nước: Hơi nước tồn tại khoảng 9-10 ngày trong khí quyển. Khi có nhiều hơi nước trong khí quyển, độ cưỡng bức bức xạ của hiện tượng nhà kính cũng tăng lên. Ngoài ra, các đám mây ngăn cản bức xạ Trái Đất thoát ra ngoài không trung và làm tăng nhiệt độ Trái Đất [43, tr.28], [63, tr.80]. 
 Do hoàn lưu khí quyển mà tất cả các KNK phát thải từ bất kì nguồn nào đều được xáo trộn đều trong không khí, làm thay đổi thành phần các chất khí trong khí quyển. Vì thế, BĐKH không mang tính cục bộ mà mang tính toàn cầu [60, tr.37]. 
+ Thứ hai, do các hệ sinh thái (rừng, thủy vực...) bị tàn phá nghiêm trọng.
++  Mất cân bằng CO2  và O2 trong khí quyển: Rừng và lớp thảm thực vật che phủ đất bị con người tàn phá ngày càng nghiêm trọng do khai thác gỗ và lâm sản phụ, đốt rừng làm nương rẫy, mở rộng khu đô thị, cháy rừng... đã làm giảm lượng khí CO2 được cây hấp thụ, giảm lượng khí O2 tạo ra trong quá trình quang hợp. Trung bình mỗi năm khoảng 2 tỉ tấn cácbon không được cây hấp thụ. Một lượng lớn khí CO2 cũng được phát ra do quá trình phân hủy các chất hữu cơ, hô hấp hiếu khí... của sinh vật. Do vậy, lượng CO2 trong khí quyển tăng lên, lượng O2 giảm đi.
++ Mất yếu tố điều hòa khí hậu, đặc biệt là mất yếu tố điều hòa nhiệt độ, dòng chảy, độ ẩm, gió. Cây rừng hấp thụ năng lượng ánh sáng trong quang hợp nên làm giảm tác hại của nắng nóng, giữ nước ngầm và điều tiết dòng chảy bề mặt, chống xói mòn, giữ ẩm cho đất, chắn gió bão, triều cường... Nhiều sông, suối, hồ, đầm đã bị bồi lắng, hoặc bị san lấp để xây dựng khu công nghiệp, nhà cửa, hoặc bị khô cạn... mất khả năng dự trữ nước, điều hòa nhiệt độ, độ ẩm không khí. Rừng bị tàn phá nghiêm trọng làm tăng diện tích đất trống, đồi trọc nên làm gia tăng xói mòn, rửa trôi đất, tăng tác hại của bão, lũ, triều cường, giảm khả năng điều hòa khí hậu... Do vậy, các hệ sinh thái bị tàn phá nghiêm trọng sẽ làm thay đổi các yếu tố khí hậu, dẫn đến BĐKH.
[bookmark: _Toc484370319][bookmark: _Toc484617891]* Những biểu hiện chính của biến đổi khí hậu toàn cầu
Theo các nhà khoa học, những biểu hiện chính của BĐKH toàn cầu là: 
- Nhiệt độ khí quyển tăng lên, Trái Đất nóng dần lên
Theo IPPC (2007), các KNK hấp thụ phần lớn năng lượng nhiệt từ mặt đất phát ra, một phần phản xạ và phát xạ trở lại mặt đất làm mặt đất ấm lên, gọi là hiệu ứng nhà kính. Từ cuối thế kỷ XIX đến nay, nhiệt độ trung bình toàn cầu đã tăng lên đáng kể. Nhiệt độ không khí trung bình toàn cầu thế kỷ XX đã tăng lên 0,740C, thập kỷ 1990 là thập kỷ nóng nhất trong thiên niên kỷ vừa qua. Dự báo, so với thời kỳ 1980-1999, nhiệt độ trung bình bề mặt toàn cầu sẽ tăng 2,0-4,50C vào năm 2100, mực nước biển cũng sẽ tăng lên 0,18-0,59m do nước biển giãn nở vì nhiệt [43], [116]. 
Các hoạt động của con người làm tăng nhiệt độ Trái Đất là: Sản xuất điện năng 21,3%, công nghiệp 16,8%, giao thông vận tải 14,0%, nông nghiệp 12,5%, khai thác, chế biến và phân phối nhiên liệu 11,3%, thương mại và tiêu dùng 10,3%, sử dụng đất và đốt cháy sinh khối 10%, rác thải 3,4% [45, tr.26].
- Biến động trong chế độ mưa và lượng mưa
	Hơi nước trong các lớp đỉnh của tầng đối lưu cũng tăng lên cùng với nhiệt độ Trái Đất. Lượng nước mưa thay đổi rất nhiều theo thời gian và không gian [63]. Theo IPCC (2007), trên phạm vi toàn cầu, lượng mưa tăng lên ở các đới phía Bắc vĩ độ 300B thời kì 1901-2005 và giảm đi ở các vĩ độ nhiệt đới, kể từ giữa những năm 1970. Ở khu vực nhiệt đới, mưa giảm đi 7,5% ở Nam Á, Tây Phi cho cả thời kì 1901-2005. Ở vĩ độ trung bình và cao, lượng mưa tăng rõ rệt ở miền Trung Bắc Mỹ, Đông Bắc Mỹ, Bắc Âu, Bắc Á, Trung Á. Tần số mưa lớn tăng lên ở nhiều khu vực, kể cả những nơi lượng mưa có xu thế giảm đi [116]. Ở Việt Nam, trong 50 năm qua, lượng mưa trung bình năm có xu hướng giảm ở các tỉnh phía Bắc, tăng ở các tỉnh phía Nam. Lượng mưa ngày cực đại tăng lên ở hầu hết các vùng khí hậu, nhất là trong những năm gần đây [60].
- Tan băng ở hai cực và trên đỉnh các núi cao
Nhiệt độ Trái Đất tăng lên đã làm tan băng ở hai cực và trên đỉnh các núi cao. Với tốc độ ấm lên như hiện nay, băng trên dãy núi Himalaya sẽ thu hẹp từ 500.000km2 như hiện nay xuống còn 100.000 km2  vào năm 2030. Bắc cực và Nam cực băng đang tan dần. Nếu nhiệt độ Trái Đất tiếp tục tăng, khối lượng băng trên núi cao sẽ giảm một phần ba vào năm 2050 và chỉ còn một phần hai vào năm 2090, làm cho mực nước biển dâng cao [43], [59], [60].
- Mực nước biển dâng cao
Mực nước biển tăng trung bình toàn cầu từ năm 1993 đến 2003 là 3,1 ± 0,7 mm/năm. Trong đó, 2,8 ± 0,7 mm/năm do sự đóng góp liên quan đến khí hậu, 1,6 ± 0,5 mm/năm do giãn nở nhiệt và 1,2 ± 0,4 mm/năm do băng tan. Nước biển dâng làm gia tăng ngập lụt, xâm nhập mặn ở các khu vực ven biển. Do sự tỏa nhiệt chậm của đại dương nên nhiệt độ trung bình và mực nước biển sẽ tiếp tục tăng ngay cả khi nồng độ khí CO2 ổn định [43], [59], [60].
- Các thiên tai và hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra với tần suất, cường độ và độ bất thường tăng lên 
Sự xuất hiện của thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan như: nắng nóng, hạn hán, giá rét, bão, lũ lụt, lốc xoáy... xảy ra ở rất nhiều nơi trên thế giới thường xuyên hơn, đột ngột và bất thường hơn; cường độ và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn hơn [43], [59], [60]. 
* Tác động của biến đổi khí hậu đối với tài nguyên và các lĩnh vực sản xuất
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, BĐKH tác động đến tất cả các vùng sinh thái, môi trường, tài nguyên và các lĩnh vực sản xuất [3], [19], [20], [23], [27], [34], [43], [59], [63], [114]...
- Tác động của BĐKH đến nông, lâm, ngư nghiệp
+ Tác động của BĐKH đến nông nghiệp: Sản lượng nông nghiệp giảm. Sản xuất trồng trọt, chăn nuôi gặp khó khăn do nhiệt độ tăng, mưa nắng thất thường, dịch bệnh gia tăng... Tính chất của đất thay đổi, chế độ nước bị ảnh hưởng, gia tăng nhiễm mặn và xói mòn đất. 
	+ Tác động của BĐKH đến rừng: Hệ sinh thái rừng bị phá vỡ do khô hạn, cháy rừng, ngập lụt, động vật mất nơi sinh sống... Do đó, nguồn tài nguyên rừng bị cạn kiệt.
+ Tác động của BĐKH đến thuỷ sản: Xâm nhập mặn làm mất nơi sinh sống của nhiều loài thuỷ sản nước ngọt. Rừng ngập mặn bị thu hẹp ảnh hưởng đến hệ sinh thái của một số loài thuỷ sản. Nhiệt độ nước tăng ảnh hưởng đến tập tính sinh học của thủy sinh vật. Trữ lượng các loài hải sản bị giảm sút...
- Tác động của BĐKH đến các hệ sinh thái tự nhiên và đa dạng sinh học
Thiên tai do BĐKH phá hủy các hệ sinh thái, làm mất diện tích che phủ, hấp thụ năng lượng Mặt Trời, làm nhiệt độ mặt đất tăng, tăng xói mòn, lũ lụt, khô hạn, giảm đa dạng sinh học...
- Tác động của BĐKH đến dải ven biển và các hoạt động trên biển
Tăng nguy cơ ngập lụt, mất nơi sinh sống của dân cư ven biển. Tăng nguy cơ sạt lở bờ biển, giảm nguồn lợi từ du lịch biển...
- Tác động của BĐKH đến tài nguyên nước, đất
Mất đất, gia tăng xói mòn và rửa trôi đất; ô nhiễm nguồn nước, tăng xâm nhập mặn, thiếu nước ngọt; gia tăng hoang mạc hóa và sa mạc hóa...
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Ứng phó với BĐKH bằng các biện pháp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH.
- Thích ứng với BĐKH
Theo IPCC (2007), thích ứng với BĐKH là một quá trình, trong đó những giải pháp được triển khai và thực hiện nhằm giảm nhẹ hoặc đối phó với những tác động của các sự kiện bất lợi của khí hậu và lợi dụng những mặt thuận lợi của chúng [59, tr.191], [116].
Như vậy, thích ứng với BĐKH là sự điều chỉnh hệ thống tự nhiên hoặc hoạt động của con người để thích hợp với sự biến đổi của khí hậu, nhằm giảm sự tổn thương và tận dụng được các cơ hội thuận lợi do BĐKH. 
Theo Burton và cộng sự (1993), các biện pháp thích ứng với BĐKH gồm tám nhóm: Chấp nhận tổn thất; Chia sẻ tổn thất; Làm giảm sự nguy hiểm; Ngăn chặn các tác động; Thay đổi cách sử dụng; Thay đổi địa điểm; Nghiên cứu khoa học, công nghệ; Giáo dục, thông tin và khuyến khích thay đổi hành vi [59, tr.198, 199].
Nhiều chuyên gia cũng đề cập đến cách phân chia các biện pháp thích ứng với BĐKH như sau: Các biện pháp công trình, Các biện pháp công nghệ, Thể chế và chính sách, Các biện pháp truyền thông, giáo dục.
Các biện pháp thích ứng trên được thực hiện ở cấp vĩ mô (quốc gia) và vi mô (vùng, địa phương). Thích ứng với BĐKH đòi hỏi sự tham gia của tất cả mọi người, của các ngành, các cấp... nhằm làm giảm tính dễ tổn thương do BĐKH và hướng tới sự PTBV.
- Giảm nhẹ BĐKH
Giảm nhẹ BĐKH là các hoạt động nhằm chủ yếu giảm mức độ hoặc cường độ phát thải KNK. Như vậy, giảm nhẹ BĐKH chính là các hoạt động tác động đến nguyên nhân của BĐKH.

Các hoạt động giảm nhẹ BĐKH ở Việt Nam gồm: Bổ sung và hoàn thiện các chính sách giảm phát thải KNK; nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng; tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo; bảo vệ và tăng cường các bể chứa và bể hấp thụ KNK; phát triển nông nghiệp và phương thức canh tác bền vững; thu hồi KNK.
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	Trong tài liệu tập huấn giáo dục ứng phó với BĐKH trong môn SH cấp THPT của Bộ GD&ĐT, các tác giả đã đưa ra mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của việc tích hợp GDBĐKH như sau [54, tr.19]: 
[bookmark: _Toc475712948][bookmark: _Toc479955485]-  Mục tiêu chung: Tích hợp GDBĐKH trong DHSH là thông qua việc DHSH sẽ trang bị cho HS những kiến thức cơ bản về khí hậu, thời tiết, KNK, BĐKH hiện tại và quá khứ, nguyên nhân và hậu quả của BĐKH; Mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên, BĐKH và ứng phó với BĐKH. Từ đó, giúp HS trở thành tuyên truyền viên tích cực trong gia đình, nhà trường và địa phương về BĐKH, đồng thời có ý thức tham gia đóng góp vào các hoạt động phù hợp ở địa phương làm giảm thiểu tác động của BĐKH khi ngồi trên ghế nhà trường cũng như trong tương lai.
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	Kiến thức
	+ Trang bị cho HS những kiến thức cơ bản về khí hậu, thời tiết, KNK, BĐKH; mối quan hệ giữa con người, thiên nhiên và những cơ sở khoa học của các hiện tượng đó.
+ Trang bị cho HS những kiến thức cơ bản về BĐKH, nguyên nhân và hậu quả của BĐKH, ứng phó với BĐKH và những cơ sở khoa học của các quá trình đó.

	Kĩ năng

	+ Trang bị và phát triển cho HS những kĩ năng vận dụng kiến thức SH để giải thích cơ sở khoa học của các hiện tượng khí hậu, thời tiết, KNK, nguyên nhân và hậu quả của BĐKH; mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên.
+ Trang bị và phát triển cho HS những kĩ năng vận dụng kiến thức SH để giải thích cơ sở khoa học của BĐKH, ứng phó với BĐKH, trên cơ sở đó phát triển các kĩ năng thuyết phục, tuyên truyền về BĐKH và ứng phó với BĐKH trong cộng đồng.

	Thái độ
	+ Giáo dục cho HS ý thức vận dụng kiến thức SH giải thích các hiện tượng BĐKH, môi trường và ứng phó với BĐKH.
+ HS có ý thức vận dụng các hiểu biết, kĩ năng thu được qua học tập môn SH để tham gia tuyên truyền về ứng phó với BĐKH, tham gia các hoạt động nhằm ứng phó với BĐKH phù hợp với lứa tuổi.
+ Hình thành hoài bão, ước mơ học tập, nghiên cứu khoa học công nghệ để xây dựng một tương lai xanh, PTBV trên Trái Đất.
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Từ các tài liệu nghiên cứu về DHTH GDBĐKH và tài liệu tập huấn giáo dục ứng phó với BĐKH trong môn SH cấp THPT của Bộ GD&ĐT, chúng tôi tổng hợp các mức độ tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT như sau:
- Tích hợp (Tích hợp toàn phần) được thực hiện khi hầu hết các kiến thức của một chương hoặc một bài SH cũng chính là các kiến thức GDBĐKH. 
- Lồng ghép (Tích hợp bộ phận) được thực hiện khi có một phần kiến thức của chương hoặc bài học SH có nội dung về GDBĐKH (trong bài có một mục, một đoạn hay một vài câu có nội dung BĐKH).
- Liên hệ: được thực hiện khi có một số nội dung của môn SH có liên quan tới nội dung GDBĐKH nhưng không nêu rõ trong nội dung của bài học SH. GV phải khai thác kiến thức SH và liên hệ với các nội dung GDBĐKH: khai thác kiến thức trong bài học SH có khả năng liên hệ, bổ sung kiến thức BĐKH mà sách giáo khoa chưa đề cập.
[bookmark: _Toc508558554]1.3. CƠ SỞ THỰC TIỄN VỀ TÍCH HỢP GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
[bookmark: _Toc508558555]1.3.1. Kết quả điều tra về quan niệm và tình hình thực hiện giáo dục biến đổi khí hậu của giáo viên
[bookmark: _Toc484370342][bookmark: _Toc484617914]1.3.1.1. Tính cấp thiết của giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Sinh học trung học phổ thông
Kết quả đánh giá của GV về tính cấp thiết của GDBĐKH trong DHSH ở trường THPT được thể hiện ở bảng 1.1.
[bookmark: _Toc500090499][bookmark: _Toc508558764]Bảng 1.1. Nhận thức của GV về tính cấp thiết của việc tích hợp GDBĐKH trong DHSH cho HS THPT
	Mức độ 
Tỉ lệ 
	Rất cần thiết
	Cần thiết
	Có hay không cũng được

	Số lượng 
	63
	55
	6

	Tỉ lệ %
	50,81
	44,35
	4,84


	Qua bảng 1.1 cho thấy, hầu hết GV đều coi việc tích hợp GDBĐKH trong DHSH cho HS ở trường THPT là cần thiết, trong đó có 50,81% GV cho là rất cần thiết. Chỉ có 4,84% ý kiến GV đánh giá là có hay không DHTH GDBĐKH trong môn SH cũng được. Kết quả đánh giá của GV cho thấy, đây chính là điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện GDBĐKH trong DHSH ở trường THPT.
1.3.1.2. Vai trò, lợi ích của giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Sinh học trung học phổ thông
	Vai trò và lợi ích của GDBĐKH trong DHSH ở THPT được thể hiện qua bảng 1.2.
[bookmark: _Toc500090500][bookmark: _Toc508558765]Bảng 1.2. Nhận thức của GV về vai trò, lợi ích của việc tích hợp GDBĐKH trong DHSH cho HS THPT
	TT
	Vai trò, lợi ích của việc GDBĐKH cho HS ở trường THPT
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	1. 
	Nâng cao hiểu biết về BĐKH cho HS
	124
	100.00 

	2. 
	Giúp HS sống có trách nhiệm với môi trường
	102
	82.26 

	3. 
	Giúp HS hiểu biết về ứng phó với BĐKH trong tương lai
	93
	75.00 

	4. 
	HS có kĩ năng cơ bản để giảm nhẹ rủi ro thiên tai do BĐKH gây ra
	88
	70.97

	5. 
	HS hiểu sâu về kiến thức SH
	105
	84,68

	6. 
	Làm tăng ý nghĩa của các bài học SH 
	102
	82.26

	7. 
	Làm cho HS hứng thú học tập hơn
	102
	82.26

	8. 
	HS tích cực hơn trong học tập
	96
	77.42

	9. 
	HS có ý thức bảo vệ khí hậu
	115
	92.74

	10. 
	Góp phần phát triển năng lực của HS
	98
	79.03

	11. 
	Tăng cường mối tương tác giữa GV với HS
	89
	71.77

	12. 
	HS có khả năng vận dụng kiến thức SH vào giải quyết các vấn đề thực tiễn BĐKH
	97
	78.23

	13. 
	HS không phải học thêm môn BĐKH nên tiết kiệm thời gian học
	91
	73.39

	14. 
	Ảnh hưởng đến thời gian dạy học môn SH ở THPT
	6
	4.84


	Qua bảng 1.2 cho thấy, tất cả GV đều cho rằng việc tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở trường THPT sẽ nâng cao hiểu biết về BĐKH cho HS (100%). 82,26% GV cho rằng GDBĐKH cho HS ở trường THPT sẽ giúp HS sống có trách nhiệm, thân thiện với môi trường. 75 % GV cho rằng GDBĐKH cho HS ở trường THPT sẽ giúp hiểu biết về ứng phó được với BĐKKH trong tương lai. 70,97% GV cho rằng, việc tích hợp GDBĐKH sẽ giúp cho HS có kĩ năng cơ bản để giảm nhẹ rủi ro thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan do BĐKH gây ra. Đặc biệt, 84,68% GV cho rằng việc tích hợp GDBĐKH sẽ giúp cho HS hiểu sâu các kiến thức SH hơn. Như vậy, GV đã xác định rõ vai trò quan trọng của việc tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở trường THPT là vừa nâng cao hiểu biết về BĐKH vừa hiểu sâu về kiến thức SH.
	Qua bảng 1.2 còn cho thấy, GV cho rằng tích hợp GDBĐKH mang lại nhiều lợi ích như: HS có ý thức bảo vệ khí hậu (92,74%); Làm tăng ý nghĩa của các bài học SH, làm cho HS hứng thú học tập nhiều hơn (82,26%); Phát triển năng lực của HS (79,03%); HS có khả năng vận dụng kiến thức SH vào giải quyết các vấn đề thực tiễn BĐKH (78,23%); HS chủ động, tích cực hơn trong học tập (77,42%); Tăng cường mối tương tác giữa GV với HS (71,77%). Chỉ có 4,84% ý kiến GV cho rằng việc tích hợp là ảnh hưởng đến thời gian dạy học môn SH.
	Nhận thức của GV về lợi ích và vai trò của việc tích hợp GDBĐKH là động lực quan trọng để thúc đẩy chúng tôi thực hiện tích hợp GDBĐKH trong DHSH cho HS.
1.3.1.3. Những khó khăn khi giáo dục biến đổi khí hậu trong môn Sinh học trung học phổ thông 
[bookmark: _Toc500090501][bookmark: _Toc508558766]Bảng 1.3. Khó khăn khi GDBĐKH trong môn SH ở trường THPT
	TT
	Khó khăn khi GDBĐKH trong môn SH 
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	1. 
	Không có đủ thời gian trên lớp để tích hợp GDBĐKH
	77
	62.10

	2. 
	GV thiếu kiến thức cơ bản về BĐKH
	34
	27.42

	3. 
	GV chưa nắm vững nguyên tắc tích hợp GDBĐKH trong DHSH
	15
	12.10

	4. 
	GV còn lúng túng khi lựa chọn phương pháp GDBĐKH
	69
	55.65

	5. 
	GV chưa xác định được các nội dung GDBĐKH cần tích hợp cho HS
	38
	30.65

	6. 
	GV chưa xác định được các nội dung SH có thể DHTH GDBĐKH
	31
	25.00

	7. 
	GV thiếu tài liệu về BĐKH 
	17
	13.71

	8. 
	GV chưa nắm vững quy trình tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT
	42
	33.87

	9. 
	GV gặp khó khăn khi xác định các mục tiêu tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT
	56
	45.16

	10. 
	Thiếu phương tiện dạy học GDBĐKH
	79
	63.71

	11. 
	Thiếu kinh nghiệm GDBĐKH trong DHSH ở THPT
	55
	44.35


Kết quả bảng 1.3 cho thấy những khó khăn mà GV thường gặp phải trong DHTH GDBĐKH không giống nhau. Ba khó khăn mà nhiều GV gặp phải nhất là thiếu phương tiện dạy học (63,71%), không có đủ thời gian lên lớp để tích hợp GDBĐKH (62,10%), GV còn lúng túng khi lựa chọn phương pháp, kĩ thuật DHTH GDBĐKH (55,65%). Từ kết quả bảng 1.3 cũng cho thấy, có 13,71 % GV gặp khó khăn do thiếu tài liệu về BĐKH, 12,1% GV chưa nắm vững nguyên tắc tích hợp GDBĐKH trong dạy học SH. 27,42% GV cho rằng họ còn thiếu kiến thức cơ bản về BĐKH. 25% GV chưa xác định được các nội dung SH có thể DHTH GDBĐKH, hoặc GV chưa xác định được các nội dung GDBĐKH cần tích hợp cho HS (30,65%). 33,87% GV chưa nắm vững quy trình tích hợp GDBĐKH trong DHSH. 45,16% GV gặp khó khăn khi xác định các mục tiêu tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT. 44,35% GV thiếu kinh nghiệm tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở trường THPT. Đây chính là những trở ngại của việc thực hiện tích hợp GDBĐKH trong DHSH của GV hiện nay.
1.3.1.4. Về mức độ thực hiện tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Sinh học trung học phổ thông
[bookmark: _Toc500090502][bookmark: _Toc508558767]Bảng 1.4. Mức độ thực hiện tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT
	Mức độ
Tỉ lệ
	Rất thường xuyên
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Hiếm khi

	Số lượng
	3
	28
	51
	42

	Tỉ lệ %
	2,42
	22,58
	41,13
	33,87


Qua bảng 1.4 cho thấy, trong tổng số 124 GV trả lời có 2,42% số GV áp dụng rất thường xuyên tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở trường THPT; 22,58% thường xuyên thực hiện tích hợp GDBĐKH trong DHSH; 41,13% thỉnh thoảng thực hiện tích hợp GDBĐKH trong DHSH; 33,87% hiếm khi thực hiện tích hợp GDBĐKH trong DHSH. Như vậy, việc thực hiện tích hợp GDBĐKH của GV THPT hiện nay còn thấp, mới đạt trên 20%. 
Chúng tôi cho rằng GV còn lúng túng về cách thực hiện, như số liệu ở bảng 1.3. Qua số liệu ở bảng 1.1, 1.2 cho thấy, GV nhận thức rất tốt về sự cần thiết, vai trò và lợi ích của tích hợp GDBĐKH trong DHSH. Nếu tìm cách khắc phục được những khó khăn qua số liệu ở bảng 1.3 thì GV sẽ thực hiện việc tích hợp GDBĐKH chiếm tỉ lệ cao hơn, thường xuyên hơn và hiệu quả hơn.

[bookmark: _Toc484370344][bookmark: _Toc484617916]1.3.1.5. Hình thức tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu giáo viên đã sử dụng trong dạy học Sinh học trung học phổ thông
[bookmark: _Toc500090503][bookmark: _Toc508558768]Bảng 1.5. Hình thức tích hợp GDBĐKH GV đã sử dụng trong DHSH ở THPT
	TT
	Hình thức tích hợp GDBĐKH
	Số lượng 
	Tỉ lệ %

	1. 
	Liên hệ các vấn đề BĐKH có liên quan trong quá trình DHSH
	95
	76.61

	2. 
	Lồng ghép nội dung GDBĐKH vào chỗ thuận lợi trong bài học Sinh học
	76
	61.29

	3. 
	Khai thác các kiến thức BĐKH do hoạt động của sinh vật gây ra
	58
	46.77

	4. 
	Yêu cầu HS liên hệ các vấn đề BĐKH ở địa phương liên quan đến bài học
	35
	28.23

	5. 
	Tổ chức các hoạt động học tập SH có liên quan đến GDBĐKH
	27
	21.77

	6. 
	Ra câu hỏi, bài tập liên quan đến BĐKH cho HS làm
	27
	21.77

	7. 
	Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về BĐKH cho HS 
	19
	15.32


	Kết quả bảng 1.5 cho thấy, đa số GV chọn hình thức liên hệ các vấn đề BĐKH có liên quan trong quá trình DHSH (76,61%), và lồng ghép nội dung GDBĐKH vào chỗ thuận lợi trong bài học SH (61,29%). Khai thác các kiến thức BĐKH trong nội dung SH chưa được một nửa số GV sử dụng trong quá trình DHSH ở trường THPT (46,77%). Các hình thức tổ chức dạy học tích hợp GDBĐKH GV ít sử dụng hơn là: Tổ chức các hoạt động học tập SH có liên quan đến BĐKH (21,77%);  Ra câu hỏi, bài tập liên quan đến BĐKH cho HS làm (21,77%). Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về BĐKH cho HS (15,32%). Như vậy, GV còn nhiều lúng túng về hình thức tích hợp, chủ yếu là liên hệ - một hình thức tích hợp chưa sâu sắc. Vấn đề đặt ra là, cần có biện pháp giúp GV nắm vững cách phân tích: sinh vật tác động như thế nào đến yếu tố khí hậu để có cơ sở tích hợp GDBĐKH được tự nhiên và sâu sắc hơn.
[bookmark: _Toc484370345][bookmark: _Toc484617917]1.3.1.6. Nội dung tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Sinh học trung học phổ thông
[bookmark: _Toc500090504][bookmark: _Toc508558769]Bảng 1.6. Nội dung tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở trường THPT
	TT
	Nội dung GDBĐKH trong DHSH ở trường THPT
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	1. 
	Khái niệm về khí hậu, BĐKH
	102
	82.26

	2. 
	Tình hình BĐKH ở Việt Nam 
	78
	62.90

	3. 
	Nguyên nhân gây ra BĐKH
	115
	92.74

	4. 
	Những biểu hiện của BĐKH
	104
	83.87

	5. 
	Tác động của BĐKH đối với sinh vật
	114
	91.94

	6. 
	Tác động của BĐKH đối với không khí
	113
	91.13

	7. 
	Tác động của BĐKH đối với sức khỏe
	104
	83.87

	8. 
	Giải pháp thích ứng với BĐKH
	97
	78.23

	9. 
	Giải pháp giảm nhẹ BĐKH
	95
	76.61

	10. 
	Kĩ năng thích ứng với BĐKH
	98
	79.03

	11. 
	Sử dụng tiết kiệm năng lượng
	99
	79.84

	12. 
	Chiến lược ứng phó với BĐKH của Việt Nam và thế giới
	79
	63.71


	Kết quả bảng 1.6 cho thấy, đa số GV đã xác định rõ các nội dung tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở trường THPT cần dạy cho HS. Cao nhất là nguyên nhân gây ra BĐKH (92,74%). Sau đó là: tác động của BĐKH đối với sinh vật (91,94%); tác động của BĐKH đối với không khí (91,13%); Tác động của BĐKH đối với sức khỏe (83,87%); Khái niệm về khí hậu, BĐKH (82,26%); Các giải pháp, kĩ năng thích ứng và giảm nhẹ BĐH (dao động từ 76,61% đến 79,84%). Thấp hơn cả là nội dung về tình hình BĐKH ở Việt Nam (62,90%), chiến lược ứng phó với BĐKH của Việt Nam và thế giới (63,71%).
[bookmark: _Toc484370346][bookmark: _Toc484617918]1.3.1.7. Phương pháp dạy học đã sử dụng để giáo dục biến đổi khí hậu trong môn Sinh học trung học phổ thông
[bookmark: _Toc500090505][bookmark: _Toc508558770]Bảng 1.7. PPDH đã sử dụng để GDBĐKH trong môn SH THPT
	TT
	PPDH đã sử dụng trong dạy học tích hợp GDBĐKH
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	1. 
	Thuyết trình
	78
	62.90

	2. 
	Vấn đáp tìm tòi
	95
	76.61

	3. 
	Sử dụng phương tiện trực quan tìm tòi bộ phận
	88
	70.97

	4. 
	Dạy học giải quyết vấn đề
	78
	62.90

	5. 
	Dạy học theo dự án
	7
	5.65

	6. 
	Thảo luận nhóm
	82
	66.13

	7. 
	Đóng vai
	8
	6.45

	8. 
	Thực hành thí nghiệm
	36
	29.03

	9. 
	Sử dụng trò chơi
	25
	20.16

	10. 
	Hướng dẫn HS tự học
	15
	12.10


Kết quả bảng 1.7 cho thấy, các phương pháp GV thường sử dụng nhiều nhất trong DHTH GDBĐKH là vấn đáp tìm tòi (76,61%). Sau đó là phương pháp sử dụng phương tiện trực quan tìm tòi bộ phận (70,97%), thảo luận nhóm (66,13%), dạy học giải quyết vấn đề, thuyết trình (62,90%). Các phương pháp sử dụng ít hơn cả là dạy học theo dự án (5,65%), đóng vai (6,45%), hướng dẫn HS tự học (12,1%). Như vậy, GV chủ yếu sử dụng các phương pháp DHSH để dạy học tích hợp GDBĐKH. Một số phương pháp tích cực có thể sử dụng để dạy học GDBĐKH như phương pháp đóng vai, dạy học theo dự án, sử dụng trò chơi chưa được GV áp dụng nhiều.
[bookmark: _Toc484370347][bookmark: _Toc484617919]1.3.1.8. Phương tiện đã sử dụng để giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Sinh học trung học phổ thông
[bookmark: _Toc500090506][bookmark: _Toc508558771]Bảng 1.8. Phương tiện đã sử dụng để GDBĐKH trong DHSH THPT
	TT
	PTDH thường sử dụng để DHTH GDBĐKH
	Số lượng
	Tỉ lệ%

	1. 
	Sách giáo khoa SH
	98
	79.03

	2. 
	Các thông tin từ sách, báo, internet, phát thanh, truyền hình
	81
	65.32

	3. 
	Tranh, ảnh 
	78
	62.90

	4. 
	Video clips
	56
	45.16

	5. 
	Mô hình
	47
	37.90

	6. 
	Sơ đồ, bảng biểu
	65
	52.42

	7. 
	Máy chiếu đa phương tiện, máy tính
	80
	64.52

	8. 
	Máy chiếu overhead, bản trong
	23
	18.55


Qua bảng 1.8 cho thấy, để có thông tin tích hợp GDBĐKH, 79,03% GV thường sử dụng sách giáo khoa SH; 65,32% GV thường sử dụng thông tin từ sách, báo, internet, phát thanh, truyền hình; 62,90% GV sử dụng tranh, ảnh; 45,16% sử dụng video clips; 37,90% sử dụng mô hình. Đây chính là điều kiện thuận lợi để áp dụng các biện pháp dạy học tích hợp GDBĐKH, vì nội dung GDBĐKH có thể được thể hiện nhiều qua video clips, tranh ảnh, sơ đồ và được trình chiếu trên hệ thống máy tính kết nối với máy chiếu đa phương tiện. Về phương tiện truyền tin ít được GV sử dụng nhất là máy chiếu overhead và bản trong (18,55%). Trong tích hợp GDBĐKH thì các phương tiện chứa thông tin và phương tiện truyền tin đều cần được sử dụng.
[bookmark: _Toc484370348][bookmark: _Toc484617920]1.3.1.9. Các tài liệu giáo viên đã sử dụng để giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Sinh học trung học phổ thông
[bookmark: _Toc500090507][bookmark: _Toc508558772]Bảng 1.9. Tài liệu đã sử dụng để GDBĐKH trong môn SH THPT
	TT
	Các tài liệu tích hợp GDBĐKH trong DHSH
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	1. 
	Sách giáo khoa SH
	82
	66.13

	2. 
	Tài liệu tham khảo về BĐKH
	68
	54.84

	3. 
	Tài liệu tham khảo về môi trường
	98
	79.03

	4. 
	Các vấn đề thực trạng ô nhiễm môi trường và BĐKH ở địa phương
	57
	45.97


Qua bảng 1.9 cho thấy, GV thường khai thác nguồn tài nguyên để dạy học GDBĐKH nhiều nhất từ tài liệu tham khảo về môi trường (79,03%), sau đó là sách giáo khoa SH (66,13%), tài liệu tham khảo về BĐKH (54,84%). Thực trạng ô nhiễm môi trường và BĐKH ở địa phương cũng được GV khai thác để dạy học tích hợp GDBĐKH nhưng ở mức độ thấp hơn cả (45,97%). Đây chính là các vấn đề cần quan tâm để tìm các biện pháp dạy học phù hợp nhằm khai thác các nguồn tài nguyên này một cách tối ưu để dạy học GDBĐKH cho HS.  
[bookmark: _Toc508558556]1.3.2. Kết quả điều tra nhận thức của học sinh trung học phổ thông
[bookmark: _Toc484370353][bookmark: _Toc484617923]1.3.2.1. Nhận thức của học sinh về biến đổi khí hậu
Kết quả điều tra nhận thức của HS về một số khái niệm cơ bản liên quan đến BĐKH được trình bày trong bảng 1.10. 
[bookmark: _Toc500090508][bookmark: _Toc508558773]Bảng 1.10. Nhận thức của HS THPT về một số khái niệm chung về BĐKH
	Stt
	Nội dung
	Số HS trả lời đúng
	Tỉ lệ %

	1. 
	Nguyên nhân làm cho nồng độ KNK trong khí quyển tăng lên
	794
	67.29

	2. 
	Các hiện tượng diễn ra khi Trái Đất nóng lên
	750
	63.56

	3. 
	Các loại KNK
	698
	59.15

	4. 
	Khái nhiệm về ứng phó với BĐKH
	679
	57.54

	5. 
	Khái niệm thích ứng với BĐKH
	671
	56.86

	6. 
	Khái niệm giảm nhẹ BĐKH
	655
	55.51

	7. 
	Cơ chế làm cho KNK gây ra BĐKH
	632
	53.56

	8. 
	Biểu hiện của BĐKH 
	608
	51.53

	9. 
	Khái niệm khí hậu
	536
	45.42

	10. 
	Khái niệm BĐKH
	475
	40.25

	11. 
	Nguyên nhân gây BĐKH
	358
	30.34

	 
	Trung bình
	623
	52.82


Qua bảng 1.10 cho thấy, 52,82% HS đã có nhận thức đúng những khái niệm chung về BĐKH. Nội dung HS trả lời đúng nhiều nhất là “Nguyên nhân làm cho nồng độ KNK trong khí quyển tăng lên” (67,29%). Tiếp sau đó là hậu quả của việc khí quyển Trái Đất nóng lên: “Những hiện tượng diễn ra khi Trái Đất nóng lên” (63,56%); các loại KNK (59,15%), khái niệm ứng phó với BĐKH (57,54%), khái niệm thích ứng với BĐKH (56,86%), khái niệm giảm nhẹ BĐKH (55,51%), cơ chế làm cho KNK gây ra BĐKH (53,56%), biểu hiện của BĐKH (51,53%). Một số khái niệm cơ bản khác vẫn còn nhiều HS chưa nắm vững như: nguyên nhân gây BĐKH (30,34%), khái niệm BĐKH (40,25%); khái niệm khí hậu (45,42%). Nhìn chung, nhận thức chung về BĐKH của HS ở mức độ trung bình. Do vậy, cần phải thực hiện GDBĐKH cho HS.
[bookmark: _Toc484370354][bookmark: _Toc484617924]1.3.2.2. Nguồn tìm hiểu thông tin về biến đổi khí hậu của học sinh
[bookmark: _Toc500090509][bookmark: _Toc508558774]Bảng 1.11. Nguồn tìm hiểu thông tin về BĐKH của HS THPT
	TT
	Nguồn tìm hiểu về BĐKH của HS
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	1. 
	Từ mạng internet
	877
	74.32

	2. 
	Từ tivi
	815
	69.07

	3. 
	Từ sách
	762
	64.58

	4. 
	Từ bài giảng của thầy cô giáo 
	653
	55.34

	5. 
	Trao đổi với bạn bè
	587
	49.75

	6. 
	Từ thực tế cuộc sống ở địa phương
	438
	37.12

	7. 
	Từ các buổi sinh hoạt đoàn thanh niên
	249
	21.10

	8. 
	Từ các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp
	237
	20.08


[bookmark: _Toc475724242]Kết quả bảng 1.11 cho thấy, HS thường tìm hiểu thông tin liên quan về BĐKH thông qua mạng internet chiếm tỉ lệ cao nhất (74,32%), sau đó là từ tivi (69,07%), từ sách, tài liệu tham khảo (64,58%). Thông tin về BĐKH từ bài giảng của GV đứng thứ 4 (chiếm 55,34%), từ trao đổi với bạn bè đứng thứ 5 (49,75%). Các thông tin thực tế về BĐKH ở địa phương, gia đình cũng được HS tìm hiểu nhưng không nhiều (37,12%). Nguồn tìm hiểu thấp hơn cả là các buổi sinh hoạt đoàn thanh niên (21,10%) và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (20,08%). Như vậy, các thông tin về BĐKH chủ yếu HS thường tìm hiểu từ các nguồn truyền thông công cộng; sách, báo và tài liệu tham khảo; bài giảng của GV và thông qua các hoạt động cộng đồng.
Do vậy, nhà trường cần phải tiếp tục thực hiện các hoạt động GDBĐKH cho HS để nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi ứng phó với BĐKH. Môn SH có nhiều thuận lợi và phù hợp để DHTH GDBĐKH cho HS ở trường THPT.  
[bookmark: _Toc484617925][bookmark: _Toc493434644]
[bookmark: _Toc508558557]Kết luận chương 1
Khí hậu là trạng thái trung bình nhiều năm của thời tiết, gồm các thành phần như nhiệt độ, độ ẩm, gió, mưa... Khí hậu được tạo thành bởi các vòng tuần hoàn nhiệt, độ ẩm và hoàn lưu khí quyển (gió). Sự tương tác giữa khí quyển, thủy quyển, địa quyển, băng quyển và sinh quyển tạo nên hệ thống khí hậu toàn cầu. Trong đó, sinh vật và khí hậu có mối quan hệ thống nhất, quy định lẫn nhau. Lịch sử phát triển của Trái Đất và sinh vật sống trong đó cho thấy luôn thể hiện mối tương quan giữa Trái Đất, khí hậu và sinh vật sống. Ở đại tân sinh, sinh vật đa dạng, phong phú, khí hậu ổn định. Ngay nay với sự phát triển của công nghiệp, con người, đã làm cho sinh vật mất dần (đặc biệt là thực vật), làm cho bầu khí quyển mất cân bằng về tỉ lệ các thành phần, dẫn đến khí hậu biến đổi. Khí hậu biến đổi làm cho thế giới sinh vật và xã hội loài người bị biến đổi, thậm chí bị tiêu diệt.
Tích hợp trong dạy học là một quan điểm giáo dục hiện đại, đã được nghiên cứu và vận dụng ở nhiều nước trên thế giới nhằm hình thành năng lực người học. Tùy theo điều kiện và quan điểm khác nhau, các nhà nghiên cứu đã đưa ra các cách tích hợp GDBĐKH khác nhau. Tích hợp là sự hợp nhất hay sự nhất thể hoá đưa tới một đối tượng mới như là một thể thống nhất giữa các thành phần của đối tượng. Tích hợp là triết lý chi phối, định hướng và quyết định thực tiễn hoạt động; là tiến trình tư duy và nhận thức của con người trong mọi lĩnh vực nhằm hướng tới hiệu quả hoạt động.
Việc tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở trường THPT là cần thiết nhằm giúp HS không chỉ nắm vững bản chất SH mà còn nắm vững mối tương quan giữa sinh vật và môi trường sống, đặc biệt là với khí hậu để Trái Đất luôn được xanh tươi, bền vững.
Qua điều tra thực trạng về tích hợp GDBĐKH trong DHSH hiện nay của GV cho thấy, các GV đều thấy cần thiết phải GDBĐKH cho HS. Nhưng thực tế, số đông GV chưa thực hiện được tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT. Qua tìm hiểu về nguyên nhân cho thấy, GV còn khá lúng túng về biện pháp tích hợp, đặc biệt biện pháp từ hoạt động sống của sinh vật đã tạo ra, làm cho thành phần khí quyển ổn định, dẫn đến khí hậu Trái Đất ổn định, nếu mất sinh vật đồng nghĩa với khí hậu biến đổi, Trái Đất bị hủy diệt. Đó là cách tích hợp GDBĐKH ra đi từ kiến thức SH.
[bookmark: _Toc508558558]CHƯƠNG 2. TỔ CHỨC DẠY HỌC TÍCH HỢP GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI 
[bookmark: _Toc508558559]KHÍ HẬU TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

[bookmark: _Toc508558560][bookmark: _Toc493434647][bookmark: _Toc484617928]2.1. XÁC ĐỊNH CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
[bookmark: _Toc508558561]2.1.1. Mục tiêu dạy học sinh trung học phổ thông
Theo quy định chương trình giáo dục phổ thông và hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức, kĩ năng môn SH cấp THPT của Bộ GD&ĐT, môn SH ở THPT nhằm giúp HS đạt được các mục tiêu cơ bản sau [6], [53]:
[bookmark: _Toc493434648]2.1.1.1. Về kiến thức
- Hình thành được những hiểu biết phổ thông, cơ bản, hiện đại, thực tiễn về các cấp tổ chức sống, từ cấp tế bào, cơ thể đến các cấp trên cơ thể như quần thể - loài, quần xã, hệ sinh thái - sinh quyển; 
- Hình thành được một số hiểu biết về các quy luật vận động và phát triển về tổ chức sống ở các cấp độ sống, về hoạt động sống như chuyển hóa vật chất và năng lượng, cảm ứng và vận động, sinh trưởng và phát triển, sinh sản, di truyền, biến dị, tiến hóa; 
- Giải thích được sự phát triển liên tục của sinh vật trên Trái Đất, từ vô cơ đến hữu cơ, từ vật đơn giản đến sinh vật phức tạp, cho đến con người; 
- Giải thích được sinh vật với môi trường là một thể thống nhất, sinh vật chịu tác động của môi trường, khí hậu, đồng thời chúng có tác động làm ổn định hoặc biến đổi môi trường, khí hậu;
- Chỉ ra được những ứng dụng của SH vào thực tiễn sản xuất và đời sống, đặc biệt là thành tựu của công nghệ sinh học nói chung và công nghệ gen nói riêng, ứng dụng vào ứng phó với BĐKH.
[bookmark: _Toc493434649]2.1.1.2. Về kĩ năng 
- Kĩ năng thực hành: Rèn luyện và phát triển kĩ năng quan sát, thí nghiệm; Làm được các tiêu bản hiển vi, tiến hành quan sát dưới kính lúp, biết sử dụng kính hiển vi, thu thập và xử lý mẫu vật, bố trí và thực hiện được một số thí nghiệm đơn giản để tìm hiểu nguyên nhân của một số hiện tượng quá trình sinh học; Kĩ năng ứng phó với BĐKH.
- Kĩ năng tư duy: Phát triển kĩ năng tư duy thực nghiệm - quy nạp, chú trọng phát triển tư duy lí luận (phân tích, so sánh, tổng hợp, khái quát hoá … đặc biệt là kĩ năng nhận dạng, đặt ra và giải quyết các vấn đề gặp phải trong học tập và trong thực tiễn cuộc sống).
- Kĩ năng học tập: Phát triển kĩ năng thu thập, xử lý thông tin, kĩ năng diễn đạt kết quả đã xử lí như: lập bảng, biểu, sơ đồ, đồ thị; có kĩ năng làm việc cá nhân và làm việc theo nhóm...
- Hình thành kĩ năng rèn luyện sức khoẻ: Biết vệ sinh cá nhân, bảo vệ cơ thể, phòng chống bệnh tật... nhằm nâng cao năng suất học tập và lao động.
[bookmark: _Toc493434650]2.1.1.3. Về thái độ
- Củng cố niềm tin vào khả năng của khoa học hiện đại trong việc nhận thức bản chất và tính quy luật của các hiện tượng sinh học; 
- Có ý thức vận dụng các tri thức, kĩ năng học được vào cuộc sống, lao động, học tập; 
- Xây dựng ý thức tự giác và thói quen bảo vệ thiên nhiên, BVMT sống, có thái độ và hành vi đúng đắn với các vấn đề dân số, sức khỏe sinh sản, phòng chống ma tuý và HIV/AIDS, ứng phó với BĐKH...
[bookmark: _Toc508558562][bookmark: _Toc493434651][bookmark: _Toc484617929]2.1.2. Cấu trúc nội dung sinh học trung học phổ thông 
Đối tượng của SH là thế giới sống mà bản chất của thế giới là vật chất nên thế giới sống có bản chất là vật chất sống. Nhiệm vụ của SH là nghiên cứu khám phá được đặc điểm của đặc trưng về tổ chức của thế giới sống, về hoạt động của thế giới sống, về quan hệ của thế giới sống với môi trường, về giá trị của thế giới sống với con người và thiên nhiên. Như chúng ta đã biết, sự vật bao gồm nhiều mặt, nhiều khía cạnh, nhiều loại quan hệ, tồn tại trong một hệ thống bao gồm nhiều tầng bậc, mỗi tầng bậc lại bao gồm nhiều thành phần tương đương nhau, nên để hiểu được bản chất của thế giới sống, tùy mục đích mà con người phải nghiên cứu lần lượt các mặt như đã nêu ở trên.
Ngày nay, loài người đã tích lũy được khá nhiều kinh nghiệm và hiểu biết khá sâu về bản chất của thế giới sống nên bước đầu loài người đã xây dựng được một số quan điểm mang tính lí thuyết về thế giới sống. Chương trình SH ở THPT hiện nay đã được xây dựng dựa trên một số quan điểm lí thuyết như:
Quan điểm hệ thống cấu trúc, nghĩa là khi xem xét một mặt nào đó về cấu trúc hay hoạt động sống phải xem xét nó trong mối liên quan với những mặt ngang hàng hay mặt ở bậc cao hơn, thấp hơn, đặt nó trong hoàn cảnh sống của nó để nghiên cứu, không xem xét nó một cách biệt lập. 
Quan điểm cấp độ tổ chức sống, nghĩa là xem xét thành phần tạo nên cấp độ và các hoạt động sống của cấp độ, trong đó đặc biệt chú ý hoạt động của các dạng sống đặc trưng.
Quan điểm phát triển, nghĩa là nghiên cứu về mặt tổ chức, về mặt hoạt động sống theo hướng tổ chức ngày càng cao, thích nghi ngày càng hoàn thiện.
Quan điểm thực tiễn, nghĩa là xem xét về cấu trúc hay hoạt động sống ở các cấp độ tổ chức sống nào đó luôn đi từ đặc điểm SH, luôn phải chỉ ra giá trị của nó trong thiên nhiên, trong cuộc sống của con người và biện pháp tác động nhằm đáp ứng cuộc sống của con người.
Quán triệt các quan điểm trên chương trình SH ở cấp THPT hiện hành, dùng quan điểm cấp độ tổ chức và hoạt động sống làm quan điểm chủ đạo xây dựng chủ đề trong chương trình. 
Theo logic phát triển từ thấp đến cao của thế giới sống thì chương trình SH ở THPT bao gồm:
· Cấp độ phân tử gồm bốn loại là: axit nuclêic, prôtêin, cacbohiđrat và lipit, trong đó axit nuclêic là vật chất sống. Axit nuclêic cũng có những dạng khác nhau và thực hiện hoạt động sống cũng khác nhau.
· Cấp độ bào quan: các phân tử hữu cơ kết hợp theo những cách khác nhau tạo nên các dạng bào quan khác nhau, mỗi bào quan thực hiện một chức năng sống khác nhau.
· Cấp độ tế bào được tạo nên bởi các bào quan, trong đó cũng gồm các loại khác nhau về mặt tiến hóa như tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực. Tế bào nhân thực lại gồm những dạng khác nhau cả về tổ chức và hoạt động sống. Trong hoạt động sống, có loại sử dụng năng lượng dạng quang năng, có loại sử dụng năng lượng dạng hóa năng, có loại tự dưỡng, có loại dị dưỡng. Tế bào thực hiện được chức năng là đơn vị cấu tạo nên cơ thể và là đơn vị chức năng của cơ thể.
· Cấp độ mô được tạo nên bởi các tế bào cùng loại, thực hiện cùng chức năng. Mô cũng gồm những dạng khác nhau và thực hiện chức năng sống khác nhau.
· Cấp độ cơ quan gồm các loại mô khác nhau, cũng gồm những dạng khác nhau và thực hiện chức năng sinh lí khác nhau trong cơ thể.
· Cấp độ hệ cơ quan gồm nhiều cơ quan các nhau, thực hiện một loại chức năng, cũng gồm những dạng khác nhau và thực hiện chức năng sống khác nhau như chức năng sinh dưỡng, chức năng sinh sản, chức năng cảm ứng.
· Cấp độ cơ thể: cấp độ cơ thể cũng gồm những loại khác nhau như cơ thể đơn bào (cơ thể chỉ có một tế bào), cơ thể đa bào (cơ thể gồm nhiều tế bào). Cơ thể đơn bào hay đa bào cũng gồm những dạng khác nhau, thực hiện hoạt động sống khác nhau như sử dụng năng lượng quang năng, có dạng sử dụng năng lượng hóa năng từ hợp chất hữu cơ.
· Cấp độ quần thể được tạo nên bởi những cá thể cùng loài. Quần thể cũng gồm những dạng sống khác nhau. Từ dạng tự dưỡng và dị dưỡng hay dạng sử dụng năng lượng quang năng hay hóa tổng hợp có bốn dạng sinh vật với bốn dạng hoạt động trao đổi chất khác nhau, đó là: Quang tự dưỡng; Hóa tự dưỡng; Quang dị dưỡng; Hóa dị dưỡng. Đặc biệt, xét từ hoạt động hô hấp của sinh vật có thể có các dạng sau: Hô hấp hiếu khí; Hô hấp kị khí; Lên men.
· Cấp độ quần xã, được tạo nên bởi những quần thể khác nhau. Chúng liên hệ chặt chẽ với nhau qua mối quan hệ dinh dưỡng. Mỗi quần xã gồm nhiều dạng quần thể thuộc ba nhóm (chia theo đặc trưng chuyển hóa vật chất), đó là sinh vật sản xuất (sinh vật tự tổng hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ), sinh vật tiêu thụ (sinh vật tổng hợp chất hữu cơ từ chất hữu cơ) và sinh vật phân giải (sinh vật chuyển chất hữu cơ thành chất vô cơ). Về mặt năng lượng, trong quần xã chuyển năng lượng từ quang năng thành hóa năng và cuối cùng hóa năng được chuyển thành nhiệt năng ra môi trường.
· Cấp độ hệ sinh thái, hệ sinh thái được tạo nên bởi quần xã và nơi sinh sống của nó (sinh cảnh). Trong hệ sinh thái, giữa quần xã và sinh cảnh liên hệ chặt chẽ với nhau qua vòng tuần hoàn vật chất (chu trình sinh - địa - hóa) và dòng năng lượng thể hiện như sơ đồ dưới đây.
Các chất vô cơ của môi trường vô sinh
Quần xã sinh vật
Hô hấp, năng lượng được giải phóng
Năng lượng Mặt Trời
Nhiệt

Hình 2.1. Sơ đồ dòng năng lượng và chu trình các chất hóa học 
trong hệ sinh thái [105, tr.249]









· Cấp sinh quyển, hệ sinh quyển được tạo nên bởi khoảng không gian trên Trái Đất có các cơ thể sống cư trú và các hệ sinh thái hoạt động. Sinh quyển dày khoảng 20 km, bao gồm lớp đất dày vài chục mét (thuộc địa quyển), lớp không khí cao 6-7 km (thuộc khí quyển) và lớp nước đại dương có độ sâu tới 10-11 km (thuộc thủy quyển) [33]. Hoạt động của sinh quyển là hoạt động các hệ sinh thái trên Trái Đất. Sự tiến hóa của sinh vật dẫn đến những biến đổi và thúc đẩy sự tiến hóa của môi trường vật lí và hóa học, nhờ đó sinh quyển được khai sinh và tiến hóa [75]. 
Về mặt logic thì sinh giới được phát triển từ cấp độ tổ chức thấp là cấp độ phân tử đến cấp độ cao nhất – sinh quyển. Nhưng trình tự nội dung chương trình SH ở THPT lại không sắp xếp trùng hợp với logic phát triển của bản thân sinh giới vì việc sắp xếp thứ tự các chủ đề thì ngoài logic khoa học còn phải tính đến trình độ và đặc điểm học tập của chủ thể học.
Trong mỗi cấp độ tổ chức thì hoạt động sống, đặc biệt là hoạt động trao đổi chất và năng lượng đều có tương tác với môi trường sống (đất, nước, không khí, sinh vật) ở những phạm vi khác nhau. Ví dụ, cấp độ hệ sinh thái thì tương tác với môi trường ở mức độ khu vực, cấp độ sinh quyển thì tương tác với môi trường ở mức độ toàn cầu.
Từ khi sinh giới phát triển ở mức độ cao, đa dạng và phong phú thì sự tương tác của sinh giới với môi trường, đặc biệt là môi trường không khí ở trạng thái cân bằng động, coi các thành phần của không khí ở mức độ ổn định và đó như một hằng số. Nhưng sau đó do yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, con người đã tác động vào sinh giới làm giảm sự đa dạng, thậm chí làm mất đi nhiều hệ sinh thái. Mặt khác, do phát triển công nghiệp làm thay đổi thành phần và tỉ lệ các chất khí trong không khí. Vì vậy làm cho môi trường thay đổi, đặc biệt thành phần và tỉ lệ các chất khí trong không khí biến đổi, dẫn đến khí hậu khu vực cũng như toàn cầu thay đổi.
Với chủ đề “Cấp độ tổ chức sống” thì nội dung quan trọng của mỗi cấp độ tổ chức sống được xét tới là hoạt động sống, đặc biệt là hoạt động trao đổi chất và năng lượng. Sự trao đổi vật chất và năng lượng giữa sinh vật và môi trường lại phụ thuộc vào dạng sinh vật (dạng sống), đó là sinh vật tự dưỡng hay sinh vật dị dưỡng mà môi trường có những thay đổi khác nhau.
[bookmark: _Toc508558563]2.1.3. Các chủ đề sinh học theo hướng tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu 
2.1.3.1. Khái niệm chủ đề
Theo từ điển Bách khoa Việt Nam, chủ đề là vấn đề chủ yếu được đặt ra trong tác phẩm, toát lên từ nội dung và theo một hướng tư tưởng nhất định. Chủ đề gắn bó với đề tài, nói lên cách tiếp cận, khai thác và khám phá vấn đề trong phạm vi cuộc sống của đề tài đó [49, tr.493].
Theo từ điển tiếng Anh, chủ đề là mục tiêu chính của một nội dung, chẳng hạn như một cuốn sách, bài nói chuyện, hay triển lãm nghệ thuật, hay một cuộc thảo luận.
Như vậy, chủ đề là vấn đề chính yếu, trung tâm của một đề tài, một tác phẩm, một bài nói chuyện… Nói đến chủ đề là nói đến sự vận động của đối tượng có trong chủ đề và mối liên hệ của nó với các đối tượng khác.
Chủ đề trong dạy học là một đơn vị kiến thức tương đối trọn vẹn mà khi học xong chủ đề người học có thể vận dụng kiến thức đã học được để giải quyết một vấn đề thực tiễn hoặc giải quyết một vấn đề trong bối cảnh mới [61, tr.35]. Như vậy, dạy học theo chủ đề luôn mang bản chất tích hợp.
Qua những quan niệm nêu trên, chúng tôi hiểu chủ đề trong luận án này là: tư tưởng xem xét, liên kết các mặt khác nhau, các quan hệ khác nhau của đối tượng sống – sinh giới để cho ta khả năng tích hợp GDBĐKH được tốt nhất.
2.1.3.2. Chủ đề Sinh học theo hướng tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu
Dạy học SH không chỉ dạy nguyên lí về tổ chức, về hoạt động sống, về tương tác của sinh vật và môi trường, đặc biệt, phải dạy được giá trị của kiến thức, trong đó có sử dụng tài nguyên sinh vật hợp lí để đảm bảo sự phát triển bền vững. 
Trong các hoạt động sống thì chuyển hóa vật chất và năng lượng là yếu tố SH tác động làm BĐKH, còn các hoạt động sống khác như sinh trưởng, phát triển, cảm ứng, sinh sản lại là cơ sở SH của việc thích ứng và giảm nhẹ BĐKH. Như vậy, trong luận án này chúng tôi dựa vào mục tiêu, nhiệm vụ của GDBĐKH, chọn chuyển hóa vật chất và năng lượng trong mỗi cấp độ tổ chức sống làm chủ đề giáo dục nguyên nhân BĐKH; sinh trưởng và phát triển, cảm ứng, sinh sản trong mỗi cấp độ tổ chức sống làm chủ đề giáo dục thích ứng, giảm nhẹ BĐKH. 
Do vậy, trong chương trình SH ở THPT có các chủ đề tích hợp GDBĐKH sau đây:
- Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong mỗi cấp độ tổ chức sống
-  Sinh trưởng và phát triển, cảm ứng, sinh sản trong mỗi cấp độ tổ chức sống 
[bookmark: _Toc484617930][bookmark: _Toc493434652][bookmark: _Toc508558564]2.2. TIỀM NĂNG GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG DẠY HỌC CÁC CHỦ ĐỀ SINH HỌC Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Từ sự phân tích cấu trúc nội dung chương trình SH ở THPT như mục 2.2 và việc xác định các chủ đề như ở mục 2.3 cho thấy, hoạt động sống, đặc biệt là hoạt động trao đổi chất và năng lượng của từng dạng sống trong mỗi cấp độ tổ chức sống, thể hiện rõ bản thân hoạt động của sinh vật đã tạo ra sản phẩm hình thành nên các yếu tố khí hậu. Như vậy, nội dung SH ở THPT có chứa đựng tiềm năng GDBĐKH. Điều này được thể hiện rõ qua bảng sau:
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	Các yếu tố 
khí hậu
Các chủ đề
	Nhiệt độ
	Hơi nước (độ ẩm)
	Gió
	Ánh sáng
	Thành phần khí quyển

	Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp độ cơ thể
	
	
	
	
	

	- Cơ thể đơn bào
	Tự dưỡng
	Giảm nhiệt độ khí quyển, thủy quyển, địa quyển
	Tăng hơi nước
	
	Hấp thụ ánh sáng → giảm nhiệt độ
	Tăng O2, giảm CO2

	
	Dị dưỡng
	Thải nhiệt
	Tăng hơi nước
	
	Hấp thụ ánh sáng → giảm nhiệt độ
	Tăng CO2, CH4, H2S,… giảm O2

	- Cơ thể đa bào
	Tự dưỡng
	Giảm nhiệt độ từ khí quyển, thủy quyển, địa quyển
	Tăng hơi nước
	Cản gió
	Hấp thụ ánh sáng → giảm nhiệt độ khí quyển; giảm ánh sáng trên địa quyển
	Tăng O2, giảm CO2

	
	Dị dưỡng
	Thải nhiệt
	Tăng hơi nước
	
	
	Tăng CO2, CH4, H2S,… giảm O2

	Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp độ quần thể
	Tự dưỡng
	Giảm nhiệt độ từ khí quyển, thủy quyển, địa quyển;
Thải nhiệt
	Tăng hơi nước
	Cản gió
	Hấp thụ ánh sáng → giảm nhiệt độ khí quyển; giảm ánh sáng trên bề mặt địa quyển
	Tăng O2, giảm CO2

	
	Dị dưỡng
	Thải nhiệt
	Tăng hơi nước
	
	
	Tăng CO2, CH4, H2S,… giảm O2

	Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp độ quần xã
	Tự dưỡng 
và 
Dị dưỡng
	Giảm
Cân bằng
Tăng 
	
Tăng hơi nước
	Cản làm giảm tốc độ gió
	- Che ánh sáng chiếu trên mặt đất → giảm nhiệt trên mặt đất;
- Hấp thụ ánh sáng
	Thành phần khí quyển ổn định khi quần xã ổn định, thay đổi nếu quần xã không ổn định.

	Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp độ hệ sinh thái
	Tự dưỡng 
và 
Dị dưỡng
	Giảm
Cân bằng
Tăng 
	
Cân bằng
	Cản làm giảm tốc độ gió
	- Che ánh sáng chiếu trên mặt đất → chuyển năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học và nhiệt
	Thành phần khí quyển ổn định khi hệ sinh thái cân bằng, mất cân bằng nếu  hệ sinh thái biến động

	Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp độ sinh quyển
	Tự dưỡng 
và 
Dị dưỡng
	
Cân bằng
	
Cân bằng
	Cản làm giảm tốc độ gió
	Chuyển năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học và nhiệt
	Cân bằng thành phần khí quyển nếu sinh quyển cân bằng


	Ở bảng trên chúng ta đã phân tích hoạt động chuyển hóa vật chất và năng lượng của sinh giới tác động đến các yếu tố khí hậu, nhưng ngoài ra hoạt động phát triển kinh tế xã hội của con người (cũng là một yếu tố SH) có ảnh hưởng đến khí hậu, gây ra BĐKH. Chúng tôi tổng hợp khái quát hoạt động của con người đến khí hậu trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc500090511][bookmark: _Toc508558776]Bảng 2.2. Hoạt động của con người tác động đến khí hậu
	Tác động đến 
khí hậu
Hoạt động 
của con người
	Các yếu tố của khí hậu

	
	Nhiệt độ
	Độ ẩm
	Gió
	Ánh sáng
	Thành phần khí quyển

	Khai thác tài nguyên; đốt rừng làm nương rẫy
	Tăng nhiệt độ trên mặt đất  do mất diện tích rừng che phủ 
	Giảm độ ẩm đất, giảm lượng nước ngầm do mất lớp thực vật che phủ
	Mất khả năng cản gió, bão, lũ, sóng do mất rừng 
	Tăng cường độ, thời gian chiếu sáng → tăng nhiệt độ trên mặt đất do mất diện tích che phủ
	Tăng CO2, N2O,…;
giảm O2 → mất cân bằng khí hậu

	Hoạt động công nghiệp hóa
	Tăng nhiệt độ do thải nhiệt từ hoạt động sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đô thị hóa, …
	Giảm độ ẩm, cạn kiệt nước do mất hệ thống ao, hồ dự trữ nước ngọt, đô thị hóa, mất rừng, …
	Các công trình tuy xây dựng làm tăng khả năng cản gió, nhưng lại tạo ra dòng gió lùa mạnh
	Giảm cường độ sáng do ô nhiễm khói bụi từ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp…
Tăng cường độ sáng do phản xạ từ các công trình xây dựng, khu đô thị…
	Tăng CO2, CH4, N2O, CFCs,…
giảm O2 → mất cân bằng khí quyển → tăng hiệu ứng nhà kính, mưa axit…


[bookmark: _Toc484617931][bookmark: _Toc493434653][bookmark: _Toc508558565]2.3. TÍCH HỢP GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU QUA CHỦ ĐỀ SINH HỌC Ở TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
[bookmark: _Toc493433625][bookmark: _Toc493434076][bookmark: _Toc493434664]Như trên chúng ta đã xác định các chủ đề SH ở THPT có thể tích hợp tốt yếu tố là nguyên nhân gây BĐKH. Để chỉ dẫn được nội dung cụ thể về tích hợp GDBĐKH, chúng tôi đi sâu vào hoạt động sống của các dạng sống thuộc các cấp độ tổ chức sống cụ thể, vì hoạt động sống của những dạng cụ thể ở mỗi cấp độ tổ chức sống sẽ có vai trò khác nhau đến GDBĐKH. Cũng qua các chủ đề như sinh trưởng, phát triển, sinh sản của sinh vật mà chúng ta có biện pháp SH thích ứng, giảm thiểu phù hợp với những biến đổi bất thường của khí hậu toàn cầu. 
Sau đây là bảng chỉ dẫn nội dung GDBĐKH có thể tích hợp trong dạy học một số chủ đề SH cơ bản ở THPT.
[bookmark: _Toc500090512][bookmark: _Toc508558777]Bảng 2.3. Tích hợp GDBĐKH qua các chủ đề SH ở THPT
	Tích hợp GDBĐKH

Các chủ đề
	Giáo dục kiến thức khí hậu 
	Giáo dục thích ứng với BĐKH
	Giáo dục giảm nhẹ BĐKH

	1- Hoạt động sống ở cấp độ cơ thể

	- Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cơ thể đơn bào
	- Tăng O2, giảm CO2 do quang hợp;
- Thải nhiệt, tạo KNK do phân giải chất hữu cơ
	
	

	- Sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng ở cơ thể đơn bào
	
	- Sử dụng VSV làm sạch môi trường: Vi khuẩn ôxi hóa H2S và cố định CO2 làm nước sạch hơn; 
- Dùng VSV phân hủy chất thải gây ONMT, tạo sinh khối lớn làm thức ăn chăn nuôi…
- Sử dụng VSV để sản xuất sinh khối nhằm thu nhận protein, các chất kháng sinh, hoocmôn… đáp ứng nhu cầu con người; 
- Sử dụng biện pháp vệ sinh để hạn chế sự sinh sản của VSV có hại.
	- Sử dụng VSV quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng Mặt Trời, khí CO2 nhằm giảm nhẹ BĐKH …
- Sử dụng VSV xử lí chất thải hữu cơ để giảm thiểu phát thải KNK;
- Vệ sinh môi trường thường xuyên để tiêu diệt mầm bệnh, hạn chế sự sinh sản của VSV gây bệnh truyền nhiễm

	- Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cơ thể đa bào
	- Thực vật quang hợp hấp thụ CO2, thải O2, hơi nước, hấp thụ năng lượng ánh sáng Mặt Trời;
- Thực vật che phủ làm giảm nhiệt độ mặt đất, chắn gió bão…
- Động vật hấp thụ O2, thải CO2 và nhiệt.
	
	

	- Sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng ở cơ thể đa bào
	
	- Chọn giống phù hợp để thích ứng với lũ lụt, khô hạn, nóng, rét…
- Xây dựng cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với BĐKH;
- Lai tạo giống để có cây trồng, vật nuôi thích ứng với BĐKH.
- Thay đổi thái độ, hành vi để thích ứng với BĐKH
	- Trồng và bảo vệ thảm thực vật để điều hòa khí hậu;
- Khai thác thực vật, động vật đúng mức để vừa đảm bảo sinh khối vừa giảm nhẹ lượng KNK;
- Trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc, chắn gió, chắn sóng;
- Thực hiện kế hoạch hóa gia đình để giảm sức ép dân số lên môi trường.

	2- Hoạt động sống ở cấp độ quần thể

	- Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở quần thể tự dưỡng
	- Hấp thụ quang năng, CO2, thải O2, che phủ ánh sáng;
- Chắn gió bão, mưa, phát thải hơi nước
	
	

	- Sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng ở quần thể tự dưỡng
	
	- Tạo được quần thể sinh trưởng, phát triển tốt với điều kiện khí hậu biến đổi.
	- Chăm sóc, phát triển tốt các loại hình quần thể tự dưỡng để che phủ mặt đất, hấp thụ năng lượng, giảm lượng CO2 trong không khí.

	- Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở quần thể dị dưỡng
	- Tiêu thụ O2;
- Thải nhiệt, CO2, CH4…
 
	
	

	- Sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng ở quần thể dị dưỡng
	
	- Tạo được quần thể sinh trưởng, phát triển tốt với điều kiện khí hậu biến đổi.
	- Cơ cấu đàn vật nuôi, cây trồng phù hợp, cân đối để nâng cao hiệu suất tác động qua lại giữa các quần thể tự dưỡng và dị dưỡng, góp phần cân bằng khí hậu.

	3- Hoạt động sống ở cấp độ quần xã

	- Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp độ quần xã 
	- Quần xã ở mức phát triển cao đỉnh và ổn định sẽ: cân bằng vật chất, thu nhận nhiều năng lượng từ môi trường, dẫn đến cân bằng các yếu tố khí hậu.
	
	

	- Sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng ở cấp độ quần xã 
	
	- Tạo, chăm sóc, bảo vệ các quần xã có nhiều lưới thức ăn để quần xã ít biến động;
- Phát triển quần xã mà sinh vật sản xuất là loại tự dưỡng.
	- Chăm sóc, bảo vệ các quần thể sản xuất (tự dưỡng) để quần thể ổn định về số lượng cá thể mỗi loài và số lượng các loài góp phần làm ổn định khí hậu.

	4- Hoạt động sống ở cấp độ hệ sinh thái

	- Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp độ hệ sinh thái
	- Mỗi hệ sinh thái phát triển ở đỉnh cao và ổn định sẽ: thu nhận được nhiều năng lượng ánh sáng, diện tích che phủ lớn dẫn đến giảm nhiệt độ mặt đất, cân bằng khí hậu ở khu vực.
	
	

	- Sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng ở cấp độ hệ sinh thái
	
	- Tạo được những hệ sinh thái nhân tạo phù hợp với khí hậu biến đổi;
- Bảo vệ được hệ sinh thái ở rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn và hệ sinh thái biển ở từng khu vực.
	- Chống phá rừng, tích cực trồng rừng;
- Khôi phục các hệ sinh thái tự nhiên đã bị con người tàn phá ở từng khu vực.

	5- Hoạt động sống ở cấp độ sinh quyển

	- Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp độ sinh quyển
	- Mỗi hệ sinh thái phát triển ở đỉnh cao và ổn định sẽ: thu nhận được nhiều năng lượng ánh sáng, diện tích che phủ lớn dẫn đến giảm nhiệt độ mặt đất, cân bằng khí hậu ở phạm vi toàn cầu, bao gồm các hệ sinh thái ở thủy quyển, thạch quyển và khí quyển.
	
	

	- Sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng ở cấp độ sinh quyển
	
	- Tạo được những hệ sinh thái nhân tạo phù hợp với khí hậu biến đổi;
- Bảo vệ được hệ sinh thái ở rừng đầu nguồn, rừng ngập mặn và hệ sinh thái biển ở phạm vi toàn cầu.
	- Chống phá rừng, tích cực trồng rừng;
- Khôi phục các hệ sinh thái tự nhiên đã bị con người tàn phá ở trên phạm vi toàn cầu.


[bookmark: _Toc484617932][bookmark: _Toc493434666][bookmark: _Toc508558566]2.4. BIỆN PHÁP TÍCH HỢP GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG DẠY HỌC SINH HỌC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG	
[bookmark: _Toc484617933][bookmark: _Toc493434667][bookmark: _Toc508558567]2.4.1. Nguyên tắc tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Sinh học trung học phổ thông
Việc tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở trường THPT cần phải được tiến hành theo những nguyên tắc nhất định. Để thực hiện việc tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở trường THPT đạt được hiệu quả, chúng tôi thực hiện tích hợp theo các nguyên tắc sau:
[bookmark: _Toc484370364][bookmark: _Toc484617934][bookmark: _Toc472933639]2.4.1.1. Nguyên tắc 1: Kiến thức biến đổi khí hậu được chiết xuất từ kiến thức Sinh học
	Theo quan điểm tích hợp và kết quả phân tích nội dung SH THPT cho thấy, môn SH ở THPT đã chứa đựng nội dung BĐKH. Hai loại kiến thức này gắn bó chặt chẽ, thống nhất với nhau. Do vậy, để dạy học tích hợp BĐKH trong SH THPT phải coi kiến thức BĐKH được chiết xuất nội dung kiến thức SH; thấy rõ từ cấu trúc, hoạt động sống của sinh giới ắt tạo ra được những yếu tố của khí hậu. Nếu GV hiểu được các nguyên tắc này thì DHSH không cần liên hệ hay gắn thêm kiến thức BĐKH cho HS trong quá trình DHSH. Như vậy, cùng một lúc vừa đạt mục tiêu DHSH và vừa đạt mục tiêu GDBĐKH.
[bookmark: _Toc484370365][bookmark: _Toc484617935]2.4.1.2. Nguyên tắc 2: Không làm tăng khối lượng kiến thức trong bài học
Việc dạy học tích hợp GDBĐKH trong DHSH không được làm tăng khối lượng kiến thức trong bài học để tránh quá tải cho HS. Do vậy, việc tích hợp GDBĐKH trong SH phải hướng tới mục tiêu đạt sâu sắc giá trị của kiến thức SH nhờ hiểu được GDBĐKH. Muốn vậy, cần phải khai thác triệt để mối quan hệ giữa sinh vật với khí hậu, BĐKH: các hoạt động của sinh vật và con người tương tác với các thành phần của khí hậu, làm ổn định hoặc BĐKH.
[bookmark: _Toc484370366][bookmark: _Toc484617936]2.4.1.3. Nguyên tắc 3: Vừa nâng cao hiệu quả học tập Sinh học, vừa nâng cao hiệu quả giáo dục biến đổi khí hậu
Quá trình thực hiện GDBĐKH trong DHSH ở trường THPT nhằm hướng tới hiệu quả kép: Vừa nâng cao hiệu quả học tập sinh học, vừa nâng cao hiệu quả GDBĐKH. HS vừa nắm vững kiến thức, kĩ năng sinh học; vừa nắm vững kiến thức, kĩ năng BĐKH. Đồng thời biết vận dụng những kiến thức sinh học để lí giải các vấn đề của BĐKH: nguyên nhân của BĐKH, hậu quả của BĐKH đối với sinh vật và con người, cũng như các lĩnh vực kinh tế - xã hội, cơ sở sinh học của việc thích ứng và giảm nhẹ BĐKH; tin tưởng vào các hoạt động bảo vệ khí hậu, ứng phó thành công với BĐKH trong tương lai. Mặt khác, HS biết vận dụng những kiến thức khí hậu, BĐKH để hình thành và phát triển kĩ năng cơ bản, có ý nghĩa đối với cuộc sống sau này, thay đổi thái độ - hành vi, nâng cao năng lực cho HS.
[bookmark: _Toc484617937][bookmark: _Toc493434668][bookmark: _Toc508558568]2.4.2. Quy trình tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học Sinh học trung học phổ thông
[bookmark: _Toc475715004][bookmark: _Toc484617938]2.4.2.1. Quy trình chung
Để tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT chúng tôi thực hiện theo quy trình như sau: 
Bước 1: Xác định mục tiêu tích hợp GDBĐKH trong chủ đề SH

Bước 2: Xác định nội dung SH, khí hậu và BĐKH có trong chủ đề SH

Bước 3: Chọn biện pháp phù hợp để vừa hình thành kiến thức SH, vừa hình thành kiến thức khí hậu, BĐKH trong chủ đề
Bước 4: Tổ chức dạy học tích hợp GDBĐKH trong chủ đề

Bước 5: Kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học tích hợp GDBĐKH trong chủ đề

[bookmark: _Toc475715005][bookmark: _Toc484617939]Sơ đồ 2.1. Quy trình tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT
2.4.2.2. Giải thích quy trình
Bước 1: Xác định mục tiêu tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong chủ đề Sinh học
Xác định mục tiêu GDBĐKH trong mỗi chủ đề học tập là cơ sở để GV xác định được nội dung tích hợp và lựa chọn biện pháp tích hợp GDBĐKH trong DHSH. Xác định được mục tiêu tích hợp GDBĐKH trong chủ đề là phân tích nội dung trong chủ đề SH này có chứa đựng được những nội dung tác động đến yếu tố khí hậu nào và cần xác định mục tiêu GDBĐKH có thể đạt được trong quá trình thực hiện chủ đề SH.
Bước 2: Xác định nội dung sinh học, khí hậu và biến đổi khí hậu có trong chủ đề sinh học
	Trong bước này, GV phải hướng dẫn HS xác định được nội dung SH, nội dung khí hậu và BĐKH có trong chủ đề.
Qua phân tích nội dung trong chủ đề cần phải trả lời được các câu hỏi sau: Đối tượng SH cần nghiên cứu trong chủ đề này là gì? Nó có đặc điểm như thế nào? Nó hoạt động/vận động như thế nào, có những vai trò gì ? Sự hiểu biết về đối tượng SH sẽ giúp HS giải quyết được vấn đề gì trong thực tiễn, giải quyết được những vấn đề liên quan đến khí hậu, BĐKH ? 
	Xác định nội dung khí hậu, BĐKH trong chủ đề SH cần làm rõ, từ hoạt động SH nào tác động gây ra BĐKH, mà chủ yếu là tác động đến nhiệt độ, độ ẩm, nắng, gió, KNK. Hoặc từ hoạt động SH nào mà ta có thể áp dụng để thích ứng với BĐKH, làm giảm thiểu tác hại của BĐKH, giảm thiểu KNK.
Bước 3: Chọn biện pháp phù hợp để vừa hình thành kiến thức sinh học, vừa hình thành kiến thức khí hậu, biến đổi khí hậu trong chủ đề
Xác định biện pháp phù hợp để tổ chức cho HS học tập mà qua biện pháp đó đồng thời học được nội dung SH và BĐKH trong mỗi chủ đề là chỉ ra biện pháp gì phù hợp với nội dung, người học, đạt mục tiêu học tập của chủ đề. Các biện pháp đó phải phát huy tính chủ động, tích cực học tập của HS; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã có và kinh nghiệm sống của HS. 
Có thể lựa chọn những biện pháp nào trong các biện pháp như: dạy học dự án, sử dụng bài tập tình huống, đóng vai, hoạt động trải nghiệm… Từ biện pháp lớn, chọn vài biện pháp nhỏ để thực hiện các hoạt động học tập trong chủ đề. 
Bước 4: Tổ chức dạy học tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong chủ đề
	Trong bước này, GV phải sử dụng các biện pháp dạy học đã chọn để tổ chức HS hình thành kiến thức SH, BĐKH, ứng phó với BĐKH qua chủ đề SH. 
GV phải sử dụng phương tiện để tổ chức HS tự khám phá kiến thức. Từ kiến thức SH dẫn đến kiến thức BĐKH và ứng phó với BĐKH. Trong việc tổ chức hoạt động học tập, luôn ưu tiên sử dụng các biện pháp hình thành, phát triển hành vi ứng phó với BĐKH.
Để HS hình thành được kiến thức BĐKH thông qua việc học các kiến thức SH, GV phải tổ chức cho HS đề xuất các biện pháp thích ứng với BĐKH, biện pháp giảm nhẹ BĐKH phù hợp với nội dung SH; tổ chức cho HS áp dụng vào thực tiễn để hình thành hành vi, thói quen sống thân thiện với môi trường, giảm phát thải KNK …
Về rèn luyện hành vi, cần dựa vào điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường, đặc điểm của HS, thực trạng các vấn đề khí hậu, BĐKH, ứng phó với BĐKH ở địa phương mà tổ chức cho HS thực hiện trên lớp, hoặc phòng thực hành, vườn trường hay ngoài thực địa, ở nhà…., tổ chức HS đề xuất các biện pháp ứng phó với BĐKH.
Bước 5: Kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong chủ đề
Kiểm tra, đánh giá kết quả tích hợp GDBĐKH trong dạy học chủ đề là:
- Về nội dung, cần kiểm tra được kết quả học tập trong chủ đề, bao gồm: kiến thức, kĩ năng SH, kiến thức, kĩ năng về BĐKH và hành vi ứng phó với BĐKH.
- Về biện pháp, GV thiết kế các công cụ và tổ chức đánh giá kết quả học tập của HS. Các công cụ đánh giá như: câu hỏi, bài tập, phiếu đánh giá thái độ, hành vi ứng phó với BĐKH của HS, các hành vi thích ứng, giảm nhẹ BĐKH. GV đánh giá hoặc cho HS đánh giá chéo qua tổ chức thảo luận.
[bookmark: _Toc508558569][bookmark: _Toc493434669][bookmark: _Toc484617940]2.4.3. Ví dụ minh họa 
Khi dạy nội dung “Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật”, Sinh học 11, THPT (nội dung này là một phần của chủ đề Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp độ cơ thể), ta thực hiện theo các bước như sau:
Bước 1: Xác định mục tiêu tích hợp GDBĐKH trong chủ đề sinh học
GV cần hướng dẫn để HS nhận ra được mục tiêu trọng tâm về tích hợp GDBĐKH của nội dung này là: trên cơ sở kiến thức về các quá trình hấp thụ nước và khoáng, thoát hơi nước, quang hợp, hô hấp của thực vật mà xác định được nguyên nhân SH tác động đến các yếu tố khí hậu, biện pháp ứng phó với BĐKH như:
- Tăng, giảm nhiệt độ trên mặt đất.
- Tăng, giảm hơi nước trong không khí.
- Tăng, giảm O2, CO2… trong không khí.
- Cần tạo cơ cấu giống cây trồng để thích ứng với BĐKH.
- Biện pháp tăng diện tích cây xanh để góp phần giảm thiểu BĐKH.
- Từ hoạt động thu nhận năng lượng quang năng và vật chất như nước, CO2 từ môi trường thải ra một số loại khí, nhiệt ra môi trường mà HS nhận ra những tác động tốt, xấu đến khí hậu, có ý thức, thái độ giảm nhẹ và thích ứng với BĐKH.
Bước 2. Xác định nội dung sinh học, khí hậu và biến đổi khí hậu có trong chủ đề sinh học
	Để xác định nội dung SH trong chủ đề, GV dựa vào cấu trúc nội dung trong chủ đề để hướng dẫn, qua đó HS nhận ra được:
- Quá trình thu nhận vật chất như hấp thụ nước, khoáng, CO2 và hấp thụ quang năng, trong đó chỉ ra được cơ quan thu nhận, cơ chế thu nhận.
- Quá trình vận chuyển các chất từ nơi thu nhận đến nơi sử dụng, trong đó có cơ quan vận chuyển và cơ chế vận chuyển.
- Quá trình chuyển hóa, tức là từ tổng hợp chất hữu cơ đặc trưng cho cơ thể và tích lũy năng lượng, phân giải chất hữu cơ, sử dụng năng lượng cho các hoạt động sống, tạo ra các chất đào thải, trong đó chỉ ra được cơ quan và cơ chế thực hiện.
	- Quá trình đào thải, chỉ ra được các chất đào thải ra môi trường.
	Để xác định được nội dung GDBĐKH, GV dựa vào đặc điểm của quá trình chuyển hóa, nhất là quá trình thu nhận vật chất và năng lượng và quá trình đào thải vật chất và năng lượng của thực vật, từ đó nhận ra được sự hấp thụ năng lượng ánh sáng, hơi nước, nhả O2, nhả CO2 là nguyên nhân gây ra yếu tố khí hậu. Từ đó, HS nhận ra cơ sở khoa học để xây dựng biện pháp ứng phó như: cơ cấu cây trồng ứng phó với BĐKH, trồng cây làm xanh hóa đất nước góp phần giảm thiểu BĐKH.
[bookmark: _Toc472933645]Bước 3: Chọn biện pháp phù hợp để vừa hình thành kiến thức sinh học, vừa hình thành kiến thức khí hậu, biến đổi khí hậu
Với những mục tiêu như đã nêu ở bước 1 và các nội dung kiến thức về SH và GDBĐKH như nêu ở bước 2 cho thấy khối lượng kiến thức lớn, chất lượng kiến thức khái quát, lí thuyết. Nên trong nhiều biện pháp có thể sử dụng như dạy học dự án, hoạt động trải nghiệm, bài tập tình huống thực tiễn,… có thể sử dụng biện pháp bao quát như dạy học dự án. GV có thể hướng dẫn và cùng HS đề xuất dự án như sau: “Hoạt động chuyển hóa vật chất và năng lượng của thực vật đa bào tác động đến khí hậu ở địa phương và biện pháp ứng phó”.
Sau khi hướng dẫn cho HS lập kế hoạch, chỉ đạo HS thực hiện kế hoạch, báo cáo tổng kết và đánh giá, sẽ giúp HS nắm vững kiến thức SH, kiến thức BĐKH và biện pháp ứng phó với BĐKH.
Bước 4: Tổ chức dạy học tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong chủ đề 
Đây chính là bước sử dụng biện pháp đã chọn để tổ chức cho HS vừa học tập nội dung SH vừa học nội dung GDBĐKH trong chủ đề. Trong đó HS phải hình thành được các kiến thức khí hậu và yếu tố gây BĐKH, xác định biện pháp ứng phó với BĐKH từ các yếu tố gây BĐKH qua DHSH ở THPT.
Tùy biện pháp được lựa chọn mà cách tổ chức có khác nhau. Nếu sử dụng dạy học dự án, ta tổ chức HS thực hiện như sau:
* Xác định dự án, mục tiêu của dự án, tổ chức nhóm thực hiện dự án
Trong bước này, GV phải nêu ý tưởng, tạo tình huống để xây dựng dự án, xác định mục tiêu của dự án, bộ câu hỏi định hướng hoạt động, thống nhất thời gian thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện dự án. Chia nhóm HS thực hiện dự án, các nhóm phân công nhiệm vụ cho các thành viên. Thời gian thực hiện dự án: 14 tuần. 
· Xác định tên dự án:
GV gợi ý và cùng HS xác định tên dự án. Có thể diễn đạt tên dự án như đã nêu ở bước 3, đó là dự án: “Hoạt động chuyển hóa vật chất và năng lượng của thực vật đa bào tác động đến khí hậu ở địa phương và biện pháp ứng phó”.
· Xác định mục tiêu của dự án:
	Từ tên của dự án lớn, GV hướng dẫn để HS xác định mục tiêu chung của dự án, cụ thể như sau:
- Xác định được các giai đoạn của quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật.
- Xác định được đặc điểm diễn biến của mỗi giai đoạn chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật.
- Từ đặc điểm chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật mà xác định được yếu tố tác động đến khí hậu, BĐKH.
- Từ tác động của chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật đến khí hậu mà đề xuất được biện pháp ứng phó với BĐKH phù hợp.
	Từ dự án lớn, GV có thể hướng dẫn HS xây dựng các dự án nhỏ và mỗi dự án nhỏ lại xác định mục tiêu của dự án nhỏ mà các nhóm HS lựa chọn.
* Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án nhỏ:
	Các nhóm HS xây dựng kế hoạch thực hiện dự án nhỏ của nhóm mình. Trong đó có: Tên dự án nhỏ, mục tiêu của dự án, kế hoạch thực hiện dự án như mẫu sau:
	Nội dung công việc
	Thời gian, địa điểm thực hiện
	Vật liệu, kinh phí
	Phương pháp tiến hành
	Người thực hiện

	- Trình bày khái niệm quang hợp, vai trò của quang hợp đối với khí hậu. 
- Đặc điểm của cơ quan, bộ phận, hệ sắc tố quang hợp.
- ……………….
	Tiết 1, trên lớp
	Không 
	Nghiên cứu sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, tổng hợp báo cáo
	Thư kí nhóm

	….
	…
	…
	….
	…




* Triển khai thực hiện dự án 
· Các nhóm triển khai dự án theo kế hoạch đã đề ra. 
· Những khó khăn, vướng mắc được HS trao đổi, thảo luận với nhau để giải quyết hoặc trao đổi với GV để được giải đáp trong các buổi học trên lớp hoặc qua điện thoại.
· GV theo dõi, đôn đốc các nhóm thực hiện dự án; kiểm tra tiến độ của nhóm 2 lần/tuần qua gặp trực tiếp hoặc qua điện thoại. GV hướng dẫn, hỗ trợ các nhóm trả lời câu hỏi, thực hành, khảo sát thực tiễn…
· HS tự tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu ở nhà theo nhiệm vụ được phân công. 
· GV luôn kiểm tra, trao đổi với từng nhóm để thực hiện được mục tiêu đề ra.
* Thu thập kết quả và báo cáo sản phẩm
· Các nhóm nộp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của dự án cho GV; chuẩn bị một báo cáo powerpoint trình bày kết quả làm việc của nhóm.
· GV tổ chức một buổi báo cáo kết quả thực hiện dự án, 10 phút/nhóm. Ưu tiên chọn nhóm hoàn thành tốt, nhóm còn điểm yếu lên trình bày để nhận xét, góp ý, rút kinh nghiệm.
· GV và HS các nhóm khác đặt câu hỏi, phản biện kết quả của nhóm trình bày báo cáo, nhận xét kết quả thực hành để làm rõ nội dung, mức độ nắm vững kiến thức, kĩ năng của HS. 
Bước 5: Đánh giá kết quả học tập chủ đề, dự án
· HS tự đánh giá mức độ tham gia và hoàn thành nhiệm vụ của bản thân, đánh giá kết quả làm việc của nhóm và có thể đánh giá chéo kết quả làm việc của nhóm khác, khả năng tiếp tục vận dụng các biện pháp ứng phó với BĐKH trong học tập, sinh hoạt và công việc.
· GV nhận xét, đánh giá quá trình, kết quả học tập học tập của HS/nhóm HS, rút kinh nghiệm cho quá trình thực hiện các dự án tiếp theo: báo cáo kết quả học tập của các nhóm, bài trình bày trên powerpoint.
· GV và HS tổng kết chủ đề, chốt lại những nội dung SH và GDBĐKH được rút ra sau khi học tập chủ đề. GV tuyên dương HS, nhóm HS tích cực (nếu có).
[bookmark: _Toc508558570]2.4.4. Biện pháp dạy học tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu
[bookmark: _Toc484370372][bookmark: _Toc484617942]Trong tổ chức hoạt động học tập nói chung, tích hợp GDBĐKH nói riêng, trong mỗi bước của quy trình có thể sử dụng nhiều biện pháp khác nhau. Ở đây chúng tôi chỉ xin trình bày một số biện pháp lớn.
2.4.4.1. Dạy học theo dự án 
Dạy học dự án được sử dụng để giải quyết một vấn đề học tập. Dạy học dự án bao gồm các bước như sau:
- Xác định tên dự án, mục tiêu của dự án: GV và HS cùng nhau đề xuất ý tưởng, xác định dự án và mục tiêu của dự án.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án: Với sự hướng dẫn của GV, các nhóm HS xây dựng kế hoạch thực hiện dự án. Kế hoạch cần xác định những công việc cần làm, thời gian dự kiến, vật liệu, kinh phí, phương pháp tiến hành, phân công công việc trong nhóm. 
- Thực hiện dự án: các thành viên trong nhóm thực hiện công việc theo kế hoạch đã đề ra. HS thực hiện các hoạt động trí tuệ và hoạt động thực tiễn, thực hành, những hoạt động này xen kẽ và tác động qua lại lẫn nhau. Các kiến thức lý thuyết, các phương án giải quyết vấn đề được HS thử nghiệm trong thực tiễn. Trong quá trình đó sản phẩm của dự án và thông tin mới được tạo ra.
- Trình bày sản phẩm của dự án: Kết quả thực hiện dự án gồm nhiều dạng: bản thu hoạch, báo cáo, sản phẩm (nếu có). Sản phẩm của dự án có thể được trình bày trong lớp, trong trường hay ngoài xã hội.
- Đánh giá dự án: GV và HS đánh giá quá trình thực hiện, kết quả dự án. Từ đó rút ra kinh nghiệm thực hiện các dự án tiếp theo. Kết quả của dự án cũng có thể đuợc đánh giá từ bên ngoài. 
Dựa vào các chủ đề tích hợp GDBĐKH và mối quan hệ giữa kiến thức, kĩ năng SH và GDBĐKH trong chủ đề, GV xác định các dự án phù hợp. Những chủ đề có cả nội dung lí thuyết và thực hành, khảo sát thực tiễn, chúng tôi ưu tiên sử dụng dạy học dự án để tổ chức HS học tập. Thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ của dự án, HS sẽ tự lĩnh hội được kiến thức, kĩ năng SH đồng thời hình thành kiến thức, rèn luyện được kỹ năng và hình thành hành vi, thái độ đúng đắn với môi trường, ứng phó với BĐKH. 
Ví dụ : Dự án “Tìm hiểu hoạt động chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật và tác động của chúng đến khí hậu”
Thời gian thực hiện dự án: 3 tuần, tương ứng với thời gian học tập bài 22, 23, 24, phần 3, SH10.
· Xác định mục tiêu của dự án: 
- Mục tiêu của dự án và bộ câu hỏi định hướng học tập:
	Mục tiêu của dự án
	Bộ câu hỏi định hướng học tập

	- Nêu được đặc điểm chung của vi sinh vật, môi trường sống và các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật.
- Phân biệt được các kiểu hô hấp và lên men của vi sinh vật; 
- Nêu được đặc điểm quá trình tổng hợp, phân giải các chất ở vi sinh vật và ứng dụng trong đời sống, tác động của chúng đến khí hậu; 
- Tìm hiểu được sản phẩm lên men ở địa phương: quy trình sản xuất, cơ chế tạo thành sản phẩm, yêu cầu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, ý nghĩa xã hội, giá trị kinh tế của sản phẩm…
- Mục tiêu GDBĐKH: 
· Hoạt động hô hấp, lên men của vi sinh vật thải ra KNK như CO2, CH4, N2O… đồng thời tỏa nhiệt ra môi trường; 
· Vi khuẩn quang hợp hấp thụ KNK (CO2), làm giảm nhẹ BĐKH; 
· Một số sản phẩm lên men do vi sinh vật, nấm ăn, nấm dược liệu; một số loại thuốc kháng sinh, vacxin sản xuất từ vi sinh vật… giúp con người và động vật thích ứng với BĐKH.
· Vi sinh vật đất phân giải chất hữu cơ, khoáng hóa, giúp cây trồng hấp thụ được chất dinh dưỡng khoáng, đóng góp vào vòng tuần hoàn vật chất và năng lượng trên Trái Đất.
	- Vi sinh vật là gì? Vi sinh vật có những đặc điểm chung gì?
- Vi sinh vật có những kiểu chuyển hoá vật chất và năng lượng nào? Phân biệt các kiểu chuyển hóa vật chất và năng lượng của vi sinh vật.
- Hô hấp hiếu khí, hô hấp kị khí và lên men ở vi sinh vật giống và khác nhau như thế nào?
- Quá trình tổng hợp, phân giải các chất ở vi sinh vật có đặc điểm gì? Ứng dụng của các quá trình này trong đời sống và sản xuất như thế nào?
- Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi sinh vật như thế nào? Nêu ứng dụng của chúng trong đời sống.
- Sản phẩm lên men phổ biến ở địa phương là gì, do những loại vi sinh vật nào tạo ra? 
- Quy trình sản xuất, cơ chế tạo thành sản phẩm lên men, yêu cầu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm như thế nào ?
- Sản phẩm lên men nhóm em đã làm là gì? Có chất lượng như thế nào?
- Ý nghĩa xã hội, giá trị của sản phẩm lên men, đặc biệt là trong thích ứng với BĐKH như thế nào?


	+ GV giao cho các nhóm HS bộ câu hỏi định hướng học tập trong dự án:
	- Các nhóm HS phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, lập bảng phân công công việc và người chịu trách nhiệm chính.
-  GV thống nhất với HS cách trao đổi thông tin trong quá trình thực hiện dự án; Thống nhất các sản phẩm của dự án: báo cáo kết quả thực hiện dự án, sản phẩm lên men, bài trình bày tóm tắt kết quả của nhóm.
· Lập kế hoạch thực hiện dự án 
- Nhóm HS lập bảng kế hoạch thực hiện dự án: ghi rõ nội dung công việc, thời gian thực hiện, vật liệu và kinh phí (nếu có), phương pháp tiến hành, người thực hiện.
- Nhóm HS báo cáo với GV kế hoạch thực hiện, xin ý kiến triển khai dự án.
- GV thống nhất với các nhóm HS những nội dung công việc của dự án cần phải thực hiện trên lớp, ở nhà/địa phương. 
· Triển khai dự án
- Các nhóm triển khai dự án theo kế hoạch đã đề ra.
	- Các nhóm trao đổi với nhau và trao đổi với GV để giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện dự án.
	- Mỗi tuần, các nhóm HS phải thảo luận và trả lời được một nhóm câu hỏi trong bộ câu hỏi định hướng học tập; thực hành làm các sản phẩm lên men của nhóm: 
+ Trên lớp, các nhóm HS thảo luận trả lời các câu hỏi định hướng học tập; thực hành làm lên men êtilic và lên men lactic. 
+ Ở nhà, các nhóm tìm hiểu thực tiễn sản suất một loại sản phẩm lên men ở địa phương, thực hành sản xuất một loại sản phẩm lên men.
· Thu thập kết quả và báo cáo sản phẩm
- Các nhóm tổng hợp kết quả thực hiện dự án, chuẩn bị báo cáo nộp cho GV. 
Nội dung báo cáo gồm: Tên sản phẩm lên men, ý nghĩa thực tiễn, quá trình chế biến, nguyên lý tạo thành sản phẩm lên men, kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật; sản phẩm thực hành chế biến một loại sản phẩm lên men, các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình lên men, vấn đề vệ sinh môi trường trong sản xuất sản phẩm lên men; Trả lời các câu hỏi định hướng học tập.
- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án trong silde báo cáo. 
- Các nhóm báo cáo kết quả thực hiện dự án, trả lời câu hỏi của GV và nhóm HS khác. Mỗi nhóm trình bày trong 10 phút. GV lựa chọn một số nhóm trình bày độc đáo, sáng tạo hoặc còn nhiều điểm yếu để báo cáo nhằm nhận xét, góp ý, làm rõ nội dung, khắc sâu kiến thức cho HS. 
· Đánh giá kết quả học tập dự án 
- HS tự đánh giá mức độ hoàn thành công việc của HS, đánh giá chéo kết quả làm việc của nhóm khác.
- GV tổng hợp, đánh giá kết quả học tập của các nhóm. Biểu dương các nhóm làm tốt, nhắc nhở các nhóm còn hạn chế. 
- GV chốt lại những kiến thức, kĩ năng cần nắm vững cho HS; rút kinh nghiệm cho việc thực hiện các dự án tiếp theo.
- GV kiểm tra kiến thức, kĩ năng SH và GDBĐKH đã lĩnh hội của HS qua bài kiểm tra.
Như vậy, thông qua dự án này, HS hiểu được các kiến thức trong chương 1, chương 2, phần 3, SH10 và tìm hiểu thực tế các sản phẩm lên men ở địa phương; thực hành rèn luyện kỹ năng làm một số sản phẩm lên men, quan sát được hình dạng một số VSV; rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng tra cứu tài liệu, kỹ năng giao tiếp và viết báo cáo... Qua việc tìm hiểu các hoạt động chuyển hóa vật chất và năng lượng ở VSV, HS hiểu được vai trò của vi sinh vật đối với khí hậu và BĐKH, ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đến sản phẩm lên men, HS có thái độ ứng xử đúng đắn với môi trường, ứng phó với sự biến đổi thời tiết, BĐKH.
Mỗi chủ đề ta có thể xây dựng một hay vài dự án để qua đó mà thực hiện được tích hợp GDBĐKH. 
Ví dụ, chủ đề chuyển hóa chật chất và năng lượng ở cấp độ quần thể, ta có thể xây dựng một dự án lớn như “Tác động của hoạt động sống ở cấp độ quần thể đến khí hậu và giải pháp ứng phó”. Có thể xây dựng hai dự án như: 
- “Tác động của hoạt động sống ở quần thể thực vật đến khí hậu và giải pháp ứng phó”.
- “Tác động của hoạt động sống ở quần thể động vật đến khí hậu và giải pháp ứng phó”.
Tương tự như vậy, ta có thể xây dựng một số dự án thuộc các chủ đề về hoạt động sống ở cấp độ quần xã, hệ sinh thái, sinh quyển.
[bookmark: _Toc484370373][bookmark: _Toc484617943]2.4.4.2. Sử dụng bài tập tình huống thực tiễn
· [bookmark: _Toc479955528]Bài tập tình huống thực tiễn sử dụng trong dạy học tích hợp GDBĐKH là những tình huống, vấn đề thực tiễn có liên quan nội dung BĐKH và nội dung SH trong bài học, trong chủ đề, được GV cấu trúc lại dưới dạng bài tập và đưa bài tập đó vào tổ chức cho HS học tập nhằm đạt được mục tiêu GDBĐKH đã đề ra. 
· [bookmark: _Toc479955529]Về mặt lí luận dạy học, bài tập tình huống thực tiễn là nhiệm vụ nhận thức, chứa đựng nhiệm vụ học tập có liên quan đến các vấn đề xảy ra trong thực tiễn, có khả năng kích thích được sự tìm tòi suy nghĩ, khám phá của HS. Do vậy, bài tập là công cụ để tổ chức hoạt động học tập tích cực của HS. Thông qua việc giải quyết các bài tập tình huống thực tiễn, HS không chỉ nắm vững, khắc sâu kiến thức SH, mà còn nắm được kiến thức về BĐKH, phát triển được năng lực tự học, hành vi ứng phó với BĐKH.
· [bookmark: _Toc479955530]Để thiết kế bài tập tình huống thực tiễn dạy học tích hợp GDBĐKH, GV phải căn cứ vào mục tiêu dạy học tích hợp GDBĐKH, xác định nội dung có thể xây dựng tình huống dạy học tích hợp GDBĐKH, lựa chọn các tình huống/vấn đề có trong thực tiễn liên quan đến nội dung SH và GDBĐKH, sau đó diễn đạt tình huống dưới dạng bài tập.
· [bookmark: _Toc479955531]GV sử dụng bài tập tình huống thực tiễn để tổ chức dạy học tích hợp GDBĐKH cho HS trong DHSH ở THPT qua các bước sau: 
Bước 1: Nêu bài tập tình huống thực tiễn
Bước 2: HS giải bài tập tình huống thực tiễn
Bước 3: Thảo luận kết quả, rút ra kết luận, chính xác hóa kiến thức




[bookmark: _Toc479955532]Bước 1 : Nêu bài tập tình huống thực tiễn 
GV nêu bài tập tình huống thực tiễn cho HS thực hiện. Các bài tập tình huống này chứa đựng mâu thuẫn giữa kiến thức SH đã biết với vấn đề có liên quan đến khí hậu, BĐKH xảy ra trong thực tiễn. Mâu thuẫn này là động lực để kích thích HS suy nghĩ, tìm tòi cách giải quyết vấn đề.  
[bookmark: _Toc479955533]Bước 2 : HS giải bài tập tình huống thực tiễn
Để giải quyết vấn đề đặt ra trong thực tiễn, HS phải nghiên cứu kiến thức, kĩ năng về SH có trong chủ đề, huy động những hiểu biết về khí hậu, BĐKH để tìm cách vận dụng vào giải quyết tình huống đặt ra trong bài tập. Qua quá trình giải quyết vấn đề, giải bài tập tình huống thực tiễn, HS nắm được các kiến thức, kĩ năng SH và nội dung GDBĐKH được tích hợp trong chủ đề.
[bookmark: _Toc479955534]Bước 3 : Thảo luận kết quả, rút ra kết luận, chính xác hóa kiến thức
HS hoặc đại diện nhóm HS trình bày cách giải bài tập tình huống, kết quả giải quyết tình huống thực tiễn trong bài tập trước lớp. GV cho HS/nhóm HS khác thảo luận, làm rõ vấn đề. Cuối cùng, GV kết luận, chính xác hóa nội dung SH và nội dung GDBĐKH đặt ra trong bài tập tình huống và trong chủ đề.
Dưới đây là ví dụ một số bài tập tình huống thực tiễn tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT.
- Chủ đề “Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp độ cơ thể”, dạng cơ thể đơn bào
+ Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật (SH10, THPT)
Bài tập 1. Canh tác lúa nước 
Sản xuất lúa cung cấp lương thực nuôi sống con người và thức ăn cho nhiều loài sinh vật. Quá trình quang hợp của cây lúa hấp thụ CO2 làm giảm nhẹ BĐKH. Tuy nhiên, canh tác lúa nước cũng chính là nguyên nhân gây ra BĐKH. Hàng năm, khoảng 1/7 lượng khí CH4 phát thải vào khí quyển là từ hoạt động trồng lúa nước. 
Vì sao canh tác lúa nước lại phát thải KNK? Làm thế nào để giảm thiểu lượng KNK phát thải từ trồng lúa nước?
Bài tập 2. Thủy điện 
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Washington, mỗi năm, các đập và hồ thủy điện phát thải gần 1 tỉ tấn CO2 vào khí quyển. Theo Science Alert, khoảng 79% lượng khí thải từ hồ chứa là CH4, 17% CO2 và 4% N2O. Ngoài ra, thủy điện cũng làm gia tăng nguy cơ rủi ro do BĐKH. 
Vì sao thủy điện lại là thủ phạm gây phát thải KNK và gia tăng nguy cơ rủi ro do BĐKH? Giải pháp nào để chúng ta vừa có điện sử dụng lại vừa không gia tăng phát thải KNK?
+ Bệnh truyền nhiễm (SH10, THPT)
Bài tập 3. Virút H5N1 rất nguy hiểm 
Có nhiều phân nhóm virút cúm gia cầm đã được phát hiện ở người như H5N1, H7N3, H7N7, H9N2. Trong đó, H5N1 là virut nguy hiểm nhất do có độc lực cao, gây tỉ lệ tử vong cao ở người (50-60%). Từ năm 2003 đến đầu 2014, toàn thế giới có 654 người mắc thì 389 người tử vong vì cúm A/H5N1 (tỉ lệ 59%). Ở Việt Nam có 127 người mắc thì 64 người tử vong (tỉ lệ 50%), riêng phía Nam có 37 người mắc thì 31 người tử vong (tỉ lệ 81%). 
Vì sao virut H5N1 gây ra tỉ lệ tử vong cao ở người trong những năm gần đây? Tại sao có nhiều người mắc bệnh cúm A/H5N1 nhưng không bị tử vong? Bệnh truyền nhiễm thường phát sinh, phát triển mạnh trong những điều kiện nào? Vì sao? Làm thế nào để phòng trừ được bệnh truyền nhiễm?
Bài tập 4. Bệnh truyền nhiễm và BĐKH 
	Tại Úc, một số bệnh truyền nhiễm đã gia tăng cùng với sự nóng lên của khí hậu những năm gần đây như: bệnh sốt rét ở châu Phi, bệnh viêm não do ve truyền ở Thụy Điển, bệnh Lyme ở Canada, bệnh lưỡi xanh do virut ở châu Âu... Đại dịch Ebola bùng phát năm 2014 đến 2016 đã có hơn 11.000 người tử vong. Theo các nhà khoa học, sự nóng lên toàn cầu đã tạo điều kiện cho nhiều dịch bệnh lạ hoành hành, nhất là ở các nước nhiệt đới. Trong đó, nổi cộm là sự gia tăng các bệnh truyền nhiễm, thiếu chất dinh dưỡng, căng thẳng, bệnh do nhiệt độ tăng cao (mất ngủ, ăn uống kém, da khô, nóng, khó thở, chóng mặt, nhức đầu…). Nhiệt độ tăng làm giảm năng suất lao động, mất tập trung, tăng tai nạn nghề nghiệp (theo http://moitruong.com.vn).
Vì sao bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm lại gia tăng cùng với sự nóng lên toàn cầu? Bệnh truyền nhiễm có thể lây truyền qua con đường nào, gây ra tác hại gì cho con người? Cần làm gì để phòng chống bệnh truyền nhiễm và không truyền nhiễm? 
- Chủ đề Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp độ cơ thể, dạng cơ thể đa bào
+ Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật (SH11, THPT)
Bài tập 5. Khí nhà kính 
Bầu khí quyển Trái Đất có khoảng 24 loại KNK khác nhau, trong đó CO2 có vai trò rất lớn gây ra hiệu ứng nhà kính. CO2 có thể tồn tại trong khí quyển tới 100 năm. Theo các nhà khoa học, nếu nhiệt độ khí quyển tăng thêm khoảng 2 độ C, nồng độ KNK trên 450ppm CO2 tương đương thì môi trường bị hủy hoại ở mức không thể khắc phục được. 
Làm thế nào để giảm phát thải CO2 vào khí quyển? Có những cách nào để thu hồi và cất giữ CO2? Nêu những tác hại do nhiệt độ, nồng độ KNK tăng cao cho môi trường, sinh vật và con người?
Bài tập 6. Nhà kính 
Ở các nước ôn đới người ta làm nhà kính để trồng rau về mùa đông. Do giữ được nhiệt độ cao hơn bên ngoài nên trong nhà kính cây rau sinh trưởng và phát triển tốt. 
Vì sao nhiệt độ trong nhà kính lại ấm hơn ở bên ngoài? Hiện tượng hiệu ứng nhà kính của Trái Đất là gì? Những loại khí nào gây ra hiệu ứng nhà kính? Vai trò và hậu quả của hiệu ứng nhà kính là gì? Hiệu ứng nhà kính có ảnh hưởng gì đến quang hợp và sinh trưởng của thực vật, đời sống con người và khí hậu?
+ Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật (SH11, THPT)
Bài tập 7. Tiêu hóa ở động vật nhai lại và BĐKH 
[bookmark: _Toc479955535]Metan (CH4) là một khí gây hiệu ứng nhà kính, được sinh ra do vi sinh vật phân hủy chất hữu cơ trong điều kiện yếm khí. Động vật nhai lại (trâu, bò, dê, cừu…) đóng góp chính vào việc tạo ra CH4, sau đó là CO2. Các khí này được thải ra ngoài cơ thể gia súc thông qua phản xạ ợ hơi. Theo Tổ chức Nông nghiệp và lương thực thế giới, chất thải của gia súc toàn cầu đã tạo ra 65% N2O, 37% CH4 và 64% NH3 trong khí quyển. Khi đất được cung cấp phân hữu cơ, vi sinh vật đất sẽ kích thích quá trình nitrat hóa và khử nitrat trong đất, tạo ra N2O. 
Vì sao quá trình tiêu hóa của động vật nhai lại lại thải ra KNK? Cấu tạo cơ quan tiêu hóa của các nhóm vật nuôi thích nghi với chức năng tiêu hóa như thế nào? Chúng ta cần làm gì để vừa nâng cao năng suất, chất lượng vật nuôi vừa giảm nhẹ BĐKH?
Bài tập 8. Cần bao nhiêu cây xanh để cung cấp đủ oxy 
cho loài người hít thở (hô hấp) trong một năm? 
Cây xanh quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng, CO2, thải O2 theo phương trình tổng quát: 6CO2 + 12H2O → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O. Con người và sinh vật sử dụng O2 để hô hấp nhằm duy trì sự sống. Một cây xanh trưởng thành cao 30m trung bình hấp thụ khoảng 22,7 kg khí CO2 trong một năm để quang hợp. Trung bình một người sẽ cần 9,5 tấn không khí để hô hấp trong 1 năm. Biết O2 chiếm 21% không khí, dân số thế giới năm 2013 khoảng 7,1 tỷ người.
Em hãy cho biết: Lượng O2 trung bình một cây xanh trưởng thành tạo ra trong một năm? Lượng O2 trung bình một người cần để hô hấp trong một năm? Số lượng cây xanh cần để sản xuất đủ O2 cho một người sử dụng trong 1 năm và cho toàn bộ loài người sử dụng trong 1 năm là bao nhiêu? 
[bookmark: _Toc479955536]Bài tập 9. Hô hấp của con người thải ra bao nhiêu khí CO2 ? 
Khí CO2 là một loại KNK gây ra BĐKH. Theo nghiên cứu của USDA, hô hấp của một người trung bình mỗi ngày sinh ra khoảng 450 lít (khoảng 900 gam) cacbonic. Trung bình 1 hecta cây tán lá rộng có thể hấp thụ được 1 tấn khí cacbonic/ngày và thải ra 730 kg khí oxy qua quang hợp. Như vậy, lượng khí cacbonic do 1 người hô hấp thải ra trong 1 ngày sẽ được gần 10 m2 cây xanh hấp thụ hết.
Hãy cho biết: Trong một ngày hô hấp của con người trên toàn thế giới thải ra bao nhiêu khí cacbonic, biết số dân trên thế giới khoảng 7,1 tỉ người (năm 2013). Trong một năm, hô hấp của con người thải ra bao nhiêu khí cacbonic? Cần bao nhiêu diện tích cây xanh tán lá rộng để có thể hấp thụ hết lượng khí cacbonic do con người thải ra trong một năm? 
Bài tập 10. Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến động vật và con người
Các KNK (chủ yếu là khí CO2, N2O, CH4, hơi nước, CFCs, O3) gây ra BĐKH. Đặc biệt, khí CFCs do con người tạo ra (dùng trong máy điều hòa không khí, máy cấp đông kho lạnh…) có khả năng gây hiệu ứng nhà kính gấp hàng nghìn lần so với CO2. Với thời gian tồn tại rất lâu, CFCs sẽ gây ra những tác hại lâu dài tới bầu khí quyển. 
Hiệu ứng nhà kính là gì? BĐKH có ảnh hưởng đến động vật và con người như thế nào? Chúng ta phải làm gì để giảm phát thải các KNK nói chung và khí CFCs nói riêng? 
- Chủ đề Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp độ quần thể sinh vật
Bài tập 11. Tăng nhiệt độ và mực nước biển
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong 50 năm qua (1958-2007), nhiệt độ trung bình năm ở Việt Nam tăng khoảng 0,5-0,70C. Đến cuối thế kỉ 21, nhiệt độ mùa hè sẽ tăng khoảng 1-3,70C ở phần lớn nước ta so với thời kì 1980-1999. Tốc độ dâng lên của mực nước biển tại Việt Nam giai đoạn 1993-2008 trung bình 3mm/năm, tương đương với tốc độ tăng trung bình trên thế giới. Đến giữa thế kỉ 21 mực nước biển có thể dâng thêm từ 18-29cm, đến cuối thế kỉ 21 dâng thêm 49-95cm so với thời kì 1980-1999. Hãy cho biết: Nguyên nhân nào làm cho nhiệt độ và mực nước biển ngày càng tăng lên? Nhiệt độ và mực nước biển tăng lên sẽ gây ra hậu quả gì cho sinh vật, con người và môi trường? Chúng ta cần làm gì để thích ứng và hạn chế sự gia tăng nhiệt độ, mực nước biển?
- Chủ đề Hoạt động sống ở cấp độ quần xã sinh vật
Bài tập 12. Thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan
Trên thế giới, nắng nóng, giá rét, bão, lũ lụt, hạn hán, mưa lớn… có xu hướng xảy ra với mức độ thường xuyên hơn, cường độ ngày càng mạnh và khó dự báo hơn. Ảnh hưởng của chúng khó có thể kiểm soát được. Ở Việt Nam, nhiệt độ tăng, mưa trở nên thất thường, phân bố mưa ở các vùng có sự thay đổi. Những vùng mưa nhiều, lượng mưa càng nhiều hơn, cường độ mưa lớn hơn. Những vùng hạn càng khô hạn hơn, làm gia tăng nguy cơ cháy rừng. Các cơn bão có cường độ mạnh và mức độ tàn phá nghiêm trọng xuất hiện nhiều hơn và có xu hướng dịch chuyển về phía Nam. Mùa bão dài hơn, kết thúc muộn hơn và khó lường trước. Hãy cho biết: Nguyên nhân nào làm cho sự xuất hiện gia tăng của các hiện tượng thời tiết cực đoan và thiên tai trên? Chúng ta cần làm gì để thích ứng và giảm nhẹ các hiện tượng thời tiết cực đoan và thiên tai? Các thiên tai có tác động đến sinh vật và con người như thế nào?
Thông qua giải quyết các bài tập, HS vừa hình thành được kiến thức SH, vừa củng cố được mối quan hệ hữu cơ giữa sinh vật với môi trường, đặc biệt là hiểu được nguyên nhân và tác động của BĐKH, tìm ra giải pháp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH.
2.4.4.3. Sử dụng biện pháp đóng vai
- Theo Bernd Meier, Nguyễn Văn Cường (2014), đóng vai là một PPDH mà người học được thể hiện những tình huống hành động được mô phỏng (các vai) về một chủ đề gắn với thực tiễn, thường mang tính chất trò chơi, trong đó các tình huống cuộc sống, các vấn đề hoặc xung đột được thể hiện [21]. 
Các nội dung SH và BĐKH có tính thực tiễn cao, do vậy, mối quan hệ giữa nội dung SH và GDBĐKH có thể được thể hiện thông qua các tình huống/kịch bản đóng vai của HS trong quá trình dạy học. GV có thể xây dựng các tình huống/kịch bản đóng vai liên quan đến giải quyết những vấn đề BĐKH và sinh vật, con người để thực hiện dạy học tích hợp. Thông qua thực hiện các vai trong tình huống, HS sẽ thể hiện được suy nghĩ, tình cảm của nhân vật, sử dụng kiến thức SH để lí giải các hiện tượng BĐKH, thấy được mối quan hệ giữa sinh vật và BĐKH. Qua đóng vai các nhân vật “có thật trong đời sống”, HS thể hiện quan điểm, hành động, đưa ra quyết định về một vấn đề thực tiễn liên quan đến nội dung GDBĐKH… Từ đó, HS rút ra được kiến thức, kinh nghiệm, và thay đổi thái độ, quan điểm hành vi ứng phó với BĐKH. 
Trong dạy học thường có hai loại trò chơi đóng vai cơ bản: đóng vai có điều khiển và đóng vai “tự do”. Tùy mục đích và tình huống mà GV lựa chọn loại trò chơi đóng vai nào để HS thể hiện cho phù hợp.
- Các bước thực hiện phương pháp đóng vai như sau [21]:
Bước 1: 
Chuẩn bị
Bước 2: 
Tiếp nhận (làm quen)
Bước 3: 
Tương tác (giai đoạn chơi)
Bước 4: 
Đánh giá



Bước 1: Chuẩn bị
GV chuẩn bị chủ đề, tình huống, tên trò chơi, nguyên tắc chơi, kịch bản và các vai diễn (nếu là trò chơi đóng vai có điều khiển), phương tiện cho các vai (nếu có) phù hợp với mục tiêu tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở trường THPT. GV có thể thành lập tổ phụ trách trò chơi để chuẩn bị một số dụng cụ, phương tiện cần thiết cho các vai diễn (nếu cần).
GV thông tin cho HS về chủ đề, tình huống, trò chơi và các vai. Chọn các vai diễn, khuyến khích HS tự nguyện chọn vai.
Bước 2: Tiếp nhận (làm quen)
HS tiếp nhận tình huống, nguyên tắc chơi, làm quen các vai, kịch bản (nếu là trò chơi đóng vai có điều khiển). GV có thể cho HS thực hiện bước này ở nhà để HS nắm vững tình huống, quy tắc chơi, có thời gian chuẩn bị và xác định rõ vai trò của mình trong trò chơi. Do vậy, cuối buổi học trước, GV giao cho HS chủ đề, tình huống trò chơi và kịch bản (nếu có). GV xác định các tiêu chí quan sát trong quá trình HS thực hiện đóng vai, giao các nhiệm vụ quan sát cho HS.
Bước 3: Tương tác (giai đoạn chơi)
Những người chơi (HS) thực hiện trò chơi đóng vai của mình. Trò chơi được thực hiện liên tục, không ngắt quãng. Ở giai đoạn này, GV có thể chia thành nhiều vòng chơi (nếu cần thiết).
Bước 4: Đánh giá
Gai đoạn này, GV cho HS trong lớp thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện trò chơi: những thành công, thất bại, quá trình chơi. GV và HS đặt các câu hỏi phỏng vấn những người đóng vai. Những HS đóng vai tách mình ra khỏi nhân vật để trả lời câu hỏi, tự đánh giá về việc trình diễn (ứng xử), cảm xúc, thái độ của mình qua quá trình đóng vai.
Những HS quan sát nhận xét về quá trình thực hiện trò chơi đóng vai, thể hiện vai (ứng xử) của các nhân vật đã phù hợp chưa? Chưa phù hợp ở điểm nào? Vì sao? Những kết quả nào đã đạt được so với tình huống thực tế (nếu có). GV kết luận về những kiến thức, kinh nghiệm rút ra qua trò chơi.
* Ví dụ 1: Trò chơi đóng vai trong dạy học bài Hô hấp ở động vật, SH 11
- Tên trò chơi: Ngọc Hoàng xử kiện
- Phạm vi nội dung đóng vai: bài 17 - Hô hấp ở động vật (SH11)
- Vấn đề: Do tác động của BĐKH làm cho nắng nóng, khô hạn, ngập úng, ô nhiễm môi trường gia tăng… Các loài động vật bị mắc nhiều bệnh tật dẫn đến tử vong nhiều, nguy cơ tuyệt chủng cao. Qua chuyện kêu kiện của các loài động vật và con người, qua việc xử kiện của Ngọc Hoàng, nguyên nhân của vấn đề đã được làm sáng tỏ: đó là do sự gia tăng phát thải KNK gây ra BĐKH. Qua câu chuyện này, HS hiểu được đặc điểm cấu tạo và hoạt động hô hấp của các loài động vật đã thích nghi với điều kiện khí hậu, môi trường sống. BĐKH làm cho động vật không thích nghi được, dẫn đến bệnh tật, tử vong, tuyệt chủng. Từ đó làm suy giảm đa dạng sinh học. Quá trình xử kiện của Ngọc Hoàng đã tìm ra thủ phạm gây BĐKH hiện nay chính là do các hoạt động gây phát thải KNK của con người, đồng thời tìm ra cách giải quyết thông qua giải pháp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH.
- Mục tiêu kịch bản: HS hiểu được khái niệm hô hấp, bản chất của hô hấp; đặc điểm hô hấp của các nhóm động vật và con người; nguyên nhân gây ra BĐKH, tác hại của BĐKH, giải pháp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH.
- Thời gian tổ chức: 15-20 phút. Địa điểm: trên lớp/sân trường.
- Chuẩn bị: Các phù hiệu cho vai diễn, tên các nhân vật, tranh ảnh về cấu tạo cơ quan hô hấp của các loài động vật.
- Nội dung kịch bản: Các loài động vật và con người cử đại diện lên trời kiện Ngọc Hoàng vì gây ra thời tiết nắng nóng, khô hạn, giá rét, lũ lụt thất thường… làm cho các loài động vật rất khó thở, thiếu thức ăn, mắc nhiều dịch bệnh, nhất là các bệnh đường hô hấp, tim mạch, tiêu hóa, bệnh truyền nhiễm… Nhiều động vật bị chết hàng loạt do BĐKH. 
Các nhân vật:
+ Nhân vật đi kiện: giun đất, châu chấu, cá chép, chim, trâu, người nông dân (người gầy), doanh nghiệp và nhà quản lí (người béo). Từng nhân vật này thông qua trao đổi với Nam Tào, Bắc Đẩu, Ngọc Hoàng phải trình bày được lí do mình lên kiện, đặc điểm và cấu tạo của cơ quan hô hấp phù hợp với chức năng hô hấp và môi trường sống, không có đủ thức ăn, nước uống, không khí trong lành để sử dụng. Nhiều đồng loại của họ đang bị chết đói, chết khát, dịch bệnh do nắng nóng, khô hạn hoặc giá rét… ở dưới hạ giới; họ đổ lỗi cho Ngọc Hoàng gây ra như vậy. Từng nhân vật đề nghị Ngọc Hoàng giải quyết vấn đề nắng nóng, khô hạn, ô nhiễm môi trường để họ sống được.
+ Ngọc Hoàng: là nhân vật bị kiện, đồng thời là người phán xử, giải quyết vấn đề. Ngọc Hoàng từ trước đến nay chỉ làm điều tốt, ngài rất bất ngờ khi mình bị kiện vì gây ra nắng nóng, giá rét, khô hạn bất thường, suy giảm đa dạng sinh học… Ngọc Hoàng quyết tâm tìm ra thủ phạm gây BĐKH. Nguyên nhân chính được tìm ra là do các hoạt động sản xuất công nghiệp, chặt phá rừng, chuyển đổi sử dụng đất nông nghiệp, đô thị hóa… sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch của con người đã phát thải nhiều KNK gây ra BĐKH. Con người đã “hối hận” nhận ra sai lầm của mình về các hoạt động phá rừng, sản xuất công nghiệp, sinh hoạt... đã làm tăng hiệu ứng nhà kính, làm BĐKH. Biện pháp giải quyết là cần thích ứng với BĐKH, giảm phát thải KNK bằng biện pháp trồng cây xanh, trồng rừng, tiết kiệm năng lượng, giảm sự gia tăng dân số…
+ Nam Tào, Bắc Đẩu: là hai nhân vật dẫn chuyện, kết nối các nhân vật, luôn nêu các tình huống để giúp làm rõ các vấn đề cần giải quyết liên quan đến từng nhân vật đi kiện: cấu tạo, hoạt động của các cơ quan hô hấp của từng nhóm động vật (hô hấp bằng da, ống khí, mang, phổi), báo cáo với Ngọc Hoàng tình hình ô nhiễm môi trường ở hạ giới, làm rõ nguyên nhân dẫn đến BĐKH, các biện pháp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH.
- Câu hỏi cần làm rõ qua trò chơi: Cấu tạo và hoạt động của cơ quan hô hấp của các nhóm động vật và con người được các nhân vật mô tả như thế nào, đã chính xác chưa? Mối liên quan giữa hô hấp và BĐKH đã được thể hiện rõ chưa? Tác hại của BĐKH đối với sinh vật như thế nào? Những nguyên nhân nào gây ra BĐKH? Một số giải pháp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH như thế nào?...
* Ví dụ 2: Trò chơi đóng vai trong dạy học nội dung chu trình sinh địa hóa và sinh quyển
- Tên trò chơi đóng vai: Câu chuyện của tôi (cacbon/nitơ/nước).
- Phạm vi nội dung đóng vai: mục II.1. Chu trình của cacbon, II.2. Chu trình của nitơ, II.3. Chu trình nước, bài 44 - Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển, SH12. 
- Vấn đề: Đặc trưng của chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp độ sinh quyển chính là các chu trình sinh địa hóa - chu trình trao đổi các chất trong tự nhiên. Qua các chu trình sinh địa hóa, vật chất và năng lượng được trao đổi liên tục giữa môi trường và quần xã sinh vật. Qua chu trình sinh địa hóa của cacbon, nitơ, nước cho thấy các hoạt động của sinh vật và con người đã tác động đến các yếu tố khí hậu, gây BĐKH. Do vậy, con người phải có trách nhiệm và giải pháp hành động để ứng phó với BĐKH.
- Mục tiêu của trò chơi: HS trình bày được khái niệm, sơ đồ khái quát về chu trình sinh địa hóa của các chất trong tự nhiên; Mô tả được chu trình chuyển hóa của cacbon, nitơ, nước trong chu trình tuần hoàn vật chất trong tự nhiên; Nêu được vai trò của các nguyên tố cacbon, nitơ, nước đối với sự tồn tại và phát triển của thế giới sinh vật và con người, đối với khí hậu, BĐKH; Chỉ ra được sự tác động của con người vào trong chu trình sinh địa hóa của cacbon, nitơ, nước đã biến chúng thành các KNK gây ra hiệu ứng nhà kính hiện đại, gây ra BĐKH và BĐKH gây ra tác hại cho môi trường, sinh vật và con người; HS xác định được trách nhiệm của mình trong việc hành động để giảm nhẹ BĐKH và thích ứng với BĐKH…
	- Thời gian: mỗi nhóm đóng vai thể hiện chu trình chuyển hóa của một nguyên tố C, N, hoặc H2O; trình bày từ 5-7 phút. Các nhóm quan sát hỏi làm rõ thêm trong 3-5 phút/nhóm. Địa điểm: trên lớp học.
- Chuẩn bị: Các phù hiệu cho vai diễn (tên nguyên tố, hợp chất, cây, mây…). GV phóng to sơ đồ các chu trình trong bài 44, SH12 làm phương tiện cho HS đóng vai, hoặc sử dụng để thảo luận, làm rõ nội dung.
- Hình thức: GV giao cho 3 nhóm HS đóng vai nhân vật là các nguyên tố cacbon/nitơ/nước để thể hiện chu trình sinh địa hóa của cacbon, nitơ, nước thông qua: Câu chuyện của cacbon, câu chuyện của nitơ, câu chuyện của nước. Các nhóm còn lại đóng vai trò là người quan sát, theo dõi, nhận xét, đặt các câu hỏi để làm rõ nội dung.
- Nội dung đóng vai: Các nhóm HS đóng vai sẽ nghiên cứu nội dung, sơ đồ trong mục I, II bài 44, SH12 và các tài liệu liên quan để viết ra câu chuyện chuyển hóa của mình trong chu trình trao đổi vật chất (cacbon/nitơ/nước). Sau đó, các nhóm đóng vai kể lại câu chuyện của mình cho cả lớp nghe. Nhóm đóng vai phải mô tả được quá trình di chuyển và biến đổi của cacbon/nitơ/nước trong suốt chu trình sinh địa hóa; những cảm nhận của nhân vật khi họ biến đổi trạng thái, cấu trúc, giá trị họ đóng góp cho sinh giới, tự nhiên, xã hội; những trăn trở, sự không hài lòng của họ đối với những hoạt động gây hại cho môi trường, sức khỏe con người, sự tồn tại của sinh vật, đặc biệt là sự nóng lên toàn cầu; ước muốn của họ làm thế nào để họ không phải là tác nhân gây nên BĐKH, gây ra tác hại cho sinh vật, con người và môi trường…. 
GV khuyến khích các nhóm HS kết hợp sử dụng sơ đồ, số liệu, hình ảnh, video clips minh họa cho quá trình di chuyển; những điều nhận ra được trong suốt hành trình chuyển hóa trong chu trình tuần hoàn vật chất của “bản thân”, đặc biệt là những mối quan hệ của họ (cacbon/nitơ/nước) với các vấn đề của khí hậu, BĐKH, môi trường toàn cầu đã, đang và sẽ xảy ra trên Trái Đất.
- Thảo luận: Các nhóm HS và GV hỏi để làm rõ thêm các nội dung: cảm nhận của các nhân vật đóng vai về vai trò của cacbon, nitơ, nước đối với khí hậu, sinh vật, con người; tác động của con người vào từng chu trình như thế nào, tác động đó gây tác hại gì đối với khí hậu, con người, sinh vật; trách nhiệm của con người đối với khí hậu, môi trường như thế nào; biện pháp giảm nhẹ BĐKH, thích ứng với BĐKH… GV chốt nội dung kiến thức, kĩ năng, thái độ cần lĩnh hội qua bài học.
Ngoài ra, GV có thể sử dụng biện pháp đóng vai để tổ chức HS đóng vai thể hiện một số nội dung tích hợp giữa SH và BĐKH trong các nội dung khác. Chẳng hạn như ở chủ đề Hoạt động sống ở cấp độ quần thể, GV có thể tổ chức cho HS đóng vai trong các nội dung như:
- Sự gia tăng dân số dẫn đến khai thác cạn kiệt tài nguyên, giảm sút chất lượng môi trường, gây BĐKH, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của con người (Mục VII – Tăng trưởng của quần thể người, bài 38, SH12).
- Sự biến động không theo chu kì của quần thể và nguyên nhân gây biến động số lượng cá thể của quần thể, từ đó dẫn đến biện pháp BVMT, biện pháp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH (Bài 39 – Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật, SH12), …
[bookmark: _Toc484370374][bookmark: _Toc484617944]2.4.4.4. Hoạt động trải nghiệm
Các đối tượng sống luôn có mối quan hệ chặt chẽ với môi trường và khí hậu. Hoạt động sống của sinh vật và con người luôn diễn ra trong môi trường và liên quan trực tiếp đến các điều kiện khí hậu, thời tiết. Các hoạt động sống của sinh vật, hoạt động của con người có thể gây phát thải KNK hoặc giảm nhẹ phát thải KNK (làm gia tăng hoặc giảm nhẹ BĐKH). Để tồn tại được, sinh vật và con người phải thích nghi với môi trường sống, thích ứng với BĐKH. Bất kì vấn đề gì xảy ra do BĐKH đều có tác động đến đời sống của sinh vật và con người. Do vậy, nội dung SH và BĐKH có mối quan hệ chặt chẽ và có tính thực tiễn cao. Đây chính là cơ sở để tổ chức các hoạt động trải nghiệm, phát huy tính tích cực học tập của HS liên quan đến nội dung SH và BĐKH trong quá trình DHSH ở THPT. 
Theo David Kobl (1984), thông qua quá trình chuyển đổi của kinh nghiệm trong quá trình trải nghiệm học tập sẽ hình thành kiến thức, kĩ năng và năng lực cho HS. Do vậy, với vai trò là người tổ chức, hướng dẫn, GV có thể thiết kế hoạt động học tập bằng trải nghiệm để HS hình thành kiến thức, kĩ năng, thái độ và năng lực cần thiết. Hoạt động học tập trải nghiệm, theo David Kobl (1984) gồm có 4 giai đoạn học tập nối tiếp nhau thành một chu trình gồm: trải nghiệm cụ thể, quan sát phản ánh, trìu tượng hóa khái niệm, thử nghiệm tích cực [119]. 
- Giai đoạn trải nghiệm cụ thể: HS được tham gia các hoạt động học tập, trực tiếp thực hiện những hành vi cụ thể, gắn với bối cảnh thực tế. Từ đó, HS có những trải nghiệm mới, bổ sung kinh nghiệm thông qua hoạt động trong hoàn cảnh cụ thể.
- Giai đoạn quan sát phản ảnh: HS suy ngẫm, phân tích, đánh giá về những trải nghiệm đã qua, phát hiện các đặc điểm, ý nghĩa của nó. HS cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận để thống nhất quan điểm, cách nhìn nhận vấn đề một cách khoa học, hệ thống.
- Giai đoạn trìu tượng hóa khái niệm: Trên cơ sở phân tích, tổng hợp những gì đã quan sát, tiếp thu được, HS rút ra các kết luận để tạo ra các khái niệm mới hoặc sửa đổi các khái niệm đã có trong tư duy.  
- Giai đoạn thử nghiệm tích cực: Từ những khái niệm, hiểu biết về bản chất đối tượng, HS vận dụng để đề xuất, thử nghiệm giải quyết vấn đề trong tình huống thực tiễn mới hoặc lập kế hoạch cho trải nghiệm mới để hình thành những kinh nghiệm mới và bắt đầu một chu trình học tập trải nghiệm mới mới.
Tùy nội dung học tập, kinh nghiệm và phong cách học tập của HS mà bắt đầu học từ giai đoạn nào. Tuy nhiên, việc học tập trải nghiệm thường bắt đầu bằng trải nghiệm cụ thể. 
* Hình thức tổ chức trải nghiệm trong DHSH ở THPT 
- Trải nghiệm cụ thể: tùy mục tiêu, mối quan hệ giữa nội dung SH và BĐKH, đặc điểm HS và điều kiện thực tế địa phương mà GV có thể tổ chức cho HS quan sát, làm thực hành, thí nghiệm, điều tra, khảo sát thực tiễn… để trải nghiệm cụ thể. Tùy nội dung nhiệm vụ học tập, GV có thể giao cho cá nhân hoặc theo nhóm HS thực hiện hoạt động sau: 
+ Làm thực hành, thí nghiệm tìm hiểu về hoạt động sống của sinh vật tác động đến các yếu tố khí hậu, gây phát thải hoặc giảm nhẹ KNK, thích ứng với BĐKH. 
+ Điều tra, khảo sát hiện trạng tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường ở địa phương; 
+ Khảo sát, tìm hiểu các hoạt động của sinh vật và con người gây phát thải KNK, các khu vực phát thải nhiều KNK ở gia đình, địa phương; 
+ Khảo sát, tìm hiểu tình hình thời tiết, khí hậu; tác động của thiên tai do BĐKH như nắng nóng, khô hạn, giông bão, lũ lụt, giá rét… đến sức khỏe, đời sống của sinh vật, con người, sản xuất nông, lâm, thủy sản; 
+ Khảo sát, tìm hiểu tình hình sử dụng phân bón, xử lí chất thải, rơm rạ sau thu hoạch, sử dụng nhiên liệu… ở gia đình, địa phương. 
+ Tham quan, tìm hiểu các mô hình lai tạo, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi… thích ứng với BĐKH; mô hình trồng cây thủy canh, khí canh; mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản ứng phó với BĐKH (trồng rừng, trồng lúa, trồng cây ăn quả, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản…)… 
- Quan sát, phản ánh: HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận với bạn, chia sẻ kinh nghiệm để thống nhất nội dung, tìm ra mối quan hệ giữa hoạt động của sinh vật và con người với các yếu tố khí hậu, BĐKH; viết báo cáo kết quả thực hành, tham quan, khảo sát thực tế. 
- Trìu tượng hóa khái niệm: HS nghe giảng, thảo luận, hoàn thành bài tập, viết báo cáo… để tổng hợp, chuyển hóa những kinh nghiệm mới có được từ trải nghiệm thành các khái niệm trìu tượng, hiểu rõ bản chất mối quan hệ giữa sinh vật và khí hậu, BĐKH; tác động của con người đến khí hậu và tác động của BĐKH đến sức khỏe, đời sống sinh vật và con người cũng như các ngành sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản...
- Thử nghiệm tích cực: HS đề xuất thử nghiệm các biện pháp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH thông qua các hoạt động của sinh vật và con người. HS giải quyết các tình huống thực tiễn, lập kế hoạch, thực hiện các hoạt động giảm nhẹ BĐKH, thích ứng với BĐKH ở gia đình, nhà trường, địa phương...
Qua quá trình trải nghiệm, HS được giáo dục nhận thức, rèn luyện kĩ năng, thái độ đúng đắn về nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, phát thải KNK, tác hại của BĐKH, trách nhiệm của mỗi người trong ứng phó với BĐKH,… 
* Ví dụ: Tổ chức hoạt động trải nghiệm cho HS trong dạy học chủ đề Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở cấp độ sinh quyển
- Phạm vi thực hiện: Bài 46 - Thực hành Quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, Sinh học 12. 
- Mục tiêu bài học: sau khi học xong bài này, HS có khả năng:
+ Trình bày được khái niệm về các dạng tài nguyên, phân biệt được các loại tài nguyên.
+ Phân tích được hình thức sử dụng tài nguyên bền vững và không bền vững; tác hại của việc sử dụng tài nguyên không bền vững làm ô nhiễm môi trường, BĐKH, gây tác hại cho con người và sinh vật.
+ Đề xuất được các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, các biện pháp sử dụng tài nguyên bền vững, thích ứng và giảm thiểu BĐKH.
+ Đề xuất được biện pháp tuyên truyền nâng cao nhận thức của HS và người dân về bảo vệ tài nguyên, môi trường, khí hậu. 
+ Lên lịch biểu thực hiện sử dụng tài nguyên bền vững, thích ứng và giảm nhẹ BĐKH; thiết kế phương tiện tuyên truyền về sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, giảm ô nhiễm môi trường, thích ứng và giảm nhẹ BĐKH.
- Hình thức tổ chức: Tổ chức hoạt động trải nghiệm
- Nội dung cơ bản của bài: 
+ Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu
+ Các biện pháp sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên.
+ Các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, gây BĐKH ở địa phương; 
+ Các biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường, ứng phó với BĐKH.
- Tiến trình hoạt động trải nghiệm
+ Giai đoạn trải nghiệm cụ thể: GV tổ chức cho nhóm HS khảo sát các loại tài nguyên thiên nhiên, các hình thức sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở địa phương; các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường (không khí, đất, nước, sinh vật) ở địa phương; những biện pháp người dân sử dụng để khắc phục ô nhiễm môi trường và ứng phó với BĐKH. HS ghi kết quả quan sát được vào bảng (theo mẫu).
+ Giai đoạn quan sát phản ánh: HS thảo luận với bạn để phân biệt các loại tài nguyên thiên nhiên ở địa phương, nêu khái niệm về các dạng tài nguyên thiên nhiên; xác định các hình thức sử dụng tài nguyên ở địa phương là bền vững hay không bền vững, nêu được khái niệm sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên; xác định các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường; các chất thải gây ô nhiễm môi trường, BĐKH ở địa phương; tác hại của ô nhiễm môi trường, BĐKH; đề xuất các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, ứng phó với BĐKH, biện pháp sử dụng bền vững tài nguyên. HS tổng hợp điền vào bảng ghi kết quả quan sát (theo mẫu).
+ Giai đoạn trìu tượng hóa khái niệm: 
GV tổ chức cho các nhóm HS báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, trả lời các câu hỏi gợi ý trong sách giáo khoa; tổ chức HS thảo luận để xác đinh được các nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường ở địa phương, biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, biện pháp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH.
HS viết báo cáo thu hoạch nhận thức theo hướng dẫn nội dung như sau: 
++ Khái niệm về các dạng tài nguyên thiên nhiên
++ Nhận xét tình hình sử dụng tài nguyên ở địa phương có gây ô nhiễm môi trường, gây BĐKH hay không? Hình thức sử dụng đó là bền vững hay không bền vững? Vì sao?
++ Vì sao ô nhiễm môi trường lại gây ra BĐKH? BĐKH có làm ô nhiễm môi trường không? Vì sao?
++ Đề xuất cách sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững, biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, ứng phó với BĐKH. 
+ Giai đoạn thử nghiệm tích cực: GV giao cho HS làm các bài tập sau:
++ Viết một bức thư đề xuất biện pháp nâng cao nhận thức, thái độ, hành vi của người dân về bảo vệ tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường, ứng phó với BĐKH gửi cho cán bộ phụ trách môi trường ở địa phương. 
++ Lên lịch biểu hoạt động của cá nhân hàng tuần để thực hiện sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững, thích ứng và giảm nhẹ BĐKH.
++ Viết một bài tuyên truyền, thiết kế các poster hoặc video clip để truyền thông sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, giảm ô nhiễm môi trường, thích ứng và giảm nhẹ BĐKH.
++ Viết cảm tưởng của em sau bài thực hành. Nộp báo cáo thu hoạch.
Tóm tắt tiến trình các giai đoạn trải nghiệm như sau:


	Giai đoạn
	Thời gian
	Địa điểm
	Hoạt động
	Phương pháp
	Phương tiện

	Trải nghiệm cụ thể
	1 buổi
	Gia đình, địa phương
Lớp học
	Khảo sát các loại tài nguyên, tình hình sử dụng tài nguyên,  nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường 
	Điều tra, khảo sát thực tiễn 
	Các bảng khảo sát

	Quan sát phản ánh
	1 buổi
	
	Thảo luận, hoàn thiện các bảng khảo sát
	Thảo luận nhóm
	Các bảng khảo sát

	Trìu tượng hóa khái niệm
	1 tiết
	Lớp học
	Báo cáo kết quả khảo sát, thảo luận
	Xeminar
	Giấy, bút

	
	30 phút
	Ở nhà
	Viết báo cáo thu hoạch kiến thức
	Viết báo cáo
	

	Trải nghiệm tích cực
	1 tuần
	Ở nhà
	Làm bài tập thực tiễn
	Thảo luận nhóm, làm việc cá nhân
	Phiếu học tập

	
	
	
	Ghi cảm tưởng sau bài học
	
	


Một số mẫu bảng để các nhóm HS tổng hợp kết quả như sau:
Bảng khảo sát các dạng tài nguyên thiên nhiên ở địa phương
Địa điểm khảo sát: ………………………………… Thời gian:………
Nhóm HS: …………………………………………… Lớp: …………
	Dạng tài nguyên
	Các loại tài nguyên
	Kết quả khảo sát

	Tài nguyên không tái sinh
	Nhiên liệu hóa thạch
	

	
	Kim loại
	

	
	Phi kim loại
	

	Tài nguyên tái sinh
	Không khí sạch
	

	
	Nước sạch
	

	
	Đất
	

	
	Đa dạng sinh học
	

	Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu
	Năng lượng Mặt Trời
	

	
	Năng lượng gió
	

	
	Năng lượng sóng
	

	
	Năng lượng thủy triều
	


Bảng khảo sát ô nhiễm môi trường, ứng phó với BĐKH ở địa phương
Địa điểm khảo sát: ………………………………… Thời gian:………
Nhóm HS: …………………………………………… Lớp: …………
	Stt
	Hình thức gây ô nhiễm môi trường
	Nguyên nhân  ô nhiễm môi trường
	Chất thải gây ô nhiễm môi trường, BĐKH
	Biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường, ứng phó với BĐKH

	I
	Ô nhiễm không khí

	1
	Từ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp
	
	
	

	2
	Từ sản xuất công nghiệp, xây dựng
	
	
	

	3
	Từ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề
	
	
	

	4
	Từ sinh hoạt của các hộ gia đình
	
	
	

	5
	Từ trường học, bệnh viện, chợ
	
	
	

	6
	Từ phương tiện giao thông
	
	
	

	II
	Ô nhiễm nguồn nước

	1
	Từ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp
	
	
	

	2
	Từ sản xuất công nghiệp, xây dựng
	
	
	

	3
	Từ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề
	
	
	

	4
	Từ sinh hoạt của các hộ gia đình
	
	
	

	5
	Từ trường học, bệnh viện, chợ
	
	
	

	6
	Các phương tiện giao thông
	
	
	

	III
	Ô nhiễm môi trường đất

	1
	Từ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp
	
	
	

	2
	Từ sản xuất công nghiệp
	
	
	

	3
	Từ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề
	
	
	

	4
	Từ sinh hoạt của các hộ gia đình
	
	
	

	5
	Từ trường học, bệnh viện, chợ
	
	
	

	6
	Các phương tiện giao thông
	
	
	

	IV
	Ô nhiễm môi trường sinh vật

	1
	Từ sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp
	
	
	

	2
	Từ sản xuất công nghiệp
	
	
	

	3
	Từ sản xuất tiểu thủ công nghiệp, làng nghề
	
	
	

	4
	Từ sinh hoạt của các gia đình
	
	
	

	5
	Từ trường học, bệnh viện, chợ
	
	
	

	6
	Các phương tiện giao thông
	
	
	


Bảng khảo sát hình thức sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở địa phương
Địa điểm khảo sát: ………………………………… Thời gian:………
Nhóm HS: …………………………………………… Lớp: …………
	Các loại tài nguyên
	Hình thức sử dụng
	Sử dụng bền vững/không bền vững
	Đề xuất biện pháp khắc phục

	Tài nguyên đất
	Đất trồng trọt
	
	

	
	Đất xây dựng công trình
	
	

	
	Đất bỏ hoang
	
	

	
	…..
	
	

	Tài nguyên nước
	Sông, ao, hồ chứa nước sản xuất nông nghiệp
	
	

	
	Nước sinh hoạt
	
	

	
	Nước thải
	
	

	
	….
	
	

	Tài nguyên rừng
	Rừng bảo vệ
	
	

	
	Rừng trồng được phép khai thác
	
	

	
	Rừng bị khai thác bừa bãi
	
	

	
	…
	
	

	Tài nguyên biển, ven biển
	Đánh bắt hải sản quy mô nhỏ
	
	

	
	Đánh bắt hải sản quy mô lớn
	
	

	
	Xây dựng các khu bảo vệ động vật quý hiếm
	
	

	
	….
	
	

	Tài nguyên đa dạng sinh học
	Bảo vệ các loài có nguy cơ tuyệt chủng
	
	

	
	Khai thác kết hợp nuôi, trồng hợp lí
	
	

	
	Khai thác tận thu
	
	

	
	…..
	
	


Qua các hoạt động trên, HS vừa hình thành kiến thức, kĩ năng SH vừa nâng cao được nhận thức về BĐKH, thấy được vai trò, trách nhiệm của bản thân và mọi người trong việc bảo vệ khí hậu, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên; tích cực tuyên truyền bảo vệ khí hậu, thực hiện các hoạt động giảm nhẹ, thích ứng với BĐKH.
[bookmark: _Toc484617945][bookmark: _Toc493434671][bookmark: _Toc508558571]2.5. TIÊU CHÍ VÀ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TÍCH HỢP GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Dựa vào giả thuyết khoa học của đề tài, chúng tôi xây dựng tiêu chí đánh giá như sau:
[bookmark: _Toc484370376][bookmark: _Toc484617946][bookmark: _Toc508558572]2.5.1. Tiêu chí đánh giá kết quả giáo dục biến đổi khí hậu
2.5.1.1. Tiêu chí đánh giá kiến thức GDBĐKH trong DHSH ở THPT
Kiến thức GDBĐKH gồm nhiều loại, trong quá trình tích hợp trong DHSH chúng tôi tập trung đánh giá nhận thức của HS ở các nội dung: Nguyên nhân SH gây ra BĐKH, biểu hiện của BĐKH, tác động của BĐKH, biện pháp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH. Các kiến thức GDBĐKH được đánh giá ở ba mức độ: Mức 1 (M1): Nêu chưa đúng; Mức 2 (M2): Nêu đúng nhưng chưa đầy đủ; Mức 3 (M3): Nêu đúng và đầy đủ.
[bookmark: _Toc500090513][bookmark: _Toc508558778]Bảng 2.4. Tiêu chí đánh giá kiến thức GDBĐKH trong DHSH ở THPT
	Tiêu chí
	Các chỉ báo

	1. Xác định được yếu tố SH tác động đến nhiệt độ
	- Hoạt động sống của sinh vật thải nhiệt ra môi trường như: hô hấp, lên men, thoát hơi nước

	
	- Thực vật và vi sinh vật quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng => giảm phát xạ năng lượng trở lại khí quyển => điều hòa nhiệt độ không khí…

	
	- Thảm thực vật che phủ mặt đất => giảm nhiệt độ mặt đất.

	2. Xác định được yếu tố SH tác động đến độ ẩm
	- Sự thoát hơi nước ở thực vật, hô hấp của sinh vật phát thải hơi nước

	
	- Lớp tàn tích thực vật che phủ mặt đất, tầng tán thực vật làm giảm cường độ chiếu sáng => giảm sự thoát hơi nước của đất, giữ độ ẩm đất.

	3. Xác định được yếu tố SH tác động đến ánh sáng
	- Thực vật, vi sinh vật quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng => giảm phát xạ ánh sáng trở lại khí quyển.

	
	- Tầng tán thực vật che chắn ánh nắng chiếu xuống mặt đất => giảm cường độ chiếu sáng bề mặt đất.

	4. Xác định được yếu tố SH tác động đến gió, bão…
	- Thực vật làm giảm tốc độ của gió, bão, lũ lụt…

	
	- Rừng đầu nguồn làm giảm tác hại của gió bão, lũ quét, sạt lở đất…

	
	- Rừng ngập mặn làm giảm tác hại của gió bão, triều cường, sóng biển…

	5. Xác định được yếu tố SH tác động đến thành phần các khí của khí quyển
	- Hoạt động hô hấp (hiếu khí, kị khí), lên men thải ra các KNK (CO2, CH4, N2O, hơi nước …)

	
	- Vi khuẩn cố định nitơ phân tử thành NH3 làm giảm nitơ trong khí quyển

	
	- Vi khuẩn phản nitrat hóa chuyển hóa NO3- thành N2 làm tăng nitơ trong khí quyển

	
	- Quang hợp hấp thụ O2, thải CO2 => làm thay đổi tỉ lệ O2/CO2

	6. Xác định được hoạt động của con người tác động đến các yếu tố khí hậu.
	- Đun nấu, đốt rừng, đốt phụ phẩm nông nghiệp, đốt rác thải ra KNK...

	
	- Đốt nhiên liệu hóa thạch, sản xuất và sử dụng máy lạnh thải nhiệt, KNK

	
	- Tàn phá các hệ sinh thái, phá hủy lớp thực vật che phủ mặt đất => thời tiết nắng nóng, lũ lụt…

	
	- Chất thải nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp => ô nhiễm môi trường, phát thải KNK...

	7. Xác định được nhiệt độ tăng lên, khí hậu nóng lên
	- Thời tiết nắng nóng hơn, nhiều khu vực bị hoang mạc hóa, sa mạc hóa.

	
	- Nhiều ao hồ, sông ngòi khô cạn, nhiều cánh đồng bị bỏ hoang do khô hạn, nắng nóng

	8. Xác định được băng ở hai cực, trên đỉnh núi tan chảy 
	- Diện tích băng ở hai cực và trên núi cao thu hẹp dần

	
	- Thảm thực vật mở rộng lên 2 cực và ở những vùng tan băng, vi sinh vật gây hại dưới băng phát triển trở lại…

	9. Xác định được biến động trong chế độ mưa và lượng mưa
	- Lượng mưa trung bình năm ở các khu vực thay đổi, xu hướng giảm ở các tỉnh phía Bắc, tăng ở các tỉnh phía Nam…

	
	- Gia tăng tần số các trận mưa lớn gây lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất…

	10. Xác định được mực nước biển dâng cao
	- Gia tăng ngập lụt, triều cường, xâm nhập mặn, nhấn chìm các vùng đất thấp ven biển…

	11. Xác định được thiên tai và hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng
	- Gia tăng cường độ, tần xuất và độ bất thường của các cơn giông, bão, lốc xoáy, các đợt nắng nóng, hạn hán, giá rét…

	12. Xác định được BĐKH tác động đến sản xuất nông nghiệp
	- Năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi giảm do nắng nóng, khô hạn, bão lũ, mưa lớn, giá rét… gia tăng

	13. Xác định được BĐKH tác động đến hệ sinh thái rừng
	- Hệ sinh thái rừng bị phá vỡ, giảm đa dạng sinh học

	
	- Tăng nguy cơ cháy rừng, suy giảm diện tích rừng do khô hạn, nắng nóng…

	
	- Suy giảm chất lượng, số lượng sinh khối thực vật rừng

	14. Xác định được BĐKH tác động đến thủy, hải sản
	- Xâm nhập mặn tăng, thu hẹp rừng ngập mặn, mất nơi sinh sống của các loài thủy, hải sản

	
	- Nhiều thủy vực khô cạn, bị bồi lắng, ô nhiễm nước do lũ quét, rửa trôi, sạt lở đất; sinh khối giảm sút

	15. Xác định được BĐKH tác động đến sức khỏe con người
	- Gia tăng các loại dịch bệnh nguy hiểm như: sốt xuất huyết, viêm não, sốt rét, bệnh tim mạch, bệnh đường hô hấp, bệnh thần kinh…

	16. Xác định được biện pháp SH khắc phục nguyên nhân gây BĐKH
	- Trồng và bảo vệ rừng, trồng và chăm sóc cây xanh

	
	- Cải tiến chế độ tưới tiêu nước cho lúa để giảm phát thải KNK (CH4) do hô hấp yếm khí của vi sinh vật 

	
	- Cải tiến khẩu phần ăn cho gia súc nhai lại để giảm phát thải KNK (CH4, N2O, CO2) qua ợ hơi, phân

	
	- Sử dụng vi sinh vật phân giải rác thải, chuyển hóa các chất gây ô nhiễm môi trường thành sinh khối vi sinh vật…

	
	- Sử dụng công nghệ biogas để xử lí chất thải chăn nuôi thành khí sinh học sử dụng làm nhiên liệu cho sinh hoạt và sản xuất nhằm giảm thiểu nhiên liệu hóa thạch…

	17. Xác định được biện pháp hạn chế hoạt động của con người gây BĐKH
	- Sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch thay thế năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch để giảm phát thải KNK

	
	- Sử dụng tiết kiệm năng lượng, xử lí rác thải và tái chế rác thải đúng quy định để BVMT, giảm phát thải KNK

	18. Xác định được biện pháp cải tạo giống thích ứng với BĐKH
	- Lai tạo, sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản có năng suất cao, có khả năng chịu nóng, chịu lạnh… để thích ứng với BĐKH.

	19. Xác định được biện pháp cơ cấu sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp thích ứng với BĐKH
	- Phục hồi rừng đầu nguồn và khu dự trữ sinh quyển; trồng rừng, phòng chống cháy rừng

	
	- Sử dụng biện pháp kĩ thuật công nghệ cao vừa tăng năng suất, vừa giảm nhẹ phát thải KNK 

	
	- Chuyển đổi mô hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp thích ứng với BĐKH.

	20. Xác định được biện pháp tổ chức xã hội thích ứng với BĐKH
	- Phát triển công nghệ sản xuất xanh, lối sống xanh

	
	- Thực hiện kế hoạch hóa gia đình, giảm sự gia tăng dân số để giảm sức ép lên việc khai thác và sử dụng tài nguyên, giảm phát thải KNK

	
	- Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân để giúp họ có sức khỏe, có năng lực thích ứng và giảm nhẹ BĐKH

	
	- Khai thác tài nguyên hợp lí đi đôi với tái tạo, bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên

	
	- Tăng cường giáo dục, truyền thông ứng phó với BĐKH

	
	- Thu thuế bảo vệ môi trường, thuế phát thải KNK


[bookmark: _Toc484369684][bookmark: _Toc484369682][bookmark: _Toc484370431][bookmark: _Toc484370474][bookmark: _Toc484618743]2.5.1.2. Tiêu chí đánh giá thái độ ứng phó với BĐKH trong DHSH ở THPT
Tiêu chí đánh giá thái độ ứng phó với BĐKH trong DHSH ở THPT của HS gồm:
- Nguyên nhân gây ra BĐKH
- Biểu hiện và hậu quả của BĐKH
- Hoạt động thích ứng với BĐKH
- Hoạt động giảm nhẹ BĐKH
Nội dung đánh giá thái độ tập trung tìm hiểu về: niềm tin, cảm xúc của HS về các vấn đề, hoạt động liên quan đến BĐKH; sự chú ý, cư xử của HS về một hoạt động, hành vi nào đó liên quan đến BĐKH. Mức độ đánh giá thái độ ứng phó với BĐKH của HS theo các mức độ: rất đồng ý, đồng ý, phân vân, phản đối và rất phản đối. 
2.5.1.3. Tiêu chí đánh giá hành vi ứng phó với BĐKH trong DHSH ở THPT
[bookmark: _Toc484369683][bookmark: _Toc484370432][bookmark: _Toc484370475][bookmark: _Toc484618744][bookmark: _Toc493434719]Các hành vi ứng phó với BĐKH có nhiều loại, chúng tôi tập trung đánh giá một số hành vi ứng phó với BĐKH của HS liên quan đến nội dung tích hợp GDBĐKH trong DHSH. Chúng tôi chia ra 3 mức độ biểu hiện hành vi ứng phó với BĐKH: thường xuyên, thỉnh thoảng, chưa bao giờ. 
[bookmark: _Toc500090514]

[bookmark: _Toc508558779]Bảng 2.5. Một số biểu hiện hành vi ứng phó với BĐKH của HS 
	Stt
	1. Biểu hiện hành vi giảm nhẹ BĐKH của HS

	1. 
	

	1.1. 
	HS tham gia trồng cây ở gia đình, nhà trường…

	1.2. 
	HS tham gia chăm sóc, bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng 

	1.3. 
	HS phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định, không đốt rác thải

	1.4. 
	HS sử dụng lại đồ cũ vào những việc hữu ích

	1.5. 
	HS sử dụng rác hữu cơ làm phân bón cho cây trồng

	1.6. 
	HS đi bộ hoặc đi xe đạp hay xe buýt khi tham gia giao thông

	1.7. 
	HS tắt đèn, tắt quạt điện… khi không sử dụng

	1.8. 
	HS thực hiện tiết kiệm nước, tái sử dụng nước sinh hoạt

	Stt
	2. Biểu hiện hành vi thích ứng với BĐKH của HS

	2.1. 
	HS theo dõi các thông tin thời tiết, BĐKH để có những hành động ứng phó kịp thời

	2.2. 
	HS cất đồ dùng, sách vở và vật dụng cần thiết ở chỗ an toàn, cao ráo

	2.3. 
	HS dọn vệ sinh môi trường ở lớp học, trường học, gia đình…

	2.4. 
	HS thực hiện ăn chín, uống sôi, ngủ màn để tránh dịch bệnh gia tăng do tác động của BĐKH

	2.5. 
	HS tìm nơi trú ẩn an toàn hoặc sử dụng trang phục bảo vệ cơ thể khi gặp mưa, bão, nắng nóng…

	2.6. 
	HS tham gia hoạt động hưởng ứng giờ Trái Đất, hoạt động BVMT

	2.7. 
	HS giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với những người gặp rủi ro thiên tai do BĐKH


[bookmark: _Toc508558573][bookmark: _Toc493434718]2.5.2. Công cụ đánh giá kết quả giáo dục biến đổi khí hậu
Để đánh giá kiến thức SH và BĐKH, thái độ và hành vi ứng phó với BĐKH trong DHSH ở THPT, chúng tôi sử dụng các công cụ sau:
- Câu hỏi kiểm tra kiến thức SH, BĐKH của HS: gồm câu hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi tự luận.
- Phiếu quan sát hành vi ứng phó với BĐKH của HS. Hành vi ứng phó với BĐKH của HS được đánh giá ở các mức độ: thường xuyên, thỉnh thoảng, chưa bao giờ. Đồng thời, qua nội dung trả lời câu hỏi, bài tập cũng xác định được các biểu hiện hành vi ứng phó với BĐKH của HS.
- Phiếu trắc nghiệm thái độ ứng phó với BĐKH của HS. Phiếu trắc nghiệm thái độ ứng phó với BĐKH của HS được đánh giá ở các mức độ: rất đồng ý, đồng ý, phân vân, phản đối, rất phản đối.
(Xem phần phụ lục)
[bookmark: _Toc472933647]
[bookmark: _Toc484617947][bookmark: _Toc493434672][bookmark: _Toc508558574]Kết luận chương 2
- Tích hợp là một quan điểm dạy học hiện đại nhằm hướng tới mục tiêu phát triển năng lực người học, làm cho quá trình dạy học luôn gắn với thực tiễn cuộc sống. Qua phân tích nội dung chương trình SH ở THPT cho thấy: Hoạt động sống của sinh vật đã góp phần tạo nên hệ thống khí hậu Trái Đất hiện nay. Sinh vật và khí hậu luôn là một thể thống nhất, tương tác với nhau, mâu thuẫn và thống nhất với nhau. Nếu không có tác động mạnh từ bên ngoài thì sinh vật và khí hậu luôn ở trạng thái cân bằng động. Như vậy, chỉ xét quan hệ giữa sinh vật và khí hậu thì hoạt động sống của giới sinh vật luôn tạo ra những yếu tố tác động đến khí quyển và sự tác động chỉ trong giới hạn cân bằng động. Ngược lại, yếu tố khí hậu cũng tác động đến hoạt động sống của sinh vật ở giới hạn cân bằng động. Từ đó suy ra nếu một yếu tố nào đó của sinh vật hay khí hậu bị biến đổi mạnh sẽ gây ra mất cân bằng, nghĩa là cả khí hậu và sinh vật biến đổi. Như vậy, trong DHSH có nhiều tiềm năng thực hiện GDBĐKH.
- Trên quan điểm SH, hoạt động sống của sinh vật mà chủ yếu là hoạt động trao đổi chất và năng lượng là nguyên nhân giữ cân bằng khí hậu nếu các hệ sinh thái được phát triển bền vững, nhưng lại là nguyên nhân góp phần làm BĐKH khi các hệ sinh thái bị tàn phá, suy giảm. Vì vậy, để tích hợp GDBĐKH, chúng tôi chọn “Hoạt động chuyển hóa vật chất và năng lượng của từng cấp độ tổ chức sống” làm chủ đề tích hợp giáo dục nguyên nhân gây BĐKH; “Hoạt động sinh trưởng và phát triển, sinh sản, cảm ứng trong mỗi cấp độ tổ chức sống” làm chủ đề giáo dục thích ứng và giảm nhẹ BĐKH. Từ đó xây dựng các chủ đề tích hợp GDBĐKH trong SHSH ở THPT như nêu ở mục 2.5 chương 2 của luận án.
- Để thực hiện tích hợp GDBĐKH một cách khoa học, cần phải thực hiện theo các nguyên tắc và quy trình tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT. Quy trình tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT gồm 5 bước: Bước 1: Xác định mục tiêu tích hợp GDBĐKH trong chủ đề SH; Bước 2: Xác định nội dung SH, nội dung khí hậu và BĐKH có trong chủ đề SH; Bước 3: Chọn biện pháp phù hợp để vừa hình thành kiến thức SH, vừa hình thành kiến thức khí hậu và BĐKH trong chủ đề; Bước 4: Tổ chức dạy học tích hợp GDBĐKH trong chủ đề; Bước 5: Kiểm tra, đánh giá kết quả dạy học tích hợp GDBĐKH trong chủ đề. Theo các nguyên tắc và quy trình tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT như ở mục 2.6.1, 2.6.2 chương 2 của luận án, để thực hiện tích hợp GDBĐKH một cách hợp lí, hiệu quả cần sử dụng các biện pháp lớn như: Dạy học dự án, sử dụng bài tập tình huống thực tiễn, phương pháp đóng vai, hoạt động trải nghiệm. 
- Để đánh giá hiệu quả biện pháp tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT, luận án đã xây dựng bảng tiêu chí đánh giá nhận thức, thái độ, hành vi về BĐKH của HS cùng các công cụ đánh giá gồm các câu hỏi, phiếu quan sát, điều tra phù hợp.
[bookmark: _Toc484617948][bookmark: _Toc493434673][bookmark: _Toc508558575]
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM

[bookmark: _Toc484617949][bookmark: _Toc493434674][bookmark: _Toc508558576]3.1. MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM
Tổ chức TNSP nhằm đánh giá hiệu quả của giả thuyết khoa học đã nêu.
[bookmark: _Toc484617950][bookmark: _Toc493434675][bookmark: _Toc508558577]3.2. NỘI DUNG THỰC NGHIỆM 
Chúng tôi dạy TNSP tích hợp GDBĐKH ở một số nội dung trong các chủ đề SH ở THPT như sau: 
- Sinh học 10: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật; Sinh trưởng, phát triển và sinh sản ở sinh vật đơn bào; Virut và bệnh truyền nhiễm. 
- Sinh học 11: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật; Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật. 
- Sinh học 12: Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở quần thể; Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở quần xã; Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở hệ sinh thái, sinh quyển.
- Đo các chỉ tiêu: Kết quả học tập kiến thức SH; Nhận thức về BĐKH; Thái độ ứng phó với BĐKH của HS; Hành vi ứng phó với BĐKH của HS.
[bookmark: _Toc484617951][bookmark: _Toc493434676][bookmark: _Toc508558578]3.3. PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM
[bookmark: _Toc484617952][bookmark: _Toc493434677][bookmark: _Toc508558579]3.3.1. Chọn trường, lớp thực nghiệm
- Để đảm bảo tính khoa học, khách quan trong quá trình TNSP, chúng tôi lựa chọn các lớp ĐC và TN theo nguyên tắc:
+ Lớp TN và ĐC tương đương nhau trình độ học tập, năng lực nhận thức dựa trên việc phân tích kết quả học tập môn SH trước đó và nhận xét của GV chủ nhiệm, GV bộ môn. 
+ Trong mỗi trường, chọn cặp lớp TN và lớp ĐC cùng khối. Mỗi trường chọn 3 cặp lớp TN-ĐC ở khối 10, 11 và 12.
- Chúng tôi đã chọn các trường TN ở bốn tỉnh: THPT Thuận Thành 1, THPT Thuận Thành 2, (Bắc Ninh); THPT Cao Bá Quát, THPT Nguyễn Gia Thiều (Hà Nội); THPT Trần Hưng Đạo (Nam Định), THPT Như Thanh (Thanh Hóa). TNSP được tiến hành trong năm học 2013-2014 (đợt 1) và 2014-2015 (đợt 2). 
[bookmark: _Toc484617953][bookmark: _Toc493434678][bookmark: _Toc508558580]3.3.2. Bố trí thực nghiệm
Lớp TN và lớp ĐC ở cùng một trường, một khối, do cùng một GV dạy, cùng nội dung chương trình SH cơ bản, được thống nhất về mục đích, nội dung, phương pháp và các yêu cầu khác của quá trình TN. TNSP được bố trí theo kiểu song song vì tránh hiệu quả của bài học trước còn dư lại bài học sau. Có thể tóm tắt cách bố trí TNSP như sau:
[bookmark: _Toc500090515][bookmark: _Toc508558780]Bảng 3.1. Tóm tắt cách bố trí TNSP
	Tỉnh
	Trường
	GV dạy TN
	Công thức TN
	Lớp TN

	Bắc Ninh
	THPT Thuận Thành 1
	Đoàn Văn Long
	TN
	10A2, 11A3, 12A4

	
	
	
	ĐC
	10A4, 11A5, 12A6

	
	THPT Thuận Thành 2
	Lưu Thị Hồng Cư
	TN
	10A3, 11A3, 12A4

	
	
	
	ĐC
	10A4, 11A6, 12A5

	Hà Nội
	THPT Nguyễn Gia Thiều
	Dương Thị Hoàn
	TN
	10A4, 11A5, 12A6

	
	
	
	ĐC
	10A3, 11A4, 12A4

	
	THPT Cao Bá Quát
	Nguyễn Viết Khá
	TN
	10A5, 11A5, 12A6

	
	
	
	ĐC
	10A2 11A2, 12A2

	Nam Định
	THPT Trần Hưng Đạo
	Nguyễn Thị Thùy
	TN
	10A4, 11A1, 12A4

	
	
	
	ĐC
	10A5, 11B1, 12A6

	Thanh Hóa
	THPT Như Thanh
	Nguyễn Thị Nhung
	TN
	10C1, 11B1, 12A1

	
	
	
	ĐC
	10C2, 11B2, 12A2


[bookmark: _Toc508558581]3.3.3. Thiết kế thực nghiệm
Chúng tôi sử dụng cách thiết kế kiểm tra trước, trong và sau tác động với các nhóm tương đương. Nội dung thiết kế thực nghiệm và kiểm tra, đánh giá được tóm tắt trong bảng 3.2. 
[bookmark: _Toc500090516][bookmark: _Toc508558781]Bảng 3.2. Tóm tắt cách thiết kế TNSP
	Nhóm HS
	Tác động
	Kiểm tra, đánh giá

	
	
	Trước TN
	Trong TN
	Sau TN

	TN
	Tích hợp GDBĐKH 
	TN1
	TN2, TN3, TN4
	TN5

	ĐC
	Theo hướng dẫn ở sách giáo viên SH
	ĐC1
	ĐC2, ĐC3, ĐC4
	ĐC5


Trong mỗi đợt TNSP, chúng tôi cho HS lớp TN và ĐC làm các bài kiểm tra cùng một bộ đề, chấm cùng một thang điểm, do cùng một GV dạy TN. Để đánh giá nhận thức về BĐKH của HS trước và sau TNSP, chúng tôi sử dụng một bài trắc nghiệm kiến thức cơ bản về BĐKH. Đồng thời, từ bài kiểm tra số 2 đến bài số 5, chúng tôi kiểm tra cả nội dung SH và BĐKH, chấm tách các nội dung về BĐKH để xác định mức độ đạt được của HS theo các tiêu chí đã đề ra.
Để đánh giá thái độ ứng phó với BĐKH trước TN và sau TN chúng tôi sử dụng phiếu trắc nghiệm thái độ với 5 mức độ: rất đồng ý, đồng ý, phân vân, phản đối, rất phản đối.
Trong quá trình TNSP, chúng tôi sử dụng phiếu quan sát để GV dạy TN quan sát những biểu hiện hành vi ứng phó với BĐKH của HS. Đây là cơ sở quan trọng để phân tích, đánh giá hành vi ứng phó với BĐKH của HS. 
[bookmark: _Toc508558582]3.3.4. Xử lí kết quả thực nghiệm
- Kết quả các bài kiểm tra kiến thức được xử lí định lượng bằng phần mềm SPSS 16.0 qua các tham số thống kê cơ bản để so sánh kết quả học tập của HS lớp ĐC và lớp TN: Giá trị trung bình, trung vị, mode, độ lệch chuẩn, mức độ ảnh hưởng của tác động (ES), hệ số tương quan (r), t-test độc lập, t-test theo cặp. 
+ Phép kiểm chứng t-test độc lập kiểm tra sự khác nhau giữa điểm trung bình cộng của các bài kiểm tra ở nhóm TN và nhóm ĐC có ý nghĩa thống kê hay không? Phép kiểm chứng t-test theo cặp kiểm tra sự khác nhau giữa điểm trung bình cộng của các bài kiểm tra trong cùng một nhóm TN hoặc ĐC có ý nghĩa thống kê hay không?
+ Mức độ ảnh hưởng (ES): đánh giá mức độ ảnh hưởng của phương án tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT.
+ Hệ số tương quan (r): so sánh sự tương quan giữa điểm số các bài kiểm tra cùng nhóm ĐC hoặc nhóm TN.
- Các kiến thức BĐKH ở bài kiểm tra số 2 đến số 5 được tách ra các ý để đánh giá theo hướng dẫn ở bảng 2.4: Tính số lượng, tỉ lệ % HS trả lời được ở các mức độ: mức 1 – nêu chưa đúng, mức 2 – nêu đúng nhưng chưa đầy đủ, mức 3 – nêu đúng và đầy đủ.
- Các tiêu chí trong phiếu trắc nghiệm thái độ ứng phó với BĐKH được tính số lượng và tỉ lệ % theo 5 mức độ thể hiện thái độ của HS. Đồng thời cho điểm các mức độ của thang đo khoảng để giá trị trung bình: Rất đồng ý: 5 điểm, đồng ý: 4 điểm, phân vân: 3 điểm, phản đối: 2 điểm, rất phản đối: 1 điểm. Với thang đo như vậy thì giá trị khoảng cách giữa các mức độ thể hiện thái độ sẽ là 0,8. Ý nghĩa của các mức giá trị trung bình của thang đo này như sau: 1,00 – 1,80: Rất phản đối/rất không đồng ý, 1,81 - 2,60: Phản đối/không đồng ý, 2,61 – 3,40: Phân vân/trung tính, 3,41 – 4,20: Đồng ý/ủng hộ, 4,21 – 5,00: Rất đồng ý/rất ủng hộ.
- Kết quả quan sát và kiểm tra về biểu hiện hành vi ứng phó với BĐKH của HS được tổng hợp, tính tỉ lệ % theo các tiêu chí ở bảng 2.5. 
[bookmark: _Toc484617958][bookmark: _Toc493434683][bookmark: _Toc508558583]3.4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ BIỆN LUẬN
[bookmark: _Toc484617959][bookmark: _Toc493434684][bookmark: _Toc508558584]3.4.1. Kết quả học tập kiến thức sinh học
3.4.1.1. Kết quả các bài kiểm tra 
	Kết quả xử lí thống kê điểm kiểm tra kết quả học tập SH trước, trong và sau TNSP ở đợt 1 và đợt 2 được trình bày trong bảng 3.3. và 3.4.
[bookmark: _Toc500090517][bookmark: _Toc508558782]Bảng 3.3. Kết quả TNSP đợt 1 
	Bài kiểm tra

Tiêu chí
	Trước tác động
	Trong tác động
	Sau tác động

	
	Bài số 1
	Bài số 2
	Bài số 3
	Bài số 4
	Bài số 5

	
	ĐC1
	TN1
	ĐC2
	TN2
	ĐC3
	TN3
	ĐC4
	TN4
	ĐC5
	TN5

	Tham số thống kê
	Trung bình
	6.19
	6,20
	6.22
	7.01
	6.29
	7.59
	6.35
	7.75
	6.36
	7.93

	
	Trung vị
	6
	6
	6
	7
	6
	8
	7
	8
	7
	8

	
	Mode 
	7
	7
	7
	7
	7
	8
	7
	8
	7
	8

	
	Độ lệch chuẩn
	1,84
	1,89
	1,75
	1,79
	1,73
	1,58
	1,65
	1,38
	1,65
	1,36

	
	tbTN – tbĐC
	0.01
	0.79
	0.13
	0.14
	1.57

	
	Giá trị p
	0.44
	≈ 0.00001
	≈ 0.00001
	≈ 0.00001
	≈ 0.00001


[bookmark: _Toc500090518]
[bookmark: _Toc508558783]Bảng 3.4. Kết quả TNSP đợt 2 
	Bài kiểm tra

Tiêu chí
	Trước tác động
	Trong tác động
	Sau tác động

	
	Bài số 1
	Bài số 2
	Bài số 3
	Bài số 4
	Bài số 5

	
	ĐC1
	TN1
	ĐC2
	TN2
	ĐC3
	TN3
	ĐC4
	TN4
	ĐC5
	TN5

	Tham số thống kê
	Trung bình
	6,04
	6,10
	6.09
	7.20
	6,20
	7.75
	6,28
	7.94
	6,30
	8.06

	
	Trung vị
	6
	6
	6
	8
	6
	8
	7
	8
	6
	8

	
	Mode 
	7
	7
	7
	8
	7
	8
	7
	8
	6
	8

	
	Độ lệch chuẩn
	1,89
	1,91
	1,73
	1,85
	1,71
	1,47
	1,65
	1,30
	1,67
	1,54

	
	tbTN – tbĐC
	0.07
	1.11
	1.56
	1.66
	1.76

	
	Giá trị p
	0.24
	≈ 0.00001
	≈ 0.00001
	≈ 0.00001
	≈ 0.00001


Kết quả ở bảng 3.3 và 3.4 cho thấy: Bài kiểm tra số 1 ở nhóm TN và nhóm ĐC trong cả hai đợt TNSP điểm trung bình có sự chênh lệch rất nhỏ, gần như tương đương nhau (0,01 ở đợt 1 và 0,07 ở đợt 2). Có sự sai khác về điểm trung bình cộng của các bài kiểm tra trong tác động (bài số 2, 3, 4) và sau sau tác động (bài số 5) ở cả hai đợt TNSP. Trong và sau tác động, điểm trung bình các bài kiểm tra số 2, 3, 4, 5 ở nhóm TN luôn cao hơn nhóm ĐC và có xu hướng tăng dần từ bài kiểm tra số 2 đến bài kiểm tra số 5. 
Để kiểm tra sự sai khác điểm trung bình cộng có ý nghĩa thống kê hay không, chúng tôi kiểm định t-test độc lập đối với từng cặp TN-ĐC ở từng bài kiểm tra đợt 1 và đợt 2. Kết quả bảng 3.3 và 3.4 cho thấy, trong cả hai đợt TNSP ở bài kiểm tra trước tác độg (bài số 1), các giá trị p lần lượt là 0,44 và 0,24, đều lớn hơn 0,05. Điều này chứng tỏ sự sai khác điểm trung bình kết quả bài kiểm tra số 1 ở cả hai đợt xảy ra ngẫu nhiên. Kiểm định sự sai khác về điểm trung bình cộng của các bài kiểm tra ở trong và sau TNSP đợt 1 và đợt 2 được các giá trị p đều xấp xỉ 0.00001, nhỏ hơn giá trị p cho phép là 0,05 (p<0,05). Điều này chứng tỏ các kết quả sai khác này không xảy ra một cách ngẫu nhiên mà có được là do hiệu quả tác động của phương án TN.
3.4.1.2. Mức độ ảnh hưởng (ES)
Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của phương án tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT như thế nào, chúng tôi tính giá trị ảnh hưởng SMD qua các bài kiểm tra đợt 1 và đợt 2 và so sánh với bảng tiêu chí mức độ ảnh hưởng của Cohen. Kết quả thu được thể hiện ở bảng 3.5.
Bảng tiêu chí Cohen:
	Giá trị SMD
	< 0,20
	0,20 – 0,49
	0,50 – 0,79
	0,80 – 1,00
	> 1,00

	Mức độ ảnh hưởng
	Rất nhỏ
	Nhỏ
	Trung bình
	Lớn
	Rất lớn


[bookmark: _Toc500090519][bookmark: _Toc508558784]Bảng 3.5. Mức độ ảnh hưởng của phương án tác động trong hai đợt TNSP
	Đợt
	Bài kiểm tra
	Giá trị SMD
	Mức độ ảnh hưởng (ES)

	Đợt 1
	Bài số 1
	0,01
	Rất nhỏ

	
	Bài số 2
	0,45
	Nhỏ

	
	Bài số 3
	0,75
	Trung bình

	
	Bài số 4
	0,85
	Lớn

	
	Bài số 5
	0,95
	Lớn

	Đợt 2
	Bài số 1
	0,04
	Rất nhỏ

	
	Bài số 2
	0,64
	Trung bình

	
	Bài số 3
	0,91
	Lớn

	
	Bài số 4
	1,01
	Rất lớn

	
	Bài số 5
	1,14
	Rất lớn


Như vậy, kết quả bảng 3.5 cho thấy, mức độ ảnh hưởng của phương pháp tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT có sự khác nhau qua kết quả các bài kiểm tra ở cả hai đợt TNSP. Ở bài kiểm tra số 1 do chưa có tác động nên mức độ ảnh hưởng rất nhỏ, giá trị ES đợt 1 là 0,01, ở đợt 2 là 0,04 (nhỏ hơn 0,20). Mức độ ảnh hưởng của tác động lên kết quả học tập của HS đã tăng lên từng bậc qua các bài kiểm tra số 2, 3, 4, 5 của cả đợt 1 và đợt 2, từ mức độ nhỏ => trung bình => lớn => rất lớn. Kết quả đó chứng tỏ việc sử dụng phương pháp tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT đã nâng cao kết quả học tập SH của HS lên một bậc. Nói cách khác, việc nâng kết quả học tập lên một bậc này chính là mức độ ảnh hưởng mà phương án thực nghiệm mang lại.
3.4.1.3. Kiểm định sự sai khác giữa điểm trung bình cộng của các bài kiểm tra ở cùng nhóm ĐC hoặc TN
Kết quả bảng 3.3 và 3.4 cho thấy, điểm trung bình cộng của các bài kiểm tra trong cùng nhóm ĐC hoặc TN có sự thay đổi theo chiều hướng tăng dần. Để đánh giá sự sai khác giữa điểm trung bình cộng của các bài kiểm tra ở cùng nhóm ĐC hoặc TN có ý nghĩa thống kê hay không, chúng tôi sử dụng phép kiểm chứng T-test phụ thuộc để kiểm định. Kết quả được tổng hợp trong bảng 3.6. 
[bookmark: _Toc508558785][bookmark: _Toc500090520]Bảng 3.6. Kết quả kiểm định sự sai khác về điểm trung bình cộng 
[bookmark: _Toc508558786]giữa các bài kiểm tra trong cùng nhóm ĐC hoặc TN
	Đợt TN
	Nhóm/cặp
	Chênh lệch trung bình
	Bậc tự do
	Giá trị p

	Đợt 1
	ĐC
	ĐC2-ĐC1
	0.03
	755
	0.35

	
	
	ĐC3-ĐC2
	0.07
	755
	0.13

	
	
	ĐC4-ĐC3
	0.06
	755
	0.18

	
	
	ĐC5-ĐC4
	0.01
	755
	0.43

	
	TN
	TN2-TN1
	0.80
	755
	≈ 0.00001

	
	
	TN3-TN2
	0.58
	755
	≈ 0.00001

	
	
	TN4-TN3
	0.16
	755
	≈ 0.00001

	
	
	TN5-TN4
	0.18
	755
	≈ 0.00001

	Đợt 2
	ĐC
	ĐC2-ĐC1
	0.06
	755
	0.14

	
	
	ĐC3-ĐC2
	0.10
	755
	0.06

	
	
	ĐC4-ĐC3
	0.08
	755
	0.09

	
	
	ĐC5-ĐC4
	0.02
	755
	0.34

	
	TN
	TN2-TN1
	1.10
	755
	≈ 0.00001

	
	
	TN3-TN2
	0.55
	755
	≈ 0.00001

	
	
	TN4-TN3
	0.18
	755
	≈ 0.00001

	
	
	TN5-TN4
	0.13
	755
	≈ 0.007


Kết quả bảng 3.6 cho thấy, sự sai khác của điểm trung bình cộng thể hiện rõ hơn ở nhóm TN so với nhóm ĐC trong cả hai đợt TNSP. Ở nhóm ĐC, kết quả kiểm định sai khác điểm trung bình cộng ở các bài kiểm tra đợt 1 và đợt 2 đều cho giá trị p > 0,05, chứng tỏ kết quả sai khác điểm trung bình của nhóm ĐC có thể là do ngẫu nhiên, không có ý nghĩa thống kê. Ngược lại, kết quả kiểm định sự sai khác điểm trung bình ở các bài kiểm tra trong cả hai đợt TNSP của nhóm TN cho thấy, giá trị p đều < 0,05, chứng tỏ dữ liệu thu được là có ý nghĩa thống kê. Như vậy, có thể khẳng định, sự tiến bộ của lớp TN thể hiện qua kết quả điểm các bài kiểm tra không phải xảy ra do ngẫu nhiên mà là do tác động của phương án TN.
3.4.1.4. Hệ số tương quan giữa điểm bài kiểm tra trong nhóm TN, nhóm ĐC
	Để so sánh sự tương quan giữa điểm số các bài kiểm tra cùng nhóm ĐC hoặc nhóm TN, chúng tôi xác định hệ số tương quan (r) của các bài kiểm tra ở cả hai đợt TN. Sau khi có kết quả, so sánh với bảng tham chiếu Hopkins. Kết quả xác định hệ số tương quan được trình bày trong bảng 3.7.
Bảng tham chiếu Hopkins:
	Giá trị r
	<0,1
	0,1 - 0,3
	0,3 – 0,5
	0,5 – 0,7
	0,7 – 0,9
	0,9 - 1

	Mức tương quan
	Không đáng kể/rất nhỏ
	Nhỏ
	Trung bình
	Lớn
	Rất lớn
	Gần như hoàn toàn


[bookmark: _Toc500090521][bookmark: _Toc508558787]Bảng 3.7. Hệ số tương quan giữa các bài kiểm tra trong nhóm ĐC, TN
	Đợt TN
	Nhóm
	Cặp bài kiểm tra
	Giá trị r
	Mức tương quan

	1
	ĐC
	ĐC1-ĐC2
	0,24
	Nhỏ

	
	
	ĐC2-ĐC3
	0,48
	Trung bình

	
	
	ĐC3-ĐC4
	0,42
	Trung bình

	
	
	ĐC4-ĐC5
	0,39
	Trung bình

	
	TN
	TN1-TN2
	0,42
	Trung bình

	
	
	TN2-TN3
	0,76
	Rất lớn

	
	
	TN3-TN4
	0,75
	Rất lớn

	
	
	TN4-TN5
	0,73
	Rất lớn

	2
	ĐC
	ĐC1-ĐC2
	0,46
	Trung bình

	
	
	ĐC2-ĐC3
	0,48
	Trung bình

	
	
	ĐC3-ĐC4
	0,49
	Trung bình

	
	
	ĐC4-ĐC5
	0,52
	Lớn

	
	TN
	TN1-TN2
	0,44
	Trung bình

	
	
	TN2-TN3
	0,76
	Rất lớn

	
	
	TN3-TN4
	0,79
	Rất lớn

	
	
	TN4-TN5
	0,73
	Rất lớn


Kết quả bảng 3.7 cho thấy, hệ số tương quan ở các bài kiểm tra của nhóm TN và nhóm ĐC trong cả hai đợt  TN có sự khác nhau. Mức tương quan trong các bài kiểm tra của nhóm ĐC đa số ở mức độ trung bình. Mức tương quan của các bài kiểm tra trong nhóm TN đa số ở mức rất lớn. Điều đó chứng tỏ kết quả học tập của HS lớp TN thể hiện thông qua các bài kiểm tra là có sự tương quan rõ rệt, biện pháp dạy học TN có tác động tích cực, có hiệu quả tốt.
3.4.1.5. Phân phối điểm kiểm tra của nhóm TN và nhóm ĐC
Biểu đồ 3.1 đến biểu đồ 3.10 thể hiện sự sai khác về phân phối điểm nhóm TN và nhóm ĐC qua các bài kiểm tra trước, trong và sau tác động ở hai đợt TNSP.
	
[bookmark: _Toc508558824]Biểu đồ 3.1. Phân phối tần suất điểm bài kiểm tra số 1 - trước tác động, đợt 1
	
[bookmark: _Toc508558825]Biểu đồ 3.6. Phân phối tần suất điểm bài kiểm tra số 1 - trước tác động, đợt 2

	
[bookmark: _Toc508558826]Biểu đồ 3.2. Phân phối tần suất điểm bài kiểm tra số 2 - trong tác động, đợt 1
	
[bookmark: _Toc508558827]Biểu đồ 3.7. Phân phối tần suất điểm bài kiểm tra số 2 - trong tác động, đợt 2

	
[bookmark: _Toc508558828]Biểu đồ 3.3. Phân phối tần suất điểm bài kiểm tra số 3 - trong tác động, đợt 1
	
[bookmark: _Toc508558829]Biểu đồ 3.8. Phân phối tần suất điểm bài kiểm tra số 3 - trong tác động, đợt 2

	
[bookmark: _Toc508558830]Biểu đồ 3.4. Phân phối tần suất điểm bài kiểm tra số 4 - trong tác động, đợt 1
	
[bookmark: _Toc508558831]Biểu đồ 3.9. Phân phối tần suất điểm bài kiểm tra số 4 - trong tác động, đợt 2

	
[bookmark: _Toc508558832]Biểu đồ 3.5. Phân phối tần suất điểm bài kiểm tra số 5 - sau tác động, đợt 1
	
[bookmark: _Toc508558833]Biểu đồ 3.10. Phân phối tần suất điểm bài kiểm tra số 5 - sau tác động, đợt 2


	Quan sát các biểu đồ trên cho thấy, ở bài kiểm tra số 1 trước tác động, phân phối điểm kiểm tra của lớp TN và lớp ĐC là tương đương nhau. Ở các bài kiểm tra trong và sau tác động, càng về sau thì tỉ lệ HS đạt điểm 7 trở lên ở nhóm TN càng tăng, trong khi ở nhóm ĐC có sự thay đổi không đáng kể. Những kết quả trên chứng tỏ phương án thực nghiệm đã góp phần làm tăng mức độ lĩnh hội kiến thức SH, tăng kết quả học tập của HS. 
[bookmark: _Toc508558585]3.4.2. Kết quả nhận thức của học sinh về biến đổi khí hậu 
3.4.2.1. Kết quả so sánh nhận thức của học sinh về biến đổi khí hậu trước và sau tác động
	Sau khi xử lí số liệu nhận thức về BĐKH của HS trước và sau TNSP, chúng tôi thết lập biểu đồ so sánh nhận thức trước và sau tác động của nhóm TN, so sánh nhận thức sau tác động của nhóm ĐC và nhóm TN ở hai đợt TNSP. Kết quả so sánh nhận thức về BĐKH của HS trước và sau tác động đợt 1 được thể hiện ở bảng 3.8.
[bookmark: _Toc500090522][bookmark: _Toc508558788]Bảng 3.8. So sánh nhận thức của HS về BĐKH trước và sau tác động đợt 1
	Nhóm HS
Tiêu chí
	Trước tác động
	Sau tác động

	
	ĐC
	TN
	ĐC
	TN

	Tham số thống kê
	Điểm trung bình
	4.79
	4,76
	4,90
	7,00

	
	Trung vị
	5
	5
	5
	7

	
	Mode
	5
	5
	5
	7

	
	Độ lệch chuẩn
	1.88
	1.88
	1.86
	1.81

	
	Giá trị p
	0.40
	≈ 0.00001


Kết quả so sánh nhận thức về BĐKH của HS trước và sau tác động đợt 2 được thể hiện ở bảng 3.9. 
[bookmark: _Toc484370630][bookmark: _Toc500090523][bookmark: _Toc508558789]Bảng 3.9. So sánh nhận thức của HS về BĐKH trước và sau tác động đợt 2
	Nhóm HS
Tiêu chí
	Trước tác động
	Sau tác động

	
	ĐC
	TN
	ĐC
	TN

	Tham số thống kê
	Điểm trung bình
	4.96
	5,00
	5,04
	7,02

	
	Trung vị
	5
	5
	5
	7

	
	Mode
	5
	5
	5
	8

	
	Độ lệch chuẩn
	1.87
	1.82
	1.84
	1.82

	
	Giá trị p
	0.31
	≈ 0.00001


Từ kết quả bảng 3.8 và bảng 3.9, chúng tôi vẽ được biểu đồ 3.11 so sánh tỉ lệ % điểm của nhóm TN với nhóm ĐC sau tác động đợt 1, biểu đồ 3.12 so sánh tỉ lệ % điểm của nhóm TN với nhóm ĐC sau tác động đợt 2. 

[bookmark: _Toc508558834]Biểu đồ 3.11. So sánh nhận thức về BĐKH của HS sau tác động đợt 1

[bookmark: _Toc508558835]Biểu đồ 3.12. So sánh nhận thức về BĐKH của HS sau tác động đợt 2
Kết quả bảng 3.8, bảng 3.9 và biểu đồ 3.11, 3.12 cho thấy, ở cả 2 đợt TNSP, đường phân bố tỷ lệ % điểm nhận thức về BĐKH sau tác động của HS nhóm TN luôn nằm ở bên phải đường phân bố điểm của nhóm ĐC. Điểm của nhóm TN phân bố đối xứng quanh giá trị mode là 7 và 8, trong khi điểm của nhóm ĐC phân bố xung quanh giá trị mode là 5. Điểm trung bình của nhóm ĐC sau tác động là 4,90 và 5,04, trong khi đó điểm trung bình của nhóm TN là 7,00 và 7,02. Số HS đạt điểm dưới mode = 7 của nhóm TN luôn ít hơn nhóm ĐC và trên điểm 7 luôn nhiều hơn so với nhóm ĐC. Kết quả đó chứng tỏ kết quả bài làm của nhóm TN luôn cao hơn so với nhóm ĐC sau TN.
Để so sánh điểm của nhóm TN ở trước và sau TNSP, từ kết quả bảng 3.8 và bảng 3.9, chúng tôi vẽ được biểu đồ 3.13 và biểu đồ 3.14. 
Sau tác động
Trước tác động

[bookmark: _Toc508558836]Biểu đồ 3.13. So sánh nhận thức về BĐKH của nhóm TN trước và sau tác động đợt 1
Sau tác động
Trước tác động

[bookmark: _Toc508558837]Biểu đồ 3.14. So sánh nhận thức về BĐKH của nhóm TN trước và sau tác động đợt 2
Kết quả thống kê ở bảng 3.8, bảng 3.9 và biểu đồ 3.13 và 3.14 cho thấy, ở nhóm TN, trước tác động điểm trung bình là 4,76  và 5,00; sau tác động điểm trung bình là 7,00 và 7,02. Giá trị mode trước tác động ở cả 2 đợt là 5; sau tác động đợt 1 là 7, đợt 2 là 8. Điểm từ 7 trở lên ở cả 2 đợt sau tác động kết quả đều tăng lên rõ rệt. Biểu đồ phân phối điểm sau tác động của nhóm TN luôn nằm bên phải biểu đồ phân phối trước tác động. Kết quả phân tích trên cho thấy, so sánh trước và sau tác động, điểm của nhóm TN đã có sự tăng lên rõ rệt.
Kết quả điểm trung bình của nhóm TN và nhóm ĐC ở cả hai đợt TNSP cho thấy: Trước tác động có sự chênh lệch rất nhỏ về điểm trung bình của nhóm TN và nhóm ĐC nhưng sự chênh lệch này có thể là do ngẫu nhiên (giá trị p đều lớn hơn 0,05). Sau tác động, ở cả hai đợt TNSP, điểm trung bình của nhóm TN (đợt 1 là 7,00, đợt 2 là 7,02) cao hơn hẳn nhóm ĐC (đợt 1 là 4,90, đợt 2 là 5,04), sự khác biệt này là có ý nghĩa thống kê (giá trị p đều nhỏ hơn 0,05). Kết quả so sánh điểm trung bình được thể hiện trên biểu đồ 3.15.
Sau tác động
Trước tác động

[bookmark: _Toc508558838]Biểu đồ 3.15. Biểu đồ so sánh điểm trung bình về BĐKH trước và sau tác động
[bookmark: _Toc484617960][bookmark: _Toc493434685]3.4.2.2. Mức độ nhận thức của học sinh về biến đổi khí hậu theo các tiêu chí 
[bookmark: _Toc500090524]Phân tích kết quả kiểm tra trong quá trình TNSP, chúng tôi tổng hợp chi tiết các mức độ nhận thức của HS về BĐKH trong DHSH ở THPT được trình bày trong bảng 3.10.
[bookmark: _Toc500090525][bookmark: _Toc508558790]Bảng 3.10. Mức độ nhận thức của HS về BĐKH qua DHSH ở THPT
	Tiêu chí
	Các chỉ báo
	Nhóm HS
	Đợt 1 (%)
	Đợt 2 (%)

	
	
	
	Mức 1 
	Mức 2 
	Mức 3
	Mức 1
	Mức 2 
	Mức 3

	1. Xác định được yếu tố SH tác động đến nhiệt độ
	- Hoạt động sống của sinh vật thải nhiệt ra môi trường như: hô hấp, lên men, thoát hơi nước
	TN
	7.37
	27.75
	64.88
	0
	26.59
	73.41

	
	
	ĐC
	30.16
	40.87
	28.97
	28.17
	41.93
	29.89

	
	- Thực vật và vi sinh vật quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng => giảm phát xạ năng lượng Mặt Trời => điều hòa nhiệt độ 
	TN
	8.86
	35.05
	56.08
	5.56
	28.44
	66.01

	
	
	ĐC
	26.72
	45.77
	27.51
	28.97
	43.25
	27.78

	
	Thảm thực vật che phủ mặt đất => giảm nhiệt độ mặt đất.
	TN
	11.42
	39.96
	48.62
	14.76
	36.22
	49.02

	
	
	ĐC
	32.68
	48.43
	18.90
	29.13
	44.69
	26.18

	
	Tỉ lệ % trung bình tiêu chí
	TN
	8.96
	33.58
	57.46
	5.79
	29.70
	64.50

	
	
	ĐC
	29.50
	44.60
	25.89
	28.71
	43.12
	28.17

	2. Xác định được yếu tố SH tác động đến độ ẩm
	Sự thoát hơi nước ở thực vật, hô hấp của sinh vật phát thải hơi nước
	TN
	9.26
	34.13
	56.61
	6.22
	31.08
	62.70

	
	
	ĐC
	22.22
	49.21
	28.57
	19.18
	49.87
	30.95

	
	Lớp tàn tích thực vật che phủ mặt đất, tầng tán thực vật làm giảm cường độ chiếu sáng => giảm thoát hơi nước, giữ độ ẩm 
	TN
	5.12
	29.92
	64.96
	7.28
	28.94
	63.78

	
	
	ĐC
	28.15
	41.14
	30.71
	28.94
	48.23
	22.83

	
	Tỉ lệ % trung bình tiêu chí
	TN
	7.59
	32.44
	59.97
	6.65
	30.22
	63.13

	
	
	ĐC
	24.60
	45.97
	29.43
	23.10
	49.21
	27.69

	3. Xác định được yếu tố SH tác động đến ánh sáng
	- Thực vật, vi sinh vật quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng => giảm phát xạ ánh sáng Mặt Trời
	TN
	10.32
	27.38
	62.30
	5.95
	29.37
	64.68

	
	
	ĐC
	26.72
	42.06
	31.22
	29.10
	39.81
	31.08

	
	- Tầng tán thực vật che chắn ánh nắng chiếu xuống mặt đất => giảm cường độ chiếu sáng 
	TN
	12.80
	28.54
	58.66
	15.16
	21.26
	63.58

	
	
	ĐC
	30.71
	38.78
	30.51
	36.42
	34.84
	28.74

	
	Tỉ lệ % trung bình tiêu chí
	TN
	11.31
	27.85
	60.84
	9.65
	26.11
	64.24

	
	
	ĐC
	28.32
	40.74
	30.93
	32.04
	37.82
	30.14

	4. Xác định được yếu tố SH tác động đến gió, bão…
	Thực vật làm giảm tốc độ của gió, bão, lũ lụt…
	TN
	0
	29.13
	70.87
	2.95
	29.92
	67.13

	
	
	ĐC
	22.64
	46.65
	30.71
	20.47
	44.29
	35.24

	
	Rừng đầu nguồn làm giảm tác hại của gió bão, lũ quét, sạt lở đất…
	TN
	0
	34.12
	65.88
	0
	36.86
	63.14

	
	
	ĐC
	25.49
	41.96
	32.55
	29.02
	45.10
	25.88

	
	Rừng ngập mặn làm giảm tác hại của gió bão, triều cường, sóng biển…
	TN
	0
	26.67
	73.33
	6.67
	21.57
	71.76

	
	
	ĐC
	35.69
	52.94
	11.37
	32.16
	47.45
	20.39

	
	Tỉ lệ % trung bình tiêu chí
	TN
	0
	29.76
	70.24
	3.14
	29.57
	67.29

	
	
	ĐC
	26.62
	47.05
	26.33
	25.54
	45.28
	29.17

	5. Xác định được yếu tố SH tác động đến thành phần các khí của khí quyển
	Hoạt động hô hấp, lên men thải ra CO2, CH4, N2O, hơi nước …
	TN
	7.01
	24.74
	68.25
	5.82
	23.15
	71.03

	
	
	ĐC
	30.29
	43.25
	26.46
	33.33
	38.62
	28.04

	
	 Vi khuẩn cố định N2 thành NH3 => giảm nitơ trong khí quyển
	TN
	3.84
	19.58
	76.59
	4.63
	24.87
	70.50

	
	
	ĐC
	21.83
	44.44
	33.73
	26.06
	42.20
	31.75

	
	Vi khuẩn phản nitrat hóa chuyển hóa NO3- thành N2 làm tăng nitơ trong khí quyển
	TN
	5.42
	23.41
	71.16
	10.45
	20.63
	68.92

	
	
	ĐC
	33.73
	53.31
	12.96
	36.90
	49.21
	13.89

	
	Quang hợp hấp thụ O2, thải CO2 => thay đổi tỉ lệ O2/CO2
	TN
	4.63
	23.68
	71.69
	5.42
	25.13
	69.44

	
	
	ĐC
	15.48
	46.83
	37.70
	14.02
	50.00
	35.98

	
	Tỉ lệ % trung bình tiêu chí
	TN
	5.22
	22.85
	71.92
	6.58
	23.45
	69.97

	
	
	ĐC
	25.33
	46.96
	27.71
	27.58
	45.01
	27.41

	6. Xác định được hoạt động của con người tác động đến các yếu tố khí hậu.
	Đun nấu, đốt rừng, đốt phụ phẩm nông nghiệp, đốt rác => thải ra KNK...
	TN
	0
	18.82
	81.18
	0
	24.31
	75.69

	
	
	ĐC
	30.59
	42.75
	26.67
	18.04
	59.61
	22.35

	
	Đốt nhiên liệu hóa thạch, sản xuất và sử dụng máy lạnh thải nhiệt, KNK
	TN
	0
	18.82
	81.18
	0
	14.12
	85.88

	
	
	ĐC
	12.55
	47.84
	39.61
	18.43
	41.18
	40.39

	
	Tàn phá các hệ sinh thái, phá hủy lớp thực vật che phủ mặt đất => thời tiết nắng nóng, lũ lụt…
	TN
	0
	16.80
	83.20
	0
	19.31
	80.69

	
	
	ĐC
	33.99
	47.49
	18.52
	32.28
	44.44
	23.28

	
	Chất thải nông nghiệp, sinh hoạt, công nghiệp => ô nhiễm môi trường, phát thải KNK…
	TN
	0
	19.22
	80.78
	0
	22.35
	77.65

	
	
	ĐC
	22.35
	52.16
	25.49
	29.41
	40.00
	30.59

	
	Tỉ lệ % trung bình tiêu chí
	TN
	0
	17.88
	82.12
	0
	19.79
	80.21

	
	
	ĐC
	27.88
	47.53
	24.59
	27.09
	45.69
	27.22

	7. Xác định được nhiệt độ tăng lên, khí hậu nóng lên
	Thời tiết nắng nóng hơn, nhiều khu vực bị hoang mạc hóa, sa mạc hóa.
	TN
	0
	28.97
	71.03
	0
	26.06
	73.94

	
	
	ĐC
	27.51
	33.86
	38.62
	25.53
	37.70
	36.77

	
	Nhiều ao hồ, sông ngòi khô cạn, nhiều cánh đồng bị bỏ hoang do khô hạn, nắng nóng
	TN
	0
	27.51
	72.49
	2.12
	32.14
	65.74

	
	
	ĐC
	33.33
	42.06
	24.60
	31.48
	42.99
	25.53

	
	Tỉ lệ % trung bình tiêu chí
	TN
	0
	28.24
	71.76
	1.06
	29.10
	69.84

	
	
	ĐC
	30.42
	37.96
	31.61
	28.51
	40.34
	31.15

	8. Xác định được băng ở hai cực, trên đỉnh núi tan chảy 
	Diện tích băng ở hai cực và trên núi cao thu hẹp dần; 
	TN
	2.78
	27.65
	69.58
	4.63
	26.46
	68.92

	
	
	ĐC
	33.20
	46.83
	19.97
	37.83
	43.92
	18.25

	
	Thảm thực vật mở rộng lên 2 cực và ở những vùng tan băng, vi sinh vật gây hại dưới băng phát triển trở lại…
	TN
	5.03
	29.89
	65.08
	7.67
	28.70
	63.62

	
	
	ĐC
	39.02
	50.00
	10.98
	45.24
	40.61
	14.15

	
	Tỉ lệ % trung bình tiêu chí
	TN
	3.90
	28.77
	67.33
	6.15
	27.58
	66.27

	
	
	ĐC
	36.11
	48.41
	15.48
	41.53
	42.26
	16.20

	9. Xác định được biến động trong chế độ mưa và lượng mưa
	Lượng mưa trung bình năm ở các khu vực thay đổi, xu hướng giảm ở các tỉnh phía Bắc, tăng ở các tỉnh phía Nam;
	TN
	6.22
	30.69
	63.10
	7.54
	32.28
	60.19

	
	
	ĐC
	31.22
	45.90
	22.88
	33.20
	41.80
	25.00

	
	 Gia tăng tần số các trận mưa lớn gây lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất… 
	TN
	8.20
	30.56
	61.24
	11.24
	28.31
	60.45

	
	
	ĐC
	30.03
	43.52
	26.46
	34.26
	36.77
	28.97

	
	Tỉ lệ % trung bình tiêu chí
	TN
	7.21
	30.62
	62.17
	9.39
	30.29
	60.32

	
	
	ĐC
	30.62
	44.71
	24.67
	33.73
	39.29
	26.98

	10. Xác định được mực nước biển dâng cao
	Gia tăng ngập lụt, triều cường, xâm nhập mặn, nhấn chìm các vùng đất thấp ven biển; tăng độ axit nước biển => chết san hô, thay đổi tập tính hải sản…
	TN
	3.84
	27.38
	68.78
	4.89
	29.63
	65.48

	
	
	ĐC
	31.22
	44.71
	24.07
	28.84
	40.34
	30.82

	11. Xác định được thiên tai và hiện tượng thời tiết cực đoan gia tăng
	Gia tăng cường độ, tần xuất và độ bất thường của các cơn giông, bão, lốc xoáy, các đợt nắng nóng, hạn hán, giá rét…
	TN
	7.54
	21.83
	70.63
	5.03
	22.75
	72.22

	
	
	ĐC
	35.58
	43.65
	20.77
	34.39
	41.67
	23.94

	12. Xác định được BĐKH tác động đến sản xuất nông nghiệp
	Năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi giảm do nắng nóng, khô hạn, bão lũ, mưa lớn, giá rét… gia tăng
	TN
	2.17
	39.17
	58.66
	2.17
	39.17
	58.66

	
	
	ĐC
	30.91
	50.20
	18.90
	33.66
	42.32
	24.02

	13. Xác định được BĐKH tác động đến hệ sinh thái rừng
	Hệ sinh thái rừng bị phá vỡ, giảm đa dạng sinh học
	TN
	0
	27.17
	72.83
	1.38
	28.74
	69.88

	
	
	ĐC
	38.19
	44.69
	17.13
	40.75
	39.96
	19.29

	
	Tăng nguy cơ cháy rừng, suy giảm diện tích rừng do khô hạn, nắng nóng…
	TN
	0
	39.61
	60.39
	6.27
	36.47
	57.25

	
	
	ĐC
	26.27
	56.47
	17.25
	18.04
	67.45
	14.51

	
	Suy giảm chất lượng, số lượng sinh khối thực vật rừng
	TN
	0
	24.71
	75.29
	9.41
	30.59
	60.00

	
	
	ĐC
	41.96
	37.65
	20.39
	45.49
	42.75
	11.76

	
	Tỉ lệ % trung bình tiêu chí
	TN
	0
	29.67
	70.33
	4.62
	31.14
	64.24

	
	
	ĐC
	36.15
	45.87
	17.98
	36.25
	47.54
	16.21

	14. Xác định được BĐKH tác động đến thủy, hải sản
	Xâm nhập mặn tăng, thu hẹp rừng ngập mặn, mất nơi sinh sống của thủy, hải sản
	TN
	6.10
	22.64
	71.26
	4.72
	26.77
	68.50

	
	
	ĐC
	38.19
	44.88
	16.93
	40.35
	46.46
	13.19

	
	Nhiều thủy vực khô cạn, bị bồi lắng, ô nhiễm nước do lũ, rửa trôi, sạt lở đất; sinh khối giảm...
	TN
	5.51
	20.87
	73.62
	11.02
	25.59
	63.39

	
	
	ĐC
	46.85
	40.16
	12.99
	48.62
	41.73
	9.65

	
	Tỉ lệ % trung bình tiêu chí
	TN
	5.81
	21.75
	72.44
	7.87
	26.18
	65.94

	
	
	ĐC
	42.52
	42.52
	14.96
	44.49
	44.09
	11.42

	15. Xác định được BĐKH tác động đến sức khỏe con người
	- Gia tăng các loại dịch bệnh nguy hiểm như: sốt xuất huyết, bệnh tim mạch, bệnh đường hô hấp, bệnh thần kinh…
	TN
	0
	22.22
	77.78
	0
	24.07
	75.93

	
	
	ĐC
	27.25
	40.61
	32.14
	25.79
	42.46
	31.75

	16. Xác định được biện pháp SH khắc phục nguyên nhân gây BĐKH
	Trồng và bảo vệ rừng, trồng và chăm sóc cây xanh
	TN
	0
	26.97
	73.03
	0
	20.87
	79.13

	
	
	ĐC
	24.61
	55.91
	19.49
	23.03
	60.83
	16.14

	
	Cải tiến chế độ tưới tiêu nước cho lúa để giảm phát thải CH4 do hô hấp yếm khí của vi sinh vật 
	TN
	8.47
	27.38
	64.15
	5.82
	26.85
	67.33

	
	
	ĐC
	43.78
	39.15
	17.06
	42.36
	38.61
	19.03

	
	Cải tiến khẩu phần ăn cho gia súc nhai lại để giảm phát thải KNK qua ợ hơi, phân
	TN
	4.72
	42.52
	52.76
	6.89
	48.43
	44.69

	
	
	ĐC
	49.41
	40.55
	10.04
	46.26
	41.73
	12.01

	
	Sử dụng vi sinh vật phân giải rác thải, chuyển hóa các chất gây ô nhiễm môi trường thành sinh khối vi sinh vật…
	TN
	6.16
	40.16
	53.68
	3.38
	21.07
	75.55

	
	
	ĐC
	39.17
	48.91
	11.93
	44.73
	39.56
	15.71

	
	Sử dụng công nghệ biogas xử lí chất thải chăn nuôi thành khí sinh học làm nhiên liệu cho sinh hoạt, sản xuất nhằm giảm thiểu nhiên liệu hóa thạch…
	TN
	0
	30.42
	69.58
	0
	22.86
	77.14

	
	
	ĐC
	28.63
	42.54
	28.83
	27.35
	46.31
	26.35

	
	Tỉ lệ % trung bình tiêu chí
	TN
	3.87
	31.34
	64.79
	3.47
	29.45
	67.08

	
	
	ĐC
	37.41
	43.96
	18.64
	35.57
	46.00
	18.43

	17. Xác định được biện pháp hạn chế hoạt động của con người gây BĐKH
	Sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch thay thế năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch 
	TN
	5.31
	20.87
	73.82
	9.45
	23.03
	67.52

	
	
	ĐC
	40.35
	33.66
	25.98
	39.37
	30.51
	30.12

	
	Sử dụng tiết kiệm năng lượng, xử lí rác thải và tái chế rác thải đúng quy định để BVMT, giảm phát thải KNK
	TN
	4.50
	28.84
	66.67
	6.75
	25.40
	67.86

	
	
	ĐC
	22.09
	43.39
	34.52
	24.60
	41.01
	34.39

	
	Tỉ lệ % trung bình tiêu chí
	TN
	4.83
	25.63
	69.54
	7.83
	24.45
	67.72

	
	
	ĐC
	29.43
	39.48
	31.09
	30.54
	36.79
	32.67

	18. Xác định được biện pháp cải tạo giống thích ứng với BĐKH
	Lai tạo, sử dụng giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản có năng suất cao, có khả năng chịu nóng, chịu lạnh… 
	TN
	0
	31.30
	68.70
	0
	24.21
	75.79

	
	
	ĐC
	19.09
	52.17
	28.74
	23.23
	46.46
	30.31

	19. Xác định được biện pháp cơ cấu sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp thích ứng với BĐKH
	Phục hồi rừng đầu nguồn và khu dự trữ sinh quyển; trồng rừng, phòng chống cháy rừng
	TN
	0
	27.45
	72.55
	0
	20.00
	80.00

	
	
	ĐC
	30.59
	45.88
	23.53
	25.49
	50.98
	23.53

	
	Sử dụng kĩ thuật công nghệ cao vừa tăng năng suất, vừa giảm phát thải KNK 
	TN
	9.06
	31.30
	59.65
	3.35
	28.54
	68.11

	
	
	ĐC
	36.61
	53.15
	10.24
	40.75
	46.06
	13.19

	
	Chuyển đổi mô hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp thích ứng với BĐKH.
	TN
	6.30
	34.25
	59.45
	8.27
	30.31
	61.42

	
	
	ĐC
	29.13
	50.59
	20.28
	32.68
	44.69
	22.64

	
	Tỉ lệ % trung bình tiêu chí
	TN
	6.14
	31.71
	62.16
	4.64
	27.54
	67.82

	
	
	ĐC
	32.42
	50.67
	16.92
	34.46
	46.50
	19.04

	20. Xác định được biện pháp tổ chức xã hội thích ứng với BĐKH
	Phát triển công nghệ sản xuất xanh, thực hiện lối sống xanh
	TN
	7.28
	35.83
	56.89
	8.07
	31.89
	60.04

	
	
	ĐC
	36.42
	55.12
	8.46
	35.24
	51.38
	13.39

	
	Thực hiện kế hoạch hóa gia đình, giảm sự gia tăng dân số để giảm áp lực khai thác và sử dụng tài nguyên, giảm thải KNK
	TN
	12.20
	27.76
	60.04
	10.83
	33.86
	55.31

	
	
	ĐC
	26.38
	54.33
	19.29
	30.71
	46.06
	23.23

	
	 Nâng cao chất lượng cuộc sống => người dân có sức khỏe, có năng lực ứng phó với BĐKH
	TN
	3.35
	29.33
	67.32
	6.50
	23.23
	70.28

	
	
	ĐC
	36.02
	42.91
	21.06
	38.98
	42.72
	18.31

	
	Khai thác tài nguyên hợp lí đi đôi với tái tạo, bảo vệ và sử dụng tiết kiệm tài nguyên
	TN
	-
	25.49
	74.51
	2.75
	21.96
	75.29

	
	
	ĐC
	30.98
	42.35
	26.67
	25.88
	43.92
	30.20

	
	Tăng cường giáo dục, truyền thông ứng phó với BĐKH
	TN
	3.57
	31.22
	65.21
	4.50
	28.17
	67.33

	
	
	ĐC
	27.51
	43.25
	29.23
	26.06
	45.11
	28.84

	
	Thu thuế bảo vệ môi trường, thu thuế phát thải KNK
	TN
	12.16
	33.33
	54.51
	8.63
	35.29
	56.08

	
	
	ĐC
	41.96
	47.84
	10.20
	43.53
	39.61
	16.86

	
	Tỉ lệ % trung bình tiêu chí
	TN
	4.91
	31.42
	63.67
	6.00
	28.00
	65.99

	
	
	ĐC
	33.39
	46.23
	20.38
	32.91
	45.22
	21.87

	Trung bình chung (%)
	TN
	4.16
	28.27
	67.56
	4.75
	27.62
	67.63

	
	ĐC
	30.74
	45.20
	24.06
	31.40
	43.37
	25.23


[bookmark: _Toc484370393][bookmark: _Toc484617963]Kết quả bảng 3.10 cho thấy, ở cả hai đợt dạy học tích hợp GDBĐKH, HS nhóm TN có kết quả nhận thức cao hơn hẳn nhóm ĐC về tất cả các tiêu chí xác định nội dung kiến thức GDBĐKH. Cụ thể là: Nguyên nhân SH gây ra BĐKH (từ tiêu chí 1 đến 6); Biểu hiện của BĐKH (từ tiêu chí 7 đến 11); Tác động của BĐKH (từ tiêu chí 12 đến 15); Biện pháp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH (từ tiêu chí 16 đến 20). 
Tỉ lệ % HS xác định được đầy đủ các chỉ báo trong các tiêu chí đánh giá kết quả GDBĐKH ở nhóm TN luôn cao hơn nhóm ĐC. Trong đó, cao nhất là ở tiêu chí số 6 “Xác định được hoạt động của con người tác động đến các yếu tố khí hậu”, ở nhóm TN đạt 82,12% ở đợt 1 và 80,21% ở đợt 2, trong khi ở nhóm ĐC tỉ lệ này chỉ đạt 24,59% và 27,22%. Trong tiêu chí này, hai chỉ báo có tỉ lệ HS ở nhóm TN trả lời đúng và đầy đủ cao nhất là “Đốt nhiên liệu hóa thạch, sản xuất và sử dụng máy lạnh thải nhiệt, KNK” và “Đun nấu, đốt rừng, đốt phụ phẩm nông nghiệp, đốt rác => thải ra KNK...” đạt 81,18% ở đợt 1 và 85,88% ở đợt 2, “Tàn phá các hệ sinh thái, phá hủy lớp thực vật che phủ mặt đất => thời tiết nắng nóng, lũ lụt…” đạt 83,20% ở đợt 1 và 80,69% ở đợt 2. Trong khi đó, hai chỉ báo của tiêu chí này ở nhóm ĐC có tỉ lệ thấp hơn nhiều, chỉ dao động từ 18 đến 40%. Như vậy, qua tích hợp GDBĐKH trong DHSH đã giúp HS có nhận ra hoạt động của con người có tác động vô cùng to lớn đối với khí hậu. Đó chính là các hoạt động đốt nhiên liệu hóa thạch, đốt rừng, đốt phụ phẩm nông nghiệp, sản xuất và sử dụng máy lạnh… Chính các hoạt động này đã phát thải rất nhiều KNK, làm khí quyển nóng lên gây ra BĐKH, đặc biệt là khí thải của các quá trình này còn gây ô nhiễm không khí, gây mưa axit ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh vật và con người... Mặt khác, hoạt động tàn phá các hệ sinh thái của con người đã làm mất rừng, cây xanh, lớp thực vật che phủ bề mặt Trái Đất. Cây xanh, thảm thực vật rừng là một thành phần rất quan trọng tạo nên hệ thống khí hậu Trái Đất. Việc tàn phá các hệ sinh thái đặc biệt là khai thác rừng bừa bãi làm mất rừng, mất cây xanh đã làm cho “Trái Đất” mất khả năng hấp thụ và chuyển hóa năng lượng Mặt Trời thành năng lượng trong các hợp chất hữu cơ, mất khả năng hấp thụ khí CO2 và lưu giữ cacbon trong cây. 
Tỉ lệ HS trả lời đúng và đầy đủ thấp nhất ở nhóm TN là ở tiêu chí số 12 “Năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng, vật nuôi giảm do nắng nóng, khô hạn, bão lũ, mưa lớn, giá rét… gia tăng” đạt 58,66%, trong khi ở nhóm ĐC, tỉ lệ trả lời đúng và đầy đủ thấp nhất là ở tiêu chí 14 “Xác định được BĐKH tác động đến thủy, hải sản” chỉ đạt 11,42% ở đợt 2. 
Tỉ lệ HS không trả lời được cao nhất ở nhóm TN là tiêu chí số 3 “Xác định được yếu tố SH tác động đến ánh sáng” đạt 11,31%, thấp nhất là 0%. Tỉ lệ HS không trả lời được cao nhất ở nhóm ĐC là tiêu chí 14 “Xác định được BĐKH tác động đến thủy, hải sản” đạt 44,49%, thấp nhất là tiêu chí “Xác định được biện pháp cải tạo giống thích ứng với BĐKH” đạt 19,09%. Nhìn chung, tỉ lệ % HS không xác định được hoặc xác định được đúng một phần các tiêu chí nhận thức về BĐKH ở nhóm TN thấp hơn nhiều so với nhóm ĐC. 
Từ kết quả trung bình chung ở bảng 3.10 cho thấy, đa số HS nhóm TN đã biết vận dụng kiến thức SH để giải quyết các vấn đề BĐKH. HS đã chỉ ra được các nguyên nhân SH gây ra BĐKH, biểu hiện của BĐKH, tác động của BĐKH, đồng thời từ kiến thức SH tìm ra giải pháp ứng phó với BĐKH. HS ở nhóm TN có nhận thức tốt hơn nhóm ĐC. Việc dạy học tích hợp GDBĐKH đã cho kết quả tốt, giúp HS vừa học được kiến thức SH, vừa hình thành được kiến thức GDBĐKH.
[bookmark: _Toc508558586][bookmark: _Toc484370394][bookmark: _Toc484617964]3.4.3. Thái độ của học sinh về biến đổi khí hậu 
Để đánh giá sự chuyển biến thái độ của HS về BĐKH, chúng tôi đã xử lí phiếu trắc nghiệm thái độ ứng phó với BĐKH của HS trước và sau tác động để tính ra điểm trung bình. 
3.4.3.1. Thái độ của học sinh về nguyên nhân gây biến đổi khí hậu
Kết quả đánh giá thái độ của HS về nguyên nhân gây ra BĐKH được thể hiện qua bảng 3.11 dưới đây. 
[bookmark: _Toc508558791]Bảng 3.11. Thái độ của HS về nguyên nhân gây ra BĐKH
	Stt
	Nội dung
	Nhóm HS
	ĐTB đợt 1
	ĐTB đợt 2

	
	
	
	Trước TN
	Sau TN
	Trước TN
	Sau TN

	1. 
	Các KNK tăng lên chính là nguyên nhân gây ra BĐKH. Tôi phản đối các hoạt động làm tăng phát thải KNK.
	TN
	3.28
	4.23
	3.25
	4.26

	2. 
	
	ĐC
	3.30
	3.33
	3.26
	3.34

	3. 
	Hoạt động kinh tế là một nguyên nhân gây BĐKH. Không được vì lợi ích kinh tế mà làm ô nhiễm môi trường, BĐKH.
	TN
	3.07
	3.68
	3.07
	3.82

	4. 
	
	ĐC
	3.06
	3.09
	3.09
	3.15

	5. 
	Phá rừng, cháy rừng là nguyên nhân tăng phát thải KNK, cần kiên quyết ngăn chặn hiện tượng này.
	TN
	3.15
	4.26
	3.14
	4.38

	6. 
	
	ĐC
	3.12
	3.16
	3.15
	3.22

	7. 
	Tôi tin là sử dụng càng nhiều xăng dầu, than đá thì càng tăng phát thải KNK. Vì vậy, cần tăng cường sử dụng năng lượng sạch để giảm phát thải KNK.
	TN
	3.36
	4.31
	3.29
	4.38

	8. 
	
	ĐC
	3.35
	3.39
	3.31
	3.44

	9. 
	Tôi cho rằng sử dụng kĩ thuật lạc hậu trong sản xuất nông nghiệp làm tăng phát thải KNK, cần phát triển nền nông nghiệp hữu cơ.
	TN
	3.14
	4.19
	3.09
	4.26

	10. 
	
	ĐC
	3.13
	3.12
	3.09
	3.20

	11. 
	Nhiều người cho rằng nước thải công nghiệp và khu dân cư là thủ phạm gây ra phát thải KNK, điều đó là đúng và cần khắc phục.
	TN
	3.42
	4.25
	3.25
	4.32

	1. 
	
	ĐC
	3.41
	3.40
	3.28
	3.39

	
	Trung bình tiêu chí
	TN
	3.23
	4.15
	3.18
	4.24

	
	
	ĐC
	3.23
	3.25
	3.19
	3.29


Kết quả bảng 3.11 cho thấy, nhìn chung ở trước hai đợt TNSP, thái độ của HS về nguyên nhân gây ra BĐKH ở mức trung bình. ĐTB của HS cả nhóm TN và ĐC dao động từ 3,06 đến 3,42 ở đợt 1, từ 3,07 đến 3,31 ở đợt 2. Trong đó, chỉ có nội dung số 6 “Nhiều người cho rằng nước thải công nghiệp và khu dân cư là thủ phạm gây ra phát thải KNK, điều đó là đúng và cần khắc phục” trước tác động ở đợt 1 cả hai nhóm TN và ĐC thể hiện thái độ ở mức cao (3,42 ở nhóm TN và 3,41 ở nhóm ĐC), tức là đa số HS đồng ý rằng nguồn nước thải công nghiệp và các khu dân cư chính là nguồn gây ra phát thải KNK. Điều này cũng có thể hiểu được vì ở các khu dân cư gia đình HS sinh sống hiện nay có nhiều hộ chăn nuôi, nhiều lò mổ, làng nghề thủ công… hàng ngày xả thải ra môi trường các chất độc hại gây ô nhiễm nguồn nước, đất và không khí. Các khu công nghiệp ở nhiều địa phương không ngừng mọc lên cùng với việc xả nước thải tràn lan đã làm ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng, đặc biệt nhiều kênh mương thường xuyên bốc mùi hôi thối do phân hủy chất hữu cơ… Do đã được tiếp xúc thường xuyên nên HS thể hiện rõ thái độ. ĐTB tiêu chí này ở nhóm TN và ĐC là 3,23 ở đợt 1, ở đợt 2 là 3,18 và 3,19.
Sau tác động, ĐTB của HS nhóm TN đã có sự tăng lên rõ rệt ở các tiêu chí đạt 4,25, tức là nhóm TN có thái độ rất tích cực, rất đồng tình về nguyên nhân gây ra BĐKH. Chỉ có nội dung số 2 “Hoạt động kinh tế là một nguyên nhân gây BĐKH. Không được vì lợi ích kinh tế mà làm ô nhiễm môi trường, BĐKH” là có ĐTB ở mức cao (3,82), còn lại tất cả các nội dung khác ĐTB của nhóm TN đều ở mức độ rất cao (trên 4,21). Mức cao nhất là ở nội dung số 3 “Phá rừng, cháy rừng là nguyên nhân tăng phát thải KNK, cần kiên quyết ngăn chặn hiện tượng này” và nội dung số 4 “Tôi tin là sử dụng càng nhiều xăng dầu, than đá thì càng tăng phát thải KNK. Vì vậy, cần tăng cường sử dụng năng lượng sạch để giảm phát thải KNK”, ĐTB đạt 4,38. Như vậy, sau TN, HS nhóm TN đã có thái độ hoàn toàn đúng đắn về nguyên nhân chủ yếu gây ra BĐKH. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với nhận thức của HS về nguyên nhân gây BĐKH đã phân tích ở mục trên. Đây là cơ sở rất quan trọng để HS ứng phó với BĐKH. Trong khi đó, ở nhóm ĐC, điểm trung bình sau tác động vẫn ở mức như trước tác động (3,29). 
3.4.3.2. Thái độ của học sinh về biểu hiện và hậu quả của biến đổi khí hậu
Thái độ của HS về biểu hiện, hậu quả của BĐKH được tổng hợp trong bảng 3.12.
[bookmark: _Toc500090526][bookmark: _Toc508558792]Bảng 3.12. Thái độ của HS về biểu hiện, hậu quả của BĐKH
	Stt
	Nội dung
	Nhóm HS
	ĐTB đợt 1
	ĐTB đợt 2

	2. 
	
	
	Trước tác động
	Sau tác động
	Trước tác động
	Sau tác động

	3. 
	Khí hậu nóng lên, băng tan, nước biển dâng cao… là do BĐKH. Cần có biện pháp khắc phục để biến hại thành lợi, phục vụ đời sống.
	TN
	3.32
	3.94
	3.09
	3.96

	4. 
	
	ĐC
	3.22
	3.26
	3.10
	3.32

	5. 
	Bão, lũ lụt, hạn hán, nắng nóng… gia tăng là do BĐKH. Cần có biện pháp ngăn chặn nguyên nhân gây ra để giảm tác hại cho sinh vật và con người
	TN
	3.24
	3.96
	3.20
	4.01

	6. 
	
	ĐC
	3.33
	3.37
	3.17
	3.38

	7. 
	Nhiều vùng bị ngập lụt, xói lở đất, xâm nhập mặn gia tăng… Thủ phạm là do BĐKH
	TN
	3.17
	3.86
	3.11
	3.96

	8. 
	
	ĐC
	3.01
	3.01
	3.07
	3.07

	9. 
	BĐKH làm cho các hệ sinh thái bị phá hủy, tuyệt chủng nhiều loài sinh vật. Cần có biện pháp ứng phó với BĐKH.
	TN
	3.43
	4.24
	3.38
	4.23

	10. 
	
	ĐC
	3.04
	3.05
	3.25
	3.15

	11. 
	BĐKH làm gia tăng ô nhiễm nguồn nước, gây thiếu nước ngọt trầm trọng hơn, cần phải có biện pháp thích ứng
	TN
	3.27
	3.92
	3.20
	3.92

	12. 
	
	ĐC
	3.24
	3.26
	3.22
	3.29

	13. 
	Ô nhiễm không khí chính là thủ phạm gây mưa axit, gây tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người, sinh vật. Cần nhận thức được và có cách ứng phó
	TN
	3.39
	3.82
	3.38
	4.06

	14. 
	
	ĐC
	3.42
	3.42
	3.39
	3.48

	15. 
	Nhiều dịch bệnh gia tăng là do tác động của BĐKH. Cần hiểu và có biện pháp ứng phó.
	TN
	3.12
	3.71
	3.10
	4.14

	16. 
	
	ĐC
	3.16
	3.17
	3.15
	3.17

	17. 
	Người nghèo, trẻ em và người già là các đối tượng dễ bị tổn thương nhất do tác động của BĐKH. Cần chú ý để bảo vệ, chăm sóc.
	TN
	3.12
	3.76
	3.12
	4.15

	18. 
	
	ĐC
	3.10
	3.14
	3.10
	3.17

	19. 
	Hậu quả của BĐKH là “đòn trừng phạt” của thiên nhiên đối với nhân loại. Con người cần sớm nhận ra để “tạ tội” nhằm đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn.
	TN
	3.06
	3.53
	3.00
	3.79

	20. 
	
	ĐC
	3.07
	3.11
	3.04
	3.19

	21. 
	Trung bình tiêu chí
	TN
	3.24
	3.86
	3.18
	4.02

	22. 
	
	ĐC
	3.18
	3.20
	3.17
	3.24


Qua bảng 3.12 cho thấy, trước tác động, ĐTB tiêu chí thái độ của HS về biểu hiện và hậu quả của BĐKH của nhóm TN đạt 3,24 và nhóm ĐC đạt 3,18 ở đợt 1; tương tự là 3,18 và 3,17 ở đợt 2. Như vậy, thái độ của HS cả nhóm TN và nhóm ĐC ở trước hai đợt tác động đều ở mức độ trung tính. Tức là đa số HS còn phân vân, chưa thể hiện rõ thái độ đồng ý hay phản đối về các biểu hiện và hậu quả của BĐKH. Kết quả này cũng là thái độ của HS nhóm ĐC sau tác động với ĐTB là 3,2 (đợt 1) và 3,24 (đợt 2). Kết quả trên cho thấy HS ở nhóm ĐC và HS ở nhóm TN (trước TN) chưa có sự quan tâm nhiều đến các biểu hiện của BĐKH cũng như hậu quả của BĐKH. Chỉ có hai nội dung có ĐTB ở mức cao do đa số HS thể hiện thái độ đồng ý “BĐKH làm cho các hệ sinh thái bị phá hủy, tuyệt chủng nhiều loài sinh vật. Cần có biện pháp ứng phó với BĐKH” (ĐTB = 3,43), “Ô nhiễm không khí chính là thủ phạm gây mưa axit, gây tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người, sinh vật. Cần nhận thức được và có cách ứng phó” (ĐTB = 3,42). 
Kết quả bảng 3.12 cũng cho thấy, sau tác động, ở nhóm TN, ĐTB của các câu đã tăng lên rõ rệt, ĐTB chung của tiêu chí đều ở mức cao: ĐTB = 3,86 ở đợt 1 và 4,02 ở đợt 2. Như vậy, đa số HS nhóm TN đã có thái độ đúng về biểu hiện và hậu quả của BĐKH. Trong đó, câu có ĐTB sau tác động ở mức rất cao là câu số 4 “BĐKH làm cho các hệ sinh thái bị phá hủy, tuyệt chủng nhiều loài sinh vật. Cần có biện pháp ứng phó với BĐKH”, ĐTB = 4,24 ở đợt 1 và 4,23 ở đợt 2. Kết quả này cho thấy, thái độ của HS rất đồng ý với những biểu hiện của BĐKH là các hệ sinh thái bị phá hủy, các loài sinh vật bị tuyệt chủng. Từ đó, cần có biện pháp ứng phó kịp thời. Các câu còn lại có ĐTB ở mức cao cho thấy đa số HS có thái độ đồng ý với những biểu hiện và hậu quả gây ra BĐKH.
Từ kết quả của bảng 3.12 và phân tích ở trên cho thấy, thái độ của HS nhóm TN về biểu hiện và hậu quả của BĐKH đã có sự chuyển biến rất rõ rệt theo hướng tích cực. 
3.4.3.3. Thái độ của học sinh về hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu
[bookmark: _Toc500090527][bookmark: _Toc508558793]Bảng 3.13. Thái độ của HS về hoạt động thích ứng với BĐKH 
	Stt
	Nội dung
	Nhóm HS
	ĐTB đợt 1
	ĐTB đợt 2

	
	
	
	Trước tác động
	Sau tác động
	Trước tác động
	Sau tác động

	1. 
	Để tồn tại, con người cần tìm ra các biện pháp thích ứng với BĐKH
	TN
	2.83
	4.04
	2.81
	4.21

	2. 
	
	ĐC
	2.95
	3.04
	2.86
	3.09

	3. 
	Tôi thường sử dụng tiết kiệm lương thực, thực phẩm, nước sạch, năng lượng vì đó là biện pháp thích ứng với BĐKH.
	TN
	3.11
	3.87
	3.14
	3.89

	4. 
	
	ĐC
	3.09
	3.16
	3.12
	3.18

	5. 
	Những người có kĩ năng bơi lội, di chuyển và trú ẩn an toàn khi gặp lũ lụt, giông bão… sẽ thích ứng được với BĐKH
	TN
	3.31
	4.03
	3.22
	4.07

	6. 
	
	ĐC
	3.35
	3.36
	3.23
	3.36

	7. 
	Tôi ủng hộ các khu sản xuất nông nghiệp có hệ thống xử lí nước thải, cấp thoát nước để phòng chống ngập lụt, hạn hán…
	TN
	3.09
	3.93
	3.08
	3.93

	8. 
	
	ĐC
	3.06
	3.10
	3.07
	3.10

	9. 
	Tôi thường bố trí làm các việc vào ban ngày, hạn chế làm việc ban đêm để tiết kiệm điện
	TN
	3.35
	4.05
	3.37
	4.00

	10. 
	
	ĐC
	3.28
	3.30
	3.24
	3.25

	11. 
	Tôi luôn ủng hộ việc tăng cường bảo vệ và trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc để phòng chống lũ quét, sạt lở đất…
	TN
	2.92
	3.76
	3.05
	4.10

	12. 
	
	ĐC
	2.95
	2.99
	2.99
	3.08

	13. 
	Tôi thường tích trữ và sử dụng nước mưa, sử dụng tiết kiệm nước máy, nước giếng để bảo vệ nguồn nước
	TN
	3.28
	3.44
	3.21
	3.45

	14. 
	
	ĐC
	3.22
	3.25
	3.24
	3.25

	15. 
	Tôi luôn ủng hộ việc di chuyển người, tài sản ra khỏi vùng ngập lụt, sạt lở đất…
	TN
	3.31
	3.70
	3.28
	3.74

	16. 
	
	ĐC
	3.31
	3.37
	3.24
	3.31

	17. 
	Tôi thích nghiên cứu, sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thích ứng với BĐKH (chịu nóng, chịu hạn, chịu mặn, kháng sâu bệnh...)
	TN
	3.00
	3.90
	3.01
	3.94

	18. 
	
	ĐC
	2.96
	2.97
	3.00
	3.23

	19. 
	Tôi thường chia sẻ, giúp đỡ những người gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh
	TN
	3.85
	4.11
	3.79
	4.15

	20. 
	
	ĐC
	3.76
	3.78
	3.77
	3.79

	21. 
	Tôi thích tìm hiểu, áp dụng kĩ thuật tưới nhỏ giọt, bón phân chậm tan, canh tác hữu cơ … ở gia đình, địa phương
	TN
	3.16
	3.68
	3.12
	3.72

	22. 
	
	ĐC
	3.26
	3.33
	3.26
	3.37

	23. 
	Tôi luôn đồng tình với việc tập huấn cho người dân cách sống chung với lũ lụt, nước biển dâng ở  những vùng đất trũng, ven biển…
	TN
	3.06
	3.56
	3.10
	3.78

	24. 
	
	ĐC
	3.00
	3.06
	3.05
	3.13

	25. 
	Tôi đồng tình với các hoạt động bảo vệ, trồng rừng ngập mặn để giảm tác hại của gió bão, triều cường… do BĐKH gây ra
	TN
	3.05
	3.86
	3.04
	4.02

	1. 
	
	ĐC
	3.06
	3.11
	3.00
	3.11

	
	Trung bình tiêu chí
	TN
	3.18
	3.84
	3.17
	3.92

	
	
	ĐC
	3.17
	3.21
	3.16
	3.25


Qua bảng 3.13 cho thấy, thái độ về hoạt động thích ứng với BĐKH của HS ở cả nhóm TN và ĐC trước tác động có ĐTB chung dao động từ 3,16 đến 3,18. Như vậy, thái độ của HS trước TN ở mức trung bình. Điều này cho thấy đa số HS ở cả nhóm TN và ĐC còn chưa thể hiện rõ thái độ đồng tình hay phản đối các hoạt động thích ứng với BĐKH. Chỉ có câu số 10 “Tôi thường chia sẻ, giúp đỡ những người gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh” ở cả hai đợt TNSP ở nhóm TN và ĐC đều có ĐTB ở mức cao, 3,85 và 3,76 đợt 1, 3,79 và 3,77 đợt 2. Điều này cho thấy, đa số HS sẽ thường xuyên thực hiện các hoạt động chia sẻ, giúp đỡ những người gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh gây ra do BĐKH. Đây cũng là điều dễ hiểu vì hoạt động này thể hiện tình cảm tương thân, tương ái truyền thống của người Việt Nam. 
Sau tác động, kết quả đánh giá thái độ của HS nhóm TN về hoạt động thích ứng với BĐKH đã tăng lên đáng kể, ĐTB dao động từ 3,44 đến 4,11 ở đợt 1, từ 3,45 đến 4,21 ở đợt 2. Trong đó câu “Để tồn tại, con người cần tìm ra các biện pháp thích ứng với BĐKH” có sự thay đổi rõ rệt nhất về ĐTB, từ mức trung bình thấp nhất ở trước tác động đợt 1 (ĐTB = 2,83) và đợt 2 (ĐTB = 2,81) lên mức cao ở đợt 1 (ĐTB = 4,04) và mức cao nhất ở đợt 2 (ĐTB =4,21). Các câu còn lại đều có ĐTB ở mức độ cao. Kết quả đó cho thấy, rõ ràng HS ở nhóm TN đã có thái độ đồng tình, nhất trí, quyết tâm thích ứng với BĐKH. Trong đó có việc thích ứng rất đơn giản, từ những việc hàng ngày như tiết kiệm nước, lương thực, thực phẩm…, hay những việc đòi hỏi phải rèn luyện kĩ năng sinh tồn nhằm thích ứng khi xảy ra thiên tai do BĐKH như kĩ năng bơi lội, di chuyển và tìm nơi trú ẩn an toàn khi gặp mưa lớn, giông, bão, lũ lụt; sống chung với lũ lụt, triều cường…, hoặc những việc đòi hỏi phải có quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và áp dụng trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp như: Tìm hiểu, áp dụng kĩ thuật tưới nhỏ giọt, bón phân chậm tan, canh tác hữu cơ … ở gia đình, địa phương; nghiên cứu, sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thích ứng với BĐKH; các hoạt động bảo vệ, trồng rừng ngập mặn để giảm tác hại của gió bão, triều cường… do BĐKH gây ra… ĐTB của tiêu chí này ở nhóm TN sau tác động đợt 1 là 3,84, đợt 2 là 3,92. Trong khi ĐTB của tiêu chí này ở nhóm ĐC sau tác động đợt 1 là 3,21 và đợt 2 là 3,25. 
Như vậy, sau tác động, HS nhóm TN đã có thái độ tốt, có sự chuyển biến thái độ tích cực về các hoạt động thích ứng với BĐKH.
3.4.3.4. Thái độ của học sinh về hoạt động giảm nhẹ biến đổi khí hậu
[bookmark: _Toc500090528][bookmark: _Toc508558794]Bảng 3.14. Thái độ của HS về hoạt động giảm nhẹ BĐKH 
	Stt
	Nội dung
	Nhóm HS
	ĐTB đợt 1
	ĐTB đợt 2

	
	
	
	Trước
TN
	Sau TN
	Trước
TN
	Sau TN

	1. 
	Tôi thường tắt các thiết bị điện, nước khi không sử dụng bởi đó là cách đơn giản để ứng phó với BĐKH
	TN
	3.14
	4.23
	3.12
	4.23

	2. 
	
	ĐC
	3.18
	3.24
	3.13
	3.24

	3. 
	Tôi luôn ủng hộ việc sử dụng rơm rạ để sản xuất nấm, thức ăn chăn nuôi hoặc ủ làm phân bón
	TN
	3.15
	3.70
	3.16
	3.71

	4. 
	
	ĐC
	3.28
	3.28
	3.18
	3.30

	5. 
	Tôi thích tham gia các hoạt động trồng và bảo vệ rừng vì đó là biện pháp giảm thải KNK
	TN
	3.21
	4.13
	3.17
	4.20

	6. 
	
	ĐC
	3.20
	3.24
	3.19
	3.27

	7. 
	Tôi ủng hộ hoạt động khai thác rừng đúng mục đích, phòng chống cháy rừng, cấm chặt phá rừng bừa bãi
	TN
	3.20
	4.03
	3.21
	4.09

	8. 
	
	ĐC
	3.08
	3.10
	3.15
	3.19

	9. 
	Tôi ủng hộ việc áp dụng công nghệ biogas xử lí chất thải chăn nuôi để giảm thải KNK và tạo khí sinh học làm nhiên liệu đun nấu…
	TN
	2.94
	3.80
	3.02
	3.88

	10. 
	
	ĐC
	3.00
	3.03
	3.04
	3.08

	11. 
	Tôi ủng hộ việc sử dụng năng lượng Mặt Trời, nhiên liệu sinh học để thay thế than đá, dầu, khí… trong sinh hoạt, sản xuất
	TN
	3.08
	3.89
	3.11
	3.97

	12. 
	
	ĐC
	3.22
	3.26
	3.22
	3.29

	13. 
	Tôi luôn đồng tình và thực hiện đổ rác đúng nơi quy định, tái sử dụng rác và đồ cũ
	TN
	3.42
	3.96
	3.37
	4.00

	14. 
	
	ĐC
	3.40
	3.43
	3.38
	3.47

	15. 
	Tôi thích sử dụng các thiết bị, máy móc tiết kiệm điện vì vừa phải trả ít tiền điện vừa BVMT
	TN
	2.96
	3.77
	2.99
	3.78

	16. 
	
	ĐC
	3.04
	3.07
	3.02
	3.09

	17. 
	Tôi không ủng hộ việc đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp, rác thải để tiêu diệt mầm bệnh và lấy tro làm phân bón vì nó phát thải KNK
	TN
	3.09
	3.77
	3.05
	3.82

	18. 
	
	ĐC
	3.08
	3.09
	3.08
	3.10

	19. 
	Tôi phản đối việc hút thuốc lá vì khói thuốc vừa có hại cho sức khỏe vừa gây ô nhiễm không khí, BĐKH
	TN
	3.51
	4.23
	3.47
	4.23

	20. 
	
	ĐC
	3.49
	3.51
	3.48
	3.49

	21. 
	Tôi luôn ủng hộ và thực hiện tắt điện hưởng ứng “Giờ Trái Đất” để giảm nhẹ BĐKH
	TN
	3.36
	4.16
	3.35
	4.17

	22. 
	
	ĐC
	3.24
	3.33
	3.31
	3.37

	23. 
	Tôi thích trồng và chăm sóc cây xanh vì nó góp phần BVMT, giảm thiểu BĐKH
	TN
	3.42
	4.13
	3.39
	4.18

	1. 
	
	ĐC
	3.38
	3.42
	3.35
	3.47

	
	Trung bình tiêu chí
	TN
	3.19
	3.85
	3.19
	3.89

	
	
	ĐC
	3.20
	3.23
	3.20
	3.26


Để giảm nhẹ BĐKH có rất nhiều hoạt động chúng ta cần phải thực hiện. Từ kết quả bảng 3.14 cho thấy, trước tác động, thái độ của HS về các hoạt động giảm nhẹ BĐKH ở nhóm TN và ĐC ở mức trung bình, ĐTB đợt 1 và đợt 2 của tiêu chí trước tác động đều là 3,19 ở nhóm TN và 3,20 ở nhóm ĐC. Trong đó, một số biểu hiện thái độ giảm nhẹ BĐKH nhận được sự đồng tình cao của HS là “Tôi phản đối việc hút thuốc lá vì khói thuốc vừa có hại cho sức khỏe vừa gây ô nhiễm không khí, BĐKH” (ĐTB = 3,51 ở nhóm TN và 3,49 ở nhóm ĐC); “Tôi luôn đồng tình và thực hiện đổ rác đúng nơi quy định, tái sử dụng rác và đồ cũ” (ĐTB = 3,42 ở nhóm TN và 3,40 ở nhóm ĐC); “Tôi thích trồng và chăm sóc cây xanh vì nó góp phần BVMT, giảm thiểu BĐKH” (ĐTB = 3,42 ở nhóm TN, 3,38 ở nhóm ĐC). 
Kết quả bảng 3.14 cũng cho thấy, sau tác động ĐTB của các câu hỏi đều tăng lên và dao động từ 3,03 đến 4,23 ở đợt 1 và 3,08 đến 4,23 ở đợt 2. ĐTB tiêu chí là 3,85 ở đợt 1 và 3,89 ở đợt 2. Như vậy, thái độ và xu hướng biểu hiện hành vi của HS về giảm nhẹ BĐKH đã có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực. Các hoạt động giảm nhẹ được rất nhiều HS quan tâm, thể hiện sự đồng tình là: “Tôi thường tắt các thiết bị điện, nước khi không sử dụng bởi đó là cách đơn giản để ứng phó với BĐKH” (ĐTB = 4,23); “Tôi phản đối việc hút thuốc lá vì khói thuốc vừa có hại cho sức khỏe vừa gây ô nhiễm không khí, BĐKH” (ĐTB = 4,23); “Tôi thích tham gia các hoạt động trồng và bảo vệ rừng vì đó là biện pháp giảm thải KNK” (ĐTB 4,20); “Tôi luôn ủng hộ và thực hiện tắt điện hưởng ứng “Giờ Trái Đất” để giảm nhẹ BĐKH” (ĐTB 4,17); “Tôi thích trồng và chăm sóc cây xanh vì nó góp phần BVMT, giảm thiểu BĐKH” (ĐTB = 4,13 đợt 1, 4,18 đợt 2). “Tôi luôn đồng tình và thực hiện đổ rác đúng nơi quy định, tái sử dụng rác và đồ cũ” (ĐTB = 3,96 đợt 1, 4,0 đợt 2).
Như vậy, thái độ của HS nhóm TN về các hoạt động giảm nhẹ BĐKH đã có sự chuyển biến tích cực sau tác động. Đa số HS đồng tình với những hoạt động giảm nhẹ BĐKH.
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[bookmark: _Toc500090529][bookmark: _Toc508558795]Bảng 3.15. Biểu hiện hành vi ứng phó với BĐKH của HS
	Stt
	Biểu hiện hành vi của HS
	Nhóm HS
	Đợt 1 (%)
	Đợt 2 (%)

	
	
	
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Chưa bao giờ
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Chưa bao giờ

	
	1. Biểu hiện hành vi giảm nhẹ BĐKH của HS

	1.1
	HS tham gia trồng cây ở gia đình, nhà trường…
	TN
	76.06
	23.94
	0
	78.17
	21.83
	0

	
	
	ĐC
	44.44
	43.12
	12.43
	47.35
	41.67
	10.98

	1.2
	HS tham gia chăm sóc, bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng 
	TN
	80.29
	19.71
	0
	83.99
	16.01
	0

	
	
	ĐC
	34.79
	47.09
	18.12
	33.60
	49.87
	16.53

	1.3
	HS phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định, không đốt rác thải
	TN
	71.69
	28.31
	0
	69.84
	30.16
	0

	
	
	ĐC
	35.19
	45.50
	19.31
	32.54
	49.60
	17.86

	1.4
	HS sử dụng lại đồ cũ vào những việc hữu ích
	TN
	83.60
	16.40
	0
	85.85
	14.15
	0

	
	
	ĐC
	57.80
	31.48
	10.71
	56.75
	33.99
	9.26

	1.5
	HS sử dụng rác hữu cơ làm phân bón cho cây trồng
	TN
	80.95
	19.05
	0
	84.66
	15.34
	0

	
	
	ĐC
	42.99
	55.69
	1.32
	41.93
	58.07
	0

	1.6
	HS đi bộ hoặc đi xe đạp hay xe buýt khi tham gia giao thông
	TN
	74.87
	16.53
	8.60
	76.59
	14.15
	9.26

	
	
	ĐC
	46.30
	35.58
	18.12
	35.05
	49.87
	15.08

	1.7
	HS tắt đèn, tắt quạt điện… khi không sử dụng
	TN
	76.98
	23.02
	0
	78.17
	21.83
	0

	
	
	ĐC
	35.05
	45.37
	19.58
	47.09
	33.99
	18.92

	1.8
	HS thực hiện tiết kiệm nước, tái sử dụng nước sinh hoạt
	TN
	67.06
	27.51
	5.42
	71.03
	25.00
	3.97

	
	
	ĐC
	31.35
	48.54
	20.11
	44.58
	42.06
	13.36

	
	2. Biểu hiện hành vi thích ứng với BĐKH của HS

	2.1
	HS theo dõi các thông tin thời tiết, BĐKH để có những hành động ứng phó kịp thời
	TN
	82.14
	17.86
	0
	81.22
	18.78
	0

	
	
	ĐC
	32.41
	52.51
	15.08
	35.32
	50.66
	14.02

	2.2
	HS cất đồ dùng, sách vở và vật dụng cần thiết ở chỗ an toàn, cao ráo
	TN
	77.78
	16.80
	5.42
	77.38
	15.74
	6.88

	
	
	ĐC
	35.58
	43.25
	21.16
	40.61
	37.83
	21.56

	2.3
	HS dọn vệ sinh môi trường ở lớp học, trường học, gia đình…
	TN
	57.80
	31.88
	10.32
	60.58
	29.76
	9.66

	
	
	ĐC
	28.84
	47.09
	24.07
	29.23
	44.58
	26.19

	2.4
	HS thực hiện ăn chín, uống sôi, ngủ màn để tránh dịch bệnh gia tăng do BĐKH
	TN
	66.80
	28.97
	4.23
	66.27
	27.38
	6.35

	
	
	ĐC
	33.33
	53.17
	13.49
	33.73
	54.10
	12.17

	2.5
	HS tìm nơi trú ẩn an toàn hoặc sử dụng trang phục bảo vệ cơ thể khi gặp mưa, bão, nắng nóng…
	TN
	60.19
	34.92
	4.89
	61.90
	31.08
	7.01

	
	
	ĐC
	30.56
	50.13
	19.31
	34.92
	47.49
	17.59

	2.6
	HS tham gia hoạt động hưởng ứng giờ Trái Đất, hoạt động BVMT
	TN
	75.00
	25.00
	0
	77.38
	22.62
	0

	
	
	ĐC
	26.06
	51.98
	21.96
	23.15
	51.32
	25.53

	2.7
	HS giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với những người gặp rủi ro thiên tai do BĐKH
	TN
	37.04
	62.96
	0
	41.93
	58.07
	0

	
	
	ĐC
	15.48
	62.96
	21.56
	17.06
	59.79
	23.15

	
	Trung  bình chung (%)
	TN
	71.22
	26.19
	2.59
	73.00
	24.13
	2.87

	
	
	ĐC
	35.34
	47.57
	17.09
	36.86
	46.99
	16.15


Qua bảng 3.15 cho thấy, ở hai đợt TNSP, HS nhóm TN thường xuyên thực hiện các hành vi để thích ứng và giảm nhẹ BĐKH ở mức cao hơn so với nhóm ĐC. Ngược lại, tỉ lệ % HS chưa thực hiện và thỉnh thoảng thực hiện các hành vi thích ứng và giảm nhẹ BĐKH ở nhóm ĐC cao hơn nhiều so với nhóm TN.
Những biểu hiện hành vi giảm nhẹ BĐKH của HS gồm nhiều loại, trong đó có những hành vi trồng và chăm sóc cây xanh, bảo vệ rừng để tăng bể hấp thụ KNK, trực tiếp giảm nhẹ phát thải KNK được phần lớn HS thực hiện thường xuyên như: HS tham gia chăm sóc, bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng (80,29% đợt 1, 83,99% đợt 2); HS tham gia trồng cây ở gia đình, nhà trường (76,06% đợt 1, 78,17% đợt 2). Nhiều hành vi giảm nhẹ BĐKH được đa số HS nhóm TN thường xuyên thực hiện sử dụng tiết kiệm năng lượng, tài nguyên; tái sử dụng đồ cũ vẫn còn sử dụng được vào các công việc, hoạt động hữu ích qua đó giảm sự phát thải KNK vào bầu khí quyển, giảm nhẹ BĐKH là: HS sử dụng lại đồ cũ vào những việc hữu ích (83,6% đợt 1, 85,85% đợt 2); HS sử dụng rác hữu cơ làm phân bón cho cây trồng (80,95% đợt 1, 84,66% đợt 2); HS tắt đèn, tắt quạt điện… khi không sử dụng (76,98% đợt 1, 78,17% đợt 2). Tiếp đó là hành vi đi bộ hoặc đi xe đạp hay xe buýt khi tham gia giao thông (gần 75% ở 2 đợt); HS phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định, không đốt rác thải (xấp xỉ 70% ở 2 đợt); HS thực hiện tiết kiệm nước, tái sử dụng nước sinh hoạt (67,06% đợt 1, 71,03% đợt 2). Trong khi đó, ở nhóm ĐC, tỉ lệ HS thường xuyên thực hiện các hoạt động trên thấp hơn nhiều, dao động từ 31,35% đến 57,8% ở cả hai đợt TNSP. 
Về hành vi thích ứng với BĐKH, quan sát các biểu hiện ở cả hai đợt TNSP cho thấy HS nhóm TN cũng thực hiện thường xuyên với tỉ lệ cao hơn hẳn nhóm ĐC.  Trong đó, phần lớn HS thường xuyên theo dõi các thông tin thời tiết, BĐKH để có những hành động ứng phó kịp thời (82,14% đợt 1, 81,22% đợt 2); HS cất đồ dùng, sách vở và vật dụng cần thiết ở chỗ an toàn, cao ráo (trên 77%);trên 75% HS tham gia hoạt động hưởng ứng giờ Trái Đất, các hoạt động BVMT ở nhà trường, địa phương; trên 66% HS thường xuyên thực hiện ăn chín, uống sôi, ngủ màn để tránh dịch bệnh gia tăng do BĐKH; trên 60% HS thường xuyên tìm nơi trú ẩn an toàn, hoặc mang và sử dụng các trang phục bảo vệ cơ thể khi gặp mưa, bão, nắng như áo mưa, ô, mũ…; trên 57% HS dọn vệ sinh môi trường ở lớp học, trường học, gia đình…; trên 37% HS thướng xuyên và gần 63% HS giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với những người gặp rủi ro thiên tai do BĐKH. 
Tính trung bình các biểu hiện hành vi thích ứng và giảm nhẹ BĐKH ở hai đợt TNSP cho thấy, ở nhóm TN có trên 71% HS thường xuyên thực hiện, khoảng 25% HS thình thoảng thực hiện và chỉ còn gần 3% HS chưa thực hiện. Trong khi đó, ở nhóm ĐC, tỉ lệ HS thường xuyên thực hiện các hành vi thích ứng với BĐKH và giảm nhẹ BĐKH trung bình chỉ chiếm khoảng 35%, trên 46% HS thỉnh thoảng thực hiện và trên 16% HS chưa bao giờ thực hiện. Như vậy, việc tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT đã làm tăng tỉ lệ HS thường xuyên thực hiện các hành vi thích ứng và giảm nhẹ BĐKH. 
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Quá trình thiết kế TNSP thể hiện nguyên tắc thực nghiệm đảm bảo tính khách quan, khoa học. Từ phân tích kết quả TNSP cho thấy:
- Về kết quả học tập kiến thức SH: Ở các lớp TN kết quả học tập cao hơn lớp ĐC, HS nắm vững bản chất, vận dụng được kiến thức SH. Như vậy, nếu chiết xuất được kiến thức BĐKH từ kiến thức SH thì tích hợp không làm tăng khối lượng kiến thức mà HS còn nắm vững giá trị của kiến thức hơn.
- Về kiến thức BĐKH: Việc tích hợp kiến thức BĐKH trong DHSH ở THPT, HS nắm vững nguyên nhân SH gây BĐKH khi hệ sinh thái suy thoái, giải thích được những yếu tố SH gây BĐKH, trong đó có hoạt động của con người. HS nhận rõ được biểu hiện và tác động của BĐKH đối với cuộc sống con người. HS đề xuất được biện pháp thích ứng và giảm nhẹ BĐKH, đặc biệt HS có thái độ và hành vi tốt trong ứng phó với BĐKH.
- Từ kết quả về lĩnh hội kiến thức SH, kiến thức về BĐKH và biện pháp ứng phó, thái độ, hành vi của HS, có thể khẳng định bằng biện pháp tích hợp như đã nêu ở chương 2 cho thấy tính đúng đắn của giả thuyết khoa học đã được chứng minh. Khi nói đến tích hợp GDBĐKH thì điều quan trọng là phải tìm được nội dung cần tích hợp được chứa đựng ở mức sâu sắc như thế nào trong nội dung DHSH ở THPT.
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Qua quá trình nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ của đề tài, chúng tôi có một số kết luận khoa học sau đây:
1.1. Tích hợp trong dạy học là một xu thế tất yếu, một cách tiếp cận hiện đại của khoa học giáo dục nhằm tăng cường sự liên kết giữa kiến thức của các khoa học khác nhau trong học tập nhằm phát triển năng lực cho HS.
1.2. Khí hậu khu vực cũng như toàn cầu hiện nay bị biến đổi và có những dấu hiệu bất thường do nhiều nguyên nhân như hoạt động của các quyển (như thạch quyển, thủy quyển, băng quyển, khí quyển, sinh quyển), hoạt động núi lửa, hoạt động phát triển kinh tế của con người, đặc biệt là hoạt động phát thải KNK và tàn phá các hệ sinh thái... Về mặt SH thì hoạt động trao đổi chất và năng lượng của sinh vật thuộc các cấp độ tổ chức sống cơ bản, gây ra những yếu tố tương tác điều hòa khí hậu, nhưng do con người tàn phá làm suy giảm, mất nhiều hệ sinh thái nên làm suy giảm và mất dần khả năng điều hòa khí hậu của sinh vật.
1.3. Việc tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT cần được tiếp cận theo quan điểm hoạt động sống của sinh vật là yếu tố điều hòa, cân bằng khí hậu. Sinh vật thích nghi với khí hậu để tồn tại và phát triển; đồng thời thông qua hoạt động sống, sinh vật tương tác với môi trường để tạo ra hệ thống khí hậu. Như vậy, sinh vật và khí hậu là chỉnh thể thống nhất. Do vậy, tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT cần nghiên cứu và khai thác theo hướng từ hoạt động sống của sinh vật có thể điều hòa làm ổn định khí hậu, môi trường trong lành, nếu các hệ sinh thái bị tàn phá, suy thoái thì khí hậu biến đổi, gây nhiều tác hại.
1.4. Việc tích hợp GDBĐKH trong DHSH cần thực hiện theo chủ đề, theo các nguyên tắc và quy trình khoa học, đó là: Bước 1: Xác định mục tiêu tích hợp GDBĐKH trong chủ đề SH; Bước 2: Xác định nội dung SH, nội dung khí hậu và BĐKH có trong chủ đề SH; Bước 3: Chọn biện pháp phù hợp để vừa hình thành kiến thức SH, vừa hình thành kiến thức khí hậu và BĐKH trong chủ đề; Bước 4: Tổ chức DHTH GDBĐKH trong chủ đề; Bước 5: Kiểm tra, đánh giá kết quả DHTH GDBĐKH trong chủ đề. Các biện pháp dạy học cụ thể có thể sử dụng như: dạy học dự án, sử dụng bài tập tình huống thực tiễn, phương pháp đóng vai, hoạt động trải nghiệm. 
	1.5. Hiệu quả biện pháp tích hợp GDBĐKH được khẳng định qua kết quả TNSP ở các tiêu chí đánh giá: Kết quả lĩnh hội kiến thức SH; nhận thức về nguyên nhân, biểu hiện, tác hại của BĐKH, biện pháp ứng phó với BĐKH, đặc biệt là thái độ, hành vi ứng phó với BĐKH. Bằng tích hợp GDBĐKH theo hướng sinh vật là yếu tố tác động đến khí hậu, không những không tăng khối lượng kiến thức mà còn làm cho kiến thức SH được sâu sắc, đồng thời thêm được kiến thức GDBĐKH - nhiệm vụ giáo dục cấp bách, toàn cầu hiện nay.
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Để đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, qua đó mà phát triển thêm hướng nghiên cứu đề tài, xin đề nghị các cấp quản lí giáo dục:
2.1. Đưa kết quả nghiên cứu này là một nội dung bồi dưỡng GV về cách thực hiện tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT.
2.2. Triển khai kết quả nghiên cứu trong DHSH ở trường THPT nhằm hoàn thiện và phát triển hướng nghiên cứu này.
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PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN CỦA GIÁO VIÊN VỀ TÍCH HỢP GIÁO DỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG DẠY HỌC SINH HỌC Ở THPT
[bookmark: _Toc484370412][bookmark: _Toc484617982][bookmark: _Toc484618063][bookmark: _Toc493434695]Kính  gửi Quý Thầy, Cô !
Để có cơ sở thực tiễn thực hiện tốt việc tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu (GDBĐKH) trong dạy học Sinh học (DHSH) cho HS ở trường THPT, xin thầy (cô) vui lòng trả lời những câu hỏi dưới đây bằng cách đánh dấu x vào ô mà thầy (cô) lựa chọn hoặc điền vào chỗ …. Xin trân trọng cảm ơn quý Thầy, Cô !
Câu 1. Hiện nay, thầy (cô) thực hiện tích hợp GDBĐKH trong DHSH cho HS ở trường THPT ở mức độ nào sau đây?
	Rất thường xuyên
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Hiếm khi
	Không thực hiện

	
	
	
	
	


Câu 2. Nếu có dạy học tích hợp GDBĐKH trong môn SH ở trường THPT thì hình thức thầy (cô) thường áp dụng là gì?
	a. 
	Liên hệ các vấn đề BĐKH có liên quan trong quá trình dạy học Sinh học
	

	b. 
	Lồng ghép nội dung giáo dục BĐKH vào chỗ thuận lợi trong bài học Sinh học
	

	c. 
	Khai thác các kiến thức BĐKH do hoạt động của sinh vật gây ra
	

	d. 
	Tổ chức các hoạt động học tập Sinh học có liên quan đến BĐKH
	

	e. 
	Yêu cầu HS liên hệ các vấn đề BĐKH ở địa phương liên quan đến bài học
	

	f. 
	Ra câu hỏi, bài tập liên quan đến BĐKH cho HS làm
	

	g. 
	Tổ chức các hoạt động ngoại khóa về BĐKH cho HS 
	


Câu 3. Theo thầy (cô), việc GDBĐKH cho HS ở trường THPT có vai trò gì?
	a. 
	Nâng cao hiểu biết về BĐKH cho HS
	

	b. 
	Giúp HS sống có trách nhiệm với môi trường
	

	c. 
	Giúp HS hiểu biết về ứng phó với BĐKH trong tương lai
	

	d. 
	HS có kĩ năng cơ bản để giảm nhẹ rủi ro thiên tai do BĐKH gây ra
	

	e. 
	HS hiểu sâu kiến thức sinh học 
	

	f. 
	Ý kiến khác: …………………………………………………………………
	



Câu 4. Theo thầy (cô), việc tích hợp GDBĐKH trong DHSH cho HS ở trường THPT hiện nay là:
	Rất cần thiết
	Cần thiết
	Có hay không cũng được
	Không cần thiết

	
	
	
	


Câu 5. Theo thầy (cô), việc thực hiện GDBĐKH trong DHSH ở trường THPT mang lại lợi ích gì cho HS?
	a. 
	Làm tăng ý nghĩa của các bài học Sinh học 
	

	b. 
	Làm cho HS hứng thú học tập hơn.
	

	c. 
	HS tích cực hơn trong học tập
	

	d. 
	HS có ý thức bảo vệ khí hậu
	

	e. 
	Góp phần phát triển năng lực của HS
	

	f. 
	Tăng cường mối tương tác giữa giáo viên với HS
	

	g. 
	HS có khả năng vận dụng kiến thức sinh học vào giải quyết các vấn đề thực tiễn BĐKH
	

	h. 
	HS không phải học thêm môn BĐKH nên tiết kiệm thời gian học
	

	i. 
	Ảnh hưởng đến thời gian dạy học môn Sinh học ở THPT
	

	j. 
	Ý kiến khác: ……………………………………………………………..
	


Câu 6. Theo thầy (cô), những nội dung GDBĐKH nào cần tích hợp trong DHSH ở trường THPT là.
	a. 
	Khái niệm về thời tiết, khí hậu, BĐKH
	

	b. 
	Tình hình BĐKH ở Việt Nam và thế giới
	

	c. 
	Các nguyên nhân gây ra BĐKH
	

	d. 
	Những biểu hiện của BĐKH
	

	e. 
	Tác động của BĐKH đối với sinh vật
	

	f. 
	Tác động của BĐKH đối với không khí
	

	g. 
	Tác động của BĐKH đối với sức khỏe
	

	h. 
	Giải pháp thích ứng với BĐKH
	

	i. 
	Giải pháp giảm nhẹ BĐKH
	

	j. 
	Kĩ năng thích ứng, giảm nhẹ BĐKH
	

	k. 
	Sử dụng tiết kiệm năng lượng
	

	l. 
	Chiến lược ứng phó với BĐKH của Việt Nam và thế giới
	

	m. 
	Nội dung khác: ………………………………………………………..
	


Câu 7. Phương pháp dạy học nào thường được thầy (cô) sử dụng để tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở trường THPT?
	a. 
	Thuyết trình
	

	b. 
	Vấn đáp tìm tòi
	

	c. 
	Sử dụng phương tiện trực quan tìm tòi bộ phận
	

	d. 
	Dạy học giải quyết vấn đề
	

	e. 
	Dạy học theo dự án
	

	f. 
	Thảo luận nhóm
	

	g. 
	Đóng vai
	

	h. 
	Thực hành, thí nghiệm
	

	i. 
	Sử dụng trò chơi
	

	j. 
	Hướng dẫn HS tự học
	

	k. 
	Phương pháp khác: ...................................................................
	


 Câu 8. Những phương tiện dạy học chủ yếu được thầy (cô) thường sử dụng để dạy học tích hợp (DHTH) GDBĐKH trong môn SH ở trường THPT là:
	a. 
	Tranh ảnh, 
	

	b. 
	Sơ đồ, bảng biểu
	

	c. 
	Mô hình
	

	d. 
	Video clips
	

	e. 
	Máy chiếu đa phương tiện, máy tính
	

	f. 
	Máy chiếu overhead, bản trong
	

	g. 
	Sách giáo khoa SH
	

	h. 
	Các thông tin từ sách, báo, internet, phát thanh, truyền hình
	

	i. 
	Phương tiện khác: ...................................................................
	


Câu 9. Các tài liệu thầy (cô) thường sử dụng để tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở trường THPT là
	a. 
	Sách giáo khoa sinh học
	

	b. 
	Tài liệu tham khảo về BĐKH
	

	c. 
	Tài liệu tham khảo về môi trường
	

	d. 
	Các vấn đề thực trạng ô nhiễm môi trường và BĐKH ở địa phương
	

	e. 
	Tài liệu khác: .................................................................
	


Câu 10. Những khó khăn mà thầy (cô) gặp phải khi DHTH GDBĐKH trong môn Sinh học ở trường THPT là
	a. 
	Không có đủ thời gian lên lớp để tích hợp GDBĐKH
	

	b. 
	GV thiếu kiến thức cơ bản về BĐKH
	

	c. 
	GV chưa nắm vững nguyên tắc tích hợp GDBĐKH trong dạy học SH
	

	d. 
	GV còn lúng túng khi lựa chọn phương pháp GDBĐKH
	

	e. 
	GV chưa xác định được các nội dung GDBĐKH cần tích hợp cho HS
	

	f. 
	GV chưa xác định được các nội dung SH có thể DHTH GDBĐKH
	

	g. 
	GV thiếu tài liệu về BĐKH
	

	h. 
	GV chưa nắm vững quy trình tích hợp GDBĐKH trong DHSH
	

	i. 
	GV gặp khó khăn khi xác định các mục tiêu tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT
	

	j. 
	Thiếu phương tiện dạy học GDBĐKH
	

	k. 
	Thiếu kinh nghiệm tích hợp GDBĐKH trong DHSH ở THPT
	

	l. 
	Ý kiến khác: …………………………………………………………………
	



Xin chân thành cảm ơn quý thầy (cô) đã hợp tác, giúp đỡ !
Kính chúc quý thầy(cô) sức khỏe, hạnh phúc, thành công !
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Họ và tên: ……………………………………….. Lớp: ………………………
Trường: ………………………………………………………………………….
Hướng dẫn: Hãy khoanh tròn vào phương án em lựa chọn hoặc đánh dấu “x” vào ô đồng ý để trả lời các câu hỏi sau. Xin cảm ơn em!
Câu 1. Biến đổi khí hậu là gì?
a. Là sự thay đổi thời tiết hàng ngày ở một địa phương nào đó.
b. Là sự biến đổi trạng thái của khí hậu so với trung bình theo một xu hướng nhất định trong một khoảng thời gian dài.
c. Là sự biến đổi trạng thái của khí hậu trong một khoảng thời gian dài, thường là vài thập kỷ hoặc dài hơn.
d. Là sự biến đổi trạng thái của khí hậu so với trung bình theo một xu hướng nhất định và/hoặc dao động của khí hậu duy trì trong một khoảng thời gian dài, thường là vài thập kỷ hoặc dài hơn
Câu 2. Nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu là gì?
a. Do các hoạt động của con người gây ra
b. Do các thiên tai trong tự nhiên gây ra
c. Do các quá trình vận động tự nhiên của Trái Đất gây ra
d. Do các quá trình tự nhiên hoặc do con người gây ra đối với các thành phần khí quyển
e. Tất cả các ý trên
Câu 3. Khí hậu là gì?
a. Là sự thay đổi của thời thiết tại một khu vực nhất định
b. Là sự thay đổi nhiệt độ, độ ẩm hàng ngày tại một khu vực nhất định
c. Là trạng thái trung bình nhiều năm của thời thiết tại một khu vực nhất định
d. Là sự thay đổi thời tiết hàng ngày ở một khu vực nhất định
e. Tất cả các ý trên
Câu 4. Các loại khí nhà kính chủ yếu là:
a. CO2 , CH4 , O3 , H2O , CFCs , hơi nước
b. CO2 , NH4 , O3 , N2O , CFCs , hơi nước
c. CO2 , CH4 , O3 , N2O , CFCs , hơi nước
d. CO2 , H2 , O3 , N2O , CFCs , hơi nước
Câu 5. Ứng phó với biến đổi khí hậu là gì?
a. Là các hoạt động của con người nhằm giảm nhẹ biến đổi khí hậu 
b. Là các hoạt động của con người nhằm thích nghi với biến đổi khí hậu
c. Là các hoạt động của con người nhằm thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu
d. Là các hoạt động của con người nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu
Câu 6. Thích ứng với biến đổi khí hậu là gì?
a. Là sự điều chỉnh hệ thống tự nhiên hoặc con người nhằm giảm khả năng bị tổn thương do dao động và biến đổi khí hậu và tận dụng các cơ hội do nó mang lại.
b. Là sự điều chỉnh hệ thống tự nhiên hoặc con người đối với hoàn cảnh hoặc môi trường thay đổi do dao động và biến đổi khí hậu hiện hữu hoặc tiềm tàng.
c. Là sự điều chỉnh hệ thống tự nhiên hoặc con người đối với hoàn cảnh hoặc môi trường thay đổi, nhằm giảm khả năng bị tổn thương do dao động và biến đổi khí hậu hiện hữu hoặc tiềm tàng và tận dụng các cơ hội do nó mang lại.
d. Là sự điều chỉnh hệ thống tự nhiên đối với hoàn cảnh hoặc môi trường thay đổi, nhằm giảm khả năng bị tổn thương do dao động và biến đổi khí hậu hiện hữu hoặc tiềm tàng và tận dụng các cơ hội do nó mang lại.
Câu 7. Giảm nhẹ biến đổi khí hậu là gì?
a. Là các hoạt động nhằm giảm mức độ hoặc cường độ xảy ra các thiên tai
b. Là các hoạt động nhằm giảm mức độ hoặc cường độ phát thải khí nhà kính
c. Là các hoạt động nhằm giảm mức độ nóng lên toàn cầu
d. Là các hoạt động nhằm giảm cường độ phát thải khí nhà kính
Câu 8. Vì sao các khí nhà kính lại gây ra biến đổi khí hậu?
a. Các khí nhà kính hạn chế bức xạ của mặt đất phát ra ngoài.
b. Các khí nhà kính hấp thụ bức xạ hồng ngoại từ mặt đất phát ra.
c. Các khí nhà kính phát xạ trở lại mặt đất bức xạ hồng ngoại từ mặt đất phát ra.
d. Các khí nhà kính hấp thụ và phát xạ trở lại mặt đất bức xạ hồng ngoại từ mặt đất phát ra, hạn chế lượng bức xạ của mặt đất thoát ra ngoài không trung.
Câu 9. Nguyên nhân nào làm cho nồng độ khí nhà kính trong khí quyển tăng lên?
a. Do phá rừng, cháy rừng
b. Do hoạt động của núi lửa
c. Do sử dụng nhiều nhiên liệu hóa thạch phát triển công nghiệp, giao thông vận tải
d. Do chuyển đổi sử dụng đất, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, chôn lấp rác thải
e. Tất cả các phương án trên
Câu 10. Trái Đất nóng lên gây ra những hiện tượng gì?
a. Mực nước biển dâng lên do băng tan, nước biển ấm lên và giãn nở
b. Các thiên tai xảy ra nhiều hơn, mạnh hơn và bất thường hơn
c. Nguồn tài nguyên nước bị suy giảm và biến động mạnh dẫn đến ô nhiễm nguồn nước tăng lên và thiếu nước ngọt trầm trọng
d. Hiện tượng El Nino và La Nina xảy ra nhiều hơn, kéo dài hơn, mạnh hơn
e. Cả a, b, c, d.
Câu 11. Biểu hiện của biến đổi khí hậu như thế nào?
a. Các thiên tai có xu hướng xảy ra bất thường và khốc liệt hơn
b. Trời nóng hơn, thời tiết bất thường hơn
c. Nước biển dâng cao, xâm nhập mặn tăng cường
d. Cả a và b
e. Cả a, b, c
Câu 12. Các thông tin về biến đổi khí hậu được em tìm hiểu qua nguồn nào? 
	1. 
	Từ sách
	

	2. 
	Từ tivi
	

	3. 
	Từ bài giảng của thầy cô giáo
	

	4. 
	Từ mạng Internet
	

	5. 
	Trao đổi với bạn bè
	

	6. 
	Từ thực tế cuộc sống ở địa phương
	

	7. 
	Từ các buổi sinh hoạt đoàn thanh niên
	

	8. 
	Từ các buổi hoạt động ngoài giờ lên lớp
	

	9. 
	Hoạt động khác (nếu có): ………….……………………….
	


Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của em !
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ĐỀ KIỂM TRA SINH 10

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1 - SINH 10 (KT1)
MÃ ĐỀ 10.1A
Câu 1. Ở ruồi giấm, có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8 vào kỳ sau của nguyên phân trong một tế bào có:
A. 8 nhiễm sắc thể đơn.    B. 16 nhiễm sắc thể đơn. 
  	C. 8 nhiễm sắc thể kép.     D. 16 nhiễm sắc thể kép.
Câu 2. Kết quả của nguyên phân là từ một tế bào mẹ (2n) ban đầu sau một lần nguyên phân tạo ra 
A. 2 tế bào con mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n giống tế bào mẹ. 
B. 2 tế bào con mang bộ nhiễm sắc thể đơn bội n khác tế bào mẹ.
C. 4 tế bào con mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội n. 
D. Nhiều cơ thể đơn bào.
Câu 3. Điểm giống nhau giữa nguyên phân và giảm phân là:
A. Đều có một lần nhân đôi nhiễm sắc thể.
B. Đều xảy ra ở tế bào sinh dưỡng.
C. Đều xảy ra ở tế bào sinh dục chín. 
D. Đều hình thành tế bào con có bộ nhiễm sắc thể giống nhau.
Câu 4. Một tế bào sinh dưỡng của cà chua (2n = 24) thực hiện nguyên phân liên tiếp 3 đợt. Ở đợt nguyên phân cuối cùng, vào kì giữa số cromatit là: 
A. 192. 	B. 384.     	C. 96.     	D. 0
Câu 5. Ý nghĩa của sự trao đổi chéo nhiễm sắc thể trong giảm phân về mặt di truyền là
A. Góp phần tạo ra sự đa dạng về kiểu gen ở loài. 
B. Tạo ra sự ổn định về thông tin di truyền.
C. Duy trì tính đặc trưng về cấu trúc nhiễm sắc thể. 
D. Làm tăng số lượng nhiễm sắc thể trong tế bào.
Câu 6. Sau giảm phân số lượng nhiễm sắc thể ở tế bào con giảm đi một nửa vì:
A. Ở lần phân bào II không có sự tự nhân đôi của nhiễm sắc thể  
B. Ở kì cuối phân bào I có 2 tế bào con mang n nhiễm sắc thể kép.
C. Ở lần phân bào II có sự phân li của cặp nhiễm sắc thể kép tương đồng. 
D. Có 2 lần phân bào liên tiếp.
Câu 7. Thứ tự nào sau đây được sắp xếp đúng với trình tự phân chia nhân trong nguyên phân ?
A. Kỳ đầu, kỳ sau, kỳ cuối, kỳ giữa 
B. Kỳ sau, kỳ giữa, kỳ đầu, kỳ cuối 
C. Kỳ đầu, kỳ giữa, kỳ sau, kỳ cuối 
D. Kỳ giữa, kỳ sau, kỳ đầu, kỳ cuối
Câu 8. Ở ruồi giấm có bộ nhiễm sắc thể 2n = 8, số nhiễm sắc thể trong mỗi tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của lần phân bào I trong giảm phân là: 
A. 4 nhiễm sắc thể kép.    	B. 4 nhiễm sắc thể đơn.    
C. 8 nhiễm sắc thể kép. 	 D. 8 nhiễm sắc thể đơn.
Câu 9. Trong quá trình phân bào của tế bào người, người ta đếm thấy trong một tế bào có 23 nhiễm sắc thể kép tập trung ở mặt phẳng thoi vô sắc thành một hàng. Tế bào này đang ở:
A. Kỳ giữa giảm phân II. 		B. Kỳ giữa giảm phân I. 
C. Kỳ đầu nguyên phân. 		D. Kỳ giữa nguyên phân
Câu 10. Ở gà, 2n = 78, có 60 tế bào sinh tinh thực hiện giảm phân tạo giao tử. Số tinh trùng được tạo thành và tổng số nguyên liệu tương đương nhiễm sắc thể (NST) đơn mà môi trường cung cấp cho quá trình này là
A. 240 tinh trùng, 4680 nhiễm sắc thể đơn. 	
B. 240 tinh trùng, 2340 nhiễm sắc thể đơn.
C. 60 tinh trùng, 2340 nhiễm sắc thể đơn. 	
D. 60 tinh trùng, 4680 nhiễm sắc thể đơn.
Các mã đề 10.1B, 10.1C, 10.1D chúng tôi đảo phương án và thứ tự câu hỏi của mã đề 10.1A.

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2 - SINH 10 (KT2)
MÃ ĐỀ 10.2A
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan 
Câu 1. Nối cột A, B, C để chỉ ra đặc điểm các kiểu dinh dưỡng của vi sinh vật
	A: Kiểu dinh dưỡng
	B: Nguồn năng lượng
	C: Nguồn cacbon chủ yếu

	a1. Quang tự dưỡng
	b1. Chất vô cơ
	c1. CO2

	a2. Hóa tự dưỡng
	b2. Chất hữu cơ
	c2. Chất hữu cơ

	a3. Quang dị dưỡng
	b3. Ánh sáng
	

	a4. Hóa dị dưỡng
	
	


Câu 2. Nối cột A, B, C để phân biệt các kiểu hô hấp và lên men ở vi sinh vật:
	A: Kiểu dinh dưỡng
	B: Chất nhận electron
	C: Sản phẩm; năng lượng

	a1. Hô hấp hiếu khí
	b1. Phân tử hữu cơ
	c1. CH4, NH3, H2S...; khoảng 20-30%

	a2. Hô hấp kị khí
	b2. Ôxi liên kết (NO3-, SO42-,…)
	c2. CO2, H2O; khoảng 40%

	a3. Lên men
	b3. Ôxi phân tử
	c3. Chất hữu cơ không được ôxi hóa hoàn toàn: rượu etilic, axit lactic…; khoảng 2%


Câu 3.  Lên men là
A. Quá trình sản sinh ATP từ glucôzơ
B. Sự phân giải glucôzơ thành CO2  và H2O
C. Sự ôxi hóa một phân tử glucôzơ với chất nhận êlectron cuối cùng là phân tử hữu cơ
D. Sự ôxi hóa một phân tử glucôzơ với chất nhận êlectron cuối cùng là phân tử vô cơ (ôxi liên kết)
Câu 4. Hô hấp hiếu khí là
A. Sự phân giải glucôzơ thành axit axetic
B. Sự ôxi hóa một phân tử glucôzơ với chất nhận êlectron cuối cùng là O2 
C. Sự ôxi hóa một phân tử glucôzơ với chất nhận êlectron cuối cùng là phân tử hữu cơ
D. Sự ôxi hóa một phân tử glucôzơ với chất nhận êlectron cuối cùng là phân tử vô cơ (ôxi liên kết)
Câu 5. Hô hấp kị khí là
A. Sự ôxi hóa một phân tử glucôzơ thành etanol
B. Sự ôxi hóa một phân tử glucôzơ mà chất nhận êlectron cuối cùng là O2
C. Sự ôxi hóa một phân tử glucôzơ với chất nhận êlectron cuối cùng là phân tử hữu cơ
D. Sự ôxi hóa một phân tử glucôzơ với chất nhận êlectron cuối cùng là phân tử vô cơ (ôxi liên kết)
Câu 6. Đặc điểm quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật là:
A. Diễn ra với tốc độ nhanh
B. Phương thức tổng hợp đa dạng
C. Phần lớn tự tổng hợp được các loại axit amin và các chất là thành phần chủ yếu của tế bào
D. Cả A, B và C
Câu 7. Quá trình chuyển hóa kị khí đường glucôzơ thành gần như toàn bộ axit lactic được gọi là:
A. Lên men lactic dị hình
B. Lên men lactic đồng hình
C. Hô hấp kị khí
D. Hô hấp hiếu khí
Câu 8. Quá trình chuyển hóa kị khí đường glucôzơ thành cả axit lactic và một lượng đáng kể các sản phẩm khác (như: axit axêtic, êtanol, CO2, …) được gọi là:
A. Lên men lactic dị hình
B. Lên men lactic đồng hình
C. Hô hấp kị khí
D. Hô hấp hiếu khí

Câu 9. Trong sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột                              (1)                              (2) + CO2Nấm men rượu
Nấm (đường hóa)

Ví trí (1) và (2) lần lượt là:
A. Glucôzơ, axit axêtic
B. Glucôzơ, êtanol
C. Glucôzơ, axit lactic
D. Glucôzơ, H2O
Câu 10. Ứng dụng quá trình phân giải các chất của vi sinh vật để:
1. Làm bột giặt sinh học
2. Phân giải các chất độc làm sạch môi trường đất, nước
3. Phân giải xác động, thực vật thành chất dinh dưỡng cho cây trồng 
4. Sản xuất thực phẩm: nấm ăn, rượu, muối dưa, muối cà, nem chua, sữa chua…
5. Sản xuất thức ăn gia súc: xử lí phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi
Phương án đúng là: A. 1, 2, 3.	B. 2, 3, 4.	C. 2, 3, 4, 5.		D. 1, 2, 3, 4, 5

Phần 2. Tự luận
Câu 1. Khi để một bát canh xương và một bát thịt kho trong điều kiện thường thì bát nào bị ôi thiu nhanh hơn? Vì sao? Tại sao khi thời tiết nóng ẩm thì thức ăn bị thối rữa nhanh? Nên bảo quản thức ăn trong điều kiện thời tiết nắng nóng như thế nào?

MÃ ĐỀ 10.2B
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 10.2A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Ở nhiều địa phương, người dân thường đốt rơm rạ sau khi gặt lúa. Việc đốt rơm rạ gây ra những tác hại gì? Ngoài việc đốt rơm rạ, em thấy người dân còn thực hiện những hoạt động tương tự nào gây ô nhiễm môi trường? Theo em, nên sử dụng rơm rạ để làm gì cho hiệu quả? 

MÃ ĐỀ 10.2C
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 10.2A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Vì sao đầm lầy, hồ thủy điện là nơi phát thải nhiều khí nhà kính như CH4, CO2 …? Giảm thiểu phát thải khí nhà kính đó bằng cách nào? Khí nhà kính tăng gây ra những hậu quả gì?

MÃ ĐỀ 10.2D
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 10.2A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật có ý nghĩa gì đối với con người và môi trường? Vi sinh vật tác động đến ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm và thành phần không khí như thế nào? Biến đổi khí hậu có ảnh hưởng gì đến hoạt động của vi sinh vật? 


ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3 - SINH 10 (KT3)
MÃ ĐỀ 10.3A
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan 
Câu 1.  Vi khuẩn Samonella gây ngộ độc thực phẩm có thời gian thế hệ là 30 phút. Một miếng thịt có 4 tế bào vi khuẩn Samonella nhiễm vào, sau 3 giờ số tế bào sẽ là:
A. 24		B. 48			C. 64 			D. 256
Câu 2. Một loại vi khuẩn mất 6 giờ mới làm cho 2 tế bào nhân lên thành 32 tế bào. Thời gian thế hệ của chúng là:
A. 1 giờ 		B. 1 giờ 30 phút	C. 2 giờ		D. 2 giờ 30 phút 
Câu 3. Ở pha sinh trưởng nào, tế bào vi khuẩn không phân chia?
A. Pha tiềm phát
B. Pha lũy thừa
C. Pha cân bằng
D. Pha suy vong
Câu 4. Nếu muốn xác định tốc độ sinh trưởng của vi khuẩn thì chọn pha nào là tốt nhất?
A. Pha tiềm phát
B. Pha lũy thừa
C. Pha cân bằng
D. Pha suy vong
Câu 5. Nếu muốn thu nhận sinh khối của vi khuẩn thì thu ở pha nào là tốt nhất?
A. Pha tiềm phát
B. Pha lũy thừa
C. Pha cân bằng
D. Pha suy vong
Câu 6. Hầu hết các loại vi sinh vật làm hỏng thức ăn trong tủ lạnh là loại nào?
A. Ưa ấm
B. Ưa lạnh
C. Ưa nhiệt
D. Siêu ưa nhiệt
Câu 7. Đa số các loại vi sinh vật gây bệnh cho người là loại nào?
A. Ưa ấm
B. Ưa lạnh
C. Ưa nhiệt
D. Siêu ưa nhiệt
Câu 8. Nguyên tắc của phương pháp nuôi cấy liên tục là
A. Luôn lấy ra các sản phẩm nuôi cấy
B. Không lấy ra các sản phẩm nuôi cấy
C. Luôn bổ sung liên tục các chất dinh dưỡng vào và lấy ra các sản phẩm nuôi cấy
D. Luôn bổ sung liên tục các chất dinh dưỡng vào nhưng không lấy ra các sản phẩm nuôi cấy
Câu 9. Vi khuẩn ưa axit có thể chết ở độ pH môi trường là:
A. pH = 2-4		B. pH = 5-6	C. pH = 6,5-7,5		D. pH = 10
Câu 10. Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào cột Đ/S để trả lời:
	Stt
	Nội dung
	Đ/S

	A. 
	Thức ăn chứa nhiều nước dễ bị nhiễm khuẩn
	

	B. 
	Ngâm rau sống trong nước muối pha loãng 5-10 phút để tiêu diệt vi khuẩn
	

	C. 
	Nhiệt độ môi trường càng cao thì càng ít vi sinh vật gây bệnh vì nhiệt độ ức chế sự phát triển của vi sinh vật
	

	D. 
	Trong sữa chua hầu như không có vi khuẩn gây bệnh vì độ pH thấp do axit lactic đã ức chế sự phát triển của các vi sinh vật khác
	



Phần 2. Tự luận
Câu 1. Nêu các chất hóa học thường dùng để ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật? Việc nghiên cứu chất ức chế sự sinh trưởng của vi sinh vật có ý nghĩa gì trong vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe con người, vật nuôi?

MÃ ĐỀ 10.3B
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 10.3A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 2. Vì sao nói các yếu tố vật lí của môi trường (như nhiệt độ, độ ẩm, pH, ánh sáng, áp suất thẩm thấu) vừa là yếu tố thúc đẩy sự sinh trưởng vừa là yếu tố ức chế hay diệt khuẩn? Việc nghiên cứu các yếu tố này có ý nghĩa gì trong sản xuất, bảo quản, chế biến lương thực, thực phẩm và vệ sinh môi trường? Biến đổi khí hậu có ảnh hưởng gì đến hoạt động của vi sinh vật ?

MÃ ĐỀ 10.3C
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 10.3A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 3. Nội bào tử có phải là một hình thức sinh sản của vi khuẩn không? Vì sao? Việc hình thành nội bào tử của vi khuẩn gây ra những tác hại gì trong sản xuất nông nghiệp, bảo vệ sức khỏe con người? Vì sao biến đổi khí hậu làm gia tăng dịch bệnh, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm cho sinh vật và con người?

MÃ ĐỀ 10.3D
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 10.3A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 4. Vì sao nói ruộng lúa nước, bãi rác là nơi phát thải nhiều khí nhà kính? Việc phát thải khí nhà kính có ảnh hưởng đến khí hậu như thế nào? Những hoạt động nào của con người gây phát thải khí nhà kính? Cần làm gì để giảm phát thải khí nhà kính?

ĐỀ KIỂM TRA SỐ 4 - SINH 10 (KT4)
MÃ ĐỀ 10.4A
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan 
Câu 1. Đặc điểm nổi bật của vi rút khác với nhóm sinh vật khác là:
A. Không có cấu tạo tế bào, có kích thước siêu nhỏ
B. Chỉ chứa một loại axit nuclêic (ADN hoặc ARN)
C. Sống kí sinh bắt buộc, nhân lên nhờ bộ máy của tổng hợp của tế bào 
D. Cả A, B và C
Câu 2. Biến đổi khí hậu làm bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: bệnh SARS, cúm A/H5N1, cúm A/H1N1, tay chân miệng, sốt xuất huyết, tả... 
A. Đúng 		B. Sai
Câu 3. Điều nào sau đây là không đúng khi nói về con đường lây nhiễm virut HIV?
A. Qua đường máu: truyền máu, tiêm chích ma túy, …
B. Qua đường tình dục: quan hệ tình dục không an toàn
C. Mẹ nhiễm HIV truyền cho con qua nhau thai, sữa mẹ 
D. Qua côn trùng đốt
Câu 4. Chu trình nhân lên của virut gồm các giai đoạn sau:
A. Sự hấp phụ => Xâm nhập => Lắp ráp => Sinh tổng hợp => Phóng thích
B. Sự hấp phụ => Xâm nhập => Sinh tổng hợp => Lắp ráp => Phóng thích
C. Sự hấp phụ => Lắp ráp => Xâm nhập => Sinh tổng hợp => Phóng thích
D. Sự hấp phụ => Lắp ráp => Sinh tổng hợp => Xâm nhập => Phóng thích
Câu 5. Biện pháp phòng tránh HIV/AIDS là:
A. Sống lành mạnh, chung thủy 1 vợ 1 chồng
B. Loại trừ tệ nạn xã hội
C. Vệ sinh y tế theo quy trình nghiêm ngặt
D. Cả, A, B và C
Câu 6. Điền từ Đúng hoặc Sai vào ô trống để trả lời các câu sau:
	Stt
	Nội dung
	Đúng /Sai

	A. 
	Chọn giống cây sạch bệnh, vệ sinh đồng ruộng và tiêu diệt vật trung gian truyền bệnh để tránh virut gây bệnh.
	

	B. 
	Đến nay, người ta đã phát hiện được khoảng 1000 loại virut gây bệnh thực vật
	

	C. 
	Có nhiều loại thuốc chống bệnh virut thực vật, khi sử dụng cần chọn đúng thuốc trị đúng bệnh
	

	D. 
	Trong cây kí chủ, virut di chuyển từ tế bào này sang tế bào khác qua cầu sinh chất và cứ thế nhân rộng ra.
	


Câu 7. Điều nào sau đây là đúng khi nói về virut kí sinh ở vi sinh vật
A. Virut kí sinh ở hầu hết vi sinh vật nhân sơ hoặc vi sinh vật nhân chuẩn
B. Virut gây thiệt hại cho ngành công nghiệp vi sinh (sản xuất thuốc kháng sinh, thuốc trừ sâu sinh học…)
C. Phần lớn virut kí sinh ở thực vật là do những hoạt động của con người
D. Cả A và B


Câu 8. Tính ưu việt của thuốc trừ sâu từ virut là
A. Tính đặc hiệu cao, không gây ngộ độc cho người, động vật và công trùng có ích
B. Không gây ô nhiễm môi trường như thuốc trừ sâu hóa học 
C. Dễ sản xuất, hiệu quả trừ sâu cao, giá thành hạ 
D. Cả A, B và C 
Câu 9. Các điều kiện gây bệnh truyền nhiễm là
A. Có độc lực (khả năng gây bệnh)
B. Số lượng nhiễm đủ lớn
C. Con đường xâm nhập thích hợp
D. Cả A, B và C 
Câu 10. Ghép các ý ở cột A với các ý ở cột B cho phù hợp
	Cột A
	Cột B

	1. Miễn dịch
	a. là miễn dịch sản xuất ra kháng thể

	2. Miễn dịch không đặc hiệu
	b. là khả năng của cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh

	3. Miễn dịch thể dịch
	c. là miễn dịch có sự tham gia của của các tế bào T độc

	4. Miễn dịch tế bào
	d. là miễn dịch tự nhiên mang tính bẩm sinh


Trả lời: 1 -  …….    ; 2 - ……      ; 3 - …….      ; 4 - ……  
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Điều kiện khí hậu có ảnh hưởng như thế nào đến quá trình nhân lên của virut trong tế bào vật chủ ? Những loại dịch bệnh nào gia tăng do biến đổi khí hậu? Để phòng chống dịch bệnh nói trên, chúng ta cần phải làm gì?

MÃ ĐỀ 10.4B
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 10.4A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Nêu những ứng dụng của virut trong thực tiễn. Việc ứng dụng virut trong thực tiễn có ý nghĩa như thế nào đối với con người trong cuộc chiến ứng phó với biến đổi khí hậu?

MÃ ĐỀ 10.4C
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 10.4A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Cần có biện pháp gì để phòng chống bệnh sốt do vật trung gian là muỗi truyền (sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não Nhật Bản)? Trong các bệnh trên, bệnh nào là bệnh do virut gây ra? Nêu những biểu hiện của sự nóng lên toàn cầu và tác động của nó đối với vi sinh vật?

MÃ ĐỀ 10.4D
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 10.4A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Bệnh truyền nhiễm có mối liên quan gì với biến đổi khí hậu? Để phòng, chống bệnh truyền nhiễm do biến đổi khí hậu, chúng ta cần phải làm gì?




ĐỀ KIỂM TRA SỐ 5 - SINH 10 (KT5)
MÃ ĐỀ 10.5A
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan 
Câu 1. Nối cột A, B, C để phân biệt các kiểu hô hấp và lên men ở vi sinh vật:
	A: Kiểu dinh dưỡng
	B: Chất nhận electron
	C: Sản phẩm; năng lượng

	a1. Lên men
	b1. Ôxi phân tử
	c1. Chất hữu cơ không được ôxi hóa hoàn toàn: rượu etilic, axit lactic…; khoảng 2%

	a2. Hô hấp kị khí
	b2. Ôxi liên kết (NO3-, SO42-,…)
	c2. CO2, H2O; khoảng 40%

	a3. Hô hấp hiếu khí
	b3. Phân tử hữu cơ
	C3. CH4, NH3, H2S...; khoảng 20-30%


Câu 2. Đặc điểm quá trình tổng hợp các chất ở vi sinh vật là
A. Diễn ra với tốc độ nhanh
B. Phần lớn tự tổng hợp được các axit amin và các chất là thành phần chủ yếu của tế bào
C. Phương tổng hợp đa dạng 
D. Cả A, B và C
Câu 3. Quá trình chuyển hóa kị khí đường glucôzơ thành gần như toàn bộ axit lactic được gọi là
A. Hô hấp kị khí
B. Hô hấp hiếu khí
C. Lên men lactic dị hình
D. Lên men lactic đồng hình
Câu 4. Quá trình chuyển hóa kị khí đường glucôzơ thành cả axit lactic và một lượng đáng kể các sản phẩm khác (như: axit axêtic, êtanol, CO2, …) được gọi là
A. Hô hấp kị khí
B. Hô hấp hiếu khí
C. Lên men lactic dị hình
D. Lên men lactic đồng hình
Nấm men rượu
Nấm (đường hóa)

Câu 5. Trong sơ đồ chuyển hóa sau: Tinh bột                              (1)                              (2) + CO2
Ví trí (1) và (2) lần lượt là:
A. Glucôzơ, H2O
B. Glucôzơ, êtanol
C. Glucôzơ, axit lactic
D. Glucôzơ, axit axêtic
Câu 6. Ứng dụng quá trình phân giải các chất của vi sinh vật để làm gì?
1. Làm bột giặt sinh học
2. Phân giải chất độc trong đất, nước
3. Sản xuất thực phẩm: nấm ăn, rượu, muối dưa, nem chua, sữa chua, …
4. Sản xuất thức ăn gia súc: xử lí phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi
5. Phân giải xác động thực vật thành chất dinh dưỡng cho cây trồng 
Phương án đúng là: a. 1, 2, 3.		b. 2, 3, 4.	c. 2, 3, 4, 5.		d. 1, 2, 3, 4, 5.
Câu 7.  Vi khuẩn Samonella gây ngộ độc thực phẩm có thời gian thế hệ là 30 phút. Một miếng thịt có 4 tế bào vi khuẩn Samonella nhiễm vào, sau 3 giờ số tế bào sẽ là:
		A. 256		B. 32		C. 64		D. 128
Câu 8. Một loại vi khuẩn mất 6 giờ mới làm cho 2 tế bào nhân lên thành 32 tế bào. Thời gian thế hệ của chúng là:
A. 2 giờ	B. 2 giờ 30 phút	C. 1 giờ	D. 1 giờ 30 phút 
Câu 9. Nếu muốn thu nhận sinh khối của vi khuẩn thì thu ở pha nào là tốt nhất?
A. Pha tiềm phát
B. Pha cân bằng
C. Pha lũy thừa
D. Pha suy vong
Câu 10. Hầu hết các loại vi sinh vật làm hỏng thức ăn trong tủ lạnh là loại nào?
A. Siêu ưa nhiệt
B. Ưa lạnh
C. Ưa nhiệt
D. Ưa ấm
Câu 11. Đa số các loại vi sinh vật gây bệnh cho người là loại nào?
A. Ưa lạnh
B. Siêu ưa nhiệt
C. Ưa ấm
D. Ưa nhiệt
Câu 12. Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào cột Đ/S để trả lời các câu sau:
	Stt
	Nội dung
	Đ/S

	A. 
	Thức ăn chứa nhiều nước dễ bị nhiễm khuẩn
	

	B. 
	Nhiệt độ môi trường càng cao thì càng ít vi sinh vật gây bệnh 
	

	C. 
	Trong sữa chua hầu như không có vi khuẩn gây bệnh
	

	D. 
	Ngâm rau sống trong nước muối pha loãng 5-10 phút để tiêu diệt vi khuẩn
	


Câu 13. Biến đổi khí hậu làm bùng phát dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: bệnh SARS, cúm A/H5N1, cúm A/H1N1, tay chân miệng, sốt xuất huyết, tả... 
A. Đúng 		B. Sai
Câu 14. Những điều sau đây nói về biểu hiện thường thấy của cây bị nhiễm virut, trừ
A. Lá bị đốm vàng, đốm nâu, bị sọc hoặc vằn
B. Các sợi virut nhô ra ngoài là bị bệnh
C. Lá bị xoăn hoặc héo, bị vàng rồi rụng
D. Thân bị lùn hoặc còi cọc
Câu 15. Điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào cột Đ/S để trả lời các câu sau:
	Stt
	Nội dung
	Đ/S

	A. 
	Đến nay đã phát hiện được khoảng 1000 loại virut gây bệnh ở thực vật
	

	B. 
	Có nhiều loại thuốc chống bệnh virut thực vật, khi sử dụng cần chọn đúng thuốc trị đúng bệnh
	

	C. 
	Chọn giống cây sạch bệnh, vệ sinh đồng ruộng và tiêu diệt vật trung gian truyền bệnh để tránh virut gây bệnh.
	

	D. 
	Trong cây kí chủ, virut di chuyển từ tế bào này sang tế bào khác qua cầu sinh chất và cứ thế nhân rộng ra.
	


Câu 16. Các điều kiện gây bệnh truyền nhiễm là
A. Có độc lực
B. Số lượng nhiễm đủ lớn
C. Con đường xâm nhập thích hợp
D. Cả A, B và C 
Câu 17. Các bệnh đường hô hấp do virut là
A. Viêm phổi, viêm họng
B. Viêm phế quản, cảm lạnh 
C. Viêm đường hô hấp cấp, cúm 
D. Cả A, B và C
Câu 18. Các loại miễn dịch là
A. Miễn dịch không đặc hiệu, miễn dịch có điều kiện 
B. Miễn dịch không đặc hiệu, miễn dịch đặc hiệu 
C. Miễn dịch đặc hiệu, miễn dịch có điều kiện
D. Miễn dịch không có điều kiện, miễn dịch tế bào
Câu 19. Các loại miễn dịch đặc hiệu là
A. Miễn dịch thể dịch, miễn dịch nhân tạo
B. Miễn dịch có điều kiện, miễn dịch tế bào
C. Miễn dịch thể dịch, miễn dịch tế bào 
D. Miễn dịch nhân tạo, miễn dịch tế bào 
Câu 20. Ghép các ý ở cột A với cột B cho phù hợp
	Cột A
	Cột B

	1. Miễn dịch
	a. là miễn dịch sản xuất ra kháng thể

	2. Miễn dịch tế bào
	d. là miễn dịch tự nhiên mang tính bẩm sinh

	3. Miễn dịch không đặc hiệu
	b. là khả năng của cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh

	4. Miễn dịch thể dịch
	c. là miễn dịch có sự tham gia của của các tế bào T độc


Trả lời: 1 -  …….    ; 2 - ……      ; 3 - …….      ; 4 - ……  

Phần 2. Tự luận
Câu 1. Điều kiện thời tiết, khí hậu như thế nào thì lương thực, thực phẩm hay bị thối rữa? Nêu các phương pháp bảo quản lương thực, thực phẩm và giải thích cơ sở khoa học của các phương pháp bảo quản đó?
Câu 2. Hãy cho biết tác hại của việc đốt rơm rạ sau khi gặt lúa? Nên sử dụng rơm rạ như thế nào để không gây ô nhiễm môi trường? Bằng biện pháp sinh học, em hãy cho biết những hành vi em đã làm để thích ứng hoặc giảm nhẹ biến đổi khí hậu và mức độ thực hiện những hành vi đó?

MÃ ĐỀ 10.5B
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 10.5A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Vì sao nói các yếu tố vật lí của môi trường (như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng…) vừa là yếu tố thúc đẩy sự sinh trưởng, vừa là yếu tố ức chế hay diệt khuẩn? Vì sao biến đổi khí hậu làm gia tăng dịch bệnh cho sinh vật và con người?
Câu 2. Vì sao nói đầm lầy, hồ thủy điện là nơi phát thải nhiều khí nhà kính? Làm thế nào để giảm thiểu lượng khí nhà kính trên thải vào khí quyển ? Những loại khí nào được gọi là khí nhà kính chủ yếu?

MÃ ĐỀ 10.5C
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 10.5A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Bệnh truyền nhiễm có mối liên quan gì với biến đổi khí hậu? Những bệnh truyền nhiễm nào phát triển trong những năm gần đây ở địa phương em? Để phòng, chống bệnh truyền nhiễm do biến đổi khí hậu, chúng ta cần phải làm gì?
Câu 2. Vì sao nói ruộng lúa nước, bãi rác là nơi phát thải nhiều khí nhà kính? Làm thế nào để giảm thiểu lượng khí nhà kính đó phát thải vào khí quyển? Nồng độ các khí nhà kính tăng lên gây ra những hậu quả gì? Kể tên những hoạt động em đã làm gia tăng hoặc giảm phát thải khí nhà kính và mức độ thực hiện những hoạt động đó?
MÃ ĐỀ 10.5D
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 10.5A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Nhiều người dân thường đốt lá cây, rác thải sinh hoạt, rác thải làng nghề. Hãy cho biết tác hại của hành vi đó. Nên xử lí rác thải như thế nào để không gây ô nhiễm môi trường? Bằng biện pháp sinh học, em hãy kể những hành vi thích ứng hoặc giảm thiểu biến đổi khí hậu và mức độ thực hiện những hành vi đó?
Câu 2. Trong giờ ra chơi, bạn Nam và bạn Quang tranh luận với nhau về mối quan hệ giữa vi sinh vật và biến đổi khí hậu. Nam nói: biến đổi khí hậu và vi sinh vật có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Quang nói: biến đổi khí hậu là hiện tượng tự nhiên, không liên quan đến vi sinh vật. Theo em, bạn nào nói đúng? Vì sao? Nêu những biểu hiện của biến đổi khí hậu?



ĐỀ KIỂM TRA SINH 11
ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1 - SINH 11 (KT1)
MÃ ĐỀ 11.1A
Câu 1. Cây hấp thụ nước qua rễ là nhờ
A. Áp suất rễ
B. Có đai Caspari
C. Sự chệnh lệch áp suất thẩm thấu
D. Trong đất có nước tự do cây dễ hấp thụ
Câu 2. Thực vật trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua thành phần cấu tạo nào của rễ?
A. Rễ chính
B. Đỉnh sinh trưởng rễ
C. Miền sinh trưởng của rễ
D. Miền lông hút của rễ
Câu 3. Đặc điểm nào KHÔNG phải của tế bào lông hút?
A. Thành tế bào mỏng, không thấm cutin
B. Chỉ có một không bảo trung tâm lớn
C. Thành tế bào dày, thời gian tồn tại lâu dài.
D. Áp suất thẩm thấu rất cao do hoạt động hô hấp của rễ mạnh
Câu 4. Sự xâm nhập nước và ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rễ theo con đường tế bào chất là:
A. Nước từ đất → tế bào lông hút → tế bào nội bì → tế bào nhu mô vỏ → mạch gỗ
B. Nước từ đất → tế bào lông hút → tế bào nhu mô vỏ → tế bào nội bì → mạch gỗ
C. Nước từ đất → tế bào lông hút → gian bào, thành tế bào nhu mô vỏ → tế bào nội bì → mạch gỗ
D. Nước từ đất → tế bào lông hút → gian bào, thành tế bào nhu mô vỏ → tế bào nội bì → mạch gỗ
Câu 5. Trong các biện pháp sau biện pháp nào giúp cho bộ rễ cây phát triển?
1. Phơi ải, cày sâu, bừa kĩ
2. Vun gốc và xới đất cho cây
3. Giảm bón phân vô cơ và hữu cơ cho đất
4. Tưới nước đầy đủ và bón phân hữu cơ cho đất
Đáp án đúng là:
A. 1, 3, 4	B. 1, 2, 3		C. 1, 2, 4	D. 2, 3, 4
Câu 6. Sự xâm nhập nước và ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rễ theo con đường gian bào là:
A. Nước từ đất → tế bào lông hút → tế bào nhu mô vỏ → tế bào nội bì → mạch gỗ
B. Nước từ đất → tế bào lông hút → tế bào nội bì → tế bào nhu mô vỏ → mạch gỗ
C. Nước từ đất → tế bào lông hút → gian bào, thành tế bào nhu mô vỏ → tế bào nội bì → mạch gỗ
D. Nước từ đất → tế bào lông hút → gian bào, thành tế bào nhu mô vỏ → tế bào nội bì → mạch gỗ
Câu 7. Sự hấp thụ ion khoáng vào tế bào rễ cây theo cơ chế thụ động phụ thuộc vào
A. Hoạt động trao đổi chất
B. Cung cấp năng lượng ATP
C. Chênh lệch nồng độ ion
D. Hoạt động thẩm thấu
Câu 8. Sự hấp thụ ion khoáng vào tế bào rễ cây theo cơ chế chủ động phụ thuộc vào
A. Trao đổi chất của tế bào
B. Cung cấp năng lượng ATP
C. Gradien nồng độ chất tan
D. Hiệu điện thế màng
Câu 9. Hệ rễ cây ảnh hưởng đến môi trường như thế nào?
A. Phá hủy hệ vi sinh vật đất có lợi
B. Ảnh hưởng xấu đến tính chất của đất
C. Làm giảm ô nhiễm môi trường
D. Không có ảnh hưởng gì
Câu 10. Nhiều loài thực vật không có lông hút ở rễ, chúng hấp thụ các chất bằng  
A. Hấp thụ bằng rễ chính, rê bên
B. Hấp thụ qua toàn bộ bề mặt cơ thể (thực vật thủy sinh) hoặc nấm rễ (thực vật ở cạn)
C. Một số thực vật ở cạn như thông, sồi… hấp thụ các chất nhờ nấm rễ
D. Thực vật thủy sinh hấp thụ các chất qua toàn bộ bề mặt cơ thể
Các mã đề 11.1B, 11.1C,11.1D chúng tôi đảo thứ tự câu và và thứ tự phương án trả lời.


ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2 - SINH HỌC 11 (KT2)
MÃ ĐỀ 11.2A
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan 
Câu 1. Quá trình vận chuyển nước từ rễ lên lá KHÔNG có sự tham gia của lực nào sau đây? 
A. Lực đẩy của áp suất rễ			
B. Lực hút do thoát hơi nước ở lá			
C. Lực di chuyển của các phân tử nước
D. Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ
Câu 2. Cơ chế đóng mở khí khổng của lá cây là do:
A. Thời tiết nóng hay lạnh
B. Cấu trúc của hai tế bào hình hạt đậu khác nhau
C. Áp suất thẩm thấu trong tế bào khí khổng luôn thay đổi
D. Sự co giãn không đều giữa mép trong và mép ngoài của tế bào khí khổng
Câu 3. Quá trình thoát hơi nước KHÔNG có vai trò nào?
A. Hạ nhiệt độ cho lá cây vào những ngày nắng nóng
B. Tạo ra lực hút phía trên để hút nước và khoáng từ rễ lên 
C. Tạo điều kiện cho chất dinh dưỡng vận chuyển từ lá xuống rễ
D. Tạo điều kiện cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quang hợp
Câu 4. Hoạt động của rễ cây có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường?
	1. Rễ hô hấp và giải phóng CO2 vào môi trường
	2. Dịch tiết của rễ cây và CO2 ảnh hưởng đến độ pH ở vùng rễ
	3. Khi rễ chết để lại một lượng chất hữu cơ cho đất
	4. Rễ cây hấp thụ ion khoáng làm nghèo chất dinh dưỡng
Phương án đúng là: A. 1, 2, 3		B. 1, 2, 4.	C. 2, 3, 4.	D. 1, 3, 4
Câu 5. Vai trò của các nguyên tố đại lượng trong cơ thể thực vật là
1. Tham gia vào cấu trúc tế bào, thành phần các đại phân tử 	
2. Thành phần các enzim
3. Hoạt hóa enzim, cân bằng nước, ion, mở khí khổng
Phương án đúng là: A. 1, 2		B. 1, 3.		C. 2, 3.		D. 1, 2, 3
Câu 6. Nội dung nào KHÔNG phải là vai trò của các nguyên tố vi lượng trong cơ thể thực vật ?
A. Là thành phần không thể thiếu ở hầu hết các enzim 
B. Tham gia vào cấu trúc màng tế bào 
C. Hoạt hóa các enzim trong các quá trình trao đổi chất
D. Liên kết với các hợp chất hữu cơ, có vai trò quan trọng trong quá trình trao đổi chất
Câu 7. Nội dung nào KHÔNG đúng khi nói về vai trò của nitơ đối với đời sống thực vật?
A. Nitơ quan trọng đối với sự sinh trưởng, phát triển; quyết định năng suất, chất lượng sản phẩm cây trồng
B. Nitơ tham gia cấu trúc, điều tiết các quá trình trao đổi chất và năng lượng
C. Nitơ quyết định toàn bộ quá trình sinh lí của cây trồng
D. Nitơ là thành phần quan trọng của các emzim
Câu 8. Nội dung nào KHÔNG đúng khi nói về quá trình đồng hóa nitơ ở thực vật?
A. Nitơ được rễ cây hấp thụ từ môi trường ở dạng NH4+ và NO3- 
B. NH4+ trong mô thực vật được đồng hóa theo 3 con đường: amin hóa, chuyển vị amin, hình thành amit 
C. Hình thành amit là con đường khử độc NH4+ dư thừa, đồng thời tạo nguồn dự trữ NH4+ cho quá trình tổng hợp axit amin khi cần thiết 
D. Quá trình khử nitrat trong mô thực vật là quá trình chuyển NO3- thành NH4+ theo sơ đồ: NO3- (nitrat)→ NO2- (nitrit) → NH4+ (amoni).
Câu 9. Quá trình chuyển hóa nitơ trong đất là
1. Quá trình chuyển hóa nitơ hữu cơ từ xác sinh vật thành dạng nitơ khoáng được rễ cây hấp thụ (NH4+ và NO3-  ).
2. Quá trình phản nitrat, chuyển NO3- thành N2 do vi sinh vật kị khí thực hiện 
3. Quá trình cố định nitơ tự do thành NH4+ do các vi sinh vật có enzim nitrôgenaza thực hiện.
Phương án đúng là: A. 1, 3		B. 1, 2.		C. 2, 3.		D. 1, 2, 3.
Câu 10. Biện pháp ngăn chặn quá trình phản nitrat trong đất là
1. Trồng cây họ Đậu
2. Chống ngập úng cho cây 
3. Bón phân đạm vô cơ cho đất
4. Đảm bảo độ thoáng khí cho đất
Phương án đúng là: A. 1, 2, 4.	B. 1, 2, 3.	C. 2, 3, 4.		D. 1, 3, 4.
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Thoát hơi nước có ý nghĩa gì đối với cây trồng, môi trường? Vì sao khi trời nắng đứng dưới tán cây chúng ta lại cảm thấy mát hơn đứng dưới mái tôn ở hiên nhà? Cây xanh có vai trò gì đối với khí hậu?

MÃ ĐỀ 11.2B
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 11.2A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Cây xanh sử dụng nguồn nitơ trong không khí và trong đất bằng phương thức nào? Những nguyên nhân nào làm mất nitơ trong đất? Bón nhiều phân đạm cho cây có ảnh hưởng gì đến môi trường, khí hậu?

MÃ ĐỀ 11.2C
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 11.2A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Ngập úng, khô hạn có ảnh hưởng gì đến cây trồng? Những nguyên nhân nào gây ra ngập úng, khô hạn? Em hãy nêu các hoạt động để thích ứng, giảm tác hại do khô hạn, ngập úng bằng biện pháp sinh học?

MÃ ĐỀ 11.2D
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 11.2A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Bạn Hùng và bạn Mạnh đang tìm hiểu xem biến đổi khí hậu do những nguyên nhân nào gây ra, có những biểu hiện như thế nào? Em hãy nêu giúp Hùng và Mạnh những nguyên nhân và biểu hiện của biến đổi khí hậu? Em đã làm những gì để thích ứng hoặc giảm nhẹ biến đổi khí hậu?


ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3 - SINH HỌC 11 (KT3)
MÃ ĐỀ 11.3A
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan 
A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu 1. Các phân tử O2 tạo ra trong quá trình quang hợp được bắt nguồn từ 
A. sự khử CO2.			
B. quang phân li nước			
C. phân giải đường glucôzơ.
D. phân giải CO2 tạo ra ôxi.
Câu 2. Quá trình quang hợp của các nhóm thực vật C3, C4, CAM có đặc điểm gì giống nhau?
A. Có chu trình Canvin
B. Diễn ra trên cùng một loại tế bào
C. Sản phẩm đầu tiên là APG (axit phôtphoglixêric)
D. Chất nhận CO2 đầu tiên là RiDP (ribulôzơ 1,5 điphôtphat)
Câu 3. Trong quá trình quang hợp ở thực vật C3, biết rằng toàn bộ NADPH do pha sáng tạo ra chỉ được dùng cho pha tối để khử APG thành AlPG. Để tổng hợp được 90g glucôzơ thì cần phải quang phân li nước bao nhiêu gam nước?
A. 24		B. 36		C. 72		D. 108 
Câu 4. Quang hợp có những vai trò gì?
1. Cung cấp năng lượng trực tiếp cho cơ thể thực vật sinh trưởng, phát triển.
2. Điều hòa khí hậu: Giải phóng O2, hấp thụ CO2 làm giảm hiệu ứng nhà kính.
3. Chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong các liên kết hóa học của các sản phẩm quang hợp.
4. Tổng hợp chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng, là nguồn nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu.
Phương án đúng là: A. 1, 2,3.		B. 1, 2, 4.	C. 2, 3, 4.		D. 1, 3, 4.
Câu 5. Biết phương trình tổng quát của quang hợp là: 6CO2 + 12H2O → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O. Để tổng hợp được 360g glucôzơ thì cây phải sử dụng bao nhiêu gam nước?
A. 720g.	B. 540g.	C. 432g. 	D. 216g.
Câu 6. Các thành phần chính tham gia vào quang hợp là
A. Hệ sắc tố quang hợp, năng lượng ánh sáng, nước, O2
B. Hệ sắc tố quang hợp, năng lượng ánh sáng, nước, CO2
C. Hệ sắc tố quang hợp, năng lượng ánh sáng, C6H12O6
D. Hệ sắc tố quang hợp, nước, C6H12O6 , O2, CO2
Câu 7. Các sản phẩm chủ yếu được tạo thành sau quang hợp của thực vật là
A. Nước, CO2
B. O2, C6H12O6
C. Hệ sắc tố quang hợp
D. Các enzim.
Câu 8. Quang hợp của chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào?
1. Nồng độ CO2
2. Muối khoáng
3. Nước, ánh sáng, nhiệt độ
4. Nồng độ C6H12O6
Phương án đúng là: A. 1, 2, 4.	B. 1, 3, 4.	C. 1, 2, 3.	D. 2, 3, 4.
Câu 9. Quang hợp phụ thuộc nhiệt độ theo chiều hướng nào?
A. Nhiệt độ tăng thì cường độ quang hợp tăng, đạt cực đại ở 25-350C, sau đó giảm mạnh đến 0.
B. Nhiệt độ tăng nhưng cường độ quang hợp giảm
C. Nhiệt độ giảm thì cường độ quang hợp tăng 
D. Nhiệt độ giảm thì cường độ quang hợp giảm 
Câu 10. Nội dung nào không phải là biện pháp kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất cây trồng?
A. Nâng cao hiệu quả quang hợp, hệ số kinh tế bằng chọn giống và biện pháp kĩ thuật thích hợp 
B. Lai tạo, chọn giống mới có khả năng quang hợp cao, trồng vào thời vụ thích hợp
C. Điều khiển nhịp điệu đóng mở của khí khổng
D. Điều khiển sinh trưởng của lá bằng cách bón phân, tưới nước hợp lí

Phần 2. Tự luận
Câu 1. Vì sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật và sự sống trên Trái Đất? Thực vật có vai trò gì đối với khí hậu? Những hoạt động nào của con người làm suy giảm nguồn tài nguyên thực vật?

MÃ ĐỀ 11.3B
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 11.3A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Tại sao nói hiệu ứng nhà kính tự nhiên thuận lợi cho sự sống trên Trái Đất, hiệu ứng nhà kính nhân tạo gây ra tác hại cho sinh vật và con người? Những nguyên nhân nào gây ra hiệu ứng nhà kính nhân tạo? Thực vật có vai trò gì trong việc giảm hiệu ứng nhà kính? 

MÃ ĐỀ 11.3C
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 11.3A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Vì sao trên cùng một cây, lá phía ngoài tán và lá ở trong tán cây lại có màu sắc và khả năng quang hợp khác nhau? Vì sao lá của cây ưa bóng thường có màu sẫm hơn lá cây ưa sáng? Nắm được đặc điểm quang hợp của các loài cây có ý nghĩa gì đối với trồng trọt và khí hậu?

MÃ ĐỀ 11.3D
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 11.3A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Bạn Bình và bạn An đang phàn nàn về tác hại của khô hạn, nắng nóng ở địa phương mình. Bình nói: năm nay thời tiết nắng nóng nhiều, khu đầm thủy sản của nhà mình cạn hết cả nước, không nuôi được cá. An phàn nàn: Hầu như tất cả cánh đồng ở xã mình đều bị khô hạn do nắng nóng kéo dài, diện tích lúa chết do thiếu nước ngày càng tăng... Theo em, những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng trên? Làm thế nào để hạn chế tác hại do nắng nóng, khô hạn gây ra?


ĐỀ KIỂM TRA SỐ 4 - SINH HỌC 11 (KT4)

MÃ ĐỀ 11.4A
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan
Câu 1. Nhóm thực vật nào có hô hấp sáng khi điều kiện khí hậu khô nóng, cường độ ánh sáng cao?
A. Nhóm thực vật C3.		B. Nhóm thực vật C3  và C4.
C. Nhóm thực vật CAM	D. Nhóm thực vật C4.
Câu 2. Quá trình hô hấp sáng có đặc điểm là
A. tạo ra nhiều ATP, diễn ra ở ngoài sáng
B. không giải phóng CO2 mà giải phóng O2.
C. diễn ra ở ba bào quan là lục lạp, ti thể và nhân tế bào
D. phân giải sản phẩm quang hợp, hấp thụ O2, giải phóng CO2 ở ngoài sáng, không tạo ra ATP.
Câu 3. Hô hấp là gì?
A. Là quá trình tích lũy năng lượng cần thiết cho cơ thể
B. Là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ cần thiết cho cơ thể.
C. Là quá trình cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của cơ thể
D. Là quá trình ôxi hóa các hợp chất hữu cơ thành CO2 và H2O, giải phóng năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của cơ thể
Câu 4. Hô hấp kị khí ở thực vật diễn ra trong điều kiện nào?
1. Rễ cây khi bị ngập úng.
2. Hạt ngâm trong nước.
3. Cây ở điều kiện thiếu ôxi.
Phương án đúng là: 	A. 1, 2		B. 2, 3		C. 1, 3		D. 1, 2, 3.
Câu 5. Trong hô hấp hiếu khí, CO2 được hình thành từ quá trình nào?
A. Đường phân
B. Chu trình Crep
C. Lên men.
D. Chuỗi truyền êlectron
Câu 6. Quá trình hô hấp chịu ảnh hưởng của các yếu tố nào?
1. Hàm lượng nước trong cơ thể hoặc cơ quan hô hấp
2. Nồng độ CO2, O2 trong không khí
3. Nhiệt độ môi trường
Phương án đúng là: 	A. 1, 2		B. 2, 3		C. 1, 3		D. 1, 2, 3.
Câu 7. Ý nào KHÔNG đúng khí nói về tiêu hóa của động vật ?
A. Ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa nội bào
B. Ở động vật có túi tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa nội bào và tiêu hóa ngoại bào
C. Tiêu hóa ngoại bào là tiêu hóa xảy ra bên ngoài cơ thể động vật
D. Ở động vật có ống tiêu hóa, thức ăn được tiêu hóa ngoại bào
Câu 8. Vì sao động vật nhai lại chỉ ăn cỏ nhưng trong máu của chúng lại có hàm lượng axit amin rất cao?
A. Trong cỏ có hàm lượng axit amin và prôtêin rất cao
B. Vì có dạ dày 4 túi nên động vật nhai lại tự tổng hợp axit amin 
C. Trong dạ dày có nhiều vi sinh vật cộng sinh phân giải xelulôzơ và các chất hữu cơ có trong cỏ, đồng thời là nguồn thức ăn bổ sung prôtêin cho động vật nhai lại
D. Vi sinh vật cộng sinh trong dạ cỏ phân giải xelulôzơ và các chất hữu cơ thành axit amin
Câu 9. Các hình thức hô hấp chủ yếu của động vật là gì?
1. Hô hấp bằng phổi
2. Hô hấp bằng mang
3. Hô hấp qua bề mặt cơ thể
4. Hô hấp bằng mũi và miệng 
5. Hô hấp bằng hệ thống ống khí
Phương án đúng là: A. 1, 2, 3.	B. 2, 3, 5	C. 1, 2, 3, 5	D. 1, 2, 3, 4.
Câu 10. Đặc điểm quyết định hiệu quả trao đổi khí của bề mặt trao đổi khí của cơ quan hô hấp ở động vật là
1. Bề mặt trao đổi khí rộng
2. Bề mặt trao đổi khí mỏng và ẩm ướt
3. Bề mặt trao đổi khí xốp, có nhiều lỗ cho khí O2 và CO2 đi qua.
4. Bề mặt trao đổi khí có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp
5. Có sự lưu thông khí qua bề mặt trao đổi khí tạo ra sự chênh lệch nồng độ khí O2 và CO2 
Phương án đúng là: A. 1, 2, 3, 5	B. 1, 2, 4, 5. 		C. 2, 3, 4, 5.		D. 1, 2, 3, 4
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Vì sao nói hô hấp sáng vừa có lợi lại vừa có hại cho thực vật ? Trong điều kiện khí hậu ở địa phương nắng nóng và khô hạn hơn thì thành phần các nhóm thực vật (C3, C4, CAM) ở địa phương đó sẽ thay đổi như thế nào? Nguyên nhân nào làm cho khí hậu nóng và khô hơn? 

MÃ ĐỀ 11.4B
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 11.4A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Vì sao khi thời tiết nắng nóng hoặc khô hạn, một số ao nuôi cá thường xuyên xuất hiện hiện tượng cá nổi đầu? Làm thế nào để khắc phục hiện tượng này? Nếu nắng nóng hoặc khô hạn kéo dài trên diện rộng sẽ gây ra những tác hại gì cho thủy, hải sản nói riêng và các loài sinh vật, con người nói chung?

MÃ ĐỀ 11.4C
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 11.4A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Hãy nêu 3 ví dụ về ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, khô hạn hoặc giá rét đến sự tiêu hóa, hô hấp của vật nuôi. Theo em, nguyên nhân của hiện tượng thời tiết trên là gì? Làm thế nào để hạn chế được hiện tượng thời tiết trên?

MÃ ĐỀ 11.4D
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 11.4A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Theo Tổ chức Nông Lương thế giới, chất thải của gia súc toàn cầu tạo ra 65% lượng N2O trong khí quyển. N2O có khả năng hấp thụ bức xạ hồng ngoại cao gấp 296 lần so với khí CO2. Ngoài ra, gia súc nhai lại có hệ sinh vật dạ cỏ gồm các loại vi sinh vật yếm khí, hoạt động lên men gluxit của vi sinh vật dạ cỏ đã giải phóng ra một khối lượng khổng lồ các khí, chủ yếu là CH4 và CO2. Làm thế nào để giảm lượng khí nhà kính phát thải từ chăn nuôi gia súc? Vì sao khí nhà kính lại làm Trái Đất nóng lên? Trái Đất nóng lên gây ra những hậu quả gì đối với tài nguyên và sinh vật?


ĐỀ KIỂM TRA SỐ 5 - SINH HỌC 11 (KT5)
MÃ ĐỀ 11.5A
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan 
Câu 1. Cơ chế đóng mở khí khổng của lá cây là do:
A. Sự co giãn không đều giữa mép trong và mép ngoài của tế bào khí khổng
B. Cấu trúc của hai tế bào hình hạt đậu khác nhau
C. Áp suất thẩm thấu trong tế bào khí khổng luôn thay đổi
D. Thời tiết nóng hay lạnh
Câu 2. Quá trình thoát hơi nước KHÔNG có vai trò nào?
A. Hạ nhiệt độ cho lá cây vào những ngày nắng nóng
B. Tạo ra lực hút phía trên để hút nước và khoáng từ rễ lên 
C. Tạo điều kiện cho chất dinh dưỡng vận chuyển từ lá xuống rễ
D. Tạo điều kiện cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp
Câu 3. Hoạt động của rễ cây có ảnh hưởng như thế nào đến môi trường?
	1. Rễ hô hấp và giải phóng CO2 vào môi trường
	2. Khi rễ chết để lại một lượng chất hữu cơ cho đất
3. Dịch tiết của rễ cây và CO2 ảnh hưởng đến độ pH ở vùng rễ
	4. Rễ cây hấp thụ ion khoáng làm nghèo chất dinh dưỡng
Phương án đúng là: a. 1, 2, 3		b. 1, 3, 4.	c. 2, 3, 4.	d. 1, 2, 4
Câu 4. Nội dung nào KHÔNG đúng khi nói về vai trò của nitơ đối với đời sống thực vật?
A. Nitơ quan trọng đối với sự sinh trưởng và phát triển, quyết định năng suất và chất lượng sản phẩm cây trồng
B. Nitơ tham gia vào cấu trúc, điều tiết các quá trình trao đổi chất và năng lượng 
C. Nitơ là thành phần quan trọng của các enzim
D. Nitơ quyết định toàn bộ các quá trình sinh lí của cây trồng
Câu 5. Nội dung nào KHÔNG đúng khi nói về quá trình đồng hóa nitơ ở thực vật?
A. NH4+ được đồng hóa theo 3 con đường: amin hóa, chuyển vị amin và hình thành amit
B. Nitơ được rễ cây hấp thụ từ môi trường dưới dạng NH4+ và NO3- .
C. Hình thành amit là con đường khủ độc NH4+ dư thừa và tạo nguồn dự trữ NH4+ cho quá trình tổng hợp axit amin khi cần thiết
D. Quá trình khử nitrat trong mô thực vật là quá trình chuyển hóa NO3- thành NH4+ theo sơ đồ:  NO3- (nitrat) → NO2- (nitrit) → NH4+ (amoni)
Câu 6. Biện pháp ngăn chặn quá trình phản nitrat trong đất là
1. Trồng cây họ Đậu 
2. Chống ngập úng cho cây
3. Đảm bảo độ thoáng khí cho đất
Phương án đúng là: A. 1, 2.		B. 1, 2, 3.	C. 2, 3.		D. 1, 3.
Câu 7. Các phân tử O2 tạo ra trong quá trình quang hợp được bắt nguồn từ 
A. Sự khử CO2.			
B. Quang phân li nước			
C. Phân giải đường glucôzơ.
D. Phân giải CO2 tạo ra ôxi.
Câu 8. Quá trình quang hợp của thực vật C3, C4, CAM có điểm giống nhau là
A. Diễn ra trên cùng một loại tế bào
B. Có chu trình Canvin
C. Sản phẩm đầu tiên là APG 
D. Chất nhận CO2 đầu tiên là RiDP 
Câu 9. Quang hợp có vai trò gì?
1. Điều hòa khí hậu: hấp thụ CO2, giải phóng O2, làm giảm hiệu ứng nhà kính.
2. Tổng hợp chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng, nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu.
3. Chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong các liên kết hóa học của sản phẩm quang hợp.
Phương án đúng là: A. 1, 2, 3.	B. 1, 2.		C. 2, 3.		D. 1, 3.
Câu 10. Biết phương trình tổng quát của quang hợp là: 6CO2 + 12H2O → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O. Để tổng hợp được 720g glucôzơ thì cây phải sử dụng bao nhiêu gam nước?
A. 864g.	B. 720g.	C. 432g. 	D. 216g.
Câu 11. Các sản phẩm chủ yếu được tạo thành sau quang hợp của thực vật là
A. H2O, CO2
B. Các enzim.
C. O2, C6H12O6;
D. Hệ sắc tố quang hợp, năng lượng ánh sáng
Câu 12. Quang hợp của chịu ảnh hưởng của những yếu tố nào?
1. Nồng độ CO2
2. H2O, ánh sáng, nhiệt độ
3. Muối khoáng
Phương án đúng là: A. 1, 2.		B. 1, 3.		C. 2, 3.		D. 1, 2, 3.
Câu 13. Nhóm thực vật nào có hô hấp sáng khi điều kiện khí hậu khô nóng, cường độ ánh sáng cao?
A. Nhóm thực vật C3.			B. Nhóm thực vật C3  và C4.
C. Nhóm thực vật CAM		D. Nhóm thực vật C4.
Câu 14. Quá trình hô hấp sáng có đặc điểm là
1. hấp thụ O2
2. giải phóng O2.
3. không tạo ra ATP
4. giải phóng CO2 ở ngoài sáng
5. diễn ra ở lục lạp, ti thể và nhân tế bào
6. phân giải các sản phẩm quang hợp
Phương án đúng là: A. 1, 2, 3, 4.		B. 1, 3, 4, 5.	    C. 1, 3, 4, 6.		D. 2, 3, 4, 5 
Câu 15. Hô hấp là gì?
A. Là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ cần thiết cho cơ thể.
B. Là quá trình tích lũy năng lượng cần thiết cho cơ thể
C. Là quá trình cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của cơ thể
D. Là quá trình ôxi hóa chất hữu cơ thành CO2 và H2O, giải phóng năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động sống của cơ thể
Câu 16. Hô hấp kị khí ở thực vật diễn ra trong điều kiện nào?
1. Hạt ngâm trong nước.
2. Rễ cây khi bị ngập úng.
3. Cây ở điều kiện thiếu ôxi.
Phương án đúng là: 	A. 1, 2		B. 2, 3		C. 1, 3		D. 1, 2, 3.
Câu 17. Trong hô hấp hiếu khí, CO2 được hình thành từ quá trình nào?
A. Đường phân
B. Chu trình Crep
C. Lên men.
D. Chuỗi truyền êlectron 
Câu 18. Quá trình hô hấp chịu ảnh hưởng của các yếu tố nào?
1. Hàm lượng nước trong cơ quan hô hấp hoặc trong cơ thể 
2. Nồng độ O2, CO2 trong không khí;
3. Nhiệt độ môi trường
Phương án đúng là: 	A. 1, 2		B. 1, 2, 3.	C. 2, 3		D. 1, 3		
Câu 19. Động vật nhai lại chỉ ăn cỏ nhưng trong máu của chúng lại có hàm lượng axit amin rất cao là do
A. Trong cỏ có hàm lượng axit amin và prôtêin rất cao
B. Động vật nhai lại có khả năng tự tổng hợp axit amin
C. Vi sinh vật dạ cỏ phân giải xenlulôzơ và các chất hữu cơ trong cỏ thành axit amin
D. Dạ dày có vi sinh vật cộng sinh phân giải xenlulôzơ và các chất hữu cơ trong cỏ, đồng thời là nguồn thức ăn bổ sung prôtêin cho động vật nhai lại
Câu 20. Các hình thức hô hấp chủ yếu của động vật là gì?
1. Hô hấp bằng phổi 
2. Hô hấp bằng mang 
3. Hô hấp qua bề mặt cơ thể 
4. Hô hấp bằng mũi và miệng
5. Hô hấp bằng hệ thống ống khí 
Phương án đúng là: A. 1, 2, 3, 4.		B. 2, 3, 4, 5	C. 1, 2, 3, 5	D. 1, 3, 4,5.
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Tại sao tỉ lệ diện tích khí khổng trên diện tích lá là rất nhỏ (dưới 1%) nhưng lượng nước bốc hơi qua khí khổng lại rất lớn (chiếm 80-90% lượng nước bốc hơi từ toàn bộ mặt thoáng tự do của lá)? Việc thoát hơi nước có ý nghĩa gì đối với cây trồng? Tại sao khi trời nắng đứng dưới tán cây chúng ta lại cảm thấy mát hơn đứng dưới mái tôn ở nhà?
Câu 2. Vì sao nói quang hợp quyết định năng suất của thực vật và sự sống trên Trái Đất? 

MÃ ĐỀ 11.5B
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 11.5A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Những hoạt động nào của sinh vật và con người tác động đến các yếu tố khí hậu?
Câu 2. Những năm gần đây, ở nhiều địa phương xảy ra khô hạn, nắng nóng kéo dài. Tác hại của các hiện tượng trên đối với cây trồng, vật nuôi và con người như thế nào? Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng trên? Bằng biện pháp sinh học, em hãy cho biết làm thế nào để giảm tác hại của nắng nóng, khô hạn?

MÃ ĐỀ 11.5C
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 11.5A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Vì sao chăn nuôi gia súc nhai lại phát thải nhiều khí nhà kính? Làm thế nào để hạn chế lượng khí nhà kính phát thải từ gia súc nhai lại?
Câu 2. Những năm gần gây, do tác động của biến đổi khí hậu, nhiều địa phương bị lũ lụt, sạt lở đất, xâm nhập mặn gia tăng... Những nguyên nhân nào gây ra biến đổi khí hậu? Biểu hiện của biến đổi khí hậu như thế nào?

MÃ ĐỀ 11.5D
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 11.5A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Vì sao nhiều người cho rằng hô hấp sáng vừa có lợi lại vừa có hại cho thực vật? Biến đổi khí hậu có tác động gì đến sinh vật và con người?
Câu 2. Nếu điều kiện khí hậu ở địa phương trở nên nắng nóng và khô hạn hơn thì nên sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi có đặc điểm gì? Em đã thực hiện những hoạt động gì, ở mức độ nào để thích ứng hoặc giả nhẹ biến đổi khí hậu?  
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ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1 - SINH 12 (KT1)
MÃ ĐỀ 12.1A
A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN
Câu 1. Loài sinh vật A có giới hạn chịu đựng về nhiệt độ là 200C-350C, giới hạn về độ ẩm là 75%-95%. Loài này có thể sống ở môi trường nào?
A. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 190C-380C, độ ẩm là 75%-95%.
B. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 120C-330C, giới hạn về độ ẩm là 75%-98%.
C. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 220C-330C, giới hạn về độ ẩm là 75%-90%.
D. Môi trường có nhiệt độ dao động từ 250C-420C, giới hạn về độ ẩm là 80%-100%.
Câu 2. Loài cây nào có thể phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng mạnh?
A. Loài cây ưa bóng
B. Loài cây chịu bóng.
C. Loài cây ưa sáng
D. Loài cây ưa ẩm
Câu 3. Ý nào đúng khi nói về nhân tố sinh thái? 
A. Các nhân tố sinh thái không tác động đồng thời mà tác động riêng rẽ lên cơ thể sinh vật.
B. Trong nhóm nhân tố vô sinh, con người có ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của sinh vật.
C. Nhóm nhân tố hữu sinh gồm quan hệ giữa sinh vật này với sinh vật khác.
D. Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh gồm tất các nhân tố vật lí, hóa học của môi trường xung quanh.
Câu 4. Những nhân tố sinh thái không phụ thuộc mật độ cá thể là
A. Nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng.
B. Nguồn thức ăn, quan hệ cùng loài; 
C. Quan hệ ức chế - cảm nhiễm, vật ăn thịt - con mồi
D. Quan hệ vật kí sinh - vật chủ, quan hệ dinh dưỡng
Câu 5. Đặc điểm hình thái lá của nhóm thực vật ưa bóng thích nghi với các điều kiện chếu sáng khác nhau là
A. Phiến lá dày, lá có màu xanh đậm.
B. Phiến lá dày, lá có màu xanh nhạt 
C. Phiến lá mỏng, lá có màu xanh đậm
D. Phiến lá mỏng, lá có màu xanh nhạt
Câu 6. Lá của nhóm thực vật ưa sáng thường có đặc điểm là
A. Phiến lá mỏng, mô giậu kém phát triển.
B. Phiến lá dày, mô giậu phát triển.
C. Phiến lá mỏng, mô giậu phát triển.
D. Phiến lá dày, mô giậu kém phát triển.
Câu 7. Khi trong một sinh cảnh cùng tồn tại nhiều loài gần nhau về nguồn gốc và có chung nguồn sống thì sự cạnh tranh giữa các loài sẽ
A. Làm tăng thêm nguồn sống trong sinh cảnh.
B. Làm gia tăng số lượng cá thể của mỗi loài.
C. Làm cho chúng có xu hướng phân li ổ sinh thái.
D. Làm cho các loài trên đều bị tiêu diệt.
Câu 8. Sự phân bố của các nhóm tảo (tảo nâu, tảo lục, tảo đỏ) từ mặt nước xuống lớp nước sâu theo trình tự nào?
A. Tảo lục, tảo đỏ, tảo nâu.
B. Tảo lục, tảo nâu, tảo đỏ.
C. Tảo đỏ, tảo lục, tảo nâu.
D. Tảo nâu, tảo đỏ, tảo lục.
Câu 9. So với những động vật cùng loài sống ở vùng nhiệt đới ấm áp, động vật hằn nhiệt sống ở vùng ôn đới (nơi có khí hậu lạnh) thường có
A. Tỉ số giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích cơ thể tăng, góp phần làm tăng sự tỏa nhiệt của cơ thể.
B. Tỉ số giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích cơ thể tăng, góp phần hạn chế sự tỏa nhiệt của cơ thể.
C. Tỉ số giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích cơ thể giảm, góp phần làm tăng sự tỏa nhiệt của cơ thể.
D. Tỉ số giữa diện tích bề mặt cơ thể với thể tích cơ thể giảm, góp phần hạn chế sự tỏa nhiệt của cơ thể.
Câu 10. Những loài sinh vật có giới hạn sinh thái rộng với nhiều yếu tố sinh thái, chúng có vùng phân bố
A. Hạn chế
B. Hẹp
C. Rộng
D. Vừa phải
Các MÃ ĐỀ 12.1B, 12.1C, 12.1D chúng tôi đảo thứ tự các phương án trong câu và đảo thứ tự câu hỏi.
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MÃ ĐỀ 12.2A
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan 
Câu 1. Để xác định mật độ của một quần thể, người ta cần biết số lượng cá thể trong quần thể và 
A. tỉ lệ sinh sản và tỉ lệ tử vong của quần thể.
B. kiểu phân bố của các cá thể trong quần thể.
C. diện tích hoặc thể tích khu vực phân bố của chúng.
D. các yếu tố giới hạn sự tăng trưởng của quần thể.
Câu 2. Cho các dạng biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật sau:
1. Ở miền Bắc Việt Nam, số lượng bò sát giảm mạnh vào những năm có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống dưới 8 độ C.
2. Ở Việt Nam, vào mùa xuân và mùa hè có khí hậu ấm áp, sâu hại xuất hiện nhiều.
3. Số lượng cây Tràm ở rừng U Minh Thượng giảm mạnh sau sự cố cháy rừng tháng 3 năm 2002.
4. Hàng năm, chim cu gáy thường xuất hiện nhiều  vào mùa thu hoạch lúa, ngô.
Những dạng biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật theo chu kì là:
A. 2 và 4 	B. 2 và 3		C.1 và 4		D. 1 và 3
Câu 3. Kích thước tối thiểu của quần thể sinh vật là
A. số lượng cá thể ít nhất mà quần thể cần có để duy trì và phát triển
B. số lượng cá thể ít nhất phân bố trong khoảng không gian của quần thể
C. khoảng không gian nhỏ nhất mà quần thể cần có để tồn tại và phát triển
D. số lượng cá thể nhiều nhất mà quần thể có thể đạt được, cân bằng với sức chứa của môi trường
Câu 4. Phát biểu nào là đúng khi nói về sự tăng trưởng của quần thể sinh vật?
A. Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn nhỏ hơn mức tử vong
B. Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn lớn hơn mức tử vong
C. Khi môi trường không bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể là tối đa, mức tử vong là tối thiểu
D. Khi môi trường bị giới hạn, mức sinh sản của quần thể luôn tối đa, mức tử vong luôn tối thiểu
Câu 5. Trong một đầm nước tự nhiên có các loài sau: Ốc bươu vàng, cá trắm đen, cá chép, rái cá. Quần thể sinh vật nào gia tăng kích thước nhanh nhất trong điều kiện môi trường thuận lợi ?
A. Rái cá
B. Ốc bươu vàng 
C. Cá trắm đen
D. Cá chép
Câu 6. Điều nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về mối quan hệ cùng loài?
A. Cạnh tranh cùng loài làm tăng tốc độ phát triển của quần thể
B. Quan hệ hỗ trợ của các cá thể trong quần thể làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể
C. Cạnh tranh cùng loài giúp duy trì ổn định số lượng cá thể của quần thể phù hợp với điều kiện môi trường
D. Quan hệ hỗ trợ của các cá thể trong quần thể đảm bảo cho quần thể tồn tại ổn định, khai thác tối đa nguồn sống của môi trường
Câu 7. Ý nào KHÔNG đúng khi nói về mức sinh sản và tử vong của quần thể?
A. Mức tử vong là số lượng cá thể chết trong một đơn vị thời gian
B. Mức sinh sản là số lượng cá thể được sinh ra trong một đơn vị thời gian
C. Sự thay đổi tỉ lệ sinh sản và ti lệ tử vong là cơ chế chủ yếu điều chỉnh số lượng cá thể
D. Mức sinh sản và tử vong của quần thể luôn ổn định, không phụ thuộc vào môi trường
Câu 8. Nguyên nhân sâu xa của việc cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, chất lượng môi trường giảm sút là
A. Sự tăng nhanh dân số
B. Núi lửa phun trào, sóng thần, nước biển dâng
C. Sự khai thác quá mức các loài sinh vật của con người
D. Cháy rừng, mưa bão, lũ lụt, hạn hán, ô nhiễm môi trường
Câu 9. Hoạt động nào KHÔNG làm cho nồng độ CO2 trong khí quyển tăng lên?
A. Chặt phá rừng làm nương rẫy
B. Hô hấp của sinh vật, phân giải xác sinh vật
C. Sử dụng năng lượng Mặt Trời
D. Đốt nhiên liệu hóa thạch phục vụ sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải.
Câu 10. Trong quan hệ hỗ trợ cùng loài, sự quần tụ giúp cho sinh vật 
1. Dễ kết đôi trong mùa sinh sản
2. Dễ dàng săn mồi và chống kẻ thù tốt hơn
3. Tăng giới hạn sinh thái và thúc đẩy sự tiến hóa.
4. Tăng khả năng chống chịu với điều kiện bất lợi của khí hậu
Phương án đúng là: 
A. 1, 2, 3.		B. 1, 3, 4.		C. 2, 3, 4.	D. 1, 2, 4.
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Hãy nêu các kiểu phân bố cá thể của quần thể trong không gian, lấy ví dụ minh họa. Việc phân bố cá thể như vậy có ý nghĩa sinh thái gì? Các loại quần thể sinh vật có vai trò gì đối với khí hậu, môi trường?

MÃ ĐỀ 12.2B
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 12.2A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Tại sao nói quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh trong quần thể là các đặc điểm thích nghi của sinh vật với môi trường sống, giúp cho quần thể tồn tại và phát triển ổn định? Lấy ví dụ minh họa về các quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh của sinh vật trong quần thể. Mỗi người cần có những hoạt động gì để góp phần làm cho xã hội phát triển ổn định và bền vững?

MÃ ĐỀ 12.2C
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 12.2A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Những nguyên nhân nào làm biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật? Phân tích các nguyên nhân vô sinh và hữu sinh gây biến động số lượng cá thể không theo chu kì. Chúng ta cần làm gì để sử dụng bền vững tài nguyên, thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu? 

MÃ ĐỀ 12.2B
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 12.2A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Vì sao sự phân bố dân cư ở các quốc gia thường không đồng đều? Sự phân bố dân cư không đồng đều và sự tăng dân số quá nhanh sẽ dẫn đến những hậu quả gì? Cần phải làm gì để khắc phục những hậu quả đó?



ĐỀ KIỂM TRA SỐ 3 - SINH 12 (KT3)
MÃ ĐỀ 12.3A
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan 
Câu 1. Quần xã sinh vật là một tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài ……(1)………, cùng sống trong một không gian và thời gian nhất định. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó với nhau như một ………(2)……., thích nghi với môi trường sống. 
Cụm từ điền vào chỗ ba chấm (1), (2) lần lượt là:
A. giống nhau, thể thống nhất
B. khác nhau, thể thống nhất
C. khác nhau, nguồn gốc
D. giống nhau, nguồn gốc
Câu 2. Loài ưu thế trong quần xã là
A. Loài đặc trưng ở một quần xã nào đó
B. Loài có số lượng cá thể nhiều, sinh khối lớn
C. Loài có hoạt động mạnh, sức cải tạo môi trường lớn.
D. B hoặc C
Câu 3. Loài đặc trưng là 
A. Loài chỉ có ở một quần xã nào đó.
B. Loài có số lượng nhiều ở các quần xã.
C. Loài có số lượng nhiều hơn hẳn và có vai trò quan trọng trong quần xã so với các loài khác.
D. A hoặc C.
Câu 4. Điều nào sâu đây KHÔNG đúng khi nói về phân bố cá thể trong không gian của quần xã?
A. Mỗi loài chim trong rừng có khu vực kiếm ăn, cư trú riêng
B. Các loài cây trong rừng phân bố thành các tầng tán khác nhau 
C. Việc phân bố cá thể sinh vật trong tự nhiên để tăng cường sự cạnh tranh giữa các loài
D. Sinh vật thường tập trung nhiều ở những nơi có điều kiện khí hậu, đất đai, thức ăn dồi dào...
Câu 5. Quan hệ hỗ trợ giữa các loài sinh vật bao gồm
A. Cộng sinh, hợp tác, hội sinh
B. Cộng sinh, hợp tác, ức chế - cảm nhiễm
C. Cộng sinh, hợp tác, cạnh tranh 
D. Cạnh tranh, ức chế - cảm nhiễm, kí sinh
Câu 6. Những quan hệ giữa các loài sinh vật sau là quan hệ đối kháng, trừ
A. Các loài sinh vật cạnh tranh nhau giành thức ăn, chỗ ở…
B. Cây tỏi tiết chất ức chế hoạt động của vi sinh vật xung quanh
C. Giun kí sinh trong cơ thể người, bò ăn cỏ, mèo ăn chuột
D. Cây phong lan sống bám trên thân cây gỗ
Câu 7. Hoạt động nào KHÔNG phải là ứng dụng hiện tượng khống chế sinh học?
A. Sử dụng ong kí sinh tiêu diệt bọ dừa
B. Sử dụng đèn bẫy côn trùng gây hại cây trồng
C. Sử dụng bọ rùa tiêu diệt rệp và công trùng hại lá
D. Sử dụng rệp xám để hạn chế số lượng cây xương rồng bà
Câu 8. Nguyên nhân bên trong của diễn thế sinh thái là gì?
A. Núi lửa phun trào, sóng thần 
B. Sự biến đổi mạnh của môi trường vật lí như: cháy, mưa, bão, lũ lụt, hạn hán, ô nhiễm…
C. Sự phát triển của loài ưu thế làm biến đổi điều kiện môi trường sống đến mức trở nên bất lợi cho mình nhưng thuận lợi cho các loài sinh vật khác có sức cạnh tranh cao hơn thay thế
D. Sự khai thác quá mức các loài sinh vật của con người làm suy giảm số lượng các loài sinh vật
Câu 9. Hoạt động nào KHÔNG làm cho nồng độ CO2 trong khí quyển tăng lên?
A. Đốt nhiên liệu hóa thạch phục vụ sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, sinh hoạt
B. Chặt phá rừng bừa bãi, đốt rừng làm nương rẫy, chuyển đổi sử dụng đất.
C. Sử dụng năng lượng gió, năng lượng sóng biển
D. Hô hấp của sinh vật, phân giải xác sinh vật
Câu 10. Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về diễn thế sinh thái? 
A. Hoạt động khai thác của con người là một nguyên nhân gây ra diễn thế thứ sinh.
B. Diễn thế sinh thái xảy ra có thể do nguyên nhân bên ngoài hoặc nguyên nhân bên trong quần xã.
C. Diễn thế nguyên sinh là diễn thế khởi đầu từ một môi trường chưa có sinh vật và kết quả hình thành quần xã đỉnh cực.
D. Diễn thế thứ sinh là diễn thế xuất hiện ở một môi trường đã có một quần xã sinh vật từng sống và cuối cùng dẫn tới hình thành một quần xã đỉnh cực.
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Những hoạt động nào của con người làm suy thoái các quần xã sinh vật? Việc suy thoái quần xã sinh vật có ảnh hưởng gì tới môi trường, khí hậu? Cần phải làm gì để đảm bảo sự cân bằng trong quần xã?

MÃ ĐỀ 12.3B
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 12.3A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Diễn thế sinh thái là gì? Những nguyên nhân nào gây ra diễn thế sinh thái? Con người cần làm gì để có thể khắc phục được những biến đổi bất lợi của môi trường, sinh vật và con người? Lấy ví dụ minh họa.

MÃ ĐỀ 12.3C
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 12.3A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Lũ lụt, nắng nóng, khô hạn kéo dài có ảnh hưởng đến quần xã sinh vật như thế nào? Người dân cần phải làm gì để ứng phó với các hiện tượng thời tiết trên? Nêu những hành vi em đã thực hiện để thích ứng với nắng nóng, khô hạn và mức độ thực hiện?

MÃ ĐỀ 12.3D
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 12.3A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Lấy ví dụ về tác động của sinh vật làm thay đổi khí hậu, môi trường sống? Những hoạt động nào của con người góp phần cải tạo thiên nhiên, làm cho quần xã sinh vật ngày càng phong phú hơn? 


ĐỀ KIỂM TRA SỐ 4 - SINH 12 (KT4)
MÃ ĐỀ 12.4A
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan 
Câu 1. Trong chuỗi thức ăn gồm nhiều mắt xích mà mỗi mắt xích là một loài sinh vật, giữa các mắt xích có mối quan hệ về
A. dinh dưỡng		B. sinh sản		C. nơi ở 	D. nguồn gốc
Câu 2. Phát biểu nào sau đây chưa đúng đối với một lưới thức ăn trong quần xã
A. Khi một mắt xích trong lưới thức ăn bị biến động số lượng, quần xã thường có khả năng tự điều chỉnh về trạng thái cân bằng.
B. Trong chuỗi thức ăn bắt đầu bằng sinh vật phân giải thì thực vật có sinh khối lớn nhất.
C. Trong lưới thức ăn một loài sinh vật có thể tham gia nhiều chuỗi thức ăn.
D. Quần xã có độ đa dạng càng cao thì lưới thức ăn càng phức tạp.
Câu 3. Những nguyên nhân dưới đây làm cho các bậc dinh dưỡng suy giảm số lượng, chất lượng, trừ
A. Trồng rừng, bảo vệ rừng.
B. Cháy rừng, đốt rừng làm nương rẫy. 
C. Tác động của thiên tai, dịch bệnh tăng cường do biến đổi khí hậu.
D. Đánh bắt hủy diệt của con người; sử dụng bừa bãi thuốc trừ sâu hóa học.
Câu 4. Chu trình sinh địa hóa là con đường tuần hoàn vật chất
A. Trong nội bộ quần xã
B. Giữa hệ sinh thái và môi trường
C. Giữa quần thể và sinh cảnh của nó
D. Từ môi trường vào cơ thể sinh vật và trở lại môi trường
Câu 5. Trong các chu trình sinh địa hóa, một phần vật chất không tiếp tục vận chuyển trong vòng tuần hoàn mà lắng đọng trở thành nguồn dự trữ như
A. Chất trầm tích hữu cơ dưới đáy biển, ao hồ lớn
B. Băng ở hai cực 
C. Than đá, dầu mỏ
D. Cả A, B và C 
Câu 6. Nồng độ CO2 khí quyển tăng cao KHÔNG dẫn đến hệ quả nào sau đây?
A. Trái Đất ấm dần lên
B. Băng tan, mực nước biển dâng cao
C. Hiệu suất quang hợp tăng lên rõ rệt
D. Gia tăng thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực đoan
Câu 7. Chu trình nitơ được khép kín khi sinh vật chết được loại vi khuẩn nào sau đây phân giải chất hữu cơ, trả lại nitơ cho môi trường?
A. Vi khuẩn cố định đạm		C. Vi khuẩn phản nitrat hóa 
B. Vi khuẩn nitrat hóa		D. Vi khuẩn nitrit hóa 
Câu 8. Hoạt động nào KHÔNG làm cho nồng độ khí CO2 trong bầu khí quyển tăng lên?
A. Hoạt động của nhà máy, động cơ tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch 
B. Sinh vật hô hấp, phân giải xác của sinh vật
C. Trồng nhiều cây xanh, trồng rừng
D. Chặt phá rừng bừa bãi, đốt rừng làm nương rẫy
Câu 9. Ngoài khí CO2, những khí nào sau đây được gọi là khí nhà kính chủ yếu?
A. CH4 , O2 , N2O , CFCs , hơi nước
B. CH4 , O3 , N2O , CFCs , hơi nước
C. NH4 , O3 , N2O , CFCs , hơi nước
D. CH4 , O3 , NO , CFCs , hơi nước
Câu 10. Cho các bậc dinh dưỡng: (1) sinh vật phân giải; (2) sinh vật sản xuất; (3) sinh vật tiêu thụ bậc 1; (4) sinh vật tiêu thụ bậc 2. Thứ tự hợp lí của dòng năng lượng là:
A. (1) → (2) → (3) → (4)	C. (4) → (3) → (2) → (1)
B. (2) → (3) → (4) → (1)	D. (1) → (3) → (2) → (4)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Từ việc nghiên cứu về tháp sinh thái, con người cần phải có trách nhiệm như thế nào đối với các quần xã sinh vật?
Câu 2. Nhà bạn Sơn ở vùng núi, những năm gần đây, ở địa phương thường xảy ra lũ quét, giá rét kéo dài. Hãy đóng vai bạn Sơn để mô tả những tác hại do lũ, giá rét gây ra ở địa phương. Người dân cần phải làm gì để ứng phó với các hiện tượng thời tiết trên? 


ĐỀ KIỂM TRA SỐ 4 - SINH 12 (KT4)
MÃ ĐỀ 12.4B
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan 
Câu 1. Thành phần của một chuỗi thức ăn thường phải có
(1) Sinh vật sản xuất; (2) Sinh vật tiêu thụ; (3) Sinh vật phân giải; (4) Mắt xích chung.
	A. (1), (3)		B. (2), (4)	C.(1), (2), (3)		D. (1), (2), (3), (4) 
Câu 2. Trình tự nào dưới đây được xem là một chuỗi thức ăn
A. Cây ngô – Sâu ăn cải – Chim sẻ ngô
B. Cỏ - Châu chấu – Nhái
C. Cá rô – Rắn nước – Chim đại bàng
D. Thỏ - Chó sói – Đười ươi.
Câu 3. Phát biểu nào sau đây là đúng nhất đối với một lưới thức ăn trong quần xã
A. Có nhiều chuỗi thức ăn tạo thành lưới thức ăn.
B. Quần xã phải đa dạng sinh học mới tạo thành lưới thức ăn.
C. Phải có nhiều quần thể trong quần xã mới tạo thành lưới thức ăn.
D. Các chuỗi thức ăn có những mắt xích chung tạo thành lưới thức ăn.
Câu 4. Ý nghĩa của chu trình sinh địa hóa là
A. Duy trì sự cân bằng vật chất trong cơ thể sinh vật
B. Duy trì sự cân bằng vật chất trong hệ sinh thái.
C. Duy trì sự cân bằng vật chất trong sinh quyển.
D. Duy trì sự cân bằng vật chất trong môi trường giữa các nhân tố vô sinh và hữu sinh
Câu 5.  Trong chu trình cacbon, nguyên tố C từ môi trường vào cơ thể sinh vật nhờ con đường nào?
A. Phân giải CO2	b. Hô hấp	C. Quang tổng hợp		D. Vi khuẩn cacbon
Câu 6. Nguyên nhân nào làm cho nồng độ khí nhà kính trong khí quyển tăng lên?
1. Canh tác lúa nước
2. Chôn lấp rác thải
3. Trồng cây phủ xanh đất trống đồi trọc
4. Chặt phá rừng bừa bãi
5. Sử dụng năng lượng Mặt Trời
6. Chăn nuôi gia súc, gia cầm
7. Hô hấp của sinh vật, phân hủy xác sinh vật
8. Xây dựng hệ thống thủy điện, nhiệt điện
9. Hoạt động của nhà máy, động cơ sử dụng nhiên liệu hóa thạch 
Phương án đúng là: 
A. 1, 2, 3, 4, 6, 7.		B. 5, 6, 7, 8, 9. 	C. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9.	D. 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Câu 7. Các khu sinh học chủ yếu của sinh quyển bao gồm
A. Các khu sinh học nước ngọt: đầm, ao, hồ, sông, suối, …
B. Các khu sinh học trên cạn: thảo nguyên, savan, hoang mạc, sa mạc, rừng nhiệt đới,… 
C. Các khu sinh học ven biển: vùng ven bờ, vùng khơi
D. Cả A, B và C. 
Câu 8. Khí hậu các vùng khác nhau là do sự phân bố ánh sáng Mặt trời trên bề mặt Trái Đất có đặc điểm là
A. Thường xuyên dao động, không có tính chu kì rõ rệt.
B. Không đồng đều trong không gian và thời gian.
C. Càng xa xích đạo, cường độ ánh sáng càng mạnh.
D. Gồm nhiều loại bức xạ khác nhau có lợi hoặc có hại đối với sinh vật.
Câu 9. Phát biểu nào sau đây là KHÔNG đúng về dòng năng lượng trong một hệ sinh thái?
A. Năng lượng tích lũy được ở mỗi bậc dinh dưỡng khoảng 10% tổng năng lượng nhận được từ bậc cao hơn.
B. Do năng lượng thất thoát rất lớn qua mỗi bậc nên tháp sinh thái năng lượng luôn có dạng chuẩn, đáy rộng, cạnh xiên.
C. Khoảng 90% năng lượng bị mất đi qua mỗi bậc dinh dưỡng do hô hấp, sinh nhiệt, chất thải,…
D. Vật chất vận chuyển theo chu trình còn năng lượng vận chuyển một chiều trong hệ sinh thái
Câu 10. Trong các chu trình sinh địa hóa, một phần vật chất không tiếp tục vận chuyển trong vòng tuần hoàn mà lắng đọng trở thành nguồn dự trữ như
A. Băng ở hai cực
B. Than đá, dầu mỏ
C. Chất trầm tích hữu cơ dưới đáy biển, ao hồ lớn
D. Cả A, B và C
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Từ chu trình cacbon, em hãy cho biết nếu thiếu cây xanh sẽ dẫn đến hậu quả gì? Cây xanh có vai trò gì đối với khí hậu, môi trường và con người?
Câu 2. Nồng độ khí nhà kính trong khí quyển tăng lên dẫn đến những hậu quả gì? Cần làm gì để hạn chế phát thải các khí nhà kính?


ĐỀ KIỂM TRA SỐ 4 - SINH 12 (KT4)
MÃ ĐỀ 12.4C
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan 
Câu 1. Chuỗi thức ăn của sinh vật dưới nước thường dài hơn chuỗi thức ăn của sinh vật trên cạn vì
A. Hệ sinh thái dưới nước có độ đa dạng sinh học cao và môi trường nước có nhiệt độ ổn định hơn.
B. Môi trường nước có sức nâng đỡ của nước giúp sinh vật ít hao tốn năng lượng hơn.
C. Hệ sinh thái dưới nước có độ đa dạng sinh học cao hơn.
D. Môi trường nước giàu chất dinh dưỡng hơn.
Câu 2. Ý nghĩa của chu trình sinh địa hóa là
A. Duy trì sự cân bằng vật chất trong cơ thể sinh vật
B. Duy trì sự cân bằng vật chất trong hệ sinh thái
C. Duy trì sự cân bằng vật chất trong sinh quyển
D. Duy trì sự cân bằng vât chất trong quần xã
Câu 3. Chu trình nitơ được khép kín khi sinh vật chết nhờ loại vi khuẩn nào sau đây phân giải chất hữu cơ, trả lại nitơ cho môi trường?
A. Vi khuẩn cố định đạm		C. Vi khuẩn nitrat hóa 
B. Vi khuẩn nitrit hóa			D. Vi khuẩn phản nitrat
Câu 4. Ngoài khí CO2, những khí nào sau đây được gọi là khí nhà kính chủ yếu?
A. CH4 , O3 , N2O , CFCs , hơi nước
B. CH4 , O2 , N2O , CFCs , N2, hơi nước
C. NH4 , O3 , N2O , CFCs , hơi nước, N2
D. CH4 , O3 , N2, CFCs , hơi nước, N2
Câu 5. Cho biết hướng vận chuyển của vật chất như sau: (1) sinh vật → môi trường; (2) môi trường → sinh vật; (3) sinh vật → sinh vật, thứ tự nào là hợp lí trong một chu trình sinh địa hóa?
A. (1) → (2) → (3)
B. (3) → (2) → (1)
C. (2) → (3) → (1)
D.  (3) → (1) → (2)
Câu 6. Sự phân bố ánh sáng Mặt Trời trên bề mặt Trái Đất có đặc điểm là
A. Thường xuyên dao động, không có tính chu kì rõ rệt.
B. Không đồng đều trong không gian và thời gian.
C. Càng xa xích đạo, cường độ ánh sáng càng mạnh.
D. Gồm nhiều loại bức xạ khác nhau có lợi ích hoặc nguy hiểm đối với con người.
Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về dòng năng lượng trong một hệ sinh thái?
A. Không phụ thuộc nguồn năng lượng Mặt trời.
B. Tạo thành chu kì trong hệ sinh thái, được sử dụng lại liên tục.
C. Tạo thành dòng qua hệ sinh thái, mất một số chất dinh dưỡng trong chu trình.
D. Có thể được chuyển đổi từ dạng năng lượng này sang dạng năng lượng khác.
Câu 8. Trong quang hợp, sinh vật sản xuất đã sử dụng nguồn năng lượng chủ yếu từ loại bức xạ nào trong ánh sáng Mặt trời?
A. Tia tử ngoại và tia hồng ngoại.
B. Tất cả các tia sáng nhìn thấy được, trừ tia đỏ.
C. Tất cả các tia sáng nhìn thấy được, trừ tia lục.
D. Tất cả các tia sáng nhìn thấy và không nhìn thấy được.
Câu 9. Nguyên nhân KHÔNG làm cho các bậc dinh dưỡng suy giảm số lượng và chất lượng là
A. Trồng rừng, bảo vệ rừng
B. Đốt rừng, đốt nương làm rẫy
C. Đánh bắt hủy diệt của con người, sử dụng bừa bãi thuốc trừ sâu hóa học
D. Tác động của thiên tai, dịch bệnh tăng cường do biến đổi khí hậu.
Câu 10. Nồng độ CO2 khí quyển tăng cao KHÔNG dẫn đến hệ quả nào?
A. Thiên tai gia tăng
B. Khí hậu Trái Đất ấm dần lên
C. Băng tan, mực nước biển dâng
D. Tăng hiệu suất quang hợp của thực vật lên rõ rệt
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Sinh quyển có vai trò như thế nào đối với khí hậu Trái Đất? Nêu những hoạt động để bảo vệ sinh quyển.
Câu 2. Những năm gần đây ở nhiều địa phương trong cả nước thường xảy ra nắng nóng, khô hạn kéo dài. Nêu những tác hại do nắng nóng, khô hạn gây ra. Cần làm gì để để thích ứng và giảm thiểu tác hại do nắng nóng, khô hạn? 


ĐỀ KIỂM TRA SỐ 4 - SINH 12 (KT4)
MÃ ĐỀ 12.4D
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan 
Câu 1. Đồng ruộng, đồng cỏ, hoang mạc, rừng rậm nhiệt đới là
A. các ví dụ về diễn thế sinh thái
B. các ví dụ về hệ sinh thái
C. các ví dụ về mối quan hệ của các loài sinh vật
D. các ví dụ về ổ sinh thái
Câu 2. Kiểu hệ sinh thái nào có đặc điểm đặc trưng là: bức xạ Mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu, có số lượng loài hạn chế, được cung cấp thêm một phần vật chất.
a. Hệ sinh thái dưới nước
b. Hệ sinh thái trên cạn
c. Hệ sinh thái nông nghiệp
d. Hệ sinh thái đô thị
Câu 3. Khi nói về chu trình nước trong tự nhiên, điều nào là đúng?
A. Chu trình nước không có ở sa mạc
B. Nước trên Trái Đất luôn di chuyển theo vòng tuần hoàn
C. Nước trở lại khí quyển dưới dạng hơi nước thông qua hoạt động thoát hơi nước của lá cây.
D. Nguồn nước không phải là vô tận và đang bị suy thoái nghiêm trọng.
Câu 4. Chuỗi thức ăn của sinh vật dưới nước thường dài hơn chuỗi thức ăn của sinh vật trên cạn vì
A. Môi trường nước giàu chất dinh dưỡng hơn.
B. Hệ sinh thái dưới nước có độ đa dạng sinh học cao hơn.
C. Hệ sinh thái dưới nước có độ đa dạng sinh học cao và môi trường nước có nhiệt độ ổn định hơn.
D. Môi trường nước có sức nâng đỡ của nước giúp sinh vật ít hao tốn năng lượng hơn.
Câu 5. Phát biểu nào sau đây là KHÔNG đúng về dòng năng lượng trong một hệ sinh thái?
A. Do năng lượng thất thoát rất lớn qua mỗi bậc nên tháp sinh thái năng lượng luôn có dạng chuẩn, đáy rộng, cạnh xiên.
B. Năng lượng tích lũy được ở mỗi bậc dinh dưỡng khoảng 10% tổng năng lượng nhận được từ bậc cao hơn.
C. Khoảng 90% năng lượng bị mất đi qua mỗi bậc dinh dưỡng do hô hấp, sinh nhiệt, chất thải,…
D. Vật chất vận chuyển theo chu trình còn năng lượng vận chuyển một chiều trong hệ sinh thái.
Câu 6.  Trong chu trình cacbon, nguyên tố C từ môi trường vào cơ thể sinh vật nhờ con đường nào
A. Phân giải CO2
B. Hô hấp
C. Quang hợp
D. Lên men
Câu 7. Sự phân bố ánh sáng Mặt Trời trên bề mặt Trái Đất có đặc điểm là
A. Gồm nhiều loại bức xạ khác nhau có lợi hoặc hại cho con người.
B. Thường xuyên dao động, không có tính chu kì rõ rệt.
C. Càng xa xích đạo, cường độ ánh sáng càng mạnh.
D. Không đồng đều trong không gian và thời gian.
Câu 8. Nguyên nhân KHÔNG làm cho các bậc dinh dưỡng suy giảm số lượng, chất lượng là
A. Đốt rừng làm nương rẫy
B. Trồng và bảo vệ rừng
C. Đánh bắt hủy diệt của con người, sử dụng bừa bãi thuốc trừ sâu hóa học
D. Tác động của thiên tai, dịch bệnh tăng cường do biến đổi khí hậu.
Câu 9. Nếu 4 hệ sinh thái sau bị ô nhiễm thủy ngân với mức độ ngang nhau, ở hệ sinh thái nào con người bị nhiễm độc nhiều nhất?
A. Tảo đơn bào → động vật phù du → giáp xác → cá → chim → người
B. Tảo đơn bào → thân mềm → giáp xác → cá → người
C. Tảo đơn bào → động vật phù du → cá → người
D. Tảo đơn bào → cá → người
Câu 10. Quan hệ dinh dưỡng giữa các loài trong quần xã cho biết
A. dòng năng lượng trong quần xã.
B. mức độ gần gũi giữa các loài trong quần xã.
C. sinh khối của mỗi bậc dinh dưỡng và của quần xã.
D. mối quan hệ dinh dưỡng giữa sinh vật sản xuất và sinh vật tiêu thụ.
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Hoạt động nào của con người làm cho khí hậu Trái Đất nóng lên? Em đã làm gì để ứng phó với sự nóng lên của khí hậu Trái Đất?
Câu 2. Rừng có vai trò gì đối với môi trường, khí hậu? Cần phải làm gì để bảo vệ và phát triển rừng? 


ĐỀ KIỂM TRA SỐ 5 - SINH 12 (KT5)
MÃ ĐỀ 12.5A
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan 
Câu 1. Phát biểu nào sau đây KHÔNG đúng khi nói về quan hệ giữa các cá thể trong quần thể sinh vật?
A. Cạnh tranh cùng loài góp phần nâng cao khả năng sống sót và thích nghi của quần thể.
B. Cạnh tranh khi mật độ cá thể trong quần thể tăng lên quá cao dẫn đến quần thể bị diệt vong.
C. Quan hệ cạnh tranh làm cho số lượng và sự phân bố của các cá thể duy trì ở mức độ phù hợp, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của quần thể.
D. Quan hệ hỗ trợ giúp quần thể khai thác tối ưu nguồn sống của môi trường, làm tăng khả năng sống sót và sinh sản của các cá thể.
Câu 2. Khả năng tự điều chỉnh số lượng cá thể khi số cá thể của quần thể tăng quá cao hoặc hoặc giảm xuống quá thấp được gọi là gì?
A. Cân bằng sinh học
B. Biến động số lượng cá thể của quần thể
C. Trạng thái cân bằng của quần thể
D. Hiện tượng khống chế sinh học
Câu 3. Ý nào KHÔNG đúng khi nói về nhân tố sinh thái? 
A. Trong nhóm nhân tố hữu sinh, con người có ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhiều sinh vật.
B. Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh gồm tất các nhân tố vật lí, hóa học và sinh học của môi trường
C. Nhóm nhân tố hữu sinh gồm quan hệ giữa sinh vật này với sinh vật khác và thế giới hữu cơ của môi trường.
D. Khi tất cả các nhân tố sinh thái đều nằm trong giới hạn sinh thái cho phép loài tồn tại và phát triển thì tạo thành ổ sinh thái của loài đó.
Câu 4. Một quần xã sinh vật trên cạn gồm: châu chấu, thỏ, gà, chim sâu, trăn. Trong đó, châu chấu và thỏ sử dụng cỏ làm thức ăn; gà và chim sâu sử dụng châu chấu làm thức ăn; trăn sử dụng gà, thỏ và chim sâu làm thức ăn. Dựa vào mối quan hệ dinh dưỡng trên, phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trăn là sinh vật có sinh khối lớn nhất
B. Gà và chim sâu là sinh vật tiêu thụ bậc 3 
C. Châu chấu và thỏ có ổ sinh thái khác nhau 
D. Trăn thuộc bậc dinh dưỡng cấp 3 hoặc cấp 4
Câu 5. Việc nghiên cứu diễn thế sinh thái có tầm quan trọng như thế nào?
A. Có thể chủ động điều khiển diễn thế sinh thái theo ý muốn
B. Có thể đề xuất kịp thời các biện pháp khắc phục những biến đổi bất lợi của môi trường
C. Có thể chủ động xây dựng kế hoạch bảo vệ và khai thác hợp lí tài nguyên thiên nhiên 
D. Có thể hiểu được quy luật phát triển của các quần xã sinh vật, dự đoán được các quần xã tồn tại trước đó và quần xã sẽ thay thế trong tương lai
Câu 6. Nguyên nhân sâu xa của việc cạn kiệt nguồn tài nguyên thiên nhiên, chất lượng môi trường giảm sút là
A. Sự gia tăng dân số
B. Núi lửa phun trào, sóng thần
C. Cháy rừng, mưa bão, lũ lụt, hạn hán, ô nhiễm môi trường
D. Khai thác quá mức các loài sinh vật của con người
Câu 7. Hoạt động nào KHÔNG làm tăng nồng độ khí nhà kính trong khí quyển?
A. Đốt  nhiên liệu hóa thạch phục vụ sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải.
B. Sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió.
C. Hô hấp của sinh vật, phân giải xác sinh vật.
D. Chặt phá rừng bừa bãi, đốt rừng làm nương rẫy.
Câu 8. Phát biểu nào KHÔNG đúng khi nói về ổ sinh thái ?
A. Ổ sinh thái đặc trưng cho loài.
B. Ổ sinh thái của một loài là nơi ở của loài đó.
C. Kích thước thức ăn, loại thức ăn, hình thức bắt mồi của mỗi loài tạo nên ổ sinh thái về dinh dưỡng.
D. Các loài sống trong một sinh cảnh và cùng sử dụng một nguồn thức ăn thì có xu hướng phân li ổ sinh thái.
Câu 9. Điều nào sâu đây KHÔNG đúng khi nói về phân bố cá thể trong không gian của quần xã
A. Mỗi loài chim trong rừng có khu vực kiếm ăn, cư trú riêng
B. Các loài cây trong rừng phân bố thành các tầng tán khác nhau 
C. Việc phân bố cá thể sinh vật trong tự nhiên để tăng cường sự cạnh tranh giữa các loài
D. Sinh vật thường tập trung nhiều ở những nơi có điều kiện khí hậu, đất đai, thức ăn dồi dào...
Câu 10. Những quan hệ nào giữa các loài sinh vật là quan hệ đối kháng?
1. Giun kí sinh trong cơ thể người
2. Loài cá ép sống trên các loài cá lớn
3. Dây tơ hồng sống trên các tán cây
4. Vi khuẩn cố định đạm và cây họ Đậu 
5. Cây tầm gửi sống trên thân cây gỗ lớn 
6. Cây phong lan sống bám trên cây gỗ 
7. Cây tỏi tiết chất ức chế hoạt động của vi sinh vật xung quanh
8. Một số loài tảo nước ngọt tiết chất độc ra môi trường ảnh hưởng đến các loài tôm, cá
Phương án đúng là: 
A. 1, 2, 3, 4, 5.		B. 1, 3, 5, 7, 8.		C. 2, 3, 4, 5, 6		D. 3, 4, 5, 7, 8.
Câu 11. Hoạt động nào KHÔNG phải là ứng dụng hiện tượng khống chế sinh học?
A. Sử dụng đèn bẫy côn trùng
B. Sử dụng ong kí sinh diệt bọ dừa
C. Sủ dụng bọ rùa tiêu diệt rệp và côn trùng hại lá
D. Sử dụng rệp xám để hạn chế số lượng của cây xương rồng bà
Câu 12. Sau chiến tranh chống Mỹ, khu vực rừng ngập mặn Cần Giờ của nước ta bị tàn phá nghiêm trọng. Ngày nay, khu vực này được phục hồi trở lại và trở thành Khu dự trữ sinh quyển thế giới của Việt Nam. Đây là biểu hiện của loại diễn thế sinh thái gì?
A. Diễn thế nguyên sinh
B. Diễn thế thứ sinh
C. Diễn thế phân hủy
D. Diễn thế nguyên sinh hoặc thứ sinh
Câu 13. Những hoạt động nào góp phần sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu biến đổi khí hậu ?
1. Trồng rừng, trồng cây xanh
2. Sử dụng tiết kiệm điện
3. Chặt phá rừng bừa bãi, đốt rừng làm nương rẫy
4. Sử dụng năng lượng mặt trời, năng lượng gió
5. Đốt than đá, dầu mỏ phát triển công nghiệp
6. Xây dựng và quản lí các khu bảo tồn thiên nhiên
7. Vận động đồng bào dân tộc sống định canh, định cư 
Phương án đúng là: 
A. 1, 2, 3, 4, 5.		B. 1, 2, 4, 6, 7.		C. 2, 3, 4, 5, 6		D. 2, 3, 4, 5, 7.
Câu 14. Những phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về hệ sinh thái? 
1. Sự thất thoát năng lượng qua mỗi bậc dinh dưỡng là rất lớn.
2. Vi khuẩn là nhóm sinh vật phân giải duy nhất, phân giải chất hữu cơ thành các chất vô cơ.
3. Sinh vật sản xuất đóng vai trò quan trọng nhất trong việc truyền năng lượng từ môi trường vô sinh vào chu trình dinh dưỡng.
4. Vật chất và năng lượng được truyền một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường và không được tái sử dụng.
Phương án đúng là: 
A. 1, 2.		B. 2, 3.		C. 3, 4.		D. 1, 3.
Câu 15. Nguyên nhân KHÔNG làm cho các bậc dinh dưỡng suy giảm số lượng, chất lượng là
A. Trồng và bảo vệ rừng
B. Đốt rừng làm nương rẫy.
C. Đánh bắt hủy diệt của con người; sử dụng bừa bãi thuốc trừ sâu hóa học.
D. Tác động của thiên tai, dịch bệnh tăng cường do biến đổi khí hậu.
Câu 16. Khi nói về các chu trình sinh địa hóa, những phát biểu nào là đúng?
1. Nước trên Trái Đất luôn luân chuyển theo vòng tuần hoàn
2. Tất cả lượng cacbon của quần xã được trao đổi liên tục theo vòng tuần hoàn
3. Việc sử dụng quá nhiều nhiên liệu hóa thạch làm cho khí hậu Trái Đất nóng lên
4. Vi khuẩn cố định đạm, vi khuẩn nitrit hóa, vi khuẩn phản nitrat hóa luôn làm giàu nguồn dinh dưỡng khoáng nitơ cung cấp cho cây trồng
Phương án đúng là: 	A. 1, 2.		B. 1, 3.		C. 2, 3.		D. 3, 4.
Câu 17. Hoạt động nào KHÔNG làm tăng hiệu ứng nhà kính ?
A. Trồng lúa nước
B. Chặt phá rừng bừa bãi
C. Quang hợp ở thực vật
D. Chăn nuôi đại gia súc
Câu 18. Chu trình nitơ được khép kín khi sinh vật chết nhờ loại vi khuẩn nào phân giải chất hữu cơ, trả lại nitơ cho môi trường?
a. Vi khuẩn cố định đạm
b. Vi khuẩn nitrat hóa
c. Vi khuẩn nitrit hóa
d. Vi khuẩn phản nitrat hóa
Câu 19. Để bảo vệ rừng và tài nguyên rừng, biện pháp cần làm là
A. Phá bỏ các khu rừng già để trồng lại rừng mới
B. Không khai thác, sử dụng nguồn lợi từ rừng nữa
C. Thành lập và quản lí các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia
D. Tăng cường khai thác thú rừng để bảo vệ cây rừng
Câu 20. Sự phân bố ánh sáng Mặt trời trên bề mặt Trái Đất có đặc điểm là
A. Thường xuyên dao động, không có tính chu kì rõ rệt
B. Không đồng đều trong không gian và thời gian 
C. Càng xa xích đạo, cường độ ánh sáng càng mạnh
D. Gồm nhiều loại bức xạ khác nhau có lợi hoặc nguy hiểm đối với con người
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Những nguyên nhân nào gây biến động số lượng cá thể của quần thể? Tại sao nói quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh trong quần thể là các đặc điểm thích nghi của sinh vật với môi trường sống, giúp cho quần thể tồn tại và phát triển ổn định ? Lấy ví dụ minh họa về các quan hệ hỗ trợ và cạnh tranh của sinh vật trong quần thể.
Câu 2. Trình bày các hình thức và nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, phát thải khí nhà kính ở địa phương em. Cần có biện pháp gì để khắc phục tình trạng đó?

MÃ ĐỀ 12.5B
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 12.5A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Các khu sinh học của sinh quyển có vai trò như thế nào đối với khí hậu Trái Đất ?
Câu 2. Hãy nêu những tác hại do nắng nóng, khô hạn tác động đến sản xuất, đời sống người dân và môi trường ở địa phương em. Cần phải làm gì để ứng phó với các hiện tượng thời tiết trên? 
MÃ ĐỀ 12.5C
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 12.5A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Những hoạt động nào của con người và sinh vật làm tăng phát thải khí nhà kính? Nồng độ khí nhà kính trong khí quyển tăng lên dẫn đến những hậu quả gì? Chúng ta cần làm gì để giảm phát thải khí nhà kính?
Câu 2. Tài nguyên thiên nhiên ở địa phương em có những loại nào? Hiện trạng nguồn tài nguyên này như thế nào? Theo em, cần làm gì để bảo vệ các nguồn tài nguyên này?

MÃ ĐỀ 12.5D
Phần 1. Trắc nghiệm khách quan (giống như mã đề 12.5A, chỉ đảo thứ tự câu và phương án trả lời)
Phần 2. Tự luận
Câu 1. Tại sao nói, trồng rừng và bảo vệ rừng là một biện pháp hiệu quả để ứng phó với biến đổi khí hậu? Kể tên các hoạt động em đã làm để góp phần bảo vệ rừng và môi trường sống?
Câu 2. Hãy nêu những tác hại do mưa bão, lũ lụt, hoặc giá rét tác động đến sản xuất, đời sống người dân và môi trường ở địa phương em. Cần phải làm gì để ứng phó với các hiện tượng thời tiết trên?
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(trước và sau thực nghiệm)

Hướng dẫn: Khoanh tròn vào 1 phương án trả lời, đánh dấu “X” vào các ô đồng ý để trả lời các câu hỏi dưới đây. 

1. Biến đổi khí hậu (BĐKH) là gì?
a. Là sự thay đổi thời tiết hàng ngày ở một địa phương nào đó.
b. Là sự biến đổi trạng thái của khí hậu trong một khoảng thời gian dài.
c. Là sự biến đổi trạng thái của khí hậu so với trung bình theo một xu hướng nhất định và/hoặc dao động của khí hậu duy trì trong một khoảng thời gian dài, thường là vài thập kỷ hoặc dài hơn
d. Là sự biến đổi trạng thái của khí hậu theo một xu hướng nhất định trong một khoảng thời gian dài.
2. Nguyên nhân gây ra BĐKH là gì?
a. Do các thiên tai làm thay đổi thành phần khí quyển
b. Do các quá trình vận động tự nhiên làm thay đổi thành phần khí quyển
c. Do các quá trình tự nhiên hoặc do con người làm thay đổi thành phần khí quyển
d. Do các hoạt động của con người gây ra làm thay đổi thành phần khí quyển
3. Khí hậu là gì?
a. Là sự thay đổi của thời thiết tại một khu vực nhất định
b. Là sự thay đổi thời tiết hàng ngày ở một khu vực nhất định
c. Là sự thay đổi nhiệt độ, độ ẩm hàng ngày tại một khu vực nhất định
d. Là trạng thái trung bình nhiều năm của thời thiết tại một khu vực nhất định
4. Khí nhà kính gồm những loại khí chủ yếu nào?
a. CO2 , H2 , O3 , N2O , CFCs , hơi nước
b. CO2 , NH4 , O3 , N2O , CFCs , hơi nước
c. CO2 , CH4 , O3 , N2O , CFCs , hơi nước
d. CO2 , CH4 , O3 , H2O , CFCs , hơi nước
5. Ứng phó với BĐKH là gì?
a. Là các hoạt động của con người nhằm giảm nhẹ BĐKH 
b. Là các hoạt động của con người nhằm thích ứng vớiBĐKH
c. Là các hoạt động của con người nhằm thích nghi với BĐKH
d. Là các hoạt động của con người nhằm thích ứng và giảm nhẹ BĐKH
6. Nguồn phát thải khí CO2 chủ yếu là
	a) Cháy rừng
	

	b) Phá rừng bừa bãi
	

	c) Canh tác lúa nước
	

	d) Đốt rơm rạ, rác thải, củi
	

	e) Quang hợp của cây xanh
	

	f) Sử dụng năng lượng Mặt Trời
	

	g) Hô hấp hiếu khí của sinh vật
	

	h) Đốt nhiều nhiên liệu hóa thạch 
	

	i) Quá trình tiêu hóa của gia súc nhai lại 
	



7. Thích ứng với BĐKH là gì?
a) Là sự điều chỉnh hệ thống tự nhiên đối với môi trường thay đổi do BĐKH.
b) Là sự điều chỉnh hệ thống tự nhiên nhằm giảm khả năng bị tổn thương và tận dụng cơ hội do BĐKH mang lại.
c) Là sự điều chỉnh hệ thống xã hội nhằm giảm khả năng bị tổn thương và tận dụng cơ hội do BĐKH mang lại.
d) Là sự điều chỉnh hệ thống tự nhiên hoặc con người đối với hoàn cảnh hoặc môi trường thay đổi, nhằm giảm khả năng bị tổn thương và tận dụng cơ hội do BĐKH mang lại.
8. Nguồn phát thải khí CH4 chủ yếu là
	a) Cháy rừng
	

	b) Ruộng lúa nước
	

	c) Khói ô tô, xe máy
	

	d) Đốt rơm rạ, củi
	

	e) Bãi rác, đầm lầy, ao hồ
	

	f) Hô hấp hiếu khí của sinh vật
	

	g) Quá trình tiêu hóa của gia súc nhai lại
	

	h) Công nghiệp dầu mỏ, than đá, rò rỉ ống dẫn khí
	


9. Giảm nhẹ BĐKH là gì?
a. Là các hoạt động nhằm giảm mức độ phát thải khí nhà kính
b. Là các hoạt động nhằm giảm cường độ phát thải khí nhà kính
c. Là các hoạt động nhằm giảm mức độ hoặc cường độ xảy ra thiên tai
d. Là các hoạt động nhằm giảm mức độ hoặc cường độ phát thải khí nhà kính
10. Nguồn chủ yếu sinh ra khí N2O là
	a) Cháy rừng
	

	b) Đốt rơm rạ, củi
	

	c) Trồng rừng ngập mặn
	

	d) Đốt nhiên liệu hóa thạch
	

	e) Bón phân đạm cho cây trồng
	

	f) Sản xuất phân bón, hóa chất
	

	g) Hô hấp của động vật, thực vật
	

	h) Quá trình tiêu hóa của gia súc nhai lại
	


11. Vì sao các khí nhà kính lại gây ra BĐKH?
a. Các khí nhà kính hạn chế bức xạ của mặt đất phát ra ngoài.
b. Các khí nhà kính hấp thụ bức xạ hồng ngoại từ mặt đất phát ra.
c. Các khí nhà kính phát xạ trở lại mặt đất bức xạ hồng ngoại từ mặt đất phát ra.
d. Các khí nhà kính hấp thụ và phát xạ trở lại mặt đất bức xạ hồng ngoại từ mặt đất phát ra, hạn chế lượng bức xạ của mặt đất thoát ra ngoài không trung.
12. Nguồn sinh ra khí CFCs là
	a) Cháy rừng
	

	b) Trồng lúa nước
	

	c) Đốt rơm rạ, củi
	

	d) Sản xuất thiết bị làm lạnh  
	

	e) Đốt nhiên liệu hóa thạch
	

	f) Phát triển công nghiệp dầu mỏ, than đá
	

	g) Sản xuất chất tẩy rửa, linh kiện điện tử
	


13. Nguyên nhân nào làm cho nồng độ khí nhà kính trong khí quyển tăng lên?
	a) Cháy rừng
	

	b) Chôn lấp rác thải
	

	c) Phá rừng bừa bãi
	

	d) Tái sử dụng rác thải
	

	e) Sản xuất nông nghiệp
	

	f) Hô hấp của sinh vật
	

	g) Hoạt động của núi lửa
	

	h) Chuyển đổi sử dụng đất
	

	i) Phát triển mạnh các khu đô thị
	

	j) Trồng rừng, trồng cây xanh
	

	k) Sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải
	


14. Biểu hiện của BĐKH như thế nào?
a. Lượng mưa ở các vùng thay đổi
b. Băng, tuyết vùng cực và trên núi cao tan ra 
c. Mực nước biển dâng cao, xâm nhập mặn tăng cường
d. Nhiệt độ trung bình và độ bất thường của thời tiết tăng lên
e. Các thiên tai xảy ra nhiều hơn, bất thường và khốc liệt hơn
f. Tất cả các ý trên
15. Nước biển dâng do BĐKH là: 
a. Sự dâng nước biển trên toàn cầu do sóng thần
b. Sự dâng nước biển trên toàn cầu do thủy triều
c. Sự dâng nước biển trên toàn cầu do bão, mưa lớn, lũ lụt…
d. Sự dâng nước biển trên toàn cầu do băng tan, nước biển giãn nở 
16. Các thiên tai do BĐKH gây ra là
a. Các hiện tượng tự nhiên gây thiệt hại về vật chất cho cộng đồng.
b. Các hiện tượng xã hội gây thiệt hại cho cộng đồng và các hệ sinh thái.
c. Các hiện tượng tự nhiên và xã hội gây thiệt hại về người và vật chất cho cộng đồng và các hệ sinh thái.
d. Các hiện tượng tự nhiên gia tăng gây thiệt hại về người và vật chất cho cộng đồng và các hệ sinh thái.
17. Việt Nam là được đánh giá là
a. Một trong 5 quốc gia trên thế giới ít bị tác động của BĐKH
b. Một trong 5 quốc gia trên thế giới bị tác động lớn nhất của BĐKH
c. Một trong 5 quốc gia trên thế giới bị tác động trung bình của BĐKH
d. Một trong 5 quốc gia trên thế giới không bị tác động của BĐKH.
18. BĐKH tác động đến tự nhiên và đời sống xã hội như thế nào?
a. BĐKH tác động đến môi trường tự nhiên và môi trường xã hội 
b. BĐKH tác động đến tất cả các thành phần của môi trường và sức khỏe con người 
c. BĐKH tác động nghiêm trọng hơn ở vùng vĩ độ cao, nước nhiệt đới và người nghèo chịu thiệt hại nặng nề nhất.
d. Cả b và c.
19. Nước biển dâng ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân như thế nào?
a. Gây ngập lụt, mất nơi cư trú 
b. Mất diện tích đất xây dựng và canh tác
c. Thiếu nước ngọt cho đời sống và sản xuất
d. Gia tăng xâm nhập mặn làm giảm năng suất cây trồng, vật nuôi
e. Tất cả các ý trên
20. Tác động của BĐKH đến sức khỏe con người như thế nào?
a. Tăng số người chết do thiên tai, dịch bệnh
b. Gia tăng bệnh tật, nhất là các bệnh truyền nhiễm
c. Xuất hiện nhiều bệnh mới, diễn biến bệnh phức tạp và bất thường hơn
d. Cả a, b và c
21. BĐKH ảnh hưởng đến thu nhập và nghề nghiệp của người dân như thế nào?
a. Tăng nguy cơ thất nghiệp do mất nơi sản xuất
b. Tăng nguy cơ chuyển đổi nghề nghiệp do mất việc làm vì BĐKH
c. Giảm thu nhập do phải chi phí nhiều vào phòng chống thiên tai
d. Tăng thu nhập do sản xuất, buôn bán phương tiện ứng phó với BĐKH.
e. Tất cả các ý trên
22. BĐKH làm gia tăng tỷ lệ người dân bị đói nghèo là do
a. Người dân bị mất việc làm, mất mùa
b. Người dân mất tư liệu sản xuất: đất, rừng, ruộng, vườn, ao, hồ,…
c. Người dân mất nhà cửa, mất vốn kinh doanh do thiên tai 
d. Người dân mất nhiều chi phí cho sinh hoạt, đảm bảo sức khỏe, …
e. Tất cả các ý trên
23. Tác động của BĐKH đến nông nghiệp như thế nào?
	a) Mất đất canh tác do ngập lụt, nước biển dâng
	

	b) Tăng diện tích đất nhiễm mặn và xói mòn
	

	c) Sản lượng lương thực, thực phẩm tăng lên
	

	d) Diện tích đất sản xuất nông nghiệp tăng
	

	e) Tuyệt chủng nhiều giống cây trồng, vật nuôi
	

	f) Đất mất chất hữu cơ, mất chất dinh dưỡng do lũ quét...
	

	g) Sản lượng cây trồng tăng do nồng độ CO2 tăng lên
	

	h) Gia tăng dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi
	

	i) Tăng chi phí sản xuất nông nghiệp
	


24. Tác động của BĐKH đến lâm nghiệp như thế nào?
	a) Tăng độ ẩm đất rừng 
	

	b) Giảm nguy cơ cháy rừng
	

	c) Dịch chuyển phân bố ranh giới giữa các kiểu rừng
	

	d) Đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng tăng lên
	

	e) Tăng nguy cơ tuyệt chủng động vật, thực vật rừng
	

	f) Sinh khối cây rừng tăng lên do nhiệt độ tăng
	

	g) Xói mòn, rửa trôi, sạt lở đất lâm nghiệp gia tăng
	

	h) Giảm sự phát triển sâu, bệnh hại cây rừng
	

	i) Tăng sự phát triển hệ sinh thái rừng do nồng độ CO2 tăng lên 
	


25. Tác động của BĐKH đến thủy, hải sản như thế nào?
	a) Mất nơi sinh sống của thủy, hải sản do thu hẹp rừng ngập mặn, xâm nhập mặn gia tăng
	

	b) Tập tính của thủy, hải sản thay đổi do nhiệt độ nước tăng 
	

	c) Nồng độ axit trong nước biển tăng do nồng độ CO2 tăng lên 
	

	d) Tăng năng suất thủy, hải sản do nhiệt độ tăng
	


26. Tác động của BĐKH đến các hệ sinh thái tự nhiên như thế nào?
	a) Tăng đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái tự nhiên
	

	b) Thực vật, động vật ưa lạnh bị thu hẹp lại hoặc di cư đi nơi khác
	

	c) Hệ sinh thái biển bị suy thoái do ô nhiễm, giảm nồng độ muối trong nước biển
	

	d) Thực vật, động vật nhiệt đới phát triển lên các vĩ độ cao, vùng núi cao hơn
	


27. Tác động của BĐKH đến vùng ven biển như thế nào?
	a) Tăng năng suất, chất lượng nông sản, thủy sản ven biển
	

	b) Phá hủy nhà cửa, công trình xây dựng ven biển, đê biển.
	

	c) Thiệt hại nguồn lợi hải sản do thiên tai gia tăng 
	

	d) Ngập lụt nhấn chìm nhiều vùng sản xuất nông nghiệp, thủy sản ven biển. 
	

	e) Phá hủy các hệ sinh thái ven biển do bão lũ, nước biển dâng... 
	


28.  Tác động của BĐKH đến tài nguyên nước như thế nào ?
	a) Thay đổi lượng mưa và phân bố mưa các vùng
	

	b) Thay đổi dòng chảy các sông, tần suất và cường độ các trận lũ
	

	c) Diện tích các vùng băng tuyết tăng lên
	

	d) Nhiều hồ chứa nước bị bồi lắng, cạn kiệt nước do khô hạn 
	

	e) Tăng lượng nước trong đất và các thủy vực
	

	f) Lượng nước bốc hơi tăng lên, hạn hán gia tăng
	

	g) Nhu cầu nước cho sinh hoạt, sản xuất giảm đi
	

	h) Ô nhiễm nước gia tăng, chất lượng nước các hồ thay đổi
	

	i) Các vùng thiếu nước ngọt giảm đi
	

	j) Nước biển dâng cao, giảm nồng độ muối trong nước biển
	


29.  BĐKH có những tác động tích cực gì ?
	a) Phát triển công nghệ sạch, thân thiện với môi trường
	

	b) Tăng cường khai thác và sử dụng than đá, dầu mỏ, khí đốt
	

	c) Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu và ứng phó với BĐKH
	

	d) Thúc đẩy hoạt động trồng cây xanh, trồng rừng
	

	e) Khai thác đất rừng làm nương rẫy để tăng lương thực
	

	f) Phát triển các giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với BĐKH
	

	g) Tiết kiệm năng lượng sưởi ấm do nhiệt độ Trái Đất nóng lên
	

	h) Phát triển sản xuất công nghiệp phục vụ đời sống
	

	i) Cộng đồng xích lại gần nhau, đoàn kết hơn để chống BĐKH
	

	j) Phát triển du lịch nghỉ mát trên núi, du lịch nghỉ dưỡng, tắm biển
	


30. Những hoạt động nào gây phát thải khí nhà kính?
	a) Trồng cây xanh
	

	b) Đô thị hóa nhanh
	

	c) Đốt rơm rạ, rác thải 
	

	d) Sản xuất công nghiệp 
	

	e) Khai thác rừng bừa bãi
	

	f) Chăn nuôi trâu, bò…
	

	g) Sử dụng rơm để sản xuất nấm ăn
	

	h) Bón nhiều phân đạm cho cây trồng
	

	i) Sử dụng bình nước nóng năng lượng Mặt Trời
	

	j) Đốt rừng làm nương rẫy
	

	k) Trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc
	

	l) Phát triển các nhà máy nhiệt điện
	

	m) Tái sử dụng rác, đồ cũ
	

	n) Canh tác lúa nước 
	

	o) Thực hiện sinh đẻ có kế hoạch
	

	p) Tiêu dùng hàng ngoại nhập
	


31. Con người có thể làm gì để thích ứng với BĐKH?
	a) Dạy bơi cho thiếu niên
	

	b) Trồng rừng ngập mặn, rừng đầu nguồn
	

	c) Trồng rau trong nhà kính, nhà lưới
	

	d) Sử dụng các thiết bị, máy móc tiết kiệm điện
	

	e) Sử dụng giống cây trồng chịu chịu hạn, chịu mặn...
	

	f) Xả vòi nước liên tục khi đánh răng, tắm rửa
	

	g) Cắt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão
	

	h) Di chuyển đến nơi an toàn khi gặp mưa lớn, giông bão…
	

	i) Trồng cây xanh xung quanh nhà, trường học, đường phố
	

	j) Bón nhiều phân đạm để tăng năng suất cây trồng
	

	k) Lai tạo và sử dụng giống vật nuôi chịu nóng, chịu lạnh...
	

	l) Khai thác đất hoang để sản xuất nông, lâm nghiệp
	

	m) Sử dụng hệ thống tưới tiết kiệm nước cho cây trồng
	

	n) Sử dụng các sản phẩm động vật hoang dã
	

	o) Làm bể dự trữ nước để sử dụng dần
	

	p) Sử dụng tiết kiệm lương thực, thực phẩm
	

	q) Làm nhà nổi trên sông, nhà nền cao ở vùng hay bị ngập lụt
	

	r) Giúp đỡ, ủng hộ đồng bào bị bão lụt, hạn hán…
	


32. Những hoạt động nào của con người góp phần giảm phát thải khí nhà kính?
	a) Canh tác lúa nước cải tiến
	

	b) Sử dụng hàng hóa nhập khẩu
	

	c) Tái chế rác, tái sử dụng đồ cũ
	

	d) Cải tiến chế độ ăn cho trâu, bò
	

	e) Đốt rác thải, phụ phẩm nông nghiệp
	

	f) Xả vòi nước liên tục khi đánh răng
	

	g) Bón nhiều phân hóa học cho cây trồng
	

	h) Trồng cây xanh, trồng và bảo vệ rừng
	

	i) Đốt lửa trại trong các dịp tham quan, lễ hội 
	

	j) Sử dụng tủ lạnh, điều hòa, đèn tiết kiệm điện
	

	k) Đi xe máy, ô tô riêng đến nơi học tập, làm việc… 
	

	l) Sử dụng các thiết bị năng lượng Mặt Trời 
	

	m) Phát triển nhiều nhà máy sản xuất công nghiệp
	

	n) Xử lí chất thải chăn nuôi bằng công nghệ biogas
	

	o) Bật bình nóng lạnh, bật điều hòa liên tục cả ngày
	

	p) Đi bộ, đi xe đạp hoặc xe bus khi tham gia giao thông
	


33. Trồng nhiều cây xanh ở thành phố, trường học có lợi ích gì?
	a) Làm đẹp cảnh quan 
	

	b) Giảm tiếng ồn khu đô thị
	

	c) Giảm xói mòn, rửa trôi đất
	

	d) Chắn gió bão, chắn bụi, che nắng 
	

	e) Tích lũy và dự trữ cacbon trong cây 
	

	f) Hấp thụ các chất độc hại trong môi trường
	

	g) Cung cấp chất đốt cho các gia đình, nhà trường
	

	h) Cung cấp thức ăn, nơi ở cho nhiều loài sinh vật
	

	i) Cung cấp gỗ làm nhà, làm công trình xây dựng
	

	j) Giữ độ ẩm đất, góp phần duy trì mạch nước ngầm 
	

	k) Thoát hơi nước, góp phần cân bằng độ ẩm không khí
	

	l) Hấp thụ năng lượng Mặt Trời, giảm sự nóng lên của Trái Đất
	

	m) Quang hợp hấp thụ CO2, nhả O2 nên giảm phát thải khí nhà kính
	


34. Sau mỗi vụ gặt lúa, nhiều người dân thường đốt rơm rạ trên cánh đồng. Theo em, hành động đó là nên hay không nên làm? Vì sao?
	a) Nên làm, vì đốt rơm rạ lấy tro làm phân bón cho cây trồng.
	

	b) Nên làm, vì đỡ tốn công vận chuyển vừa đỡ mất chỗ để rơm rạ 
	

	c) Nên làm, vì đốt rơm rạ tiêu diệt mầm mống sâu, bệnh trên đồng ruộng 
	

	d) Không nên làm, nên thu gom và sử dụng dần rơm rạ để đun nấu
	

	e) Không nên làm, nên thu gom rơm rạ làm phân bón, sản xuất nấm ăn hoặc làm thức ăn cho trâu, bò
	

	f) Không nên làm, vì đốt rơm rạ gây phát thải khí nhà kính, ô nhiễm môi trường, có hại cho sức khỏe con người 
	


35. Khi dọn vệ sinh môi trường, em thấy một số bạn trong lớp đốt rác thải (lá cây, giấy vụn, túi nilon…). Em sẽ có hành động gì?
	a) Nói với các bạn không được đốt rác vì đốt rác phát thải CO2, thải nhiệt, gây ô nhiễm không khí, gây hiệu ứng nhà kính
	

	b) Khuyên các bạn không đốt rác vì gây ô nhiễm không khí, nên phân loại rác và sử dụng rác hữu cơ làm phân bón cho cây
	

	c) Khuyên các bạn không đốt rác vì gây ô nhiễm không khí, nên phân loại và bỏ rác vào thùng rác để cán bộ vệ sinh môi trường mang đi xử lí.
	

	d) Nếu các bạn có thái độ hoặc hành động không hợp tác, em sẽ báo cho giáo viên chủ nhiệm hoặc cán bộ phụ trách lao động của trường để xử lí
	

	e) Nếu các bạn có thái độ, hành động không hợp tác em sẽ không làm gì tiếp theo.
	

	f) Việc ai người ấy làm, em không có phản ứng gì.
	


36. Những hành vi nào thể hiện “lối sống xanh” ứng phó với BĐKH?
	a) Tự trồng rau xanh tại nhà
	

	b) Tích trữ nước mưa để sử dụng dần 
	

	c) Đi cầu thang máy thay vì dùng thang bộ
	

	d) Sử dụng các thiết bị năng lượng Mặt Trời
	

	e) Trồng hoa, cây cảnh ở nhà, lớp học, trường học
	

	f) Đi xe máy, ô tô riêng đến nơi học tập, làm việc
	

	g) Sử dụng hàng hóa sản xuất tại địa phương 
	

	h) Để điều hòa dưới 250C liên tục trong ngày hè
	

	i) Sử dụng cả hai mặt giấy để viết hoặc in tài liệu 
	

	j) Sử dụng túi nilon đựng lương thực, thực phẩm
	

	k) Ủ rác hữu cơ làm phân bón cho cây trồng
	

	l) Bỏ đồ cũ vẫn còn sử dụng được vào sọt rác
	

	m) Tắt điện hưởng ứng giờ Trái Đất
	

	n) Sử dụng các thiết bị, máy móc tiết kiệm điện
	

	o) Tắt xe máy khi dừng đèn đỏ trên 20 giây
	

	p) Ăn nhiều món thịt, ăn ít rau xanh
	

	q) Bỏ rác đúng nơi quy định, tái sử dụng rác
	

	r) Để đèn sáng khi ra khỏi nhà, lớp học
	

	s) Xử lí nước thải trước khi xả ra môi trường
	

	t) Bật bình nóng lạnh liên tục trong ngày 
	

	u) Dọn vệ sinh môi trường ở nhà, trường học
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PHIẾU QUAN SÁT BIỂU HIỆN HÀNH VI ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC TÍCH HỢP GDBĐKH
(Dùng cho giáo viên dạy thực nghiệm)
	Stt
	Biểu hiện hành vi của học sinh
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Chưa bao giờ

	1. 
	Học sinh tham gia trồng cây ở gia đình, nhà trường…
	
	
	

	2. 
	Học sinh tham gia chăm sóc, bảo vệ cây xanh, bảo vệ rừng 
	
	
	

	3. 
	Học sinh theo dõi các thông tin thời tiết, biến đổi khí hậu để có những hành động ứng phó kịp thời
	
	
	

	4. 
	Học sinh phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định, không đốt rác thải
	
	
	

	5. 
	Học sinh cất đồ dùng, sách vở và vật dụng cần thiết ở chỗ an toàn, cao ráo
	
	
	

	6. 
	Học sinh dọn vệ sinh môi trường ở lớp học, trường học, gia đình…
	
	
	

	7. 
	Học sinh sử dụng lại đồ cũ vào những việc hữu ích
	
	
	

	8. 
	Học sinh sử dụng rác hữu cơ làm phân bón cho cây trồng
	
	
	

	9. 
	Học sinh đi bộ hoặc đi xe đạp hay xe buýt khi tham gia giao thông
	
	
	

	10. 
	Học sinh tắt đèn, tắt quạt điện… khi không sử dụng
	
	
	

	11. 
	Học sinh thực hiện tiết kiệm nước, tái sử dụng nước sinh hoạt
	
	
	

	12. 
	Học sinh thực hiện ăn chín, uống sôi, ngủ màn để tránh dịch bệnh gia tăng do biến đổi khí hậu
	
	
	

	13. 
	Học sinh tìm nơi trú ẩn an toàn hoặc sử dụng trang phục bảo vệ cơ thể khi gặp mưa, bão, nắng nóng…
	
	
	

	14. 
	Học sinh tham gia hoạt động hưởng ứng giờ Trái Đất, hoạt động bảo vệ môi trường
	
	
	

	15. 
	Học sinh giúp đỡ, chia sẻ khó khăn với những người gặp rủi ro thiên tai do biến đổi khí hậu
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Dưới đây là một số nhận định, quan điểm và thái độ ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH). Em hãy cho biết mức độ đồng ý của mình về các phát biểu sau bằng cách đánh dấu X vào ô mà em cho là phù hợp nhất. Xin cảm ơn em!
Hướng dẫn: Nếu em hoàn toàn đồng ý thì đánh dấu vào ô trong cột (1), đồng ý thì đánh dấu vào ô trong cột (2), phản đối thì đánh dấu vào ô trong cột (4), hoàn toàn phản đối thì đánh dấu vào ô trong cột (5), nếu phân vân thì đánh vào ô trong cột (3). 
	STT
	Nội dung
	Rất đồng ý
	Đồng ý
	Phân vân
	Phản đối
	Rất phản đối

	
	
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1. 
	Các khí nhà kính tăng lên là nguyên nhân gây ra BĐKH. Tôi phản đối các hoạt động làm tăng phát thải khí nhà kính.
	
	
	
	
	

	2. 
	Hoạt động kinh tế là một nguyên nhân gây BĐKH. Không được vì lợi ích kinh tế mà làm ô nhiễm môi trường, BĐKH
	
	
	
	
	

	3. 
	Phá rừng, cháy rừng là nguyên nhân tăng phát thải khí nhà kính, cần kiên quyết ngăn chặn hiện tượng này
	
	
	
	
	

	4. 
	Tôi tin là sử dụng càng nhiều xăng dầu, than đá thì càng tăng phát thải khí nhà kính. Vì vậy, cần tăng cường sử dụng năng lượng sạch để giảm phát thải khí nhà kính
	
	
	
	
	

	5. 
	Tôi cho rằng sử dụng kĩ thuật lạc hậu trong sản xuất nông nghiệp làm tăng phát thải khí nhà kính, cần phát triển nền nông nghiệp hữu cơ
	
	
	
	
	

	6. 
	Nhiều người cho rằng nước thải công nghiệp và khu dân cư là thủ phạm gây ra phát thải khí nhà kính, điều đó là đúng và cần khắc phục
	
	
	
	
	

	7. 
	Khí hậu nóng lên, băng tan, nước biển dâng cao… là do BĐKH. Cần có biện pháp khắc phục để biến hại thành lợi, phục vụ đời sống.
	
	
	
	
	

	8. 
	Bão, lũ lụt, hạn hán, nắng nóng… gia tăng là do BĐKH. Cần có biện pháp ngăn chặn nguyên nhân gây ra để giảm tác hại cho sinh vật và con người
	
	
	
	
	

	9. 
	Nhiều vùng bị ngập lụt, xói lở đất, xâm nhập mặn gia tăng… Thủ phạm là do BĐKH
	
	
	
	
	

	10. 
	BĐKH làm cho các hệ sinh thái bị phá hủy, tuyệt chủng nhiều loài sinh vật. Cần có biện pháp ứng phó với BĐKH
	
	
	
	
	

	11. 
	BĐKH làm gia tăng ô nhiễm nguồn nước, gây thiếu nước ngọt trầm trọng hơn, cần phải có biện pháp thích ứng
	
	
	
	
	

	12. 
	Ô nhiễm không khí chính là thủ phạm gây mưa axit, gây tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người, sinh vật. Cần nhận thức được và có cách ứng phó
	
	
	
	
	

	13. 
	Nhiều dịch bệnh gia tăng là do tác động của BĐKH. Cần hiểu và có biện pháp ứng phó.
	
	
	
	
	

	14. 
	Người nghèo, trẻ em và người già là các đối tượng dễ bị tổn thương nhất do tác động của BĐKH. Cần chú ý để bảo vệ, chăm sóc.
	
	
	
	
	

	15. 
	Hậu quả của BĐKH là “đòn trừng phạt” của thiên nhiên đối với nhân loại. Con người cần sớm nhận ra để “tạ tội” nhằm đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn.
	
	
	
	
	

	16. 
	Để tồn tại, con người cần tìm ra các biện pháp thích ứng với BĐKH
	
	
	
	
	

	17. 
	Tôi thường sử dụng tiết kiệm lương thực, thực phẩm, nước, năng lượng vì đó là biện pháp thích ứng với BĐKH
	
	
	
	
	

	18. 
	Những người có kĩ năng bơi lội, di chuyển và trú ẩn an toàn khi gặp lũ lụt, giông bão… sẽ thích ứng được với BĐKH
	
	
	
	
	

	19. 
	Tôi ủng hộ các khu sản xuất nông nghiệp có hệ thống xử lí nước thải, cấp thoát nước để phòng chống ngập lụt, hạn hán…
	
	
	
	
	

	20. 
	Tôi thường bố trí làm các việc vào ban ngày, hạn chế làm việc ban đêm để tiết kiệm điện
	
	
	
	
	

	21. 
	Tôi luôn ủng hộ việc tăng cường bảo vệ và trồng rừng phủ xanh đất trống, đồi trọc để phòng chống lũ quét, sạt lở đất…
	
	
	
	
	

	22. 
	Tôi thường tích trữ và sử dụng nước mưa, sử dụng tiết kiệm nước máy, nước giếng để bảo vệ nguồn nước
	
	
	
	
	

	23. 
	Tôi luôn ủng hộ việc di chuyển người, tài sản ra khỏi vùng ngập lụt, sạt lở đất…
	
	
	
	
	

	24. 
	Tôi thích nghiên cứu, sử dụng các giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản thích ứng với BĐKH (chịu nóng, chịu hạn, chịu mặn, kháng sâu bệnh...)
	
	
	
	
	

	25. 
	Tôi thường chia sẻ, giúp đỡ những người gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh
	
	
	
	
	

	26. 
	Tôi thích tìm hiểu, áp dụng kĩ thuật tưới nhỏ giọt, bón phân chậm tan, canh tác hữu cơ … ở gia đình, địa phương
	
	
	
	
	

	27. 
	Tôi luôn đồng tình với việc tập huấn cho người dân cách sống chung với lũ lụt, nước biển dâng ở  những vùng đất trũng, ven biển
	
	
	
	
	

	28. 
	Tôi đồng tình với các hoạt động bảo vệ, trồng rừng ngập mặn để giảm tác hại của gió bão, triều cường
	
	
	
	
	

	29. 
	Tôi thường tắt các thiết bị điện, nước khi không sử dụng bởi đó là cách đơn giản để ứng phó với BĐKH
	
	
	
	
	

	30. 
	Tôi luôn ủng hộ việc sử dụng rơm rạ để sản xuất nấm, thức ăn chăn nuôi hoặc ủ làm phân bón
	
	
	
	
	

	31. 
	Tôi thích tham gia các hoạt động trồng và bảo vệ rừng vì đó là biện pháp giảm thải khí nhà kính
	
	
	
	
	

	32. 
	Tôi ủng hộ hoạt động khai thác rừng đúng mục đích, phòng chống cháy rừng, cấm chặt phá rừng
	
	
	
	
	

	33. 
	Tôi ủng hộ việc áp dụng công nghệ biogas xử lí chất thải chăn nuôi để giảm thải khí nhà kính và tạo khí sinh học làm nhiên liệu đun nấu…
	
	
	
	
	

	34. 
	Tôi ủng hộ việc sử dụng năng lượng Mặt Trời, nhiên liệu sinh học để thay thế than đá, dầu, khí… trong sinh hoạt, sản xuất
	
	
	
	
	

	35. 
	Tôi luôn đồng tình và thực hiện đổ rác đúng nơi quy định, tái sử dụng rác và đồ cũ
	
	
	
	
	

	36. 
	Tôi thích sử dụng các thiết bị, máy móc tiết kiệm điện vì vừa phải trả ít tiền điện vừa bảo vệ môi trường
	
	
	
	
	

	37. 
	Tôi không ủng hộ việc đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp, rác thải để tiêu diệt mầm bệnh và lấy tro làm phân bón vì nó phát thải khí nhà kính.
	
	
	
	
	

	38. 
	Tôi phản đối việc hút thuốc lá vì khói thuốc vừa có hại cho sức khỏe vừa gây ô nhiễm không khí, BĐKH
	
	
	
	
	

	39. 
	Tôi luôn ủng hộ và thực hiện tắt điện hưởng ứng “Giờ Trái Đất” để giảm nhẹ BĐKH
	
	
	
	
	

	40. 
	Tôi thích trồng và chăm sóc cây xanh vì nó góp phần bảo vệ môi trường, giảm thiểu BĐKH
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